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MỞ ĐẦU
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm và coi trọng công tác giáo dục và

đào tạo. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X đã khẳng định: Giáo dục và đào tạo là quốc

sách hàng đầu; phát triển giáo dục và đào tạo là một động lực quan trọng thúc đẩy sự

nghiệp CNH - HĐH; là điều kiện để phát huy nguồn lực con người, yếu tố cơ bản để

phát triển xã hội, tăng trưởng nhanh và bền vững.

Sau gần 30 năm đổi mới, Việt Nam đang bước vào thời kỳ phát triển, việc

chủ động và tích cực hội nhập quốc tế đã tạo thêm nhiều thuận lợi cho quá trình

phát triển toàn diện của đất nước , trong đó có giáo dục. Đây là cơ hội, song bên

cạnh đó, giáo dục Việt Nam còn đứng trước n hững thách thức, nhất là GDĐH, đó

chính là sự bất cập về khả năng đáp ứng của hệ thống GDĐH đối với yêu cầu đào

tạo nhân lực cho sự nghiệp CNH - HĐH và nhu cầu học tập của nhân dân. Đồng

thời, tư duy giáo dục chậm đổi mới và chưa thích ứng với nền kinh tế thị trường

định hướng xã hội chủ nghĩa, các cơ sở GDĐH chỉ dạy những gì mình có, chưa

quan tâm đến nhu cầu của xã hội.

Để thực hiện nhiệm vụ nặng nề của GDĐH, đáp ứng yêu cầu đổi mới của

đất nước, trước yêu cầu hội nhập và bối cảnh toàn cầu hóa, phân cấp quản lý

trong giáo dục là một trong những chủ trương lớn của Chính phủ Việt Nam.

Tăng cường phân cấp nhằm phát huy tính năng động, sáng tạo, thực hiện quyền

tự chủ và TNXH của các cơ sở giáo dục đào tạo và các cấp quản lý nhà nước về

giáo dục . Thực hiện quyền tự chủ và TNXH theo đúng bản chất sẽ tạo ra động

lực mang tính đột phá cho việc thực hiện chiến lược phát triển giáo dục Việt

Nam nói chung và đề án cải cách đổi mới GDĐH Việt Nam nói riêng trong

những năm tiếp theo. Tuy nhiên ở nước ta , một mặt đang đòi hỏi phát triển lý

luận , nhất là cụ thể hóa quyền tự chủ và TNXH của các cơ sở đại học thành các

tiêu chí và chỉ số để có thể triển khai trong thực tiễn. Mặt khác, trong một thập

niên gần đây, có thể thấy quyền TCTC cùng với các quyền tự chủ khác của các

trường đã được nới rộng dần, cho thấy những bước phát triển trong hoạch định

chính sách giao quyền tự chủ hoạt động cho các trường và xu hướng này rất nhất
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quán. Song từ Luật đến văn bản dưới luật, cánh cửa dường như vẫn bị hẹp dần và tự

chủ đại học vẫn là nút thắt gây cản trở đáng kể cho hoạt động của các trường. Bên

cạnh đó khi được tăng quyền tự chủ, các trường thường lại không thực hiện TNXH

tương ứng với quyền tự chủ được trao.

Mặc dù điều kiện kinh tế đất nước còn nhiều khó khăn, song những năm qua

Nhà nước vẫn quan tâm, dành một tỷ trọng ngân sách đáng kể đầu tư cho giáo dục.

Với nguồn ngân sách đó, GD&ĐT đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Tuy

nhiên, trước những yêu cầu phát triển của đất nước cùng với áp lực về hội nhập kinh

tế quốc tế ngày càng tăng, Chính phủ đã đề ra những vấn đề then chốt cần tạo bước

đột phá trong phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo, trong đó việc mở rộng khu vực

đào tạo ngoài công lập và chuyển các cơ sở đào tạo công lập hoạt động theo cơ chế

hành chính, bao cấp sang cơ chế tự chủ cung ứng dịch vụ, không bao cấp tràn lan,

không vụ lợi.

Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP của Chính phủ về đổi mới cơ bản và toàn diện

giáo dục đại học giai đoạn 2006 - 2020 đã nêu rõ: Đổi mới cơ chế tài chính GDĐH

nhằm đa dạng hoá nguồn lực và nâng cao hiệu quả đầu tư. Với mục tiêu là xây dựng

cơ chế tài chính mới cho giáo dục, nhằm huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực

của nhà nước, xã hội để nâng cao chất lượng và tăng quy mô GD&ĐT, đáp ứng yêu

cầu của sự nghiệp CNH-HĐH đất nước .

Khu vực Tây Bắc gồm các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình.

Những năm qua, sự nghiệp GD&ĐT của khu vực đã được chú trọng và có những

bước phát triển mới, thu được một số kết quả quan trọng. Các trường ĐH, CĐ được

hình thành mới, nâng cấp và hoàn thiện. Mặc dù các trường CĐ tại khu vực Tây Bắc

đã được phân cấp giao quyền tự chủ trong ba lĩnh vực, tổ chức nhân sự, chuyên

môn, tài chính theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ, tuy nhiên trong thực

tế việc phân cấp quản lý còn được th ực hiện khác nhau giữa các tỉnh; quyền tự chủ

của các trường thực tế còn thấp ; phân cấp quản lý chưa đi đôi với nâng cao năng lực

quản lý tương ứng. Nguồn lực tài chính huy động NNS còn quá nhỏ, chủ yếu dưới

dạng hiện vật và sức lao động. Thực hiện quyền tự chủ chưa gắn kết với nghĩa vụ và
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TNXH, đặc biệt chưa đáp ứng các yêu cầu quản lý tài chính trong điều kiện được

trao quyền tự chủ, đảm bảo tính hiệu quả, linh hoạt, công khai, minh bạch.

Để thực hiện được các mục tiêu cơ bản của quản lý tài chính ở trường CĐ

cần: mở rộng các nguồn tài chính để đảm bảo các chi phí giáo dục cần thiết và đào

tạo có chất lượng; sử dụng các nguồn lực một cách có hiệu quả và thúc đẩy tính công

bằng trong GDĐH cần tiếp tục trao quyền và giúp các trường thực hiện tốt quyền tự

chủ và TNXH. Đồng thời, nhằm tạo điều kiện để các trường CĐ khu vực Tây Bắc

thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đào tạo nhân lực có chất lượng , đáp ứng yêu cầu

xây dựng và phát triển kinh tế , văn hóa, xã hội của các tỉnh khu vực Tây Bắc, chính

là những lí do để nghiên cứu sinh lựa chọn vấn đề "Cơ sở khoa học và giải pháp

thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội trong quản lý tài chính của các
trường cao đẳng khu vực Tây Bắc" làm đề tài nghiên cứu.

2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, đề xuất các giải pháp thực hiện

tốt hơn quyền tự chủ và TNXH trong quản lý tài chính của các trường CĐ khu vực

Tây Bắc.

3. KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU

- Khách thể nghiên cứu : Các trường CĐ công lập khu vực Tây Bắc.

- Đối tượng nghiên cứu : Hoạt động quản lý tài chính theo cơ chế thực hiện

quyền tự chủ và TNXH.

4. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC

Quản lý tài chính của các trường CĐ khu vực Tây Bắc còn nhiều hạn chế, mức

độ tự chủ và năng lực thực hiện TNXH về tài chính còn thấp gây cản trở đáng kể cho

hoạt động đào tạo của các trường, nếu đề xuất được các giải pháp thực hiện tốt hơn

quyền tự chủ và TNXH trong quản lý tài chính thì sẽ mở rộng được nguồn thu, sử

dụng có hiệu quả hơn nguồn lực tài chính có được nhằm đáp ứng sự phát triển của

các trường trong giai đoạn mới.

5. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU

Để đạt được mục đích nghiên cứu đã đề ra, luận án thực hiện những nhiệm

vụ chính sau:
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- Nghiên cứu xác lập cơ sở lý luận về thực hiện quyền tự chủ và TNXH trong

quản lý tài chính của các trường CĐ công lập;

- Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện quyền tự chủ và TNXH

trong quản lý tài chính của các trường CĐ khu vực Tây Bắc.

- Đề xuất giải pháp nhằm thực hiện tốt quyền tự chủ và TNXH trong quản lý

tài chính của các trường CĐ khu vực Tây Bắc;

- Tổ chức khảo nghiệm tính cấp thiết và khả thi của các giải pháp được đề

xuất; thử nghiệm giải pháp đa dạng hóa các nguồn thu.

6. GIỚI HẠN CỦA ĐỀ TÀI

Giới hạn nội dung nghiên cứu: Quản lý giáo dục là vấn đề lớn, liên quan đến

nhiều nội dung khác nhau. Trong phạm vi của mình, luận án chỉ dừng ở việc xác lập cơ

sở khoa học cho vấn đề TCTC và TNXH trong quản lý tài chính (quản lý hoạt động

thu, hoạt động chi, mức độ thực hiện các tiêu chí công khai, minh bạch, hiệu quả nhằm

thực hiện quyền tự chủ và TNXH của các trường CĐ công lập).

Giới hạn phạm vi nghiên cứu: Khu vực Tây Bắc được đề tài sử dụng tương

ứng với thuật ngữ vùng Tây Bắc Bộ - một trong 8 vùng kinh tế, xã hội theo phân

loại chính thức của Chính phủ trước tháng 9/2006. Vùng gồm 4 tỉnh: Điện Biên, Lai

Châu, Sơn La, Hòa Bình. Theo Nghị định 92/CP (07/9/2006) của Chính phủ, vùng

Đông Bắc và vùng Tây Bắc, được quy hoạch lại thành vùng mới có tên gọi là Trung

du và miền núi phía Bắc, trong đó tỉnh Quảng Ninh được chuyển từ vùng Đông Bắc

trước đây về vùng Đồng bằng sông Hồng. Các trường CĐ công lập khu vực Tây

Bắc trong đó tập trung vào đánh giá hoạt động quản lý tài chính của 4 trường CĐ

Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên, CĐ Sơn La, CĐ Cộng đồng Lai Châu, CĐ Sư phạm

Điện Biên.

7. PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

7.1. Phương pháp luận

Để thực hiện được mục tiêu của đề tài, luận án sử dụng những quan điểm sau:

- Quan điểm hệ thống: Việc thực hiện hoạt động TCTC và TNXH  tốt hay không

tốt là kết quả của một hệ thống gồm nhiều nhân tố tham gia từ Nhà nước xuống đến các
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phòng ban, khoa, tổ trong nhà trường. Quan điểm hệ thống giúp luận án lựa chọn được

những chỉ tiêu sát thực  trong quá trình xây dựng các tiêu chí đánh giá.

- Quan điểm tổng hợp: Xuất phát từ cơ sở việc thực hiện TCTC và TNXH

của các trường CĐ công lập khu vực Tây Bắc không phải là hoạt động độc lập của

từng đối tượng nghiên cứu mà nó chịu sự chi phối của nhiều nhân tố khác nhau như

lịch sử phát triển của các trường, mã ngành đào tạo… Do vậy, sử dụng quan điểm

tổng hợp trong phương pháp tiếp cận giúp luận án có những nhận định khái quát sâu

rộng hơn trong quá trình nghiên cứu.

- Quan điểm lãnh thổ: Trong thực tế, mọi đối tượng nghiên cứu đều gắn với

một lãnh thổ nhất định, chịu ảnh hưởng nhất định bởi điều kiện tự nhiên, kinh tế xã

hội của lãnh thổ đó. Trong quá trình nghiên cứu, khi đặt đối tượng nghiên cứu trong

lãnh thổ của nó sẽ cho ta thấy được những nhìn nhận khách quan, những định

hướng và giải pháp phù hợp hơn cho đối tượng trong điều kiện thực tế nhất định.

Quan điểm quản lý sự thay đổi: Thế kỷ 21, thời đại bùng nổ công nghệ thông tin

và truyền thông, môi trường kinh tế - xã hội thay đổi một cách nhanh chóng, năng

động, đã tạo ra rất nhiều cơ hội cũng như không kém thách thức đối với các nhà quản

lý các cơ sở GDĐH. Do đó, thay đổi là một yếu tố quan trọng liên quan đến việc quản

lý nhà trường nói chung và quản lý tài chính nói riêng. Nếu không mau chóng thích

ứng với sự thay đổi, nhà trường khó có thể giữ được vị thế trong việc đáp ứng những

đòi hỏi của xã hội trong bối cảnh nguồn lực tài chính cho GDĐH ngày càn khan

hiếm. Ở nước ta , quyền TCTC cùng với các quyền tự chủ khác của các trường ĐH,

CĐ đã được nới rộng dần, đồng thời việc thực hiện TNXH cũng đang đòi hỏi phải

tương ứng với quyền tự chủ được trao. Bởi vậy, các nhà quản lý cơ sở GDĐH cần

nhận thức rõ sự cần thiết của việc thay đổi, các tác động cả tích cực và tiêu cực của sự

thay đổi, lên kế hoạch hành động và quản lý sự thay đổi.

7.2. Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp nghiên cứu lý luận: Hồi cứu tư liệu, đọc, phân tích, tổng hợp

và khái quát hóa các tài liệu ở trong nước và nước ngoài có liên quan đến vấn đề

nghiên cứu như: các văn kiện của Đảng, Nhà nước về giáo dục - đào tạo; các tài liệu
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của Bộ GD&ĐT; các công trình nghiên cứu khoa học, luận án và những tài liệu,

sách báo khoa học có liên quan trong và ngoài nước nhằm xây dựng cơ sở lý luận

của đề tài. Các khái niệm công cụ và khung lý luận về thực hiện quyền tự chủ và

TNXH trong quản lý tài chính của các trường CĐ công lập được xác lập tạo cơ sở

để thiết kế công cụ khảo sát và định hướng tổ chức khảo sát, đánh giá việc thực hiện

quyền tự chủ và TNXH trong quản lý tài chính của mỗi trường CĐ.

- Phương pháp điều tra , khảo sát: Luận án xây dựng phiếu hỏi và phỏng

vấn cán bộ, giảng viên, những người làm công tác quản lý, cán bộ phòng Kế

hoạch - Tài chính của các trường. Tổ chức khảo sát thực tế tại các trường thuộc đối

tượng nghiên cứu.

- Phương pháp xử lý số liệu: Thu thập, xử lý và phân tích số liệu thu, chi tài

chính của một số trường CĐ vùng Tây Bắc từ năm 2007 đến năm 2011 thông qua phần

mềm SPSS để xử lý số liệu.

- Phương pháp phân tích, tổng hợp: là phương pháp được thực hiện sau khi

đã tiến hành các phương pháp như điều tra, khảo sát; thu thập tài liệu. Trên cơ sở

các dữ liệu đã thu thập được, luận án tiến hành phân tích, so sánh, chọn lọc và tiếp

đó tổng hợp lại thành những đoạn có tính khái quát cao.

- Phương pháp chuyên gia: xin ý kiến tư vấn của chuyên gia tài chính, các

nhà nghiên cứu về chính sách tài chính, các nhà quản lý tài chính.

- Phương pháp thực nghiệm: Thực nghiệm một giải pháp đề xuất.

8. LUẬN ĐIỂM BẢO VỆ

Luận điểm 1: Quản lý tài chính theo cơ chế thực hiện qu yền tự chủ và TNXH

trong các trường CĐ công lập là vấn đề thiết thực. Quản lý tài chính Nhà trường

trong điều kiện thực hiện quyền tự chủ phải đảm bảo được 4 yêu cầu: tính hiệu quả,

tính linh hoạt, tính công khai, tính minh bạch và hoàn toàn có thể phát triển cụ thể

hóa thuật ngữ quyền tự chủ và TNXH về tài chính của các cơ sở GDĐH thành các

tiêu chí để có được sự nhận thức đầy đủ và định hướng cho việc thực hiện đánh giá.
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Luận điểm 2: Việc thực hiện TCTC và TNXH của các trường CĐ khu vực

Tây Bắc hiện còn có những hạn chế nhất định. Những hạn chế này được thể hiện

thông qua kết quả đánh giá.

Luận điểm 3: Các giải pháp mà luận án đã xây dựng là hữu hiệu cho việc

nâng cao khả năng TCTC và TNXH của các trường CĐ công lập khu vực Tây Bắc.

9. ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

- Về mặt lý luận: Phân tích tổng hợp về mặt lý luận, làm rõ khái niệm, bản

chất, nội dung, mối liên hệ giữa hai vấn đề tự chủ và TNXH trong lĩnh vực tà i chính;

các nhân tố ảnh hưởng đến quyề n tự chủ và TNXH về tài chính; phân tích rõ TNXH

của nhà trường phải được th ể hiện trên các phương diện nào; các cơ sở GDĐH phải

thực hiện những nhiệm vụ gì để công khai minh bạch các hoạt động quản lý tài chính

của mình; x ây dựng 4 yêu cầu trong quản lý tài chính. Việc cụ thể hóa thuật ngữ

quyền tự chủ và TNXH về tài chính của các cơ sở GDĐH thành các tiêu chí đã tạo

được sự nhận thức đầy đủ hàm ý thực sự của tự chủ, cả những đòi hỏi liên quan đến

TNXH.

- Lần đầu tiên tiến hành đánh giá các trường CĐ khu vực Tây Bắc trong việc

thực hiện TCTC và TNXH theo phương pháp AHP với 5 tiêu chí và chỉ tiêu khác

nhau. Đề xuất các giải pháp quản lý nhằm tăng quyền tự chủ và TNXH về tài chính của

các trường CĐ khu vực Tây Bắc với xu hướng chung về đổi mới quản lý GDĐH ở Việt

Nam trên cơ sở kết quả đánh giá.

10. CẤU TRÚC LUẬN ÁN

Ngoài phần mở đầu, kết luận và khuyến nghị, luận án gồm 3 chương :

Chương 1. Cơ sở lý luận về quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội trong quản lý tài

chính của các trường cao đẳng công lập và kinh nghiệm các nước.

Chương 2. Thực trạng thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội trong

quản lý tài chính của các trường cao đẳng khu vực Tây Bắc.

Chương 3. Giải pháp thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội trong

quản lý tài chính đối với các trường cao đẳng khu vực Tây Bắc .
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Chương 1

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỰC HIỆN QUYỀN TỰ CHỦ VÀ

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI TRONG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA CÁC

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG LẬP VÀ KINH NGHIỆM CÁC NƯỚC

1.1. TỔNG QUAN LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ

1.1.1. Nghiên cứu ngoài nước

Khái quát các công trình nghiên cứu về tự chủ và TNXH trên thế giới.

 Trên thế giới các trường đại học được giao quyền tự chủ từ rất sớm phù

hợp với quy luật quản trị đại học [80]. Nguyên lý về tự chủ của Wilhelm Von

Humboldt đã được hình thành vào những năm 1 810 với những nguyên lý tiền đề tự

do giảng dạy và tự do học tập. Giáo dục Đại học cần được tự chủ không có sự can

thiệp của Nhà nước [78].

 Hội đồng Giáo dục (Education Commission, 1964-1966) đã chỉ ra rằng:

vấn đề tự do học thuật đối với giáo viên là một yêu cầu bức thiết để phát triển môi

trường tôn trọng tri thức và năng lực. Khi các sinh viên, giáo viên, các nhà quản lý

cùng hợp lực để nâng cao chất lượng của GDĐH, điều này tạo nên kết quả là sự

chia sẻ những trách nhiệm liên quan và sự tự chủ phải trở thành công cụ để thúc đẩy

việc nghiên cứu giảng dạy. Nhưng tự chủ đối với các trường CĐ phải căn cứ trên

năng lực tự thiết kế chương trình của riêng mình, bao gồm cả các giải pháp trong

giảng dạy và các chiến lược trong đánh giá, tự chủ về nguồn lực tài chính để phục

vụ cho các hoạt động trên [26].

Salmi, J. (2009) cho rằng: “Khái niệm, bản chất, nội dung tự chủ được quy

định rõ ràng, mọi cơ sở giáo dục đều có thể thực hiện”. Nhà nước luôn tạo mọi hành

lang pháp lý để mọi cơ sở giáo dục thực hiện tốt qu yền tự chủ. Tự chủ tạo cho các

trường một môi trường quản lý thuận lợi để phát triển tự do học thuật, tập trung nhân

tài và huy động nguồn lực tài chính [84]…

Thomas Estermann và Terhi Nokkala, (2009) cho rằng: Tự chủ là một khái

niệm được hiểu khác nhau ở Châu Âu. Quyền tự chủ bao gồm những vấn đề gì hoặc
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cách thức thực hiện khác nhau tùy thuộc vào quan điểm (trường đại học hoặc cấp quan

điểm chính sách). Trong khi có sự chấp nhận rộng rãi khái niệm rằng: “Quyền tự chủ

đòi hỏi trách nhiệm như là một đối t rọng và cần có một khuôn khổ cho các trường ĐH,

trong đó họ có thể hoạt động” và cuộc tranh luận về chính xác về bản chất và mức độ

trách nhiệm vẫn được diễn ra [71].

 Quyền tự chủ đại học ở các nước trên thế giới là tự chủ toàn diện gồm bốn

nội dung chính: tự chủ về tổ chức (organisational autonomy); tự chủ về tài chính

(financial autonomy); tự chủ về nhân sự (staffing autonomy); tự chủ về học thuật

(academic autonomy) (EUA, 2012). Trong đó, tự chủ về tài chính là tiền đề quan

trọng cho phép huy động nguồn lực tài chính và duy trì nguồn lực tài chính để hiện

thực hóa những mục tiêu mà nhà trường đặt ra mà nội dung của nó bao gồm quyết

định mức học phí, trả lương theo thành tích nghiên cứu và giảng dạy, sở hữu tài sản,

tài chính, vay và đầu tư ở thị trường tài chính [72].

 Thực hiện quyền tự chủ và TNXH là hai mặt của một vấn đề luôn song hành

cùng nhau. Đây là hai nguyên tắc hết sức quan trọng, gắn kết chặt chẽ, tồn tại song

song và không thể tách rời bởi chịu TNXH và giải trình mà không có quyền tự chủ để

thực thi thì xảy ra tình trạng bị trói buộc kìm hãm, ngược lại tự chủ mà không chịu

TNXH thì dẫn đến tình trạng vô tổ chức [79, 68].

 Tác động của TCTC làm cho các trường có khả năng cạnh tranh tốt hơn,

lành mạnh hơn, chất lượng đào tạo tăng lên đáng kể và đa dạng hóa được nguồn thu

nhập để duy trì các hoạt động của nhà trường được bền vững; đồng thời, cơ chế tự chủ

và TNXH có tác động tăng sự linh hoạt, tạo ra sự công bằng và nâng cao TNXH của

các trường trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện cơ chế phân cấp mạnh và

giao quyền tự chủ và TNXH cho các cơ sở đào tạo được coi là yếu tố nền tảng cho sự

phát triển bền vững của hệ thống GDĐH. Thực tế, các nước có hệ thống giáo dục tiên

tiến nhất cũng là các nước thực hiện cơ chế tự chủ ở mức độ cao nhấ t.

 Một số công trình nghiên cứu đã đề cập đến vấn đề tự chủ và TNXH ở Việt

Nam như: Hayden và Thiep (2006, 2007) trong “A 2020 vision for Vietnam” và

“Institutional autonomy for HE in Vietnam” cho rằng sự đổi mới GDĐH Việt Nam
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gắn với đổi mới quản lý và đảm bảo tự chủ cho đại học. Nghiên cứu chỉ rõ tự chủ

đại học chịu thách thức không chỉ do sự miễn cưỡng đối với việc từ bỏ sự kiểm soát

trực tiếp của một bộ phận quản lý GDĐH mà còn do sự nhận thức chưa đầy đủ hàm

ý thực sự của tự chủ, cả những đòi hỏi liên quan đến TNXH cũng như cơ chế quản

lý hiệu quả trong điều kiện nguồn nhân lực, vật lực, tài lực, cho cơ quan quản lý còn

hạn chế [76]. Nghiên cứu này đã chỉ ra một số khiếm khuyết trong quản lý dẫn tới

sự thiếu tự chủ thực chất, nhưng chưa đưa ra cách khắc phục tháo gỡ cơ chế bộ chủ

quản [77].

1.1.2. Nghiên cứu trong nước

 Nghiên cứu hệ thống hóa về chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà

nước. Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương và biện pháp lớn trong đổi mới

công tác đào tạo như: Dân chủ hóa giáo dục, thực hiện việc phân cấp quản lý trong

nhiều khâu của quá trình đào tạo; đ a dạng và mở rộng các nguồn vật lực và tài lực

hỗ trợ cho đào tạo; đa dạng hóa các loại hình đào tạo, tạo nhiều cơ hội học tập cho

mọi thành phần xã hội; t rách nhiệm quản lý nhà nước của các cán bộ, các sở giáo

dục và đào tạo, đồng thời tăng quyền tự chủ của cơ sở giáo dục nhất là các trường

đại học, mở rộng dân chủ trong nhà trường [2,3,46,15,16].

 Các công trình nghiên cứu từ khi áp dụng cơ chế thực hiện quyền tự chủ và

TNXH được khái quát theo 4 vấn đề sau:

Thứ nhất, các công trình đã nghiên cứu cơ sở lý luận, kinh nghiệm về tự chủ

và TNXH ở các nước trên thế giới như Đức, Anh, Mỹ, Pháp, Trung Quốc,

Singapo... với các nội dung như: bản chất của tự chủ, các điều kiện, tiêu chí, nội

dung để thực hiện tự chủ, đưa ra các khung phân tích tự chủ, mối quan hệ giữa nhà

nước và nhà trường, những tiêu chí thực hiện TNXH. Xu hướng tăng quyền tự chủ

cho đại học là xu hướng chung trên thế giới. Trong các quốc gia thực hiện quyền tự

chủ thì Mỹ và Singapo được giao quyền tự chủ cao nhất. Sự tự chủ cho phép các

trường đại học linh hoạt trong hoạt động giảng dạy và nghiên cứu, đa dạng hóa các

nguồn lực tài chính, cơ chế tự chủ tạo ra môi trường cạnh tranh, khích lệ tinh thần

nghiên cứu khoa học, sử dụng các nguồn lực hiệu quả và có những giải pháp, hướng



11

đi phù hợp với sự phát triển. Các tác giả tập trung khái quát những vấn đề cơ sở lý

luận và bài học kinh nghiệm có thể áp dụng vào Việt Nam [40,33,38,20,31,35,19].

Thứ hai, Trước yêu cầu đổi mới, GDĐ H Việt Nam đặt ra nhiều mục tiêu:

chất lượng, số lượng, hiệu quả và sự công bằng. Để đạt được các mục tiêu đó, đòi

hỏi Nhà nước phải phân cấp cho các cơ sở giáo dục. Công trình nghiên cứu của các

tác giả Phạm Quang Sáng, Vũ Thiệp, Phạm Phụ, Ngô Doãn Đãi, Lê Phước Minh,

Vũ Ngọc Hải, Đặng Văn Du, Đặng Ứng Vận, Lê Đức Ngọc, Bùi Tiến Hanh đã đi

sâu phân tích: Khái niệm, nội dung, bản chất của phân cấp quản lý, tiến trình thực

hiện quyền tự chủ. Một số quan niệm về quyền tự chủ và TNXH cho rằng: tăng

quyền tự chủ là yêu cầu khách quan nhưng không tách rời việc nâng cao TNXH

bằng cách duy trì tốt hệ thống đảm bảo chất lượng. Đây là nội dung cơ bản của

phương thức quản lý GDĐH trong nền kinh tế thị trường và đã làm rõ phần nào

trách nhiệm phải báo cáo giải trình và chịu trách nhiệm của các trường ĐH trước xã

hội. Lê Đức Ngọc (2009): “Bàn về quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của các cơ

sở giáo dục đại học” chỉ ra rằng: nền kinh tế thị trường đòi hỏi mọi trường đại học

phải sản xuất ra nguồn nhân lực chất lượng cao, phải thể hiện TNXH qua việc đảm

bảo thoả mãn tiêu chí hiệu quả cao với nội hàm: chất lượng cao, hiệu suất cao, phù

hợp và công bằng xã hội ” [48, 53,44, 24, 37,28, 21, 65, 38,29].

Thứ ba, Đánh giá thực trạng tình hình thực hiện cơ chế TCTC của một số

trường đại học trọng điểm như: Trường Đại học Ngoại thương, Học viện Tài chính,

Đại học Quốc tế, Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia Hà

Nội,... Các công trình nghiên cứu cả hệ thống các trường đại học công lập, dân lập

trong những năm qua đã nêu ra những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện TCTC.

Những tác động tích cực của cơ chế TCTC đã tạo điều kiện cho các trường chủ

động nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn tài chính gắn với chất lượng hoạt động như

đa dạng hóa và tăng nguồn thu sự nghiệp, nguồn tài trợ từ các doanh nghiệp cá

nhân, tiết kiệm chi, chống lãng phí, đời sống của cán bộ viên chức được nâng lên.

Những tác động tiêu cực của cơ chế tự chủ, vướng mắc liên quan đến cơ chế như sự

không thống nhất giữa quy định của văn bản pháp quy và quyền thực tế; cơ chế

phân bổ ngân sách chưa có tiêu chí. Phân bổ ngân sách cho chi thường xuyên còn
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nặng tính bình quân, các văn bản của nhà nước không còn phù hợp [21, 51, 19, 11,

39, 30].

Thứ tư, Các công trình nghiên cứu đã đề xuất một số giải pháp thực hiện có

hiệu quả cơ chế tự chủ và TNXH trong quản lý tài chính như: giải pháp về nhận thức,

về cơ chế, về chế độ chính sách, về quản lý. Cụ thể:

- Nhà nước cần xác định lại vai trò quản lý, điều tiết của mình để từ đó đầu tư

có trọng điểm nguồn NSNN cho GDĐH trong đó ưu tiên đầu tư cho các ngành khoa

học cơ bản, vùng sâu vùng xa, vùng miền không có sự tham gia của tư nhân cung cấp

dịch vụ.

- Đối với cơ quan quản lý, các tác giả đề xuất giải pháp như: cơ quan quản lý

phải thiết lập tiêu chí để làm căn cứ đán h giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, đánh giá kết

quả quản lý tài chính của nhà trường bằng các tiêu chí khối lượng, chất lượng công

việc thực hiện; thời gian giải quyết công việc; tình hình chấp hành chính sách, chế độ

và quy định về tài chính. Các giải pháp đối với nhà trường trong quản lý thu - chi,

phân phối kết quả hoạt động tài chính, đào tạo về quản lý tài chính cho lãnh đạo,

nghiệp vụ chuyên môn cho chuyên viên, công khai minh bạch về quản lý tài chính.

Một số giải pháp đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư cho GDĐH; TCTC trong các

trường đại học; học phí, học bổng công bằng xã hội trong GDĐH [32,37,51,13].

Bên cạnh những công trình khoa học nghiên cứu sâu về vấn đề tự chủ và TNXH

về tài chính còn rất nhiều các bài báo, tạp chí, bài tham luận tại các hội thảo bà n về nội

dung này [49, 50, 66, 27, 52 ] như: Phạm Quang Sáng, Đào Văn Khanh, Nguyễn Ngọc

Vũ, Nguyễn Trường Giang, Phạm Vũ Thắng.

 Một số vấn đề mà các công trình chưa đề cập đến:

Một là, về mặt lý luận các tác giả chưa phân tích sâu, có hệ thống, khái ni ệm

bản chất, các nhân tố của quyền  tự chủ và TNXH. Các công trình nghiên cứu phân

tích nội dung làm thế nào và giải pháp nào để thực hiện được quyền tự chủ, mà

không đưa ra các tiêu chí đánh giá mức độ thực hiện TNXH, chưa khẳng định rõ

TNXH của các trường thể hiện trên các phương diện nào và những việc phải làm để

thực hiện vấn đề TNXH, đặc biệt là mối quan hệ giữa quyền tự chủ và TNXH luôn

phải song hành cùng nhau.
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Hai là, các nghiên cứu trên mới chỉ dừng lại nghiên cứu ở cấp hệ thống hoặc

ở các trường đại học lớn, tại các thành phố lớn, chủ yếu là các trường ĐH công lập,

các trường này có nhiều cơ hội và điều kiện tốt để mở rộng quy mô đào tạo và nâng

cao chất lượng đào tạo, đa dạng hóa nguồn thu và có nguồn thu lớn khi được giao

quyền tự chủ về tài chính. Tại những vùng khó khăn, đặc biệt là các tỉnh của khu

vực Tây Bắc  các tỉnh với nguồn thu ngân sách chủ yếu là hỗ trợ của ngân sách

Trung ương với trên 80%. Các trường CĐ công lập tại khu vực Tây Bắc chủ yếu thực

hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương; 80% HSSV là học sinh dân

tộc, vùng sâu vùng xa, đây là đối tượng được nhà nước bao cấp hoàn toàn hoặc một

phần học phí. Nguồn thu của nhà trường trên 80% từ NSNN cấp, các trường sư phạm

nhà nước cấp trên 90%, vấn đề tự chủ và TNXH là một thách thức lớn. Thách thức

còn lớn hơn khi tại đây không có nhiều đóng góp của cha mẹ học sinh và của cộng

đồng. Trong khi đó, chưa có một nghiên cứu nào mang tính chất hệ thống về vấn đề

tự chủ và TNXH cho các trường này cho nên việc thực hiện còn lúng túng, gặp nhiều

khó khăn từ nhận thức đến triển khai thực hiện.

Thứ 3, các giải pháp trong một số công trình chỉ mang tính chất gợi mở, chỉ

có thể áp dụng cho các trường được đưa vào là đối tượng nghiên cứu.

1.2. TRƯỜNG CAO ĐẲNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH

1.2.1. Sứ mệnh của trường cao đẳng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội

Lịch sử phát triển và tiến bộ của xã hội loài người cho thấy: bất cứ xã hội nào

muốn duy trì và phát triển thì phải thực hiện giáo dục liên tục đối với các thế hệ con

người. Giáo dục là một hiện tượng xã hội nảy sinh, tồn tại và phát triển gắn liền với

sự phát triển và tiến bộ không ngừ ng của xã hội. Giáo dục đại học trong đó có đào

tạo trình độ CĐ tạo ra kiến thức giá trị và hình thành thái độ của con người để đạt

được sự tăng trưởng kinh tế bền vững và giảm đói nghèo, là công cụ chủ yếu để

truyền bá những thành tựu của nền văn minh nhân loại. Điều đó đã chứng minh đào

tạo CĐ trở thành lĩnh vực quan trọng trong chính sách phát triển kinh tế - xã hội của

mọi quốc gia và được thể hiện trên các mặt sau:
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Thứ nhất, đào tạo trình độ CĐ góp phần phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy

nền kinh tế tăng trưởng nhanh và bền vững.

Các học thuyết phát triển kinh tế từ trước đến nay cơ bản đều thống nhất

quan điểm cho rằng để phát triển kinh tế, xã hội cần có ba nguồn lực cơ bản: nhân

lực, vật lực, tài lực. Vị trí của các nguồn lực này thay đổi cùng với sự phát triển của

xã hội. Trong nền kinh tế nông nghiệp, vật lực đóng vai trò cơ bản, quyết định mức

sản lượng tạo ra. Đến nền kinh tế công nghiệp, vị trí hàng đầu thuộc về nguồn lực

tài chính, tức là tiền vốn. Ngày nay, trong quá trình chuyển sang nền kinh tế tri

thức, nguồn lực tài nguyên thiên nhiên, của cải vật chất, tiền vốn không còn ở vị trí

như trước nữa mà nhường vị trí quan trọng hàng đầu cho nguồn vốn con người -

nguồn nhân lực. Chính vì thế, phát triển nguồn nhân lực được coi là động lực chính

cho sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia.

Thứ hai, đào tạo trình độ CĐ góp phần xóa đói, giảm nghèo.

Nghèo đói là vấn đề lớn của cả nhân loại, đặc biệt đối với những nước đang

phát triển. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến nghèo đói, bao gồm cả những nguyên

nhân khách quan và chủ quan. Trình độ học vấn thấp cũng là nguyên nhân chính

của nghèo đói. Ngay chính bản thân người nghèo khi được phỏng vấn cũng t hừa

nhận gia đình và cá nhân bị nghèo là do thiếu được học hành. Các kết quả nghiên

cứu cho thấy người nghèo chủ yếu là những nông dân với số năm đi học ít, khả

năng tiếp cận các thông tin và kỹ năng chuyên môn bị hạn chế. Gần 90% người

nghèo có trình độ học vấn ở mức tiểu học hoặc thấp hơn. Tỷ lệ nghèo giảm xuống

khi trình độ học vấn tăng lên.

Thứ ba, trường CĐ mở rộng khả năng thích ứng linh hoạt với yêu cầu nguồn

nhân lực của thị trường lao động.

Ngày nay, dưới tác động của toàn cầu hóa kinh tế và sự ph át triển nhanh

chóng của khoa học công nghệ, thị trường lao động trở nên năng động hơn bao giờ

hết. Nhiều ngành nghề bị mất đi và thay vào đó là những ngành nghề mới với yêu

cầu cao hơn về trình độ. Điều kiện tham gia vào thị trường lao động nhiều hơn và

khắt khe hơn. Trong bối cảnh đó, người lao động cần được đào tạo có kiến thức
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chuyên môn cơ bản, kỹ năng thực hành thành thạo và luôn được đào tạo lại nhằm

hình thành năng lực thích ứng với sự vận động không ngừng của thị trường .

Thứ tư, đào tạo trình độ CĐ góp phần tạo lập công bằng trong xã hội.

Bên cạnh xóa đói, giảm nghèo, giáo dục còn góp phần tạo lập một xã hội

công bằng hơn. Giáo dục mang lại các kỹ năng, kiến thức và quan điểm nhận thức

xã hội. Đó chính là những nhân tố quyết định nâng cao khả năng tham gia vào thị

trường lao động của lực lượng lao động nghèo. Công bằng tr ong giáo dục góp phần

đem lại sự công bằng trong phân phối thu nhập.

1.2.2. Vai trò của nguồn lực tài chính với sự phát triển của trường cao đẳng

Tài chính thể hiện sự vận động của vốn tiền tệ diễn ra ở mọi chủ thể trong xã

hội. Nó phản ánh tổng hợp các mối quan hệ kinh tế nảy sinh trong phân phối các

nguồn lực tài chính thông qua việc tạo lập hoặc sử dụng các quỹ tiền tệ nhằm đáp

ứng các nhu cầu khác nhau của các chủ thể trong xã hội.

Theo Dương Thị Bình Minh: "Tài chính là hệ thống các quan hệ kinh tế phát sinh

trong quá trình phân phối các nguồn tài chính bằng việc tạo lập và sử dụng các quỹ tiền

tệ nhằm đáp ứng yêu cầu tích luỹ và tiêu dùng của các chủ thể trong xã hội." [36]

Theo nghĩa rộng trong kinh tế chính trị học, tài chính luôn được hiểu là một

phạm trù phân phối dưới hình thức giá trị, hình thành nên các quỹ tiền tệ, nguồn tiền

tệ. Chính vì vậy, tài chính phản ánh tổng hợp các mối quan hệ kinh tế trong phân phối

các nguồn lực thông qua tạo lập hay sử dụng các quỹ tiền tệ, nguồn tiền tệ nhằm đáp

ứng yêu cầu tích luỹ hay tiêu dùng của các chủ thể trong xã hội.

Tài chính trong giáo dục hiểu theo nghĩa hẹp là sự vận động đồng tiền cho sự

phát triển các nhà trường, cho việc tổ chức quá trình đào tạo; hiểu theo nghĩa rộng là

sự biểu hiện và vận động của các quy luật kinh tế thông qua đồng tiền nhằm phát

triển bền vững xã hội, thông qua việc làm tăng trưởng và cải thiện vốn con người,

vốn tổ chức, vốn xã hội.

Tài chính có tác dụng kìm hãm hay thúc đẩy sự phát triển của một ngành hay

một lĩnh vực. Đối với GDĐH, tài chính có vai trò quan trọng, chi phối quy mô, mục

tiêu, chất lượng của GDĐH được thể hiện cụ thể như sau:
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Thứ nhất, nguồn lực tài chính đảm bảo duy trì h oạt động của các trường CĐ

trong hệ thống GDĐH. Nguồn lực tài chính nếu đáp ứng đầy đủ và kịp thời các yêu

cầu do nhiệm vụ và chức năng đặt ra cho nhà trường, nó sẽ đóng vai trò là công cụ,

là điều kiện quan trọng nhằm vận hành bộ máy thực hiện tốt các hoạt động. Cụ thể,

phải có những trang thiết bị phục vụ cho quá trình dạy học như trường, lớp, thư

viện, phòng thí nghiệm…; phải xây dựng được các chương trình đào tạo cùng hệ

thống sách giáo trình và tài liệu tham khảo; phải trả lương cho đội ngũ giáo viên và

các nhà quản lý giáo dục. Tài chính là điều kiện không thể thiếu cho việc tạo dựng

môi trường để hoạt động GDĐH được diễn ra..

Thứ hai, chính sách tài chính góp phần điều phối hoạt động các trường CĐ .

Với chức năng phân phối vốn có của mình, phân bổ tài chính hợp lý kéo theo

phân bổ các nguồn lực, đảm bảo cung cấp đủ nhân lực và vật lực cho hoạt động

giáo dục. Điều phối hay tăng cường nguồn lực tài chính cho ngành học hay cấp học

sẽ giúp cho ngành học hay cấp học đó phát triển, từ đó tạo nên hợp lực thúc đẩy sự

phát triển của hệ thống GDĐH.

Tài chính còn góp phần thực hiện công bằng trong giáo dục, đảm bảo cho ai

cũng được học hành. Nhờ có chức năng phân phối của tài chính, Nhà nước có thể

tăng cường đầu tư hoặc ban hành những cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi

cho người nghèo tiếp cận giáo dục ở mức độ cần thiết. Từ đó, giảm sự mất công

bằng trong giáo dục, góp phần quan trọng tạo lập sự công bằng trong xã hội.

Thứ ba, tài chính kiểm tra, giám sát hoạt động đào tạo, hướng hoạt động đào

tạo đến những mục tiêu đã đ ịnh với các chi phí hợp lý nhất.

Kiểm tra, giám sát tài chính là kiểm tra, giám sát bằng đồng tiền. Chủ thể có

thể tiến hành kiểm tra, giám sát đối tượng một cách thường xuyên, liên tục và trên

một bình diện rộng. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, chủ thể có thể nắm bắt

nhanh chóng tình hình hoạt động của đối tượng, thực hiện biện pháp phân phối lại

tài chính nếu cần thiết để nâng cao hiệu quả hoạt động của đối tượng cũng như của

hoạt động đầu tư tài chính.
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1.3. PHÂN CẤP, TỰ CHỦ VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI V Ề QUẢN LÝ TÀI

CHÍNH CỦA CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG

1.3.1. Quản lý tài chính trong các trường cao đẳng công lập

1.3.1.1. Khái niệm

Những quan điểm, khái niệm về quản lý, quản lý tài chính được sử dụng bao gồm:

Khái niệm quản lý:  Quản lý là sự tác động có tổ chức có hướng đích của chủ thể

quản lý lên đối tượng quản lý nhằm đạt được những mục tiêu đã đề ra. Quản lý là

phương thức tốt nhất để đạt được mục tiêu chung của một nhóm người, một tổ chức.

Hiệu quả quản lý phụ thuộc nhiều vào yếu tố chủ thể, đối tượng, mục t iêu, phương

pháp và công cụ quản lý.

- Quản lý tài chính: Theo học thuyết quản lý tài chính của Erasonomon “ Quản

lý tài chính là việc sử dụng các thông tin phản ánh chính xác tình trạng tài chính của

một đơn vị để phân tích điểm mạnh điểm yếu của nó và lậ p các kế hoạch hành động,

kế hoạch sử dụng nguồn tài chính, TSCĐ và nhu cầu nhân công trong tương lai nhằm

đạt được mục tiêu cụ thể tăng giá trị cho đơn vị đó [73].

Quản lý tài chính của các trường CĐ là quá trình sử dụng những số liệu mà

bộ phận kế toán cung cấp để giám sát và điều hành quá trình hoạt động, phân tích

những vấn đề còn tồn tại trong quá trình hoạt động thường xuyên của đơn vị, qua đó

tiến hành phân tích và dự toán tài chính, lựa chọn những phương hướng và thực

hiện đúng hướng, từ đó duy trì hoạt động thường xuyên của đơn vị. Đồng thời, quản

lý tài chính là các phương thức quản lý việc huy động, phân phối và sử dụng các

nguồn lực tài chính nhằm thỏa mãn các nhu cầu của các chủ thể trong phát triển

kinh tế, xã hội.

Xét trong toàn bộ nội dung quản lý tài chính, tính toán là một phương pháp

cần thiết nhất trong một chuỗi mắt xích của quá trình quản lý tài chính. Trọng tâm

của quản lý tài chính là nắm vững các khái niệm, nắm vững phạm vi vận dụng tài

chính, tiến hành giám sát đánh giá và quy hoạch hệ thống hoạt động của đơn vị.

Nắm được quản lý tài chính, mới có thể nắm được trọng tâm của quản lý đơn

vị. Các cán bộ quản lý đơn vị ngày càng nhận thấy tầm quan trọng của quản lý tài
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chính và bắt đầu nghiên cứu hoạt động tài chính, tăng cường quản lý tà i chính.

Cùng với sự chuyển đổi cơ chế kinh tế, tất cả các đơn vị ở mọi lĩnh vực KT -XH

đang dần dần nhận thức sâu sắc hơn về vai trò và vị trí của quản lý tài chính.

Quản lý tài chính dựa trên quy luật vận động nguồn tài chính, đồng thời tuân

thủ theo quy định pháp luật. Đó là quá trình thực hiện dự đoán, quyết sách, lên kế

hoạch, giám sát, hạch toán và phân tích sự hình thành nguồn tài chính, huy động và

sử dụng nó nhằm nâng cao hiệu quả huy động và sử dụng nguồn tài chính, đảm bảo

hoạt động thường xuyên, phát triển của đơn vị. Quản lý tài chính mang tính tổng hợp

vận dụng những hình thức giá trị vào những hoạt động tài chính cụ thể của đơn vị.

Để đảm bảo tài chính phục vụ tốt nhất việc thực hiện các mục tiêu phát triển

KT-XH, Nhà nước đã định ra các nguyên tắc, hình thức, phương pháp, biện pháp...

tạo lập phân phối và sử dụng các  nguồn tài chính, các quỹ tiền tệ trong các lĩnh vực

hoạt động KT-XH của nền kinh tế quốc dân. Các nguyên tắc, hình thức phương pháp,

biện pháp... tạo lập phân phối và sử dụng các nguồn tài chính, các quỹ tiền tệ có quan

hệ biện chứng với nhau hợp thành cơ chế quản lý tài chính của Nhà nước và nhằm để

tổ chức, điều chỉnh, kiểm tra, giám sát các hoạt động tài chính trong các lĩnh vực KT-

XH nói riêng và nền kinh tế quốc dân nói chung.

Trong quá trình thực hiện quyền tự chủ ở các cơ sở GDĐH, tài chính có vai

trò đặc biệt quan trọng, là công cụ để tạo lập phân phối và sử dụng các nguồn tài

chính. Các quỹ tiền tệ phục vụ cho việc thực hiện mục tiêu của các trường. Để đảm

bảo cho các hoạt động phát sinh, phát triển theo đúng định hướng mục tiêu, Nhà

nước cũng phải định ra các nguyên tắc, hình thức, phương pháp, biện pháp tạo lập

phương pháp sử dụng và kiểm tra giám sát việc tạo lập, sử dụng các nguồn tài

chính. Các nguyên tắc, hình thức, ph ương pháp, biện pháp có quan hệ tương tác với

nhau hợp thành cơ chế quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ.

Cơ sở GDĐH được quyền tự chủ trong hoạt động quản lý tài chính, đó là quản

lý các hoạt động thu - chi; quản lý, phân phối kết quả hoạt động tài chính trên cơ sở

tuân thủ những kỷ cương của tài chính và chiến lược phát triển trường.
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Hệ thống GDĐH Việt Nam đứng trước yêu cầu phát triển chứa đựng nhiều

yếu tố cần phải giải quyết: vừa tăng quy mô đào tạo, đa dạng hóa các loại hình và

cơ sở đào tạo; vừa nâ ng cao chất lượng đào tạo trong khi chi NSNN không thể tăng

mạnh. Yêu cầu đặt ra phải đổi mới tư duy quản lý GDĐH như thế nào để đảm bảo

cho việc mở rộng quy mô hợp lý và nâng cao chất lượng đào tạo . Chỉ thị 296/CT-

TTg của Thủ tướng Chính phủ chỉ ra rằng: Đổi mới quản lý GDĐH là khâu đột phá

để nâng cao chất lượng và phát triển toàn diện GDĐH, làm tiền đề để triển khai hệ

thống các giải pháp đồng bộ nhằm khắc phục các yếu kém, từ đó nâng cao chất

lượng đào tạo. Với giải pháp đổi mới cơ chế quản lý là việc phi tập trung hóa, phân

cấp chức năng và trách nhiệm một cách mạnh mẽ, trao quyền tự chủ và tự chịu trách

nhiệm cho các trường, trong đó bao gồm cả tự chủ về tài chính.

1.3.4.2. Nội dung quản lý tài chính trong các trường cao đẳng công lập

Hiện nay, tài chính trong các trường CĐ công lập bao gồm các nguồn từ

NSNN, các khoản học phí, lệ phí, các nguồn thu lợi từ nghiên cứu khoa học và

chuyển giao công nghệ, các nguồn thu từ hợp tác quốc tế và các khoản thu hợp pháp

khác theo quy định của pháp luật. Trường CĐ được quyền chủ động trong quản lý

tài chính của trường, bao gồm chủ động quản lý hoạt động thu, chi, quản lý và phân

phối quỹ kết dư, quản lý các quỹ chuyên dụng, quản lý tài sản, quản lý nợ phải trả

của trường CĐ.

Quản lý tài chính trong trường CĐ sẽ có những vấn đề giống như quản lý tài

chính ở các cơ sở xí nghiệp; thí dụ, các trường cần cân bằng giữa chi phí đầu vào

với yêu cầu đầu ra trong một thời gian dài và cũng phải chịu các tác động của thị

trường như sự rủi ro, lợi nhuận, sự gia tăng giá cả... Tuy nhiên, quản lý tài chính

trong trường CĐ cũng có những điểm khác biệt, bởi lẽ, đầu tư của các trường CĐ

dành cho việc tạo lập nguồn vốn con người, nguồn kinh phí của trường CĐ phụ

thuộc rất nhiều vào uy tín, chất lượng của nhà trường và số lượng sinh vi ên.

Nội dung quản lý tài chính là các trường được quyền chủ động trong hoạt

động quản lý tài chính bao gồm quản lý thu và quản lý chi.
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Thứ nhất, quản lý thu

Để thực hiện được quyền tự chủ nhà trường trước tiên cần phải xác định

mình được thu tài chính từ những nguồn nào và thu để làm gì.

Nguồn thu là những khoản kinh phí nhà trường nhận được để triển khai các

hoạt động đào tạo bao gồm:

- Nguồn thu từ ngân sách cấp chi thường xuyên, các nguồn thu này được

quản lý sử dụng theo sự phân loại dự toán chi tiêu của Nhà nước.

- Nguồn thu hoạt động sự nghiệp.

- Nguồn thu từ nguồn viện trợ, tài trợ, quà biếu, cho, tặng theo quy định của

pháp luật.

- Nguồn thu khác là nguồn thu ngoài phạm vi quy định trên như vốn vay tín

dụng, vốn huy động của cán bộ viên chức, vốn liên doanh, liên kết.

Việc quản lý khai thác nguồn thu phải theo đúng chế độ, đúng phạm vi và

định mức, phải sử dụng phiếu thu phù hợp, được đưa vào quản lý hạch toán theo

đúng pháp luật. Các khoản thu phải được công khai, minh bạch, kết hợp chặt chẽ

giữa yếu tố thẩm quyền và trách nhiệm. Những nguồn thu do Nhà nước quy định thì

phải có trách nhiệm thu đúng, thu đủ. Nhà trường được điều chỉnh mức thu học phí,

lệ phí trong khung giá quy định của Nhà nước phù hợp với đặc điểm, tính chất và

đối tượng đào tạo. Những khoản thu có tính chất phục vụ nhu cầu xã hội, hoạt động

sản xuất kinh doanh, cung ứng dịch vụ liên doanh liên kết thì mới được tự quyết

định mức thu theo nguyên tắc bù đắp đủ chi phí và có tích lũy.

Thứ hai, quản lý chi

Các khoản chi khi triển khai các hoạt động của trường được phân loại thành 02

loại là chi thường xuyên và chi không thường xuyên.

Yêu cầu của chi tiêu tài chính: Các khoản chi của nhà trường phải dựa trên các

định mức tiêu chuẩn kỹ thuật, hợp lý, đảm bảo tiết kiệm, chính xác, trung thực, đúng

mục đích, phạm vi chi tiêu và hiệu quả sử dụng, chấp hành nghiêm chế độ tài chính của

Nhà nước và nhà trường quy định.
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Tự chủ tài chính sẽ tạo điều kiện cho các trường ĐH chủ động trong việc sử

dụng kinh phí, từ đó, giảm được các khoản chi không cần thiết, thực hành tiết kiệm,

góp phần tăng thu nhập cho CB,GV. Tự chủ tài chính là một trong các động lực

khuyến khích các trường ĐH khai thác nguồn thu hợp pháp, sử dụng tiết kiệm, hiệu

quả kinh phí được khoán trên cơ sở bố trí, sắp xếp lại b ộ máy, bố trí lao động, nâng cao

hiệu quả, chất lượng giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học và từng bước nâng cao

thu nhập của cán bộ viên chức của mỗi nhà trường.

1.3.2. Phân cấp quản lý và phân cấp quản lý tài chính

Giáo dục và đào tạo là một lĩnh vực lớn luôn được Đảng, Nhà nước và toàn xã

hội quan tâm trong suốt quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Tu y nhiên, có

nhiều quan điểm về chất lượng, tiêu chuẩn, khuynh hướng và đòi hỏi của nền giáo

dục không rõ ràng, không nhất quán và không hội tụ đủ s ự đồng thuận của xã hội.

Trong đó, quản lý giáo dục đang là chủ đề nóng bỏng đòi hỏi được giải quyết, n hững

tồn tại trong chất lượng đào tạo, sự công bằng và tiếp cận tới dịch vụ giáo dục của

người dân bắt nguồn từ năng lực quản lý chưa hoàn thiện của hệ t hống.

Một trong những thay đổi quan trọng trong quản lý giáo dục của nhà nước ta

đó là quá trình phân cấp quản lý với mục tiêu chuyển giao cho địa phương cho các cơ

sở giáo dục đào tạo nhiều quyền tự chủ hơn. Tuy nhiên thực tiễn phân cấp quản lý

trong GD&ĐT phụ thuộc rất nhiều vào năng lực quản lý và động lực phân cấp của

các cấp chính quyền.

* Phân cấp quản lý là gì?

- Phân cấp quản lý là một hình thức tổ chức theo đó quyền tự chủ được chuyển

giao cho những bộ phận cấu thành hệ thống.

- Theo Kubal phân cấp quản lý được hiểu là việc chuyể n giao một tổ hợp

các nguồn lực, trách nhiệm, quyền hạn từ cấp quản lý cao hơn cho cấp quản lý

thấp hơn [82].

Theo Hanson (1998) quá trình phân cấp bao gồm các hình thức [74].

- Ủy thác nhiệm vụ (Deconcentration) các chức năng vốn thuộc của cơ quan

trung ương thực hiện được chuyển giao cho các đơn vị chi nhánh ở địa phương,
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song bản thân quyền lực và trách nhiệm vẫn nằm trong hệ thống của các cơ quan

trung ương.

- Ủy quyền (Delegation) chính quyền địa phương được trao quyền lực thực

hiện các chức năng quản lý giáo dục trên địa bàn địa phương. Chính quyền địa

phương thực hiện chức năng theo quy định của luật pháp mà không chịu sự giám sát

trực tiếp của Bộ GD&ĐT.

- Phi tập trung hóa (Devolution) Thẩm quyền và chức năng quản lý giáo dục

được chuyển giao cho các đơn vị độc lập. Ngoài hệ thống của Bộ GD&ĐT các cơ

quan này có thể là các tổ chức thuộc khu vực công hoặc các tổ chức cấp vùng. Tư

nhân hóa việc cung cấp các dịch vụ công là một hình thức phi tập trung.

Phân cấp quản lý giáo dục ở Việt Nam được tập trung nghiên cứu từ những

năm 2000 trỏ lại đây. Một số nghiên cứu về phân cấp quản lý giáo dục đã xác định:

+ Phân cấp quản lý được hiểu là quá trình chuyển gia o quyền tự chủ và trách

nhiệm (với nguồn lực phù hợp) cho các cấp quản lý thấp hơn và cấp cơ sở tron g việc

cung cấp dịch vụ giáo dục. Ba lĩnh vực chính trong phân cấp quản lý giáo dục của

nhà nước ta đó là: Phân cấp về hoạt động, tổ chức biên chế, tài chính. Tuy nhiên ,

phân cấp quản lý giáo dục ở Việt Nam mới dừng lại ở việc ủy thác một số chức năng

và quyền hạn của Trung ương cho các cấp quản lý ở địa phương. Đối với các cơ sở

GDĐH đặc biệt là các trường CĐ khu vực Tây Bắc thì có rất ít thực quyền khi Bộ

GD&ĐT vẫn quản lý tập trung về chuyên môn khung chương trình đào tạo, mở mã

ngành và UBND tỉnh lại quản lý chặt chẽ về nhân sự và tài chính.

+ Quá trình phân cấp về tài chính chưa có tác động mạnh mẽ tới hiệu quả quản

lý điều hành của nhà trường vì sự tham gia của các bên liên quan vào quá trình lập kế

hoạch tài chính như giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý các phòng , khoa hầu như

chưa có.

+ Ba lĩnh vực được phân cấp bao gồm: hoạt động chuyên môn; tổ chức nhân

sự; tài chính lại chưa có sự gắn kết tương thích từ hệ thống văn bản đến chỉ đạo điều

hành quá trình phân cấp lại có sự khác nhau giữa các vùng miền, các tỉnh dẫn đến

việc triển khai còn lúng túng từ nhận thức đến quá trình thực hiện.
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* Tác động của phân cấp quản lý đến quản lý nhà trường và hiệu quả đào tạo

- Phân cấp quản lý sẽ thúc đẩy sự tham gia của các đối tượng liên quan trong

trường, ngành và hệ thống chính quyền.

- Có tác động tích cực đến việc cải thiện tính minh bạch trong quản lý.

- Phân cấp nhấn mạnh đến trách nhiệm giải trình của cấp dưới với cấp trên,

của cấp trên với cấp dưới và với các bên liên quan.

- Phân cấp quản lý sẽ tạo điều kiện cho việc tiếp cận giáo dục đào tạo của

người dân tốt hơn đặc biệt là đối với học sinh miền núi, giúp cho chất lượng giáo dục

được nâng cao và công bằng giáo dục được hướng đến.

* Ưu điểm của phân cấp quản lý giáo dục

Tăng cường nguồn tài chính cho giáo dục; tăng tính hiệu quả; phân bổ lại

nguồn lực; nâng cao chất lượng giáo dục ; tăng cường tính linh hoạt, đáp ứng và sự

đổi mới.

1.3.3. Tự chủ và tự chủ tài chính

1.3.3.1. Khái niệm tự chủ

Giáo dục đại học Việt Nam đã mở rộng nhanh chóng trong một thập kỷ qua,

với mục tiêu tiếp cận nền GDĐH tiên tiến trên thế giới. Một trong những vấn đề cơ

bản của GDĐH tiên tiến là tự chủ của nhà trường. Vấn đề này đã được Nhà nước quy

định trong các văn bản pháp quy và được đưa ra thảo luận rất nhiều tại các hội thảo

để tìm ra những giải pháp và bước đi phù hợp, đạt hiệu quả, nhưng cốt lõi của tự chủ

đại học là gì, nên trao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục đại học như thế nào và các

cơ sở giáo dục cần thực hiện tự chủ như thế nào để đảm b ảo mục đích cuối cùng của

nó thì vẫn còn nhiều tranh cãi.

Tự chủ là một khái niệm rộng, bao gồm nhiều khía cạnh khác nhau tùy thuộc

vào hoàn cảnh, điều kiện, trình độ nhận thức, trình độ phát triển của mỗi quốc gia,

mỗi trường đại học mà khái niệm này được khái quát thành lý luận và có cách thực

hiện khác nhau.

Tự chủ là tự chủ quản lý, là khả năng tự điều hành, tự kiểm soát chính mình.

Tự chủ đại học (University autonomy) được định nghĩa là sự tự do của một cơ sở
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giáo dục đại học trong việc điều hành các công việc của nó mà không có sự chỉ đạo

hoặc tác động từ bất cứ cấp chính quyền nào (Anderson and Johnson, 1998) [67].

Ashby và Anderson cho rằng tự chủ là việc tự điều hành quản lý của mọi tổ

chức mà không bị tổ chức cá nhân khác chi phối, bao hàm 6 yếu tố: Tự do lựa chọn

sinh viên; tự do tuyển dụng; tự do đưa ra chuẩn mực; tự do quyết định cấp bằng cho

ai; tự do thiết kế chương trình giảng dạy; t ự do quyết định sử dụng các nguồn thu từ

nhà nước và tư nhân [1].

Quyền tự chủ gồm hai loại: một là, quyền tự chủ thực chất là quyền tự do của

các trường đại học trong việc xác định các mục tiêu và các chương trình. Thực hiện

điều này nghĩa là đề cập đến quyền tự chủ vấn đề gì, liên quan đến sứ mạng, các

chương trình và chất lượng giảng dạy của tổ chức như thế nào. Hai là, quyền tự chủ

thủ tục, đề cập đến việc các trường đại học có quyền xác định các phương tiện cần

thiết để hoàn thành các mục tiêu và các chương trình [81].

Theo báo cáo đề dẫn của Debreczeni (2002) trong Hội thảo quốc tế “Tự

chủ và tự chịu trách nhiệm của tổ chức” đã cho rằng: tự chủ thể chế

(institutional autonomy) là điều kiện cho phép một tổ chức GDĐH điều hành hoạt

động của tổ chức mà không có sự can thiệp từ bên ngoài. Tự chủ của cơ sở GDĐH

hoàn toàn không có nghĩa là nó nằm ngoài sự chi phối của luật pháp, nó là tự chủ

có điều kiện và các điều kiện này được xác định bởi mối quan hệ giữa Nhà nước,

xã hội và cơ sở GDĐH [70].

Tự chủ là một hệ thống giải pháp có cấu trúc chặt chẽ, nhắm đến việc cải thiện

môi trường giáo dục để nâng cao chất lượng dạy và học. Bản thân sự tự chủ không

phải là một bảo đảm về chất lượng cao và không tự chủ không có nghĩa là ngăn trở

các cải cách. Còn các yếu tố cần thiết để đảm bảo chất lượng giáo dục là năng lực và

thái độ học tập của sinh viên, tầm nhìn và t ính năng động của hệ thống quản lý, sự tín

nhiệm của xã hội đối với sản phẩm đào tạo. Đã có những bằng chứng về sự thành

công ở các trường CĐ tự chủ đáp ứng được sự mong đợi đó [26].

Trong số 20 quốc gia được khảo sát, Anderson và Johnson (1998) cho thấy

nhóm các nước Anh - Mỹ có mức độ tự chủ GDĐH cao nhất, tiếp đó là các nước
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châu Âu và cuối cùng là nhóm các nước châu Á (trừ Singapore). Tuy nhiên, gần đây

Nhật Bản, Malaysia... cũng đã chuyển các đại học quốc lập sang cơ chế là một pháp

nhân độc lập có quyền tự chủ cao, hiện Trung Quốc cũng đang theo xu thế này [81].

Tác giả Sheehan định nghĩa: tự chủ là khả năng đưa ra các quyết định tài

chính, sự độc lập với Chính phủ, với các Hội đồng tài trợ.

Như vậy, các tác giả đã đưa ra các quan điểm, khái niệm về tự chủ và TCTC ở

hai góc độ:

Thứ nhất, dưới góc độ nguồn lực, quyền tự chủ gắn với các nguồn lực của tài

chính như quyền tự chủ trong việc tạo lập, phân phối, sử dụng các nguồn lực tiền tệ

gồm NSNN và nguồn ngoài ngân sách nhà nước.

Thứ hai, dưới góc độ chủ thể, quyền TCTC của cơ sở giáo dục phải gắn với

chủ thể (chủ thể pháp lý, chủ thể kinh tế).

Các nghiên cứu tại Việt Nam về TCTC chỉ ra rằng: tự chủ trong các cơ sở

GDĐH học chính là cơ chế nhà nước giao quyền tự chủ trong quản lý lao động và

quản lý tài chính. Các cơ sở đại học khi tự chủ là phải chủ động trong công tác tổ

chức quản lý đào tạo, nghiên cứu khoa học, sử dụng các nguồn nhân lực, vật lực, tài

lực có hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng toàn diện của nhà trường, chú trọng việc

sử dụng các nguồn lực đảm bảo công khai, minh bạch, thực hiện quy chế dân chủ.

Qua nghiên cứu vấn đề tự chủ, luận án xác định:

- Tự chủ của các cơ sở giáo dục là quyền quản lý, quyết định của các cơ sở

giáo dục trên phương diện t ổ chức, đào tạo, nghiên cứu khoa học và TCTC, trong

đó TCTC là nội dung quan trọng góp phần thúc đẩy mọi hoạt động có hiệu quả, nếu

không có nguồn lực tài chính thì mọi kế hoạch mãi còn nằm trên giấy. Đồng thời, tổ

chức quản lý nhà trường có tính tự quản sâu sắc. Do đó, chỉ có quyền tự chủ, nhà

trường mới huy động đầy đủ được các nguồn lực của mình, hiệu quả, hiệu suất giáo

dục được nâng cao , đào tạo có chất lượng phù hợp, đáp ứng với yê u cầu phát triển

KT-XH. Lịch sử phát triển giáo dục các nước đã chứng tỏ: khi nào nhà trường, hiệu

trưởng nâng cao quyền tự chủ và TNXH khi đó chất lượng giáo dục được nâng lên.
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- Tự chủ tài chính đề cập đến khả năng của một cơ sở GDĐH tự do quyết định
về các vấn đề tài chính nội bộ của mình. Khả năng quản lý quỹ của mình một cách
độc lập cho phép thiết lập và thực hiện mục tiêu chiến lược của nhà trường.

1.3.3.2. Bản chất của tự chủ
Bản chất của tự chủ là văn hoá quản lý phân quyền. Sự phân cấp về trách

nhiệm công việc và trách nhiệm giải trình trong học thuật cũng như trong các chức
năng quản lý được tiến hành đồng thời là điều thiết yếu để đảm bảo sự thành công

trong tự chủ. Vấn đề đó phụ thuộc vào nhiều yếu tố như:
- Chủ trương, chế độ chính sách của nhà nước phải đồng nhất. Nếu chủ trương

đúng nhưng chế độ chính sách pháp luật không đúng thì khái niệm tự chủ không còn

đúng nghĩa của nó. Chẳng hạn, cho TCTC nhưng không quy định được quyền quyết
định mức thu học phí, tiền ngân sách cấp không được tính theo chi phí bỏ ra mà vẫn
còn mang nặng tính xin - cho.

- Sự năng động, sáng tạo, sự đồng tâm hiệp lực của sinh viên, giáo viên và

cán bộ quản lý giáo dục, những người sẵn lòng nhận trách nhiệm quan trọng tương
ứng với vai trò của mình trong tự chủ vẫn còn ít .

- Hệ thống đảm bảo chất lượng cần được sự quan tâm của tất cả các bên liên

quan như Nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp, khách hàng, HSSV trong mỗi bước đi

của tiến trình tự chủ.

Muốn thực hiện được tự chủ về học thuật theo đúng nghĩa của nó thì cần phải
được tự chủ về tài chính. Điều này, đòi hỏi mỗi cơ sở giáo dục phải tìm kiếm và sử
dụng nguồn lực tài chính phục vụ cho các hoạt động như: xây dựng cải cách nội dung
chương trình, hệ thống kiểm tra đánh giá, các phương pháp giảng dạy, hỗ trợ học

tập, tiền lương giáo viên, cơ sở vật chất một cách có kế hoạch, có kiểm soát.
Nguyên tắc cơ bản của quyền tự chủ là các trường hoạt động tốt hơn khi họ

được tự kiểm soát vận mệnh của chính mình. Họ có động cơ khuyến khích để tạo ra

thay đổi của nhà trường nếu được họ được động viên, khích lệ, chủ động sáng tạo và

có lợi trực tiếp từ những hoạt động đấy.

1.3.3.3. Nội dung của tự chủ

Tự chủ - tự chịu trách nhiệm ở các cơ sở giáo dục thể hiện trên mọi lĩnh vực

hoạt động của nhà trường bao gồm:
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Thứ nhất, tự chủ về tổ chức, biên chế : Quyền tự chủ về tổ chức bộ máy và

biên chế cho phép trường CĐ được quyền quyết định thành lập h oặc bãi bỏ các

khoa, phòng, ban, bộ môn, các chuyên ngành đào tạo; quyết định việc sắp xếp, phân

công giảng viên, viên chức và cán bộ theo năng lực từng người phù hợp với vị trí

công tác đòi hỏi của trường; toàn quyền điều động giảng viên, cán bộ trong nội bộ

trường phục vụ nhu cầu lâu dài hoặc yêu cầu đột xuất; mời thỉnh giảng, hoặc hợp

đồng nghiên cứu khoa học và các hợp đồng thuê, khoán bằng kinh phí được cấp và

kinh phí tự có theo đúng quy định của pháp luật về lao động và sử dụng lao động

hiện hành; quyền bổ nhiệm và miễn nhiệm người lao động các cấp từ phó h iệu

trưởng trở xuống; quyền quyết định tất cả các chức danh khoa học và sư phạm

thuộc phạm vi trường m ình theo tiêu chuẩn của trường và quy định của Nhà nước.

Thứ hai, tự chủ về hoạt động của trường: Tự chủ về hoạt động chuyên môn

của trường, được quyền quyết định tổ chức hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa

học để thực hiện chức năng của trường. Theo đó, trường CĐ được quyền quyết

định sự phát triển nhà trường trong việc mở ngành đào tạo và nghiên cứu triển

khai. Trường CĐ được xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển trường theo hướng

đào tạo và kết hợp đào tạo với thực hiện nghiên cứu, chuyển giao các kết quả nghiên

cứu khoa học công nghệ có chất lượng cao, uy tín, đủ sức cạnh tranh lành mạnh

trong nước, khu vực và quốc tế.

Tự xây dựng chương trình giảng dạy và học tập cho tất cả các ngành, nghề

trong trường theo hướng dân tộc, hiện đại, chuẩn hoá, liên thông và chất lượng để

chủ động hội nhập được với GDĐH của khu vực và quốc tế. Nhà trường có quyền

chọn lựa các chương trình và giáo trình tiên tiến, hiện đại để biên soạn hoặc dịch

thông qua hợp tác quốc tế hoặc khai thác trên mạng.

Tự quyết định chỉ tiêu tuyển sinh theo hướng gắn chỉ tiêu với điều kiện đảm

bảo chất lượng đào tạo, gắn với sự nghiệp p hát triển KT-XH, gắn với thị trường sức

lao động địa phương, trong nước và ngoài nước. Được tổ chức tuyển sinh theo cách

riêng của trường mình trên cơ sở công bằng, công khai, bình đẳng và đảm bảo chất

lượng đầu vào.
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Thứ ba, tự chủ về tài chính: Bất cứ một tổ chức, doanh nghiệp nào thì hoạt

động tài chính cũng là hoạt động then chốt, trung tâm, bởi lẽ nó đảm bảo điều kiện

vật chất cho tổ chức, cơ quan tồn tại và phát triển. Do vậy, TCTC là các trường CĐ

được quyền quyết định hoạt động thu – chi tài chính của nhà trường. Các khía cạnh

cơ bản của TCTC của cơ sở GDĐH, bao gồm: được tự do phân bổ các nguồn NSNN

cấp; khả năng giữ khoản chênh lệch thu lớn hơn chi hàng năm và vay tiền nhằm tạo

thuận lợi cho kế hoạch tài chính dài hạn và tạo sự linh hoạt cần thiết để hoàn thành

nhiệm vụ đa dạng của trường theo cách phù hợp nhất; khả năng sở hữu và bán cơ sở

vật chất – kỹ thuật khi không có nhu cầu sử dụng để đầu tư mới; khả năng được tự do

tính phí và thiết lập mức học phí là một yếu tố rất quan trọng trong việc quy ết định về

chiến lược phát triển nhà trường.

1.3.3.4. Mức độ tự chủ về tài chính

Như vậy, các cơ sở giáo dục sẽ tùy thuộc vào điều kiện thực tế và nguồn lực

sẵn có để thực hiện quyền tự chủ ở các mức độ khác nhau như:

Thứ nhất, tự chủ hoàn toàn. Các cơ sở GDĐH được quyền tự chủ hoàn toàn

trong quyết định của mình về các vấn đề như tuyển sinh, nghiên cứu, chương trình

đào tạo, phương pháp dạy và học. Nhà nước không can thiệp vào công việc của nhà

trường, những vấn đề về tổ chức nhân sự, chính sách, tài chính , chương trình đào tạo.

Trong lĩnh vực tài chính, tự chủ hoàn toàn có nghĩa nhà trường phải chứng minh

được năng lực của trường thông qua việc dự toán chi phí cho từng chương trình hoạt

động chính xác trong vài năm, thực hiện được mục tiêu kết quả tốt nghi ệp theo cam kết

đào tạo cũng như xác định được mức học phí để đạt được các mục tiêu đó. Thu học

phí, lệ phí sẽ không còn được coi là một khoản ngân sách của nhà nước và thu - chi của

khoản mục này sẽ không còn buộc phải theo các quy định của Luật ngân sách nhà

nước. Nếu các trường thành công trong nâng cao chất lượng, trường có thể đặt ra mức

học phí cao hơn [12].

Theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP quy định, đối với các trường đại học tự chủ

toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên thì không bị khống chế về thu n hập và tiền

lương, nhưng trên thực tế, do không được tăng mức học phí nên rất ít trường có khả

năng tự đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên. Theo Hoàng Văn Châu
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“Cái được gọi là tự chủ toàn phần theo N ghị định 43 mà Trường Đại học Ngoại

thương và 4 trường đại học khác được hưởng đó là việc cắt giả m kinh phí chi thường

xuyên từ Nhà nước, Nhà trường không được hưởng quyền lợi, quy chế gì hơn so với

các trường đại học công lập khác, ngoại trừ việc có thể tự xây dựng một số định mức

chi cao hơn mức quy định Nhà nước như chi lương đến 2,5 lần lương cơ bản. Tuy

nhiên, vì không được hưởng quyền lợi và cơ chế gì nên cũng không thể phát tri ển

thêm nguồn thu để tăng lương” [14].

Thứ hai, tự chủ một phần: Là hình thức TCTC mà các trường có thể áp dụng

mức học phí khác nhau tùy theo chương trình học nhưng phải tuân theo hướng dẫn

của Bộ GD&ĐT, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch đầu tư. Theo đó, tùy theo trường ĐH,

một số chương trình không những có mức học phí thấp hơn mức học phí trung bình;

một số chương trình không những có thể cao hơn mức học phí trung bình mà còn cao

hơn cả chi phí đơn vị. Mức học phí trung bình có thể sẽ tăng nhưng không vượt quá

tỷ lệ tăng trong tổng chi lương thương xuyên. Các trường vẫn phải tuân theo luật

ngân sách Nhà nước và các quy định về tổ chức nhân sự [12].

Nghị định 43/2006/NĐ-CP quy định đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một

phần chi phí hoạt động có nghĩa đơn vị đó được nhà nước cấp kinh phí đảm bảo

hoạt động thường xuyên để thực hiện chức năng nhiệm vụ sau khi đã cân đối

nguồn thu sự nghiệp.

Thứ ba, tự chủ trong điều kiện được đảm bảo toàn bộ chi phí : Là các đơn vị

trên thực tế có nguồn thu thấp hoặc không có nguồn thu. Được trao quyền tự chủ để

khuyến khích đơn vị có các biện pháp quản lý tài chính như khoán chi, tiết kiệm chủ

động trong việc quản lý tài chính theo đúng quy định của pháp luật. Thực tế, những

đơn vị sự nghiệp tồn tại ở cấp độ này rất ít .

1.3.2.5. Mối quan hệ giữa tự chủ tài chính với các tự chủ khác của cơ sở giáo dục

đại học

Hiệp hội Đại học châu Âu (EUA) đã đưa ra bốn nội dung cốt lõi để nghiên cứu

và khẳng định mối quan hệ giữa nhà nước và nhà trường trong tiến trình thực hiện tự

chủ. Quản trị tự chủ sẽ không đạt được mục tiêu nếu 4 nội dung tổ chức, nhân sự, tài
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chính, học thuật không được giao đồng thời và đó cũng l à điều kiện để thực hiện tự

chủ. Các biện pháp phát triển nguồn nhân lực và nâng cao năng lực nhà trường là rất

cần thiết để các cơ sở giáo dục đối diện với các yêu cầu mới, cùng với nhu cầu quản

lý có hiệu lực và hiệu quả, sự thông thạo về kỹ năng quản lý trong nhiều lĩnh vực để

thực hiện quyền tự chủ trong quản lý nhà trường.

Như vậy để thực hiện quyền tự chủ về mặt này sẽ kéo theo quyền tự chủ khác

tương ứng, chẳng hạn trường được chủ động xây dựng chương trình đào tạo, thời

gian đào tạo và có quy trình giám sát của cơ quan chủ quản để tránh tình trạng thương

mại hóa giáo dục. Đồng thời với giao quyền tự chủ trong đào tạo các trường phải

được tự chủ trong tuyển sinh, Nhà nước chỉ quản lý các điều kiện đủ như cơ sở vật

chất và số lượng cũng như trình độ độ i ngũ giảng viên. Để thực hiện được tự chủ về

tài chính các trường CĐ phải có được những điều kiện được nhà nước cho phép về

quyền chủ động trong tổ chức, nhân sự và học thuật. Mặc dù trường CĐ công lập với

tư cách pháp nhân không vì lợi nhuận, song nếu muốn có khả năng tạo ra lợi

nhuận để xác định, theo đuổi hướng học thuật và chiến lược phát triển của trường đòi

hỏi phải được quyết định cấu trúc đào tạo, được quyền thiết lập các đơn vị mới thuộc

trường kể cả việc tạo ra các đơn vị có tư cách pháp nhân về nghiên cứu chuyển giao

KHCN hay lao động sản xuất theo lĩnh vực đào tạo trực thuộc trường, cũng như việc

tuyển dụng, tiền lương, sa thải nhân lực.



31

Bảng 1.1: Các nội dung chính của tự chủ đại học

Tự chủ về tổ chức Tự chủ về tài chính Tự chủ về nhân sự Tự chủ về học thuật
Quyền tự chủ của trường đại học
trong việc quyết định cơ cấu tổ
chức và cơ chế ra quyết định. Tự
chủ về tổ chức thể hiện ở các nội
dung sau:

Quyền tự chủ của trường trong
việc quản lý tài chính và phân
bổ nguồn tài chính này. Quyền
tự chủ về tài chính cho phép
trường có điều kiện huy động
các nguồn lực để hiện thực hóa
những mục tiêu đặt ra. Tự chủ
về tài chính thể hiện ở các nội
dung sau:

Quyền tự chủ của trường trong
việc tuyển dụng và sử dụng
nguồn nhân lực một cách phù
hợp nhất theo yêu cầu của
trường. Tự chủ về nhân sự thể
hiện ở các nội dung sau:

Quyền tự chủ của trường trong
việc đưa ra các quyết định về
mặt học thuật trong nội bộ
trường một cách độc lập. Điều
này cho phép trường đạt được
các mục tiêu đề ra một cách
linh hoạt. Tự chủ về học thuật
thể hiện ở các nội dung sau:

1. Tuyển dụng Hiệu trưởng, xác
định các tiêu chí để lựa chọn Hiệu
trưởng
2. Quyết định nhiệm kỳ/miễn
nhiệm Hiệu trưởng
3. Lựa chọn thành viên bên ngoài
trường vào ban quản trị/hội đồng
trường
4. Quyết định về tổ chức các
khoa/bộ môn
5. Quyết định chu trình/tiêu chí bổ
nhiệm GS, PGS

1. Quyết định mức học phí
2. Trả lương cho giảng viên
(theo thành tích nghiên cứu &
giảng dạy)
3. Phân bổ ngân sách một cách
độc lập
4. Sở hữu bất động sản, tài sản
tài chính
5. Vay mượn, đầu tư ở thị
trường tài chính

1. Tuyển dụng những giảng viên
và nhân viên có năng lực mà
không có sự can thiệp từ bên
ngoài vào.
2. Quyết định những tiêu
chí/quy trình tuyển chọn/ sa thải
nhân sự
3. Quyết định mức lương theo
năng lực giảng viên, nhân viên
4. Quyết định các tiêu chí xét
tăng lương/thưởng
5. Quyết định các tiêu chí thăng
chức vụ

1. Quyết định số lượng sinh
viên tuyển sinh
2. Quyết định tiêu chuẩn tuyển
sinh
3. Mở ngành học
4. Lựa chọn ngôn ngữ giảng
dạy
5. Lựa chọn cơ chế đảm bảo
chất lượng (kiểm định và công
nhận chương trình đào tạo)
6. Lựa chọn cơ quan kiểm định
phù hợp
7. Xây dựng nội dung giảng
dạy (theo những quy định
khung)

Nguồn: EUA (European University Association), (2012), Dimensions of University Autonomy. http://www.university-autonomy.eu
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Trong điều kiện được thực hiện quyền tự chủ các trường buộc phải nâng cao

chất lượng đào tạo để giữ uy tín thương hiệu của mình không chạy theo số lượng và

phải được tự chủ trong tuyển dụng thực chất.

Tự chủ tài chính phải đi liền với điều kiện các trường CĐ phải được quyền

quyết định trong việc lựa chọn đội ngũ nhân lực có tri thức, trình độ, kỹ năng nghề

nghiệp và kỹ năng đó phải được vận dụng trong thực tế thực hiện quá trình đào tạo và

phục vụ đào tạo . Được lựa chọn và lựa chọn con người cho quá trình đào tạo đúng

với điều kiện tiêu chuẩn là một trong những nhân tố quyết định đến chất lượng đào

tạo của nhà trường trong điều kiện tự chủ.

1.3.4. Trách nhiệm xã hội trong quản lý tài chính của các trường cao đẳng

1.3.4.1. Khái niệm trách nhiệm xã hội

Có nhiều cách tiếp cận về khái niệm “trách nhiệm xã hội”.

Theo ý kiến của Phạm Phụ “Trách nhiệm xã hội” là trách nhiệm của nhà trường

đối với sinh viên, cha mẹ sinh viên, người sử dụng lao động, công chúng nói chung và

Nhà nước. Trách nhiệm này bao gồm: Việc đảm bảo chất lượng đào tạo, sử dụng có

hiệu quả các nguồn lực, thông tin minh bạch và trách nhiệm báo cáo giải trình công

khai với công chúng, đem lại sự thỏa mãn cho sinh viên và cộng đồng [44].

Ngô Doãn Đãi khi nghiên cứu về nội dung này cho rằng cùng với khái niệm

“quyền tự chủ” (autonomy), khái niệm thứ hai được các nước rất coi trọng trong công

tác quản lý GDĐH và luôn luôn quan tâm là “accountability”. Đáng tiếc là thuật ngữ

“accountability” đã được hiểu không đúng, sau đó, được đưa vào các văn bản pháp quy

của Nhà nước về quản lý giáo dục bằng cụm từ “tự chịu trách nhiệm” [25].

Trong lĩnh vực quản lý GDĐH ở các nước, thuật ngữ TNXH được hiểu là:

- Trách nhiệm xã hội liên quan trước hết tới những người có thẩm quyền và

quy định họ cần thực thi nhiệm vụ của họ như thế nào.

- Trách nhiệm xã hội đòi hỏi sự sẵn sàng giải thích các quyết định có kèm

theo bằng chứng khi sinh viên, đồng nghiệp hoặc bất kỳ ai hỏi;

- Trách nhiệm xã hội còn có ý nghĩa là những người được giao quyền lực

phải chịu trách nhiệm trước một cá nhân hoặc một nhóm người nào đó. Tóm lại,
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các cơ sở GDĐH có trách nhiệm giải trình một cách công khai, minh bạch về các

hoạt động của mình khi xã hội yê u cầu.

Trách nhiệm giải trình là nhắm tới phục vụ khách hàng và thân chủ. Tuy

nhiên trong thực tế trách nhiệm giải trình được điều khiển hướng tới các nhà tài

trợ hoặc người sáng lập, đó chính là Nhà nước. Điểm mấu chốt của khái niệm

trách nhiệm giải trình là nhiệm vụ phải “đưa ra và báo cáo” các hoạt động của cơ

sở GDĐH dưới dạng “giá trị bằng tiền”. Tuy nhiên, việc trao đổi các dịch vụ GDĐH

thường không trực tiếp nhằm tới lợi ích kinh tế (không thể quy hết về giá trị tiền

được). Thêm vào đó, giá cả và giá trị của dịch vụ GDĐH đều không được xác định

và thống nhất rộng rãi (giá cả và giá trị của các chương trình đào tạo hoặc các loại

nghiên cứu được xác định có sự khác nhau đáng kể do cách nhìn của khách hàng và

nhà tài trợ) [45].

Như vậy, khi nghiên cứu về vấn đề TNXH, các tác giả dùng cụm từ khác nhau

đó là: TNXH; trách nhiệm giải trình; tự chịu trách nhiệm. Nhưng để thuận tiện trong

quá trình nghiên cứu, trong luận án dùng cụm từ “trách nhiệm xã hội”. Trách nhiệm

xã hội chính là việc nhà trường tự đánh giá và giám sát việc th ực hiện các quy định

của Nhà nước, sẵn sàng giải trình, công khai và minh bạch các hoạt động của nhà

trường và chịu trách nhiệm về các kết quả hoạt động của mình, sẵn sàng giải trình

trước tập thể nhà trường, trước Nhà nước và trước xã hội nhằm đảm bảo lợi ích của

chính bản thân nhà trường, của Nhà nước, của người học và của cộng đồng xã hội.

Có thể hiểu TNXH của các trường trong hệ thống GDĐH là trách nhiệm của

trường đối với nhà nước, người tài trợ, sinh viên và gia đình họ, giáo chức và viên

chức nhà trường, người sử dụng sản phẩm và dịch vụ của trường, các cộng đồng liên

quan khác… Trách nhiệm này bao gồm: thực hiện đúng những cam kết của trường

với xã hội; đảm bảo chất lượng đào tạo; sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; đảm bảo

thông tin minh bạch và báo cáo giải trình công khai với các cấp quản lý và công

chúng; đem lại sự thoả mãn cho người học và cộng đồng nhằm đảm bảo lợi ích của

chính bản thân nhà trường, của nhà nước, của người học và của cộng đồng xã hội.

Trách nhiệm xã hội còn thể hiện bằng trách n hiệm của người đứng đầu với tập thể
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giáo viên, cán bộ viên chức của trường đó để tạo được sự th ống nhất, đồng thuận

trong mọi hoạt động của nhà trường.

1.3.4.2. Bản chất của trách nhiệm xã hội

Trách nhiệm xã hội là nghĩa vụ báo cáo mang tính đạo đức và quả n lý về

những hoạt động và kết quả thu được, giải thích kết quả thực hiện và thừa nhận

trách nhiệm đối với cả những kết quả không mong đợi của nhà trường cho các bên

liên quan. Trách nhiệm giải trình là nhiệm vụ có tầm quan trọng đặc biệt đối với

một trường đại học có quyền tự chủ cao. Khi nói tới trách nhiệm giải trình sẽ có 2

vấn đề đặt ra: Giải trình với ai? Giải trình về nội dung gì?.

Thứ nhất, giải trình với ai

Nhà trường liên quan trực tiếp hay gián tiếp với nhiều bên: Xã hội nói chung,

chính quyền các cấp, người sử dụng lao động, người học và gia đình, đội ngũ cán bộ

giảng viên của trường... Đây là những đối tượng mà các nhà quản lý phải giải trình.

Thứ hai, giải trình về nội dung gì

Trách nhiệm xã hội thể hiện qua một số nội dung cơ bản như: Sự công bằng

trong tiếp cận GDĐH, chất lượng đạo tạo, sự tương xứng giữa trình độ đào tạo và nhu

cầu của thị trường lao động, giải trình về việc sử dụng nguồn lực tài chính, công khai

tài chính và giải trình theo yêu cầu của các bên liên quan.

Do đó, có thể hiểu “trách nhiệm xã hội” là việc nhà trường phải tự đánh giá

và giám sát việc thực hiện các quy định của Nhà nước, sẵn sàng giải trình và minh

bạch hoá các hoạt động của trường và chịu trách nhiệm về các kết quả hoạt động

này trước các đối tượng có liên quan.

Hiện nay, vấn đề được các nước trên thế giới quan tâm trong quản lý GDĐH

không chỉ là “quyền tự chủ” mà còn là “trách nhiệm xã hội” của các trường ĐH,

CĐ. Đối với Việt Nam vấn đề TNXH đã có những chuyển động bước đầu. Bộ Giáo

dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ban hành Quy chế

thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.

* Công khai trong các cơ sở giáo dục

- Mục tiêu của các cơ sở giáo dục thực hiện công khai:
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+ “Thực hiện công khai cam kết của cơ sở giáo dục về chất lượng giáo dục và

công khai về chất lượng giáo dục thực tế, về điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và

về thu - chi tài chính để người học, các thành viên của cơ sở giáo dục và xã h ội tham

gia giám sát và đánh giá cơ sở giáo dục theo quy định của pháp luật”.

+ “Thực hiện công khai của các cơ sở giáo dục nhằm nâng cao tính minh bạch,

phát huy dân chủ, tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo

dục trong quản lý nguồn lực và đảm bảo chất lượng giáo dục” .

- Nội dung công khai của các cơ sở giáo dục:

+ Công khai cam kết chất lượng giáo dục: đối tượng tuyển sinh, chương trình

giáo dục, chất lượng sản phẩm giáo dục: kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ và

vị trí việc làm sau tốt nghiệp; công khai chất lượng giáo dục thực tế ( kết quả tốt

nghiệp theo trình độ đào tạo và ngành đào tạo); tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc

làm và học lên trình độ cao hơn sau một năm ra trường; các hoạt động nghiên cứu

khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất thử và tư vấn; kiểm định cơ sở gi áo dục

và chương trình giáo dục.

+ Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục: Cơ sở vật chất - kỹ thuật;

số lượng và chất lượng đội ngũ giảng vi ên, cán bộ quản lý và nhân viên.

+ Công khai tài chính: Tình hình hoạt động tài chính: các nguồn thu - các

khoản chi tiêu; mức thu học phí và thực hiện miễn giảm học phí; các nguồn thu từ

các hợp đồng đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất, tư

vấn; chính sách học bổng và kết quả thực hiện học bổng; thực hiện niêm yết các

biểu mẫu công khai dự toán, quyết toán thu chi tài chính; kết quả kiểm toán.

* Tính trách nhiệm trong các cơ sở giáo dục

Tính trách nhiệm có nghĩa là yêu cầu chứng minh được trách nhiệm trong hành

động của một người hoặc một tập thể. Đồng thời, với quyền tự chủ được giao, n hà

trường đã sử dụng các nguồn lực một cách có trách nhiệm, hợp pháp và hợp lí chưa.

Trong GDĐH, một trong những vấn đề then chốt về mặt trách nhiệm, không

chỉ là trách nhiệm đối với những thành phần bên trong nhà trường (giảng viên và đội

ngũ công chức, sinh viên…) mà còn đối với thành viên bên ngoài (nghĩa là nhà
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trường phải có trách nhiệm với phụ huynh, với doanh nghiệp, với nhà tài trợ, với nhà

nước, với cộng đồng và xã hội).

Tính trách nhiệm không chỉ giới hạn ở phần thông tin tài chính dùng để chứng

minh công quỹ đã được chi tiêu một cách có trách nhiệm mà còn bao hàm cả việc

chứng minh số tiền đã chi phải đạt được các mục tiêu đặt ra của nhà trường một cách

hiệu quả nhất, nhà trường phải chứng minh được quan hệ giữa kết quả đầu ra với việc

sử dụng nguồn lực một cách tối ưu.

Nghiên cứu về TNXH, Phạm Thị Ly cho rằng: “Trách nhiệm giải trình là sự

thừa nhận về trách nhiệm đối với mọi hành động, mọi sản phẩm, mọi quyết định hay

chính sách mà chúng ta đưa ra trong việc lãnh đạo, quản lý, và thực hiện công v iệc;

gắn với nghĩa vụ báo cáo, giải thích, biện minh cho mọi hậu quả của những việc

chúng ta làm. Khả năng giải trình trách nhiệm được hiểu như năng lực thực hiện

nghĩa vụ thông tin đầy đủ, năng lực biện minh cho hành động của mình trong quá

khứ hoặc tương lai, và chịu đựng sự trừng phạt nếu như hành động ấy vi phạm các

quy tắc đạo đức và pháp lý [35].

Theo luận án, bản chất của TNXH chính là sự nhận thức của tập thể từ lãnh

đạo nhà trường đến cán bộ viên chức về mục tiêu, nội dung, yêu cầu, quyền hạn,

trách nhiệm của mình trong quá trình thực hiện TCTC và TNXH. Để tạo ra sự đồng

thuận của xã hội, các trường cần công khai, minh bạch mọi khoản thu, chi tiêu, có

cam kết về việc tăng học phí, tăng kinh phí cho đào tạo thì chất lượng giáo dục sẽ

được cải thiện ra sao. Công khai hóa, minh bạch hóa, đảm bảo dân chủ ở nhà trường

có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc tạo ra môi trường và văn hóa quản lý dựa

trên kết quả. Điều này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thúc đẩy mọi thành

viên hành động một cách tự giác, sáng tạo vì sự phát triển bền vững của mỗi nhà

trường.

1.3.4.3. Nội dung trách nhiệm xã hội của nhà trường trong quản lý tài chính

Một là, trong điều kiện ngặt nghèo về nguồn lực, cần xác định các yếu tố đầu

vào tối thiểu cần thiết để đầu tư và sử dụng nguồn lực tài chính có hiệu quả. Cần
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phải cân đối giữa việc hình thành, tạo lập và sử dụng nguồn thu nhằm đáp ứng các

yêu cầu hoạt động (các khoản chi).

Hai là, các trường có trách nhiệm sử dụng nguồn NSNN cấp theo đúng các

quy định về quản lý tài chính, tài sản , tránh lãng phí, tiết kiệm trong chi tiêu và theo

quy định của pháp luật.

Ba là, cùng với việc đa dạng hóa các nguồn tài chính, buộc các trường phải có

trách nhiệm đầy đủ về tính thích hợp của các chương trình đào tạo. Đây là khía cạnh

quan trọng về trách nhiệm với sinh viên, doanh nghiệp, cộng đồng và xã hội.

Bốn là, xây dựng các quy định xác định rõ ràng: Những người có thẩm quyền về

quyết định thu - chi tài chính cần thực thi nhiệm vụ của họ như thế nào; s ự sẵn sàng

giải thích các quyết định có kèm theo bằng chứng khi sinh viên, đồ ng nghiệp hoặc bất

kỳ ai hỏi; những người được giao quyền lực trong quản lý tài chính phải chịu trách

nhiệm trước ai. Ví dụ: chủ nhiệm khoa/giám đốc trung tâm được phân cấp trong hoạt

động thu - chi chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng; Hiệu trưởng lại chịu trách nhiệm

trước cơ quan chủ quản và chịu trách nhiệm trước Hội đồng trường/ Hội đồng quản trị

của trường.

Trách nhiệm sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, thông tin minh bạch và

báo cáo giải trình công khai vớ i Nhà nước và công chúng về tài chính thường

được thể hiện trong các văn bản pháp quy của Nhà nước, quy chế hoạt động và

quy chế chi tiêu nội bộ của trường, được đảm bảo bằng các hoạt động kiểm soát/

giám sát như kiểm soát nội bộ, công khai tài chính và kiểm toán.

- Kiểm soát nội bộ thực hiện việc kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện kế

hoạch tài chính ngay trong nhà trường, nhằm phát hiện kịp thời những sai sót nếu

có. Kiểm soát nội bộ tốt có tác dụng ngăn chặn, phòng ngừa những sai sót một

cách hiệu quả, trên cơ sở thúc đẩy hoàn thành các kế hoạch tài chính, tổ chức và

sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả các nguồn thu; đảm bảo chi đúng, chi đủ, chi có

hiệu quả.

- Công khai tài chính là trách nhiệm công khai hoá các hoạt động về tài chính

của nhà trường đối với tất cả các bên liên quan. Mọi hoạt động về tài chính của nhà
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trường được thể hiện trong báo cáo tài chính cuối năm, các khoản thu, nguồ n thu,

các khoản chi và mục chi . Nhà trường chịu trách nhiệm về sự phát triển và thực thi

chính sách, quản lý công việc và nguồn lực chứng tỏ sự đúng đắn, tính kinh tế, hiệu

suất, hiệu quả của các chính sách, của công tác quản lý tài chính trong một năm, và

phải công khai cho mọi người biết để theo dõi và kiểm tra giám sát.

- Kiểm toán: Là loại giải trình trách nhiệm cơ bản nhất, bảo đảm ngân sách

được chi theo đúng mục đích dự định. Kiểm toán là hết sức cần thiết để kiểm tra,

thanh tra công tác tổ chức hạch toán kế toán của nhà trường có thu đúng, thu đủ, chi

đúng, chi đủ, thu - chi có minh bạch đúng quy định hay không. Đồng thời, thể hiện

sự minh bạch của công tác kế toán tài chính và thể hiện trách nhiệm của nhà trường

trước xã hội về tài chính.

Trách nhiệm xã hội của nhà trường được thể hiện trên 3 phương diện:

Một là, trách nhiệm với người học, với xã hội : Là trách nhiệm đảm bảo chất

lượng như cam kết; trách nhiệm sử dụng hiệu quả và minh bạch kinh phí, đóng góp

của người học và của xã hội. Đào tạo đáp ứng nhu cầu của xã hội và phải áp dụng

mức học phí tương xứng với chất lượng đào tạo . Thông qua cơ chế công khai, người

học cũng như người sử dụng lao động có điều kiện giám sát việc thực hiện các

cam kết của các trường về mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo và

các nguồn lực đảm bảo chất lượng đào tạo. Nếu một trường đưa sai thông tin công

khai hay không thực hiện đúng cam kết đã công khai thì sẽ nhanh chóng mất uy

tín thương hiệu đối với sinh viên và xã hội, đánh mất niềm tin của người tuyển

dụng lao động và các nhà đầu tư.

Hai là, trách nhiệm với nhà nước và cấp trên : Là trách nhiệm đảm bảo mọi

hoạt động của nhà trường theo sứ mạng đã công bố và trong khuôn khổ của pháp luật;

trách nhiệm sử dụng kinh phí đầu tư của Nhà nước một cách hiệu quả và minh bạch;

trách nhiệm báo cáo và chịu sự giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước. Trong cơ

chế tự chủ, các tổ chức hội ngành, nghề, hội khoa học sẽ đóng vai trò các cơ quan

giám sát về chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, giúp Bộ G D& ĐT kiểm định
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chất lượng và xếp hạng, phân loại các trường CĐ một cách công khai, minh bạch và

chính xác.

Ba là, trách nhiệm đối với chính nhà trường : Là trách nhiệm phát triển nhà

trường một cách bền vững, giữ vững và nâng cao uy tín của trường vì quyền lợi của

tập thể đội ngũ cán bộ viên chức cũng như toàn thể sinh viên. Trong cơ chế tự chủ,

uy tín và sự phát triển của trường phụ thuộc một cách quyết định vào năng lực lãnh

đạo, quản lý và chuyên môn của chính đội ngũ cán bộ từng trường; Nhà nước chỉ

tạo cơ chế thông thoáng và giúp các trường thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình.

Tóm lại, cơ chế tự chủ đại học không chỉ mang lạ i sự phát triển mạnh mẽ hơn

cho hệ thống GDĐH, bản thân mỗi trường CĐ tự chủ; đồng thời, thúc đẩy tính trách

nhiệm của các trường với sự phát triển của xã hội và đất nước . Trách nhiệm xã hội

trong lĩnh vực tài chính phải được bắt đầu từ việc xây dựng và tổ chức thực hiện ph-

ương án tài chính, đó chính là quy chế chi tiêu nội bộ đảm bảo nguyên tắc công khai,

minh bạch và dân chủ . Nội dung Quy chế phải bao gồm các quy định về tạo lập, huy

động, sử dụng nguồn kinh phí theo đúng yêu cầu của quản lý và có hiệu quả.

1.3.5. Mối quan hệ giữa tự chủ và trách nhiệm xã hội trong quản lý tài chính của

các trường cao đẳng công lập

Về mặt pháp lý, quyền tự chủ đối với các cơ sở GDĐH đã được pháp luật

công nhận, nhưng thực tế không có quyền tự chủ tuyệt đối. Điều kiện không thể

thiếu khi thực hiện quyền tự chủ chính là TNXH . Các cơ sở GDĐH phải chịu trách

nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của mình. Điều đó thể hiện: Nhà trường

chịu trách nhiệm về sản phẩm đào tạo và nghiên cứu khoa học mà họ cung cấp cho

xã hội; chịu trách nhiệm trong quản lý, tổ chức, sử dụng biên chế, chịu trách nhiệm

trước xã hội về sử dụng nguồn tài chính cho hoạt động của nhà trường. Quyền tự

chủ và TNXH là 2 khái niệm không thể tách rời, rất quan trọng trong việc tổ chức,

quản lý và điều hành hệ thống GDĐH trong nền kinh tế thị trường.

Theo quan điểm của Phạm Phụ: Quyền tự chủ phải được “đánh đổi” bằng

TNXH nhiều hơn. Trách nhiệm xã hội của một trường đại học cần trả lời cho 3 câu hỏi:

Với ai? Nội dung gì? và bằng cách nào?. [42]
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Quyền tự chủ và TNXH luôn là hai mặt của một vấn đề. Tự chủ không có

nghĩa là không có trách nhiệm, nhà trường phải có trách nhiệm với Nhà nước, pháp

luật, bản thân, giáo viên, sinh viên và với xã hội về mọi hoạt động của nhà trường.

Quyền tự chủ cao mà trách nhiệm không tương xứng sẽ dẫn đến nguy cơ lạm dụng

quyền, vi phạm pháp luật.

Để hoạt động của trường ĐH có hiệu quả và đạt được những mong đợi của xã

hội, “tự chủ” không thể đứng một mình. “Tự chủ” đứng một mình rất dễ bi ến thành

tùy tiện, vô nguyên tắc nhất là trong một xã hội mà hệ thống pháp luật còn nhiều

khiếm khuyết bất cập, tự chủ càng không thể đứng một mình. Tự chủ phải gắn với

trách nhiệm giải trình. Trách nhiệm giải trình bao gồm trách nhiệm về học thuật,

quản trị và tài chính với các mục tiêu cụ thể cho từng nhân tố xác định bao gồm

CB,GV, HSSV. Công cụ để đo lường TNXH bao gồm kiểm soát nội bộ bên trong

nhà trường và cơ quan kiểm tra bên ngoài theo quy định. Hệ thống khen thưởng

bên trong khuyến khích trách nhiệm giải trình, khuyến khích những người đóng vai

trò tiên phong trong sáng kiến và thực thi các giải pháp. Các hình thức chịu trách

nhiệm giải trình bao gồm trách nhiệm giải trình của cá nhân đối với cấp quản lý

trực tiếp, trách nhiệm giải trình trong nội bộ cơ sở giáo dục, trách nhiệm giải trình

của cơ sở với bên ngoài, trách nhiệm giải trình của các cơ sở đối với hệ thống quản

lý [26].

Hiện nay, tự chủ đang là một vấn đề lớn của các cơ sở GDĐH Việt Nam. Tuy

nhiên, phần lớn các trường khi nhấn mạnh đòi hỏi về tăng mức tự chủ đã không lưu ý

đầy đủ đến mặt bên kia của tự chủ là TNXH. Nếu như TNXH được thực hiện nghiêm

túc thông qua những định chế thích hợp như các báo cáo tài chính được kiểm toán

độc lập, thì nhiều khả năng là nguồn lực của nhà trường sẽ được sử dụng một cách

hiệu quả hơn cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu và phát triển. Điều này đòi hỏi một

bộ khung chính sách phù hợp, trước hết là từ các cơ quan quản lý giáo dục.

Như vậy, trong quản lý tài chính khi được giao quyền tự chủ và TNXH, Hiệu

trưởng và đội ngũ cán bộ quản lý, mỗi cán bộ viên ch ức đều có thể phát huy năng lực

trí tuệ của mình để có thể huy động tạo lập đa dạng hóa nguồn thu, được chủ động lựa
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chọn các mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng để ưu tiên phân bổ nguồn chi và xây dựng

các định mức chi, trích lập các quỹ đảm bảo ổn định tăng thu nhập thì TNXH đòi hỏi

nghĩa vụ với nguồn lực tài chính phải lớn hơn rất nhiều.

1.4. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI QUYỀN TỰ CHỦ VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ

HỘI TRONG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG

Quản lý tài chính của các trường cao đẳng chịu ảnh hưở ng của rất nhiều nhân

tố. Căn cứ vào điều kiện của từng trường cần phải nghiên cứu những nhân tố ảnh

hưởng để từ đó đề ra những nguyên tắc phương thức và nội dung quản lý tài chính

phù hợp. Các nhân tố ảnh hưởng đến quyền tự chủ và TNXH về tài chính của cá c

trường CĐ có thể được khái quát theo 4 nhân tố sau:

1.4.1. Chủ trương, chính sách của Nhà nước

Đây là nhân tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động quản lý của các

cơ sở GDĐH nói chung và các trường CĐ nói riêng. Khác với điều kiện nền kinh tế

kế hoạch hoá tập trung, trong điều kiện kinh tế thị trường, quản lý nhà nước đối với

các trường ĐH, CĐ là quản lý vĩ mô. Sự can thiệp của Nhà nước vào hoạt động của

nhà trường là sự can thiệp gián tiếp. Điều này thể hiện ở chức năng, nhiệm vụ của

Nhà nước như bao gồm:

- Nhà nước xây dựng định hướng phát triển GDĐH thông qua xây dựng hệ

thống mục tiêu, bước đi và giải pháp định hướng cho các trường ĐH, CĐ.

- Nhà nước mà đại diện là Chính phủ xây dựng hệ thống các văn bản dưới

luật cho các trường biết mình được làm gì và không được làm gì trong lĩnh vực

GDĐH. Các trường được tự chủ về tài chính nhưng phải nằm trong khuôn khổ

quy định của pháp luật. Nhà nước giao cho các trường quyền chủ động trong vấn

đề tài chính nhưng bên cạnh đó vẫn có các văn bản dưới luật hướng dẫn, quy

định thực hiện.

- Nhà nước xây dựng hệ thống chính sách và công cụ như chính sách phân bổ
NSNN, đầu tư cho giáo dục, tiền lương, thu nhập, chi tiêu. Đây là vấn đề có ý nghĩa
nguyên tắc về vai trò nhà nước trong quá trình trao quyền tự chủ cho trường ĐH, CĐ.
Điều quan trọng là hệ thống chính sách này phải phù hợp với cơ chế thị trường, có tính

cạnh tranh và tăng cường sự chủ động cho các trườn g.
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- Nhà nước mà trực tiếp là Bộ GD&ĐT là cơ quan chỉ đạo, tổ chức cho các
trường thực hiện, điều tiết, kiểm tra, giám sát và đánh giá.

Cùng với việc giao quyền tự chủ và TNXH thì việc tăng cường phát huy dân

chủ ở các cơ sở là vô cùng quan trọng để người lao động, giáo viên, cán bộ công

nhân viên thực sự tham gia quản lý công việc của nhà trường. Không thể chấp nhận

tình trạng giao tự chủ thì Hiệu trưởng, Giám đốc các trường ĐH, CĐ được toàn

quyền quyết định mà không có cơ chế giám sát việc thực thi quyền lực của Hiệu

trưởng, Giám đốc. Do đó, Nhà nước đã xây dựng cơ chế tự chịu trách nhiệm thông

qua một "khung" pháp lý cụ thể, theo đó, các trường được quyền tự quyết đ ịnh mọi
vấn đề nhưng nếu vượt quá sẽ vi phạm pháp luật.

1.4.2. Nhận thức của cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên về tự chủ và trách

nhiệm xã hội trong quản lý tài chính

Để thực hiện quyền tự chủ và TNXH đòi hỏi mỗi cán bộ quản lý , giảng viên,

nhân viên trong nhà trường phải nhận thức sâu sắc những hiệu quả nhà trường sẽ
đạt được khi thực hiện quyền tự chủ, bao gồm:

- Chủ động xây dựng được mục tiêu kế hoạch và chiến lược phát triển dài

hạn, cải cách chương trình đào tạo nhằm nâng cao chất lượng và đáp ứng tốt hơn

nhu cầu của người học và của xã hội.

- Năng động tìm tòi và triển khai có hiệu quả các đề tài nghiên cứu khoa học –

công nghệ, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế. Phát huy tối đa nguồn lực con người

và cơ sở vật chất, mở rộng các hoạt động chuyển giao công nghệ và các dịch vụ

khác để tăng cường năng lực tài chính cho quá trình phát triển bền vững.

- Tập trung nhân lực, vật lực để mở rộng khai thác và phát triển nguồn thu

bằng các hình thức như : mở rộng quy mô đào tạo, đa dạng hóa các ngành nghề và

trình độ đào tạo với nhiều hình thức đào tạo.

- Tích cực thu hút các nguồn lực của xã hội đồng thời sử dụng hiệu quả hơn

kinh phí của Nhà nước đầu tư cho hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa họ c.

- Tạo công ăn việc làm, đặc biệt là nâng cao được đời sống vật chất tinh thần

cho cán bộ viên chức, tạo tâm lý và trách nhiệm nhiệt huyết với nhà trườn g.
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- Công tác tuyên truyền, triển khai áp dụng tốt tạo sự chuyển biến trong nhận

thức của toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên thì nhà trường mới từng bước giải

quyết được các vấn đề.

Các vấn đề trên chỉ có thể thực hiện khi nhận thức của mọi người từ Ban Giám

hiệu đến mỗi giảng viên, nhân viên chuyển thành hành động, phù hợp với điều kiện

hoàn cảnh từng thời điểm cụ thể của nhà trường để huy động được tối đa các nguồn lực

tham gia vào quá trình tự đổi mới, tự xây dựng thương hiệu nhà trường.

1.4.3. Trình độ tổ chức, năng lực của cán bộ quản lý nhà trường trong việc huy

động và sử dụng nguồn tài chính

Việc chuyển sang chế độ tự chủ thay đổi về phạm vi, năng lực và trách

nhiệm quản lý của Hiệu trưởng , Phó Hiệu trưởng và cán bộ quản lý khác. Quá trình

thay đổi này về bản chất là chuyển đổi từ quản lý tác nghiệp và giám sát thực hiện

nhiệm vụ được cấp trên giao , sang chủ động phát triển nhà trường nhằm thực hiện

mục tiêu đào tạo. Quản lý trong điều kiện tự chủ bao hàm gồm phạm vi quản lý, các

năng lực cần thiết đối với người quản lý và trách nhiệm của người quản lý. Khi

được giao quyền TCTC không có nghĩa là trường sẽ làm mọi việc để tăng nguồn

thu hoặc tự quyết định mức thu học phí, hoặc tự quyết định chi tiêu mà không cần

báo cáo, không có sự giám sát của Nhà nước (trực tiếp là đơn vị có thẩm quyền

duyệt dự toán ngân sách). Giao cho các trường nhận khoán thu và mức kinh phí ổn

định trong một số năm của những nội dung chi nhằm giúp các trường chủ động khai

thác nguồn thu và quyết định các khoản chi. Vì vậy, trình độ tổ chức quản lý của

nhà trường phải đảm bảo được các điều kiện sau:

- Nhà trường phải hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu

khoa học được giao với chất lượng không được thấp hơn trước khi thực hiện khoán.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện phương án tài chính, phương án thực hiện

cơ chế khoán chi, đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ.

- Nhà trường phải đảm bảo quyền lợi của cán bộ giáo viên và người lao động

trong trường theo quy định của pháp luật.
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- Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ đảm bảo sử dụng kinh phí tiết kiệm và

phương án phân chia bổ sung thu nhập cho cán bộ đảm bảo theo số lượng và chất

lượng lao động, bình đẳng, công khai, minh bạch và dân chủ. Nội dung quy chế

phải bao gồm các quy định về mục đích sử dụng kinh phí tiết kiệm được và tỷ lệ cụ

thể đối với từng mục đích, phương án phân phối thu nhập, quy định về việc thực

hiện các khoản chi có tiêu chuẩn định mức.

Để thực hiện tốt các hoạt động trên, đòi hỏi nhà trường phải có đội ngũ lãnh

đạo có các năng lực thực tiễn như: Năng lực lập kế hoạch, năng lực kết nối và huy

động nguồn lực, năng lực quản lý tài chính và một số các kỹ năng như:  kỹ năng quản

lý sự thay đổi, kỹ năng đàm phán và thương lượng, kỹ năng quản lý thời gian, quản lý

rủi ro, kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy chiến lược, kỹ năng lãnh đạo và khuyến

khích nhân viên, kỹ năng giám sát đánh giá.

1.4.4. Điều kiện kinh tế, xã hội của địa phương nơi trường đóng và phục vụ

Trong một quốc gia, sự phát triển không đồng đều giữa các vùng miền là tất

yếu khách quan do vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, điều kiện KT-XH khác nhau.

Mặt khác, kinh tế thị trường luôn tiềm ẩn nguy cơ mất công bằng xã hội trong giáo

dục, bởi vì trong xã hội nhiều người có năng lực nhưng không đủ khả năng tài chính

để đi học, điều đó dường như mâu thuẫn với sự đòi hỏi về công bằng trong giáo dục.

Đó là sự bình đẳng về cơ hội học tập, cơ hội được giáo dục ở mọi cấp học và trình độ

đào tạo đối với tất cả mọi công dân không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng,

giới tính, nguồn gốc gia đình, địa vị xã hội và hoàn cảnh kinh tế. Mọi công dân đều

có cơ hội đến trường, được tạo cơ hội để học tập bồi dưỡng, tự bồi dưỡng để nâng

cao trình độ. Công bằng xã hội trong giáo dục là thể hiện tính chất của nền giáo dục

Việt Nam. Nguồn lực tài chính đầu tư cho giáo dục bao gồm nguồn lực của Nhà nước

và nguồn lực của xã hội.

Hiện nay, trên 80% nguồn thu ngân sách của các tỉnh miền núi là nguồn hỗ trợ

từ ngân sách trung ương. Do vậy, các tỉnh này vẫn còn khó khăn về phát triển kinh tế,

thực hiện các chính sách xóa đói, giảm nghèo và công bằng trong giáo dục . Mặc dù,

người học tại đây đã được N hà nước ưu đãi rất nhiều ch ính sách như: chính sách
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miễn giảm học phí, chính sách trợ cấp, chính sách học bổng và chính sách tín dụng.

Song tỷ lệ nhập học vào GDĐH của nhóm có thu nhập thấp, người dân tộc vẫn còn

khoảng cách khá xa so với các nhóm khác. Đối với các trường CĐ công lập ở các các

tỉnh khó khăn, nguồn NSNN cấp thường xuyên cho đào tạo của các trường về cơ bản

là dành cho tiền lương và các khoản chi cho con người ; các khoản chi cho nghiệp vụ

chuyên môn chưa được chú trọng. Cơ sở vật chất chưa đáp ứng các điều kiện dạy và

học. Các chính sách thu hút, khuyến khích người giỏi phục vụ cho nhiệm vụ đào tào

nguồn nhân lực còn thấ p.

Khả năng huy động các nguồn lực của xã hội tại các tỉnh ở khu vực khó khăn

cho giáo dục không cao như: đóng góp của địa phương cho giáo dục và đào t ạo thấp;

người dân và phụ huynh ít quan tâm và không có điều kiện đóng góp cho nhà trường;

các doanh nghiệp trên địa bàn chỉ mong muốn nhận được nguồn nhân lực do các

trường đào tạo bằng nguồn ngân sách của Nhà nước và học phí mà không có sự đầu

tư để đào tạo nguồn nhân lực cho bản thân doanh nghiệp.

1.5. NHỮNG YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA NHÀ TRƯỜNG

KHI THỰC HIỆN QUYỀN TỰ CHỦ VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

Trước yêu cầu đổi mới công tác quản lý tài chính nhà trường theo cơ chế tự chủ,

mỗi nhà trường phải đối mặt với những thách thức từ yêu cầu của khách hàng, các cơ

quan quản lý; phải chứng minh tính trách nhiệm, tính minh bạch, thực hiện các chính

sách công bằng, cung cấp dịch vụ kịp thời, có chất lượng và hiệu quả. Các câu hỏi đặt

ra cho mỗi trường khi thực thi quyền tự chủ và TNXH về tài chính, gồm:

- Thực hiện tự chủ và TNXH trong quản lý tài chính đem lại những kết quả

mong đợi như thế nào?

- Dựa vào những tiêu chí nào để xác định được những nội dung quản lý đang

thực hiện là đúng với xu hướng phát t riển, đáp ứng với yêu cầu quản lý?

Để đo lường và phản ánh chất lượng hoạt động đòi hỏi nhà quản lý phải giám

sát, đánh giá hoạt động đó thường xuyên, liên tục. Một hệ thống giám sát, đán h giá

hiệu quả sẽ cung cấp cho Hiệu trưởng các thông tin như tiến độ , kết quả các hoạt

động, nguyên nhân dẫn đến thành công hoặc thất bại, chỉ ra sự bất hợp lý và nguyên
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nhân để khắc phục, đánh giá làm rõ việc tuân thủ, thực hiện trách nhiệm giải trình,

phát hiện những khó khăn vướng mắc nảy sinh, cung cấp những bằng chứng về các

chỉ tiêu và kết quả thực hiện theo các yêu cầu hoặc nguyên tắc: tính hiệu quả, tính

linh hoạt, tính công khai, tính minh bạch.

1.5.1. Đảm bảo tính hiệu quả

Tính hiệu quả là một chỉ tiêu quan trọng trong quản lý tài chính của một nhà

trường, được thể hiện bởi các chỉ tiêu định lượng.

+ Cơ cấu nguồn thu hàng năm , gồm: Nguồn thu từ ngân sách, nguồn thu ngoài

ngân sách (học phí, nghiên cứu khoa học và dịch vụ xã hội, tài trợ của các doanh

nghiệp và nhà hảo tâm, thu khác) . Nếu quy mô nguồn thu ngoài NSNN lớn chứng

minh được năng lực quản lý tài chính tốt và nhà trường có nhiều hoạt động đa dạng

để huy động nguồn thu. Cơ cấu nguồn thu ch o biết khả năng TCTC của nhà trường,

nguồn thu tài chính càng đa dạng thì khả năng TCTC càng cao. Tỷ lệ nguồn thu xác

định hoạt động của nhà trường căn cứ vào nguồn nào là chủ yếu và từ đó tìm giải

pháp để tăng thu. Tiêu chí này được xác định bằng chỉ số sau:

+ Cơ cấu nguồn chi là tỷ lệ các nhóm mục chi: chi thanh toán cá nhân, chi

chuyên môn nghiệp vụ, chi phí hành chính và quản lý, chi đầu tư phát triển. Cơ

cấu nguồn chi cho biết nguồn kinh phí của nhà trường đang đầu tư chủ yếu cho

nhóm mục chi nào. Sử dụng nguồn kinh phí có đúng mục đích, đúng yêu cầu,

đảm bảo các hoạt động hay không, nhà trường đã tiết kiệm đư ợc những khoản

chi nào. Phân tích cơ cấu nguồn chi để tìm ra các giải pháp cho việc thay đổi các

nhóm mục chi phù hợp với điều kiện hoạt động của nhà trường. Tiêu chí này

được xác định bằng chỉ số sau:

Tỷ trọng từng
nguồn thu

Tổng thu

= Số thu được từng nguồn

Tỷ lệ các nhóm mục chi
Số chi của nhóm mục chi

Tổng chi

=
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1.5.2. Đảm bảo tính linh hoạt

Tính linh hoạt trong quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ và TNXH là những

quy định đúng luật pháp nhưng có khả năng thích nghi với sự thay đổi của môi

trường kinh tế xã hội, xu hướng phát triển của GDĐHtrong nước và quốc tế. Giao

quyền tự chủ và TNXH cho các cơ sở GDĐH Nhà nước đã tạo điều kiện chủ động

linh hoạt cho các trường tìm kiếm, khai thác, đa dạng hóa các nguồn thu, để từ đó

tăng quy mô đào tạo, đa dạng hóa các loại hình đào tạo, tổ chức các hoạt động dị ch

vụ, ứng dụng chuyển giao KHCN.

Trong chi tiêu, Nhà nước cho phép ban hành và sử dụng Quy chế chi tiêu nội

bộ. Tính linh hoạt trong việc xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ đã thúc đẩy hoạt động

quản lý tài chính theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, tận dụng các nguồn lực hiện có , lập

kế hoạch linh hoạt để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Giao quyền TCTC đã tạo ra động cơ mạnh mẽ để mỗi Hiệu trưởng, nhà quản lý

có trách nhiệm hơn trong mỗi quyết định chi tiêu của mình, vì phần tiết kiệm từ chi

thường xuyên có thể đầu tư cho các yếu tố có mối liên hệ trực tiếp hơn đến chất l ượng

đào tạo như: đổi mới chương trình, giáo trình; đào tạo bồi dưỡng giảng viên; trang thiết

bị và nguyên vật liệu cho đào tạo; ngoài ra cũng tạo nguồn để giúp cán bộ viên chức

tăng thêm thu nhập.

Được giao quyền tự chủ, khuyến khích các trường thiết lập cơ cấu tổ chức của

mình hợp lý, gọn nhẹ, nhờ đó đạt được tính hiệu quả, tích cực hơn trong việc nghiên

cứu, tìm kiếm các giải pháp, phương án thay thế để tiến hành công việc của mình với

các mức chi phí thấp hơn.

Cơ chế TCTC cho phép nhà trường linh hoạt trong việc xác định thứ tự nhiệm

vụ ưu tiên quan trọng để thực hiện những chức năng của mình. Quy chế chi tiêu nội

bộ là cơ sở để cho các cơ quan liên quan cũng như cán bộ , giảng viên, nhân viên giám

sát việc chi tiêu của đơn vị.

1.5.3. Đảm bảo tính minh bạch

Theo khái niệm của Liên hợp Quốc “Minh bạch liên quan đến khả năng tiếp

cận không giới hạn của công chúng với các thông tin một cách chính xác và kịp thời
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để làm căn cứ cho các quyết định và hành động hiệu quả”. Minh bạch là một khái

niệm trừu tượng, để đo lường tính minh bạch là một công việc hết sức khó khăn . Khái

niệm minh bạch là khái niệm rộng , bao gồm cả cơ hội, tính bình đẳng trong tiếp cận

thông tin, tính tin cậy, nhất quán của thông tin, tính dự đoán trước và sự đồng thuận

của đơn vị cung cấp thông tin.

Cách thức đo lường tính minh bạch:

- Xem xét hệ thống sổ sách quản lý tài chính.

- Báo cáo quyết toán hàng năm.

- Đối chiếu với các văn bản quy định trong từng thời kỳ.

- Các báo cáo tài chính công khai trong nhà trường.

- Đánh giá tính minh bạch trong hoạt động chi tiêu nội bộ bằng cách thức đánh

giá sự phù hợp.

- Đánh giá việc thực hiện dân chủ trong việc cán bộ, giảng viên, nhân viên

tham gia, bàn bạc, xây dựng quy chế và kiểm tra các hoạt động tài chính.

- Khảo sát sự am hiểu của giáo viên về các nguyên tắc thu - chi trong nhà

trường.

Quá trình thực hiện minh bạch trong quản lý không dễ dàng, nhưng nếu Hiệu

trưởng và cán bộ quản lý đặt lợi ích của nhà trường, của khách hàng lên trên thì

những trở ngại được khắc phục; nhà trường sẽ tìm ra đượ c những hình thức minh

bạch các hoạt động để thực hiện.

Tính minh bạch trong quản lý tài chính thực hiện công khai, chính xác về toàn

bộ hoạt động quản lý bao gồm cơ cấu nguồn thu - chi đến các đối tượng như cán bộ

quản lý, giảng viên, nhân viên; các quy định về thu phí, lệ phí, học phí đối với HSSV.

Công khai phải gắn với minh bạch vì trong thực tế có trường hợp có công khai nhưng

không minh bạch, không thuyết minh rõ tính xác thực, căn cứ đúng đắn của những

vấn đề đã công bố công khai.

Quy trình thúc đẩy minh bạch trong một nhà trường được xác định bằng các

chỉ tiêu: (1) xác định đối tượng nội dung, mục tiêu, trả lời các câu hỏi: minh bạch với

ai? Minh bạch về cái gì? Minh bạch để làm gì? (2) thiết lập một lộ trình và kế hoạch
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thực hiện tổ chức giám sát, đánh giá việc thực hiện trong hoạt động quản lý tài chính,

hệ thống sổ sách tài chính theo quy định là bằng chứng quan trọng thể hiện tính chính

xác, minh bạch trong quản lý tài chính, là công cụ phục vụ trách nhiệm giải trình của

nhà quản lý. Sổ sách tài chính có thể cho thấy việc các nguồn lực tài chính có được sử

dụng đúng mục đích và hiệu quả hay không.

1.5.4. Đảm bảo tính công khai

Công khai tài chính trong nhà trường là việc thông báo các hoạt động tài chính

đến các đối tượng liên quan như: cán bộ quả n lý, CB,GV, HSSV. Nội dung công khai:

- Các căn cứ, nguyên tắc, cơ cấu nguồn thu, chi tài chính của đơn vị.

- Công khai dự toán thu, chi theo các chỉ tiêu như: dự toán thu có tổng số thu,

số thu nộp NSNN, số được để lại chi theo chế độ; dự toán chi theo nhóm mục: chi

thanh toán cá nhân, chi nghiệp vụ chuyên môn, chi hành chính quản lý, chi mua sắm

sửa chữa, chi khác.

- Thông báo công khai quyết toán thu chi của đơn vị khi kết thúc niên độ

kế toán.

- Thông báo đến CB,GV, nhân viên các quy trình, nguyên tắc xây dựng Quy

chế chi tiêu nội bộ, đảm bảo tính dân chủ trong việc giám sát thực hiện Quy chế chi

tiêu nội bộ.

Hình thức công khai: Có nhiều các hình thức công khai như niêm yết công

khai tại trụ sở của đơn vị, thời gian niêm yết ít nhất là 90 ngày kể từ ngày niêm yết.

Đồng thời, thông báo bằng văn bản cho các đơn vị trực thuộc.

Thời điểm công khai: Thứ nhất, đối với các khoản thu như lệ phí, học phí

trước thời điểm tuyển sinh trước mỗi kì học hoặc khi có sự tha y đổi về chế độ, chính

sách do Nhà nước quy định. Thứ hai, đối với Quy chế chi tiêu nội bộ và các chế độ

thanh toán khác, các báo cáo tài chính, các quy định mới về tài chính, biên bản liên

quan đề công khai tài chính được công khai thường xuyên, liên tục.

Chỉ số xác định công khai thu - chi tài chính bằng tổng số các tài liệu tài chính

được công khai trên tổng số tài liệu phải công khai theo quy định.
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Cách thức đo lường: xem xét các báo cáo tài chính được công kh ai trong nhà

trường; phỏng vấn Hiệu trưởng, cán bộ, giảng viên, nhân viên; xem xét các đơn thư

của cha mẹ học sinh, CB,GV về vấn đề liên quan tới thu - chi tài chính.

1.6. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ

Để biết được thực trạng mức độ TCTC và TNXH của các trường CĐ công

lập cần thiết phải sử dụng những phương pháp đánh giá riêng so với khu vực trường

tư. Đánh giá có thể thực hiện thông qua đánh giá định lượng hoặc đánh giá định tính

trong đó đánh giá định lượng được quy về các số lượng cụ thể, còn đánh giá định

tính là đưa ra được những nhận định về mặt tính chất của sự vật hiện tượng. Luận

án sử dụng đồng thời 2 cách tiếp cận: dựa vào phân tích kết quả điều tra theo phiếu

hỏi và dựa vào phân tích số liệu toàn bộ hoạt động quản lý thu, chi tài chính của 4

trường từ năm 2007 đến năm 2011.

Luận án sử dụng phương pháp đánh giá AHP (Analytical Hierarchy

Process) của Saaty. Đây là phương pháp có nhiều ưu điểm vì nó đồng thời đánh

giá được các tiêu chí có tính chất định lượng và định tính. Phương pháp đánh giá

AHP được thực hiện qua thứ tự sau:

1.6.1. Lựa chọn tiêu chí đánh giá

Quyền tự chủ và TNXH trong quản l ý tài chính của các trường CĐ công lập

được trình bầy ở các mục khái niệm, nhân tố ảnh hưởng, các nguyên tắc hay yêu

cầu quản lý ở trên là rất rộng và đôi khi còn trừu tượng. Để nhận biết cụ thể hơn và

nhất là hữu ích cho khảo sát, đánh giá thực trạng ở chương 2, luận án đã phát triển

(cụ thể hóa) theo các tiêu chí đánh giá. Các tiêu chí được lựa chọn dựa trên nguyên

tắc: Các tiêu chí đó phải phản ánh được rõ rệt đối tượng (nội dung) đánh giá sát với

mục tiêu của luận án. Đồng thời tiến hành lựa chọn các ti êu chí cốt lõi nhất , thông

qua trao đổi với các chuyên gia hoạch định chính sách và các nhà nghiên cứu về tài

chính giáo dục. Trong 05 tiêu chí được lựa chọn trình bầy dưới đây, tiêu chí 1, 4 và

5 liên quan trực tiếp tới thực hiện quyền tự chủ về tài chính; tiêu chí 2 và 3 liên

quan trực tiếp tới TNXH về tài chính của các trường CĐ công lập.
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- Tiêu chí 1: Tiêu chí về mức độ tham gia của cán bộ, giảng viên, nhân viên

trong việc thực hiện quyền TCTC. Trong các nhân tố ảnh hưởng đến việc thực hiện

tốt hay không tốt quyền TCTC và TNXH của một cơ sở giáo dục , thì nhận thức của

cán bộ quản lý, viên chức cũng như trình độ tổ chức, năng lực của cán bộ quản lý là

rất quan trọng. Căn cứ Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP

ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, TCTC về thực hiện nhiệm vụ,

tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, luận án xây

dựng tiêu chí về mức độ tham gia của cán bộ quản lý trong việc thực hiện quyền

TCTC gồm: nhận thức, trình độ, năng lực, mức độ tham gia của cán bộ, giảng viên,

nhân viên đến thực hiện quyền tự chủ và TNXH hiện nay, trong đó chú trọng đánh

giá chỉ tiêu về mức độ tham gia. Mức độ tham gia quản lý tài chính có thể được đo

lường thông qua sự tham gia hai đối tượng được hỏi (cán bộ quản lý và giảng viên,

giáo viên) trong việc thực hiện cơ chế TCTC của các trường CĐ công lập. Mức độ

đánh giá tiếp cận các nội dung về TCTC bao gồm: Tham gia đóng góp ý kiến vào các

nội dung TCTC của các trường CĐ cô ng lập, được biết và hiểu tình hình triển khai và

thực hiện cơ chế TCTC của các trường. Được biết và hiểu các khoản đóng góp của

sinh viên cho trường mà mình quản lý. Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Quy chế

chi tiêu nội bộ.

- Tiêu chí 2: Tiêu chí về mức độ thực hiện TNXH trong lĩnh vực tài chính.

Tiêu chí này được đánh giá bằng các chỉ tiêu đo mức độ trách nhiệm với người học

và xã hội; trách nhiệm với Nhà nước và cấp trên; trách nhiệm với chính nhà trường.

Công khai và minh bạch thông tin là một công cụ hữu hiệu để các trường CĐ công

lập tạo dựng uy tín và thể hiện TNXH của mình đối với Nhà nước và Nhân dân. Các

trường khó có thể hoạt động tốt được, nếu thiếu đi tính minh bạch. Tuy nhiên, tính

minh bạch không phải dễ dàng đạt được , vì nó đòi hỏi các nhà trường cần phải cung

cấp đầy đủ thông tin về những hoạt động của nhà trường và thực hiện trách nhiệm

giải trình. Bởi vì, t rách nhiệm giải trình không đơn thuần chỉ là minh bạch những

báo cáo tài chính, mà là sự tăng cường thống nhất về thể chế tài chính và sự tin cậy

lẫn nhau giữa các bên liên quan. Một trong những khung của hệ thống pháp lý về
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quản lý tài chính là Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002, được thực thi từ ngày

01/01/2004 và các văn bản hướng dẫn thực hiện luật thể hiện tư tưởng chủ đạo

trong quản lý ngân sách là quản lý đầu vào, theo các nhóm mục chi. Luật Ngân sách

Nhà nước đã phân cấp về tài chính một cách mạnh mẽ hơn với các yêu cầu cụ thể

nhằm tăng cường minh bạch và trách nhiệm giải trình.

Do vậy, để đánh giá chung về tình hình thực hiện tính minh bạch và TNXH

của các trường CĐ công lập ngoài việc bám sát các quy định của Nhà nước, cần tiến

hành khảo sát CB,GV, HSSV bằng phiếu hỏi với một số nội dung: Trách nhiệm đảm

bảo chất lượng như cam kết; trách nhiệm sử dụng hiệu quả và minh bạch kinh phí

đóng góp; trách nhiệm đảm bảo hoạt động của nhà trường theo sứ mạng đã công bố

và trong khuôn khổ của pháp luật; trách nhiệm sử dụng kinh phí đầu tư của nhà nước

một cách hiệu quả và minh bạch; trách nhiệm báo cáo và chịu sự giám sát của các cơ

quan quản lý nhà nước; trách nhiệm phát triển nhà trường một cách bền vững. Trách

nhiệm xã hội là nội dung quan trọng luôn đi cùng với vấn đề TCTC. Khi đánh giá

việc thực hiện TCTC của một đối tượng nào đó không thể không đá nh giá việc thực

hiện TNXH. Tiêu chí về mức độ thực hiện TNXH trong quản lý tài chính là tiêu chí

thứ hai được lựa chọn nhằm đảm bảo mục tiêu mà luận án đã đề ra. Tiêu chí và chỉ

tiêu của tiêu chí này được xây dựng dựa vào những ý kiến của các chuyên gia hàng

đầu về quản lý TCTC và TNXH trong giáo dục…

- Tiêu chí 3: Việc thực hiện cam kết công khai trong quản lý tài chính là một

trong những yêu cầu quan trọng trong công khai minh bạch hoạt động quản lý tài

chính. Tiêu chí này được xây dựng dựa trên cơ sở Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT

ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành kèm theo Quy chế

thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân. Tiêu chí

về mức độ thực hiện cam kết công khai tài chính được đánh giá bằng các mức độ

công khai về thu chi tài chính, mức độ rõ ràng, mức độ sẵn sàng giải trình khi có bất

kỳ ai hỏi. Để có được thông tin phục vụ việc đánh giá, cần tiến hành khảo sát với các

nội dung: Công khai về các nguồn thu tài chính; công khai về thực hiện miễn giảm

học phí; công khai về các khoản chi tài chính; công khai về mức thu học phí; công
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khai về các nguồn thu từ các hợp đồng đào tạo; công khai về chính sách học bổng và

kết quả thực hiện học bổng; công khai niêm yết các biểu mẫu ; công khai dự toán,

quyết toán thu chi tài chính; mức độ rõ ràng về quy định người có thẩm quyền trong

quyết định thu - chi tài chính của trường; mức độ sẵn sàng giải thích các quyết định

có kèm theo bằng chứng khi sinh viên, đồng nghiệp hoặc bất kỳ ai hỏi.

- Tiêu chí 4: Tiêu chí về cơ cấu (tỷ lệ) các nhóm mục chi và chủ động trong

phân bổ các loại chi tiêu. Trong các nhóm mục bao gồm: chi cho cá nhân; chi

nghiệp vụ chuyên môn; chi hành chính và quản lý; chi mua sắm sửa chữa; chi xây

dựng cơ bản; chi khác, trong đó mục chi về thu nhập tăng thêm ngoài ngân sách

được lựa chọn làm chỉ tiêu đánh giá. Cơ cấu nguồn chi cho biết nguồn kinh phí

của nhà trường đang đầu tư chủ yếu cho nhóm mục chi nà o. Sử dụng nguồn kinh

phí có đúng mục đích, đúng yêu cầu, đảm bảo các hoạt động hay không, nhà

trường đã tiết kiệm được những khoản chi nào. Phân tích cơ cấu nguồn chi để xác

định nhà trường được tự chủ với mức độ nào, từ đó tìm ra các giải pháp cho việc

thay đổi cho các nhóm mục chi, mức chủ động trong chi tiêu phù hợp với điều

kiện hoạt động của nhà trường.

- Tiêu chí 5: Tiêu chí về cơ cấu (tỷ lệ) các nguồn thu và khả năng tự do trong

việc mở rộng nguồn thu. Các nguồn thu gồm thu ngân sách và ngoài ngân sách (học

phí, nghiên cứu khoa học và dịch vụ xã hội, tài trợ của các doanh nghiệp và nhà hảo

tâm, thu khác). Cơ cấu nguồn thu cho biết khả năng TCTC của nhà trường, nguồn thu

tài chính càng đa dạng thì khả năng TCTC càng cao. Tỷ lệ nguồn thu xác định hoạt

động của nhà trường căn cứ vào nguồn nào là chủ yếu và từ đó tìm giải pháp để tăng

thu. Trong tiêu chí này, luận án lựa chọn nội dung thu ngoài ngân sách làm chỉ tiêu

đánh giá. Trong quá trình thực hiện quyền TCTC , đơn vị nào đa dạng hóa được các

nguồn thu ngoài ngân sách, nguồn thu ngoài ngân sách chiếm tỷ trọng cao , đơn vị

đó sẽ chủ động trong việc phân bổ các nhóm mục chi theo thứ tự ưu tiên cho các

mục tiêu quan trọng của nhà trường đặt ra. Một trong các mục tiêu của Đề án đổi
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mới cơ chế tài chính đó là từng bước giải quyết hợp lý thu nhập cho đội ngũ CB,GV

và người lao động làm việc ở các cơ sở giáo dục đào tạo công lập.

1.6.2. Xác định trọng số của tiêu chí

Thực hiện TCTC và TNXH bao gồm nhiều nhân tố, tuy nhiên không phải

nhân tố nào cũng có vai trò như nhau, vì vậy, xác định trọng số cho từng tiêu chí là

cần thiết để xác định rõ mức độ quan trọng của từng nhân tố trong đánh giá việc

thực hiện quản lý TCTC và TNXH.

Trong đánh giá tổng hợp, việc nhân điểm đánh giá riêng với trọng số là cần

thiết. Có nhiều cách xác định trọng số đánh giá. Theo phương pháp toán học, trọng

số đánh giá được xác định dựa vào phân tích hệ số quan hệ, hàm số hồi quy, phân

tích nhân tố… Theo hệ số quan hệ giữa yếu tố đánh giá và chủ thể thì hệ số quan hệ

càng cao, trọng số được xác định càng lớn… Tuy nhiên, trong đề tài có một số tiêu

chí có tính chất định tính rõ rệt. Vì vậy, sử dụng phương pháp chuyên gia là phương

pháp ưu việt để hạn chế sự định tính trong luận án.

Trọng số của các tiêu chuẩn có thể được cố định bằng các kỹ thuật thống kê

khác nhau hoặc bằng các phép đo, người quyết định chọn trọng số một cách chủ

quan dựa trên những kinh nghiệm và hiểu biết hoặc khách quan dựa trên ý kiến các

chuyên gia (United Nation, 1996).

Việc chọn trọng số là quá trình phân tích cấp bậc của Saaty (Saaty’s

Analytical Hiearchy Process). Phương pháp này dựa trên việc xây dựng ma trận của

các cặp so sánh giữa các tiêu chuẩn. Mỗi một tổ hợp hai tiêu chuẩn, mức độ quan

trọng tương đối một tiêu chuẩn n ày so với một tiêu chuẩn kia được tính theo tỷ lệ là

1/9 (ví dụ nếu 9 thể hiện mức độ quan trọng trội hơn, 1/9 chỉ ra mức độ rất kém

quan trọng). Giá trị 1 có nghĩa là hai tiêu chuẩn có mức độ quan trọng như nhau, khi

giá trị 9 chỉ ra rằng một nhân tố có mức độ quan trọng hơn rất nhiều nhân tố khác.

Nếu như nhân tố ít quan trọng hơn nhân tố khác và tỉ số 1/9 (tức là 1/1:1/9) sẽ được

chỉ ra (Eastsman, 1999). Đánh giá thang tỉ lệ theo Saaty cho cặp so sánh của các

tiêu chuẩn được nhìn nhận như sau:
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<<< ít quan trọng quan trọng hơn >>>

1/9 1/7 1/5 1/3 1 3 5 7 9

Cực kỳ

không

quan

trọng

Ít quan

trọng

hơn rất

nhiều

Ít quan

trọng

hơn

nhiều

Ít quan

trọng

Quan

trọng

bằng

nhau

Quan

trọng

hơn

Quan

trọng

hơn

nhiều

Quan

trọng

hơn rất

nhiều

Cực kỳ

quan

trọng

Khi quá trình so sánh giữa các tiêu chuẩn kết thúc, giá trị tỉ số của chúng

được ghi nhận theo ma trận n dòng và n cột (n: số các tiêu chuẩn). Ma trận cặp so

sánh sáng suốt sẽ chỉ rõ rằng nếu như tỉ số quan trọng của nhân tố A so với nhân tố

B là n, thì tỉ số ngược lại nhân tố B so với nhân tố A là 1/n. Đường chéo chính trong

ma trận có giá trị là 1. Tính toán vector theo nguyên lý Eigen có thể được làm xấp

xỉ theo cách thủ công khi chia giá trị của cột cho tổng giá trị của tỉ số trong cột này.

Điều này cho một ma trận với giá trị mới nằm trong khoảng giá trị 0 và 1 khi tổng

của các giá trị theo cột bằng 1. Giá trị trung bình của dòng trong ma trận này tương

ứng với trọng số cho tiêu chuẩn đó (Jones, 1997).

1.6.3. Phân bậc các tiêu chí đánh giá

Mỗi tiêu chí được đánh giá theo bậc, mỗi bậc có từng chỉ tiêu riêng. Việc

xác định thang bậc cho các tiêu chí đánh giá phải dựa trên cơ sở điều tra, các tính

toán hay ý kiến các chuyên gia. Thang chỉ tiêu thường được sử dụng bao gồm 4 bậc

tương ứng với nó là các mức độ thuận lợi theo chiều từ trên xuống là tốt, khá, trung

bình và yếu tương ứng với các mức từ cao xuống thấp là các điểm 4, 3, 2, 1.

Để có thể đánh giá được khách quan vấn đề TCTC và TNXH của các trường,

luận án tiến hành đánh giá tổng hợp theo bảng chuẩn đánh giá sau:
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Bảng 1.2: Bảng chuẩn đánh giá tổng hợp

Tiêu chí
đánh giá

Trọng số
(Wj)

Trường đánh giá
CĐ Kinh tế

KT Điện
Biên

CĐ Cộng
đồng Lai

Châu

CĐ Sơn
La

CĐ Sư
phạm

Điện Biên
Tiêu chí 1 Nw1 A1.nw1 B1.nw1 C1.nw1 D1.nw1

Tiêu chí 2 Nw2 A2.nw2 B2.nw2 C2.nw2 D2.nw2

Tiêu chí 3 Nw3 A3.nw3 B3.nw3 C3.nw3 D3.nw3

Tiêu chí 4 Nw4 A4.nw4 B4.nw4 C4.nw4 D4.nw4

Tiêu chí 5 Nw5 A5.nw5 B5.nw5 C5.nw5 D5.nw5

Tổng điểm đánh giá X1 X2 X3 X4

Trong đó:
nwi là trọng số của tiêu chí thứ i
Ai là điểm đánh giá tiêu chí thứ i của trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên.

Bi là điểm đánh giá tiêu chí thứ i của trường CĐ Cộng đồng Lai Châu.
Ci là điểm đánh giá tiêu chí thứ i của trường CĐ Sơn La.

Di là điểm đánh giá tiêu chí thứ i của trường CĐ Sư phạm Điện Biên.
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1

1
i

iinwAX ; 



5

1

2
i

iinwBX ; 



5

1

3
i

iinwCX ; 



5

1

4
i

iinwDX

(i = 1…5)
1.6.4. Tiến hành đánh giá

Tiến hành đánh giá nhằm xác định được điểm đánh giá. Điểm đánh giá bao

gồm số điểm đánh giá riêng của từng tiêu chí cụ thể v à điểm đánh giá tổng hợp.

Điểm đánh giá của từng tiêu chí là số điểm mà đối tượng đó đạt được theo

thang đánh giá nhân với hệ số của tiêu chí đó.

Điểm đánh giá tổng hợp của các trường là tổng số điểm đánh giá riêng của

từng tiêu chí.

1.6.5. Đánh giá kết quả

Đánh giá kết quả là giai đoạn cuối cùng của quy trình đánh giá. Kết quả đánh
giá chung cho ta biết được mức độ TCTC và TNXH của các trường được đánh giá.
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Phương pháp đánh giá này có ưu điểm là đảm bảo tương đối khách quan, có
thể cho phép nhìn nhận toàn diện khả năng TCTC và TNXH bằng những giá trị đã

được lượng hóa.

Xác định trọng số cho các tiêu chí dựa vào phương pháp AHP

Để xác định trọng số cho các tiêu chí đã đề ra, ta lập ra một bảng ma trận

vuông cấp 5.

Tiêu chí 1 Tiêu chí 2 Tiêu chí 3 Tiêu chí 4 Tiêu chí 5

Tiêu chí 1 1 1/3 1/5 1/7 1/9

Tiêu chí 2 3 1 ¼ 1/6 1/8

Tiêu chí 3 5 4 1 1/2 ¼

Tiêu chí 4 7 6 2 1 ½

Tiêu chí 5 9 8 4 2 1

Sau đó tiến hành so sánh các chỉ tiêu theo từng cặp. T rong luận án này có 5 chỉ

tiêu, như vậy phải tiến hành so sánh 15 cặp chỉ tiêu như trong ma trận trên.

Sau khi lập xong ma trận, luận án tiến hành tính toán các đại lượng dựa vào

các công thức sau:

5
1

1 1 1 1
1. . . . 0.254

3 5 7 9
w   5

2

1 1 1
3.1. . . 0.435

4 6 8
w  

5
3

1 1
5.4.1. . 1.201

2 4
w   5

4

1
7.6.2.1. 2.112

2
w  

5
5 9.8.4.2.1 3.565w  

Từ đó tính được các trọng số tương ứng cho các tiêu chí:

Trọng số TC1: 1
1

1 2 3 4 5

0.034
w

nw
w w w w w
 

   

Trọng số TC2: 2
2

1 2 3 4 5

0.058
w

nw
w w w w w
 

   

Trọng số TC3: 3
3

1 2 3 4 5

0.159
w

nw
w w w w w
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Trọng số TC4: 4
4

1 2 3 4 5

0.279
w

nw
w w w w w
 

   

Trọng số TC5:
5

5
1 2 3 4 5

0.471
w

nw
w w w w w
 

   

Trong lý thuyết của mình, tác giả của AHP đưa ra khái niệm “xung khắc”.

Nếu tỷ số “xung khắc” đạt mức 10% thì các đánh giá trong bảng ma trận trên là

chấp nhận được, ngược lại, người đánh giá phải đánh giá và tính toán lại bảng ma

trận đó.

Tỷ số xung khắc được xác định như sau:
CI

CR
RI
 . Với CR là tỷ số xung khắc.

Các đại lượng CI và RI được xác định thông qua một chuỗi các biểu thức sau đây:

max

1

m
CI

m

 



; max

1

.
m

j j
j

y nw


 ;
1

,
m

j ij
i

y a j


  ;
2

1.845 1RI
m

   
 

(Ở đây m là số các tiêu chí)

Với m = 5 ta tính được
max = 5.133; RI = 1.107; CI = 0.033 CR = 2.98%

Vậy các đánh giá trong bảng ma trận trên là chấp nhận được và các trọng số

nwi là chấp nhận được.

1.7. KINH NGHIỆM CỦA CÁC NƯỚC VỀ THỰC HIỆN QUYỀN TỰ CHỦ VÀ

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI TRONG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

1.7.1. Kinh nghiệm của Mỹ

Từ những thập niên 90, các nhà GDĐH Mỹ đã đưa ra nhận định GDĐH ở

Mỹ, cũng như trên toàn thế giới đang đối mặt với sự khủng hoảng mà những thay

đổi nhỏ và những cách thức truyền thống không thể giải quyết được vấn đề. Xác

định rõ vai trò quan trọng của GDĐH, Chính phủ Mỹ đã dành ưu tiên trong chín h

sách đầu tư cho GDĐH. Cơ chế quản lý tài chính Mỹ đa dạng và có sự phân cấp rõ

ràng. Chính sự tự chủ này cho phép các trường ĐH linh hoạt trong các hoạt động

giảng dạy và nghiên cứu do không bị chi phối bởi các thủ tục hành chính nặng nề,

các cơ quan quản lý cồng kềnh. Cơ chế tự chủ của Mỹ đã tạo ra môi trường nuôi

dưỡng sự cạnh tranh, khích lệ tinh thần nghiên cứu khoa học, năng động, sáng tạo
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và đổi mới. Đồng thời, các trường có thể sử dụng mọi nguồn nhân lực, tài lực, vật

lực vào quá trình phát triển c ủa nhà trường nhằm đáp ứng sự thay đổi nền kinh tế tri

thức trên toàn cầu [84].

Tự chủ về tài chính là điểm mạnh của các trường ĐH Mỹ. Các trường ít phụ

thuộc vào ngân sách chính phủ vì có những nguồn tài chính khác từ tiền thu học phí

và hiến tặng. Hiến tặng là một nguồn tài chính quan trọng, đặc biệt đối với các
trường ĐH lớn. Nguồn tài chính từ hiến tặng đóng vai trò quan trọng trong việc

giúp trường cải thiện cơ sở vật chất, nghiên cứu khoa học, chi trả lương cho giảng

viên, trao học bổng, giảm học phí,... Những trường ĐH hàng đầu ở Mỹ có nguồn

quỹ hiến tặng rất lớn. Nguồn tài sản lớn này được quản lý và đầu tư bởi cơ quan

quản lý quỹ chuyên nghiệp trực thuộc trường .

1.7.2. Kinh nghiệm Singapore
Là quốc gia có dịch vụ giáo dục đạt đẳng cấp thế giới. Đại học quốc gia

Singapore National University of Singapore (NUS) là một điển hình về thành công

của việc giao quyền tự chủ cao. Sau khi chuyển cơ chế hoạt động như doanh nghiệp

năm 2006, NUS có cơ hội đẩy mạnh hơn nữa quá trình thay đổi mô hình quản trị

vốn đã bắt đầu từ những năm 1990. Tính tự chủ cao thể hiện ở những chính sách:
tăng lương, thưởng, phụ cấp và có cơ chế đãi ngộ linh hoạt dựa vào thành tích

nghiên cứu quốc tế, đặc biệt đối với những nhân tài hàng đầu; tăng lương, trợ cấp
cho những khoa đào tạo những ngành có nhu cầu cao của thị trường; linh hoạt trong
việc tài trợ nghiên cứu bằng cách cung cấp những khoản tài trợ có giá trị nhiều hơn
và cung cấp cơ sở hạ tầng, điều kiện nghiên cứu tốt nhất; không ngừng tăng các tiêu

chuẩn về chức vụ và thăng tiến; tạo chủ động phân cấp cho khoa trong việc phân bổ

thời gian của giảng viên, theo hướng giảm thời gian giảng dạy để tập trung vào

nghiên cứu đối với những giảng viên giỏi [83].

1.7.3. Kinh nghiệm của Nhật Bản
Các nhà nghiên cứu giáo dục Nhật Bản đã ch ỉ ra nội dung cơ bản của tự chủ

là các trường ĐH thiết lập một khung quản trị năng động, tự chủ và độc lập để các

trường có thể mang lại sức sống mới từ việc học tập các trường ĐH khác trong một
môi trường cạnh tranh lành mạnh và được hoàn toàn tự chủ để p hát huy năng lực và

đặc tính của nhà trường. Do đó, ở Nhật Bản, tập đoàn hóa các trường ĐH tới một số
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tiêu chí: tính tự chủ, tiếp cận có chủ đích tới sự quản lý hiệu quả, tăng cường kiểm
tra giám sát từ hệ thống ngoài trường học; hệ thống tuyển dụng nhân s ự tự chủ; việc
đánh giá các trường được thực hiện bởi tổ chức cộng đồng trong bộ ba: Nhà nước -

Trường đại học - Cộng đồng. Tuy vậy, khi trường ĐH được tự chủ trong việc cân
đối chi phí, cạnh tranh trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, giảm học phí để
hấp dẫn sinh viên và tăng cường nguồn lực (hấp dẫn các giáo sư, giảng viên giỏi

bằng chế độ lương cao, hiện đại hóa điều kiện làm việc trang thiết bị) thì sáng

nghiệp trở nên nhiệm vụ rất quan trọng của giáo dục ĐH. Các nhà nghiên cứu giáo
dục Nhật Bản cho rằng: Bước vào thế kỷ 21, các trường ĐH phải là nơi phát sinh tri
thức, thu thập các tư duy sáng nghiệp và sự tinh khôn. Sáng nghiệp bổ sung một

chiều thứ 3 vào các hoạt động hàn lâm bằng cách chuyển sự sáng tạo thành tầm nhìn,

chuyển tư duy đổi mới thành dự án và chuyển sự đam mê thành chấp nhận rủi ro để
hành động.
1.7.4. Kinh nghiệm của Trung Quốc

Giáo dục đại học của Trung Quốc đã phát triển vượt bậc , theo kịp sự phát
triển kinh tế đất nước và hội nhập quốc tế. Chính sách phát triển giáo dục của Trung
Quốc thực hiện theo cơ chế “Nhất chủ tam phụ”. Thứ nhất, coi đầu tư của Nhà nước
cho giáo dục là chủ yếu. Thứ hai, huy động nguồn tài chính từ chính các trường ĐH.

Thứ ba, khuyến khích đẩy mạnh xã hội hóa học tập. Nhà nước khuyến khích các lực
lượng xã hội h ỗ trợ bổ sung, phối hợp với Nhà nước cùng thực hiện, N hà nước đóng
vai trò chủ đạo trong việc bảo đảm quyền được học tập của mọi công dân Trung

Quốc, có chính sách ưu đãi về tiền lương đối với giáo viên phổ thông cao gấp khoảng
1,3 lần tiền lương bình quân của khu vực hành chính sự nghiệp nói chung [19].

Phân cấp chi NSNN cho giáo dục ngày càng tăng cường quyền tự chủ và tự
chịu trách nhiệm cho địa phương. Tỷ lệ chi ngân sách trung ương trong tổng chi

NSNN cho giáo dục có xu hướng giảm và chủ yếu để giải qu yết việc thu hẹp
khoảng cách phát triển giáo dục giữa các địa phương, tự giúp các đối tượng chính
sách xã hội. Như vậy, trong quá trình thực hiện quyền TCTC, Trung Quốc thực hiện
đa dạng hóa nguồn tài chính đầu tư cho giáo dục; ưu tiên NSNN chi cho giáo dục

phổ cập, phát triển giáo dục dân tộc thiểu số, ưu đãi về tiền lương giáo viên; phân
cấp NSNN cho giáo dục theo hướng tăng quyền tự chủ và TNXH cho các địa
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phương, có cơ chế khuyến khích tài chính thích hợp cho sự phát triển của các cơ sở
giáo dục ngoài công lập.
1.7.5. Kinh nghiệm của Hàn Quốc

Hiện nay, Hàn Quốc có 23 trường ĐH công lập, 153 trường ĐH dân lập (số
sinh viên trường ĐH công lập chiếm 20% tổng sinh viên). Năm 1982, Hàn Quốc
thành lập Hiệp hội các trường ĐH. Năm 1992, Hiệp hội được Chính phủ công nhận
là cơ quan độc lập phi chính phủ, có nhiệm vụ kiểm định đánh giá chương trình của
các trường thành viên. Năm 1987, Bộ Giáo dục Hàn Quốc đề ra kế hoạch tự chủ hóa
các trường ĐH, bản chất là tăng quyền tự chủ, tự quyết và tự chịu trách nhiệm cho
các trường.

Chính sách giáo dục của Hàn Quốc là phụng sự cho lợi ích của nh ân loại
giúp cho tất cả học sinh phát triển tính toàn vẹn của cá nhân, có khả năng sống độc
lập trong một xã hội dân chủ và góp phần vào sự thịnh vượng chung của nhân loại.
Nguồn tài chính đầu tư cho giáo dục gồm: Ngân sách chính phủ, ngân sách địa

phương và tài chính giáo dục tư nhân; trong đó, NSNN và học phí là nguồn chủ
yếu. Chi tiêu công cho giáo dục năm 1985 chiếm 3,5% GNP; 1995 chiếm 18,8%
tổng chi NSNN song chỉ chiếm 1/3 tổng chỉ tiêu cho giáo dục, còn lại do tư nhân

đóng góp.
Giáo dục đại học phát triển mạnh; trong đó, khoảng 80% trường đào tạo ĐH

là trường tư. Năm 1985, chi NSNN dành cho các trường và viện ĐH là 24,8% và
các trường CĐ là 4,4% tổng chi ngân sách cho giáo dục. Đầu tư của Chính phủ thực

thi các biện pháp hỗ trợ tài chính nhằm giảm đi sự khác biệt về học phí giữa trường
công và trường tư. Nhiệm vụ chi NSNN cho giáo dục được phân cấp mạnh cho các
cấp chính quyền địa phương. Năm 1997, chi ngân sách trung ương chiếm 17% tổng
chi NSNN cho giáo dục còn lại 83% là chi ngân sách địa phương [34].

Tóm lại, cơ chế quản lý tài chính phát triển giáo dục của Hàn Quốc là đa dạng
hóa nguồn tài chính đầu tư cho giáo dục, thực thi các biện pháp khuyến khích và hỗ
trợ tài chính cho sự phát triển của các cơ sở giáo dục tư nhân như: miễn thuế, hỗ trợ
trực tiếp từ ngân sách; nhiệm vụ chi NSNN cho giáo dục được phân cấp mạnh cho
chính quyền địa phương; đối với GDĐH, đầu tư của Chính phủ được ưu tiên cho các
trường trọng điểm quốc gia.
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

Trong Chương 1, luận án đã khái quát các công trình nghiên cứu của nhiều

tác giả trên thế giới và Việt Nam về vấn đề TCTC và TNXH theo một hệ thống

được sắp xếp theo thứ tự thời gian và nội dung. Từ việc tham khảo, nghiên cứu các

công trình trên, luận án đã phân tích, tìm được những ưu điểm trong việc thực hiện

TCTC và TNXH của nhiều trường ĐH để kế thừa, đồng thời cũng rút ra được một

số hạn chế chưa phù hợp với đối tượng mà luận án nghiên cứu.

Luận án đã áp dụng quan điểm lãnh thổ , quan điểm tổng hợp và quan điểm

lịch sử phát triển, quan điểm quản lý sự thay đổi khi nghiên cứu các nhân tố ảnh

hưởng cũng như việc thực hiện quản lý tài chính của các trường CĐ công lập .

Trên cơ sở nghiên cứu tổng quan về mặt lý luận tự chủ và TNXH của một số

nước và một số trường ĐH trên thế giới; các quan điểm mang tính chất cơ sở lý luận

của các nhà khoa học Việt Nam; các nghiên cứu về thực trạng thực hiện quyền tự

chủ và TNXH trong quản lý tài chính tại các trường ĐH, CĐ tại Việt Nam từ năm
2002 đến nay, luận án đã phân tích và hệ thống hóa nhằm xây dựng cơ sở lý luận về

vấn đề nghiên cứu .

Dưới góc độ phân tích kết quả nghiên cứu đã có, luận án khái quát bản chất,
nội dung và mức độ khi thực hiện tự chủ . Các khía cạnh cơ bản TCTC của cơ sở
GDĐH, bao gồm: được tự do phân bổ các nguồn NSNN cấp; khả năng giữ khoản
chênh lệch thu lớn hơn chi hàng năm và vay tiền nhằm tạo thuận lợi cho kế hoạch tài

chính dài hạn và tạo sự linh hoạt cần thiết; khả năng sở hữu và bán cơ sở vật chất – kỹ
thuật khi không có nhu cầu sử dụng để đầu tư mới; khả năng được tự do tính phí và

thiết lập mức học phí là một yếu tố rất quan trọng trong việc quyết định về chiến lược

phát triển nhà trường. Luận án đã làm rõ nội dung các hoạt động về quản lý thu - chi,

xác định kết quả cần đạt được khi các trường CĐ thực hiện TCTC.

Tự chủ và TNXH là hai nội dung không thể tách rời trong quản lý tài chính.

Trách nhiệm xã hội đảm bảo sự phát triển bền vững cho các trường khi quản lý tài

chính theo cơ chế tự chủ. Muốn thực hiện TNXH tốt cần phải đảm bảo xác định các

yếu tố đầu vào để đầu tư; phải sử dụng các nguồn thu tài chính đúng quy định; phải

đảm bảo tính thích hợp của chương trình đào tạo; xây dựng quy định về trách nhiệm

rõ ràng cho cá nhân và tập thể, trong đó công khai minh bạch là một yêu c ầu thiết
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yếu khi thực hiện TNXH. Trách nhiệm xã hội cần được thể hiện trên ba phương
diện là trách nhiệm với người học và xã hội; trách nhiệm với nhà nước và cấp trên;

trách nhiệm với chính nhà trường.

Luận án xác định rõ các nhân tố ảnh hưởng đến việc thực hiện quản lý tài

chính bao gồm các nhân tố là chủ trương, chính sách của Nhà nước; nhận thức của

cán bộ quản lý, viên chức về TCTC và TNXH; năng lực của cán bộ quản lý trong

nhà trường khi thực hiện huy động và sử dụng nguồn tài chính; điều kiện KT-XH

của địa phương nơi trường đóng. Việc xác định các nhân tố trên có ý nghĩa quan

trọng trong quá trình đánh giá hiện trạng thực hiện quyền tự chủ và TNXH trong

quản lý tài chính của đối tượng đánh giá.
Để thực hiện tốt cơ chế tự chủ và TNXH trong quản lý tài chính của nhà

trường, luận án đã xác định một số yêu cầu cơ bản cần có như : yêu cầu đảm bảo
tính hiệu quả khi sử dụng tài chính; yêu cầu đảm bảo tính linh hoạt, tính công khai,
tính minh bạch. Những yêu cầu này có tính chất xuyên suốt, có ý nghĩa quan trọn g

khi luận án đề xuất các giải pháp cho các đối tượng đánh giá thực hiện quyền tự chủ
và TNXH trong quản lý tài chính được tốt hơn.

Để tạo cơ sở lý thuyết cho việc đánh giá thực trạng, việc thực hiện tự chủ và

TNXH trong quản lý tài chính của các trường CĐ khu vực Tây Bắc ở chương 2 thì

cần thiết phải xây dựng bộ tiêu chí đánh giá. Dựa trên kết quả nghiên cứu về khái

niệm, nhân tố ảnh hưởng, các nguyên tắc hay yêu cầu quản lý , kết hợp với việc hỏi

ý kiến các chuyên gia và kinh nghiệm quản lý của bản thân, luận án xây dựng 5 tiêu

chí cần thiết để đánh giá khách quan hoạt động quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ

và TNXH. Các tiêu chí được lựa chọn, gồm: mức độ tham gia của cán bộ, giảng

viên, nhân viên trong việc thực hiện quyền tự chủ tài chính; mức độ thực hiện TNXH

trong lĩnh vực tài chính; việc thực hiện cam kết công khai trong lĩnh vực tài chính; cơ

cấu các nhóm mục chi và chủ động trong phân bổ các loại chi tiêu; cơ cấu các

nguồn thu và khả năng tự do trong việc mở rộng nguồn t hu. Đồng thời luận án đã

trình bầy khái quát kỹ thuật và quy trình của phương pháp đánh giá AHP
(Analytical Hierarchy Process) của Saaty để ứng dụng trong thực tế.
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Chương 2

THỰC TRẠNG THỰC HIỆN QUYỀN TỰ CHỦ

VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI TRONG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

Ở CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG KHU VỰC TÂY BẮC

2.1. TỔNG QUAN KHUNG PHÁP LÝ VỀ TÀI CHÍNH CỦA CÁC CƠ SỞ GIÁO

DỤC ĐẠI HỌC VÀ KHÁI QUÁT ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI

KHU VỰC TÂY BẮC

2.1.1. Tổng quan khung pháp lý về quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội về tài

chính trong GDĐH ở nước ta

Với mục đích xây dựng được một cơ chế tài chính phù hợp nhằm thực hiện

mục tiêu xây dựng một nền GDĐH hiện đại, chất lượng, hiệu quả và công bằng phù

hợp với xu thế phát triển phổ biến trên thế giới đã được quy định trong các văn kiện

của Đảng và Nhà nước. Trong thời gian qua, cơ chế quản lý tài chính đối với GDĐH

đã luôn luôn được đổi mới cho phù hợp với yêu cầu phát triển.

Ngay từ đầu những năm 2000, Chính phủ ban hành Nghị định số 10/2002/ NĐ-

CP về chế độ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp có thu, Nghị định số 43/2006/NĐ-CP

quy định về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ

máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Trên cơ sở Nghị quyết số 35/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội khoá

XII về chủ trương, định hướng đổi mới một số cơ chế tài chính trong giáo dục và đào

tạo từ năm 2010-2011 đến năm học 2014-2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số

49/2009/NĐ-CP quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu,

sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học

2010-2011 đến năm học 2014-2015,…

Ngày 26/5/2011, Bộ Chính trị đã có Thông báo Kết luận số 37 -TB/TW về Đề

án “Đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội

hoá một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công” và khẳng định việc tiếp tục thực hiện

chủ trương đổi mới cơ chế hoạt động và tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập,
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đẩy mạnh xã hội hoá một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công trong thời gian tới là

cần thiết, phải được tiến hành với quyết tâm cao hơn, đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ và

toàn diện hơn về cơ chế hoạt động và tài chính…

Điều 32 của Luật GDĐH quy định: nhà trường được tự chủ về tổ chức, nhân

sự, tài chính, tài sản, đào tạo, hoạt độ ng KHCN, đảm bảo chất lượng, hợp tác quốc tế.

Mức độ tự chủ phù hợp với năng lực, kết quả xếp hạng và kiểm định.

Như vậy, trong một thập niên gần đây, có thể thấy quyền TCTC cùng với các

quyền tự chủ khác của các trường đã được nới rộng dần, từ Nghị định số 10/2002/

NĐ-CP đến Nghị định số 43/2006/ NĐ-CP và gần đây là Nghị quyết số 40/ NQ-CP

(09/8/2012) cho thấy những bước phát triển trong hoạch định chính sách giao quyền

tự chủ hoạt động cho các trường và xu hướng này rất nhất quán.

Các cơ chế tài chính mới đã tạo động lực quan trọng đối với các cơ sở GDĐH

công lập trong việc nâng cao quyền tự chủ, gắn với TNXH trong việc khai thác, phát

huy các tiềm năng về cơ sở vật chất, tài sản, đội ngũ giảng viên để mở rộng quy mô,

đa dạng hoá các loại hình đào tạo, gắn với nhu cầu xã hội, tăng nguồn tài chính cho

nhà trường, tăng cường tái đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời

sống cho người lao động…

Tuy nhiên, thực tế cho thấy bên cạnh những thành quả tích cực mang lại, cơ

chế tài chính hiện nay đố i với GDĐH vẫn còn một số tồn tại, bất cập cần tiếp tục

được hoàn thiện và đổi mới cho phù hợp với các chủ trương, định hướng về phát triển

KT - XH trong giai đoạn mới. Mặt khác, từ luật đến văn bản dưới luật, cánh cửa

dường như vẫn bị hẹp dần. Nhiều năm nay, tự chủ đại học vẫn là nút thắt gây cản trở

đáng kể cho hoạt động của các trường. Bên cạnh đó khi được tăng quyền tự chủ, các

trường thường lại không thực hiện TNXH tương ứng với quyền tự chủ được trao . Do

vậy, yêu cầu đổi mới cơ chế tài chính đối với c ác cơ sở GDĐH công, nhất là việc cụ

thể hóa khung pháp lý về quyền tự chủ và TNXH về quản lý tài chính của các

cơ sở GDĐH ở nước ta đến nay lại càng trở nên cấp thiết.
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2.1.2. Đặc điểm địa lý tự nhiên khu vực Tây Bắc

Nằm ở phía Tây Bắc của Việt Nam, khu vực Tây Bắc gồm các tỉnh Lai Châu,

Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình. Diện tích tự nhiên 37.533,8 km 2, chiếm 11,33 % diện

tích cả nước. Phía Bắc của khu vực giáp với Trung Quốc, phía Tây giáp nước

CHDCND Lào, phía Đông giáp với Đông Bắc và một phần Đồng bằng sông Hồng

còn phía Nam giáp với Bắc Trung Bộ. Điều kiện tự nhiên có những nét đặc trưng

riêng biệt, cụ thể:

Khu vực có địa hình cao nhất cả nước, độ cao trung bình trên 2000m. Bề

mặt địa hình chạy theo hướng Tây Bắc, Đông Nam và bị chia cắt mạnh. Phía Bắc

là những dãy núi cao phân định biên giới Việt -Trung; phía Tây và Tây Nam là hệ

thống các dãy núi cao, phân định biên giới Việt -Lào; phía Đông và Đông Nam là

dãy Hoàng Liên Sơn cao nhất Việt Nam và Đông Dương. Xen kẽ những dãy núi

cao là các thung lũng và đồng bằng chân núi. Đặc điểm địa hình như trên có ảnh

hưởng nhiều đến sự phát triển KT-XH của khu vực.

Khí hậu có sự phân hóa mạnh theo độ cao, theo chiều từ Đông sang Tây và từ

Bắc xuống Nam. Nhiệt độ trung bình năm trên 20 0C, độ ẩm tương đối cao, trung bình

trên 80%/năm. Biên độ nhiệt dao động trong ngày đêm lớn. Ngoài ra, khu vực còn

chịu ảnh hưởng của nhiều hiện tượng như mưa đá, sương muối, sương mù,…

Khu vực Tây Bắc có hai lưu vực sông lớn là sông Đà, sông Mã. Sông Đà chảy

theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, có chiều dài 543 km. Mạng lưới sông ngòi dày

đặc, mật độ 0,5-1,8 km/km2. Tổng lượng nước bình quân 47,38 tỷ m 3/năm, có tiềm

năng cho phát triển thủy điện lớn. Đặc biệt, Tây Bắc còn có tài nguyên nước khoáng

dồi dào, thuận lợi cho phát triển du lịch.

Về thổ nhưỡng: Đất nông nghiệp chiếm 9,92 %, đất lâm nghiệp 13,18 %, đất

chuyên dùng 1,75 % và đất chưa sử dụng 75,13 % với hai dạng chính là đất đỏ vàng

và đất bồi tụ giữa núi cũng như dọc hai bờ thung lũng sông.

2.1.3. Đặc điểm kinh tế - xã hội khu vực Tây Bắc

Tây Bắc là địa bàn chiến lược quan trọng về an ninh, quốc phòng và đối

ngoại của cả nước, kinh tế có nhiều tiềm năng với lợi thế về nông lâm thủy sản, du
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lịch và kinh tế cửa khẩu. Khu vực có hơn 30 dân tộc sinh sống , trong đó phần lớn là

đồng bào dân tộc ít người. Mỗi dân tộc có một bản sắc văn hóa riêng song đều có

truyền thống yêu nước, đấu tranh cách mạng kiên cường, chống giặc ngoại xâm.

Dân số khu vực là 2.650.100 người, chiếm 3,11 % dân số cả nước (năm

2007). Mật độ dân cư thấp, bình quân 85 người/k m2. Dân cư phân bố không đều,

tập trung đông ở những thung lũng có thành phố, thị xã, thị trấn, thị tứ và ven các

trục đường giao thông, thưa thớt tại các huyện, xã vùng cao. Theo thống kê, năm

2007 tổng số lao động trong độ tuổi ở Tây Bắc là 986 nghìn người, trong đó có 878

nghìn lao động đang làm việc trong các ngành kinh tế quốc dân (chiếm 90,7 % tổng

số lao động). Lao động trong khu vực nông nghiệp chiếm ưu thế 76,6 %, công nghiệp

và dịch vụ chỉ có 23,4 %.

Bảng 2.1: Diện tích, dân số của các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc

ĐVT Điện Biên Lai Châu Hòa Bình Sơn La

Diện tích Km2 9.562,9 9.112,3 4.595,2 1.417,4

Dân số 1000 người 504,5 382,4 793,5 1.092,7

Mật độ 1000 người/Km2 53 42 173 77

Đường biên giới Km 398,5 265,1 250

Nguồn: Địa lý tự nhiên Việt Nam - Đặng Duy Lợi, Nguyễn Thục Nhu

Cơ cấu kinh tế tuy có chuyển biến, nhưng còn chậm và chủ yếu là nông lâm

nghiệp. Các ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ tăng chưa nhanh. Các ngành

công nghiệp chủ yếu là tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp có tính chất đị a

phương... Sản xuất còn mang nặng tính tự nhiên, tự túc, tự cấp. Về nông nghiệp, cây

công nghiệp chủ yếu của vùng là chè, trồng ở Lai Châu, Sơn La, Hoà Bình. Ngoài

ra, trong vùng còn có bông ở Tô Hiệu (Sơn La), đậu tương ở Sơn La, Lai Châu.

Những năm gần đây, đang phát triển trồng cà phê ở Tây Bắc, chăn nuôi gia súc, gia

cầm. Về lâm nghiệp, diện tích rừng tự nhiên bước đầu được bảo vệ, diện tích đất

trồng, đồi núi trọc được thu hẹp dần.

Tuy có nhiều tiềm năng về lợi thế nhưng đến nay Tây Bắc vẫn là vùng n ghèo

của cả nước. GDP bình quân đầu người năm 2010 đạt 4.105.000 đồng, bằng 40,7%
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mức trung bình của cả nước, thấp nhất trong các vùng kinh tế. Là vùng kinh tế chậm

phát triển, trình độ dân trí thấp, công nghệ và trình độ SX lạc hậu. Cơ sở hạ tầng thấp

và xuống cấp nhất là đường giao thông. Đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các

dân tộc trong vùng còn ở mức thấp , gặp nhiều khó khăn và cách biệt lớn so với khu vực

đồng bằng.

Nguyên nhân của thực trạng trên là do điều kiện địa lý không thuận lợi, đầu

tư cho cơ sở hạ tầng còn ít. Nguồn lực cán bộ được đào tạo chưa đáp ứng nhu cầu

phát triển của địa phương và yêu cầu hội nhập kinh tế. Tài nguyên đất đai, rừng,

khoáng sản rất phong phú nhưng vấn đề khai thác sử dụng còn yếu và thiếu vốn,

công nghệ lạc hậu, nguồn nhân lực có trình độ cao còn ít. Trình độ dân trí thấp, kỹ

thuật canh tác lạc hậu, trình độ du canh, du cư, đốt phá rừng làm nương rẫy vẫn còn

phổ biến ở vùng cao.

2.2. HIỆN TRẠNG CÁC TRƯỜNG CAO  ĐẲNG KHU VỰC TÂY BẮC

Trong những năm qua, hệ thống các cơ sở GDĐH ở Việt Nam đã từng bước

phát triển rõ rệt về quy mô, đa dạng về các loại hình trường và hình thức đào tạo.

Nguồn lực xã hội được huy động nhiều hơn và đạt được nhiều kết quả tích cực cung

cấp nguồn lao động chủ yếu có trình độ ĐH, CĐ, thạc s ĩ và tiến sĩ phục vụ sự nghiệp

phát triển xã hội, quá trình CNH, HĐH, bảo đảm an ninh quốc phòng và hội nhập

kinh tế quốc tế. Cùng với sự phát triển chung trong việc thực hiện quy hoạch mạng

lưới các trường ĐH, CĐ trong cả nước , tính đến năm 2011, Tây Bắc đã có 1 trường

ĐH và 7 trường CĐ. Các trường đã và đang giữ vai trò nòng cốt trong đào tạo nguồn

nhân lực cho các tỉnh Tây Bắc. Quy mô và chất lượng đào tạo không ngừng mở rộng ,

tăng lên cả về số lượng và chất lượng.

Thứ nhất, về quy mô đào tạo.

Quy mô đào tạo CĐ năm 2010 - 2011 của các trường là 20.607 HSSV. Tuy

vậy, các trường CĐ của Tây Bắc cơ bản là trường mới thành lập nên các điều kiệ n

chưa được đồng bộ về: đất đai xây dựng trường; đội ngũ giảng viên cơ hữu và thỉnh

giảng; vốn đầu tư và các điều kiện đảm bảo chất lượng khác như chương trình đào

tạo, thư viện, giáo trình, trang thiết bị thí nghiệm. Tuy nhiên, sự nâng cấp và ph át

triển của các trường CĐ trên địa bàn các tỉnh Tây Bắc đã tạo điều kiện tốt hơn cho
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việc thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục, số con em diện chính sách, miền

núi, dân tộc vùng sâu vùng xa được thu hút ngày càng đông vào các trường CĐ tại

tỉnh, đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập của nhân dân , nguồn lực cho phát triển KT-

XH các tỉnh Tây Bắc.

Bảng 2.2: Số lượng các trường và quy mô học sinh, sinh viên năm học 2010 - 2011

Tỉnh
Tổng số

trường

Quy mô HSSV

Tổng Chính quy Không chính quy

Điện Biên 3 7.838 4.930 2.908

Lai Châu 1 1.506 708 348

Sơn La 2 7.832 6.280 1.552

Hòa Bình 1 3.881 1.727 2.154

Cộng 7 20.607 13.645 6.962

(Nguồn: Báo cáo tổng kết năm học 2010 - 2011 của 4 trường)

Cùng với đào tạo chính quy, đào tạo không chính q uy tại các trường CĐ khu

vực Tây Bắc đã có những đóng góp đáng kể trong việc đào tạo nguồn nhân lực tại

chỗ cho phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng ở các vùng sâu,

vùng xa, vùng kinh tế khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời cũng

huy động được các nguồn lực trong xã hội phục vụ cho sự nghiệp phát triển giáo dục.

Bằng nguồn kinh phí đóng góp của người học các trường CĐ đã có thêm nguồn kinh

phí để tái đầu tư, tăng cường cho cơ sở vật chất, trang thiết bị và tài liệu giảng dạy,

học tập, cải thiện đời sống, khai thác được trí tuệ, tài năng của đội ngũ quản lý, đội

ngũ nhà giáo trong công tác đào tạo nguồn nhân lực.

Thứ hai, về đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý. Quy mô chất lượng đội ngũ

cán bộ giảng dạy và quản lý ngày càng tăng do mở rộng quy mô đào tạo. Tuy nhiên,

đội ngũ cán bộ giảng viên có trình độ cao còn rất ít. Vì vậy, việc xây dựng chiến

lược đào tạo đội ngũ chất lượng cao là việc làm cấp thiết của mỗi trường trong th ời

gian tới, được thể hiện qua Bảng số 2.3.
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Bảng 2.3: Thực trạng và chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên

(Tính đến 30/6/2012)

Mã

trường

Tổng

số

Tiến sĩ Thạc sĩ
Cử

nhân/ĐH
Cao đẳng Trung cấp Khác

SL % SL % SL % SL % SL % SL %

CDB 154 31 20,1 100 64,9 3 1,9 12 7,8 8 5,3

C62 181 1 0,6 78 43,0 100 55,2 2 1,2

CDY 52 1 1,9 6 11,5 28 53,9 9 17,3 8 15,4

CLC 60 16 26,7 41 68,3 3 5,0

C14 339 7 2,0 174 51,3 114 33,6 44 13,1

C23 159 61 38,4 81 50,9 7 4,4 8 5,0 2 1.3

C68 67 25 37,3 34 50,7 1 1,5 5 7.5 2 3,0

Cộng 1.012 9 0,9 391 38,6 498 49,2 60 5,9 34 3,4 20 2,0

Nguồn: Phòng Tổ chức - Cán bộ các trường

Ghi chú: Mã trường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

- CDB: Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên

- C62: Cao đẳng Sư phạm Điện Biên

- CDY: Cao đẳng Y tế Điện Biên

- CLC: Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu

- C14: Cao đẳng Sơn La

- C23: Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình

- C68: Cao đẳng Y tế Sơn La

Thứ ba, cơ cấu tài chính.

Do đặc thù của các tỉnh vùng Tây Bắc thuộc các tỉnh nghèo trong cả nước, cơ

cấu nguồn tài chính của các trường vẫn chủ yếu là nguồn NSNN cấp (trên 70%), tỷ

trọng nguồn thu sự nghiệp còn chiếm ở mức thấp, chủ yếu là các khoản thu từ các

loại phí. Đây cũng là một trong các nguyên nhân dẫn đến việc thực hiện cơ chế tự

chủ chưa được hiệu quả.
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2.3. QUY MÔ VÀ TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO CỦA 4 TRƯỜNG ĐƯỢC NGHIÊN CỨU

2.3.1. Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên

- Kết quả tuyển sinh giai đoạn 2007 - 2011.

Kết quả tuyển sinh những năm qua thể hiện sự quyết tâm hoàn thành nhiệm

vụ chính trị của nhà trường , mặt khác, phản ánh quy mô đào tạo mà nhà trường cần

đạt được. Kết quả tuyển sinh được thể hiện qua bảng 2.4.

Bảng 2.4: Kết quả tuyển sinh giai đoạn 2007 - 2011

Đơn vị tính: Người

Năm
Nội dung

2007 2008 2009 2010 2011

1. Cao đẳng 135 137 224 233

- Hệ chính quy 135 137 224 233

- Liên thông từ TC lên CĐ
2. Trung cấp chuyên nghiệp 771 746 1032 912 968

- Hệ chính quy 653 619 589 582 613

- Hệ vừa làm vừa học 118 127 443 330 355

3. Bồi dưỡng ngắn hạn 70 140 232 172 184

4. Liên kết đào tạo đại học hệ
vừa làm vừa học

71 237 246 521 387

Cộng 912 1258 1647 1826 1772

Nguồn: Phòng đào tạo - Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên

Qua nghiên cứu thấy rằng, kết quả tuyển sinh của trường CĐ Kinh tế-Kỹ

thuật Điện Biên giai đoạn 2007-2011 có xu hướng tăng qua các năm. Cụ thể, tổng

HSSV tuyển mới năm 2007 là 912 HS đã tăng đến 1.772 HSSV năm 2011. Điều đó

phản ánh đúng theo xu hướng chung và xu hướng phát triển đào tạo của nhà trường.

- Quy mô đào tạo: Quy mô đào tạo của trường tăng qua các năm, năm 2007,

Nhà trường có tổng số học sinh là 2.537 HSSV, đến năm 2009 tăng lên 3.076 HSSV,

năm 2011 tăng lên 3.351 HSSV. Trong đó tăng dần tỷ lệ sinh viên CĐ , duy trì và tiến

tới giảm dần tỷ lệ học sinh TCCN. Quy mô đào tạo qua các năm tại biểu đồ 2.1.
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Biểu đồ 2.1: Thực trạng quy mô tuyển sinh và quy mô đào tạo

tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên, giai đoạn 2007 - 2011

2.3.2. Trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu

- Về nghề đào tạo hiện nay

Hiện tại , trường đã được Bộ GD&ĐT cấp phép 6 ngành đào tạo trình độ CĐ ,

trong đó 04 ngành đào tạo sư phạm gồm: Giáo dục mầm non;  Giáo dục tiểu học;

Sư phạm toán học (toán-tin); Sư phạm ngữ văn (Văn-Sử). Và 02 ngành ngoài sư

phạm gồm: Lâm sinh và Khoa học thư viện. Bên cạnh đó, trường cũng đào tạo 5

ngành trình độ TCCN gồm: Sư phạm M ầm non, Sư phạm Tiểu học, Thư viện -Thiết

bị trường học, Lâm sinh và Kế toán doanh nghiệp.

- Về quy mô đào tạo

Nhờ làm tốt công tác tuyển sinh và chuẩn bị các điều kiện để mở mới mã

ngành đào tạo. Trong những năm qua, quy mô đào tạo của nhà trường được duy trì và

mở rộng một cách nhanh chóng: Năm học 2008-2009, trong đó quy mô là 711 HSSV,

qua 4 năm xây dựng và phát triển, năm học 2011 -2012 tổng quy mô HSSV của

trường đã tăng lên 2.147 HSSV (Trong đó, có 769 sinh viên cao đẳng chính quy,

chiếm 36%). Được thể hiện qua bảng 2.5.
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Bảng 2.5: Thực trạng quy mô đào tạo giai đoạn 2008 - 2011
Đơn vị tính: Người

Năm học

Nội dung
2008-

2009

2009-

2010

2010-

2011

2011-

2012

1. Cao đẳng 71 185 413 769
- Hệ chính quy 71 185 343 466
- Liên thông từ TC lên CĐ 70 303
2. Trung cấp chuyên nghiệp 271 572 365 449
- Hệ chính quy 271 572 365 449
- Hệ VLVH
3. Bồi dưỡng ngắn hạn 111 50
4. Liên kết đào tạo ĐH hệ VLVH 369 669 617 879

Cộng 711 1.426 1.506 2.147

Nguồn: Phòng Đào tạo - Trường CĐ Cộng đồng Lai Châu

2.3.3. Trường Cao đẳng Sơn La
Số lượng tuyển sinh của nhà trường không ngừng tăng lên qua các năm (Các

năm gần đây tăng khá nhanh do mở rộng ngành nghề đào tạo), hàng nă m nhà trường
đều tuyển đủ chỉ tiêu tuyển sinh được giao, quy mô đào tạo không ngừng được mở
rộng cả về ngành nghề đào tạo và số lượng HSSV, tỷ lệ HSSV tốt nghiệp hàng năm
đạt tỷ lệ khá cao so với số lượng tuyển sinh.

Quy mô và chất lượng đào tạo ngày càn g được nâng cao, với phương hướng
nâng cấp đào tạo từ TCCN lên CĐ, chuyển từ đào tạo CĐ sư phạm sang đào tạo CĐ
đa ngành, chứng tỏ trường có uy tín trong xã hội và nhờ đó số lượng đă ng ký tuyển
sinh vào hệ CĐ và TCCN của trường ngày càng cao.

Bảng 2.6: Thực trạng quy mô đào tạo giai đoạn 2007 - 2011
Đơn vị tính: Người

Năm học

Trình độ đào tạo

2006 -
2007

2007 -
2008

2008 –
2009

2009 -
2010

2010 -
2011

1. Cao đẳng chính quy 1.417 1.792 2.240 2.930 3.251
2. Trung cấp chính quy 873 1.029 1.586 2.088 1.425
3. CĐ vừa làm vừa học 1.050 1.281 1.064 503 892
4. Trung cấp VLVH 215 295 146 80 80
5. Cao đẳng nghề 0 125 260
6. Trung cấp nghề 0 30 60

Tổng 3.555 4.397 5.036 5.756 5.968

Nguồn: Phòng Đào tạo - Trường CĐ Sơn La
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Biểu đồ 2.2: Thực trạng quy mô tuyển sinh và quy mô đào tạo
tại trường C Đ Sơn La giai đoạn 2007 - 2011

Nguồn: Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Sơn La
2.3.4. Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên

Số lượng tuyển sinh của nhà trường vẫn tiếp tục tăng qua các năm, hàng năm
nhà trường đều tuyển đủ chỉ tiêu tuyển sinh được giao, quy mô đào tạo không
ngừng được mở rộng cả về ngành nghề đào tạo và số lượng HSSV.

Qua số liệu tại bảng 2.7 và biểu đồ 2.3 cho thấy quy mô đào tạo trìn h độ CĐ
và TCCN chính quy của trường được duy trì và tăng trưởng qua các năm, trong đó
quy mô đào tạo trình độ CĐ chiếm tỷ trọng lớn trong tổng quy mô đào tạo của trường
(67,2% năm 2007; 54,4% năm 2009 và 55,6% năm 2011). Điều đó chứng tỏ trường
đang thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là
nhân lực phục vụ sự nghiệp giáo dục, đào tạo của tỉnh Điện Biên nói riêng và khu vực
Tây Bắc nói chung.

Bảng 2.7: Thực trạng quy mô đào tạo giai đoạn 2007 - 2011
Đơn vị tính: người

Năm học
Nội dung 2007 2008 2009 2010 2011

1. Cao đẳng 1.374 1.603 1.681 1.748 1.756
- Hệ chính quy 1374 1603 1681 1748 1756
- Liên thông từ TC lên CĐ
2. Trung cấp chuyên nghiệp 240 183 297 391 522
- Hệ chính quy 240 183 297 391 522
- Hệ VLVH
3. Bồi dưỡng ngắn hạn 158 193 264 367 500
4. Liên kết đào tạo đại học hệ VLVH 260 581 847 841 679

Cộng 2.032 2.560 3.089 3.347 3.157

Nguồn: Phòng Đào tạo - Trường CĐ Sư phạm Điện Biên
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Biểu đồ 2.3: Thực trạng quy mô tuyển sinh và quy mô đào tạo

tại trường CĐ Sư phạm Điện Biên, giai đoạn 2007 - 2011

2.4. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA CÁC TRƯỜNG CAO

ĐẲNG KHU VỰC TÂY BẮC THEO CÁC TIÊU CHÍ

2.4.1. Đánh giá mức độ tham gia của cán bộ, viên chức trong việc thực hiện tự

chủ tài chính

2.4.1.1. Xác định chỉ tiêu, mức độ đánh giá

Mức độ tham gia quản lý tài chính trong 04 trường CĐ khu vực Tây Bắc

được đo lường thông qua sự tham gia hai đối tượng được hỏi (cán bộ quản lý và

giảng viên) trong việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của các trường CĐ công

lập. Luận án đã khảo sát 220 cán bộ quản lý và giảng viên của 4 trường CĐ công

lập khu vực Tây Bắc thông qua bảng hỏi và có 4 mức độ đánh giá, trong đó: Mức

độ 1 = Hoàn toàn không được tham gia; mức độ 2 = Tham gia một phần; mức độ 3

= Tham gia phần lớn; mức độ 4 = Tham gia hoàn toàn.

- Mức 4 (4 điểm): Tất cả cán bộ, viên chức được tiếp cận các nội dung về

TCTC và Quy chế chi tiêu nội bộ; biết được các khoản đóng góp của HSSV, tham

gia đóng góp ý kiến vào các nội dung quản lý tài chính và quy chế chi tiêu nội bộ.

- Mức 3 (3 điểm): Tất cả cán bộ, viên chức được tiếp cận các nội dung về
TCTC và Quy chế chi tiêu nội bộ; biết được các khoản đóng góp của HSSV; được
tham gia đóng góp ý kiến vào các nội dung quản lý tài chính.
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- Mức 2 (2 điểm): Tất cả cán bộ, viên chức được tiếp cận các nội dung về tự
TCTC và Quy chế chi tiêu nội bộ; biết được các khoản đóng góp của HSSV nhưng
không được tham gia góp ý kiến vào các nội dung quản lý tài chính.

- Mức 1 (1 điểm): Tất cả cán bộ, viên chức chỉ được tiếp cận các nội dung về
TCTC và Quy chế chi tiêu nội bộ; không được biết các khoản đóng góp của HSSV
hay tham gia đóng góp ý kiến vào các nội dung quản lý tài chính.

2.4.1.2. Tiến hành đánh giá
Để đánh giá cho tiêu chí trên, luận án t iến hành các công việc sau:

- Thực hiện điều tra 55 cán bộ, viên chức trong việc thực hiện quyền TCTC

cho mỗi trường (tổng 4 trường là 22 0 phiếu). Trong phiếu điều tra có 4 nội dung và 4

mức độ mà người được điều tra sẽ tham gia đánh giá, cá nhân được điều tra sẽ đánh
dấu vào nội dung mà mình đã tham gia .

- Thu phiếu điều tra, thống kê số lượt người được điều tra đã đánh dấu theo

các mức độ.
- Thực hiện tính toán theo các thuật toán và áp dụng phương pháp AHP . Kết

quả đánh giá như sau:

Việc triển khai thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của

Chính phủ theo cơ chế tự chủ trong 7 năm qua đã tạo cho các CĐ khu vực Tây Bắc

nói riêng được chủ động, linh hoạt, tổ chức các hoạt động chuyên môn và quản lý

hoạt động tài chính. Qua nghiên cứu, khảo sát nhận thấy:

Thứ nhất, cơ chế tự chủ đã tạo điều kiện chủ động linh hoạt cho các trường

tìm kiếm, khai thác, đa dạng hóa các nguồn thu như tăng quy mô đào tạo, đa dạng

hóa các loại hình đào tạo.

Thứ hai, các trường CĐ khu vực Tây Bắc đều ban hành và sử dụng Quy chế

chi tiêu nội bộ. Việc xây dựng quy chế trên tinh thần dân chủ, kỷ cương, đúng pháp

luật đã thúc đẩy hoạt động quản lý tài chính tiết kiệm, hiệu quả. Các trường căn cứ

vào hoạt động thực tiễn, linh hoạt đã quy định mức chi cao hơn hoặc thấp hơn chế độ

nhà nước cho phép để sử dụng kinh phí hiệu quả. Các quy định về thủ tục, chứng từ

dễ hiểu, dễ thực hiện và đúng quy định. Quy chế chi tiêu cũng là cơ sở thực hiện công

khai, minh bạch và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của cán bộ, giảng viên.
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Bảng 2.8: Kết quả mức độ tham gia của cán bộ, viên chức các trường CĐ trong việc thực hiện quyền TCTC

Nội dung

CĐ Kinh tế - Kỹ
thuật Điện Biên

CĐ Sơn La
CĐ Cộng đồng

Lai Châu

CĐ Sư phạm
Điện Biên

Tổng

điểm
Điểm TB

Tổng

điểm
Điểm TB

Tổng

điểm
Điểm TB

Tổng

điểm
Điểm TB

1
Tiếp cận các nội dung về
TCTC

171 3.10 170 3.00 107 1.94 121 2.20

2
Tham gia đóng góp ý kiến
vào các nội dung TCTC

163 2.96 154 2.80 107 1.96 99 1.80

3

Biết được các khoản đóng
góp của HSSV cho trường
mà mình quản lý

139 2.50 149 2.70 110 2.00 109 1.98

4
Tham gia góp ý xây dựng
Quy chế chi tiêu nội bộ.

172 3.12 172 3.12 110 2.00 91 1.65

Tổng điểm và điểm TB 645 2.92 645 2.90 435 1.97 420 1.90

Mức đánh giá Khá Khá Trung bình Trung bình

Nguồn: kết quả khảo sát của đề tài luận án năm học 2011-2012
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Thứ ba, thực hiện quản lý TCTC và TNXH đã giúp các nhà trường tích cực

hơn trong việc nghiên cứu, tìm kiếm các giải pháp, các phương án thay thế để tiến

hành công việc, các hoạt động quản lý với chi phí thấp nhất nhưng hiệu quả cao nhất.

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, kết quả đánh giá cho thấy việc tham

gia của cán bộ quản lý, viên chức trong các trường CĐ công lập khu vực Tây Bắc còn

một số hạn chế nhất định. Cụ thể:

- Cán bộ quản lý và viên chức trong trường có tham gia vào việc xây dựng

Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan nhưng mức tham gia còn thấp.

- Đa số viên chức không quan tâm nhiều đến các khoản đóng góp của HSSV

mặc dù nhà trường đã có thông báo đến từng đơn vị trực thuộc.

- Ngoại trừ một số cán bộ quản lý chủ chốt, đa số còn lại không chủ động

trong vấn đề quản lý tài chính của đơn vị.

Nhìn chung, trong 4 đối tượng đánh giá thì trư ờng CĐ Kinh tế Kỹ thuật Điện

Biên và trường CĐ Sơn La có dấu hiệu tốt hơn cả. Đó là do Trường CĐ Sơn La đã

áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 vào công tác quản lý của nhà

trường; trường đã được thành lập từ lâu, tiếp cận nhanh hơn so với các đối tượng

đánh giá khác về TCTC. Việc tham gia đóng góp ý kiến của đông đảo cán bộ viên

chức là nền tảng quan trọng trong việc thực hiện cơ chế TCTC của trường có hiệu

quả, đảm bảo yêu cầu của Nhà nước.

Tiếp đến là Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên, nhà trường cũng đã áp

dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 vào công tác quản lý tài chính để
chuẩn hóa các quá trình thực hiện công việc; xây dựng các hệ thống chuẩn mực, các

công cụ quản lý tài chính thích hợp; tạo môi trường làm việc khoa học hiệu quả,

thay đổi tư duy và thói quen cũ về quản lý.

Hai trường CĐ Cộng đồng Lai Châu và Sư phạm Điện Biên có kết quả đánh
giá ở mức trung bình ngang nhau. Trường CĐ Sư phạm Điện Biên mặc dù đã được

thành lập từ lâu, nhưng do đặc thù là trường sư phạm, vì vậy việc tiếp cận về TCTC

chủ yếu được nhóm đối tượng là quản lý nắm vững, còn viên chức không mấy quan

tâm đến vấn đề này.
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2.4.2. Đánh giá mức độ thực hiện trách nhiệm xã hội trong quản lý tài chính

2.4.2.1. Xác định chỉ tiêu, mức độ đánh giá
Trách nhiệm xã hội là nghĩa vụ báo cáo, giải trình đầy đủ, minh bạch về hoạt

động và kết quả hoạt động tài chính của nhà t rường với các bên liên quan kể cả

những kết quả không mong muốn. Thực hiện tốt nội dung TNXH là một công cụ

hữu hiệu để các trường CĐ khu vực Tây Bắc tạo dựng uy tín. Tuy nhiên, việc thực

hiện TNXH không phải dễ dàng đạt được , vì nó đòi hỏi các trường cần phải cung

cấp đầy đủ thông tin về hoạt động của nhà trường và thực hiện giải trình.

Theo Lê Đức Ngọc (2009): "Vấn đề tự chủ - tự chịu trách nhiệm của các trường

đại học, cao đẳng Việt Nam" thì TNXH của một trường CĐ, ĐH phải thể hiện:
- Chất lượng cao: thể hiện ở sản phẩm không chỉ đáp ứng yêu cầu của thị

trường lao động theo nghề nghiệp về kiến thức và kỹ năng hành nghề mà còn phải
thể hiện ở tiềm năng của sản phẩm có khả năng phát triển chiếm lĩnh đỉnh cao của
kiến thức và kỹ năng của khoa học kỹ thuật h iện đại.

- Hiệu suất cao: thể hiện ở khả năng khai thác triệt để nguồn nhân lực, vật lực
và tài lực.

- Phù hợp với bối cảnh xã hội: trong điều kiện và hoàn cảnh xã hội xác định.

- Công bằng xã hội: được thể hiện qua việc bình đẳng về cơ h ội học tập và

đánh giá kết quả học tập của người học.

Do tiêu chí có tính chất định tính, để đảm bảo tốt tính khách quan khi đánh giá,

luận án đã xây dựng phiếu hỏi cho 4 đối tượng gồm 10 cán bộ quản lý, 20 viên

chức, 20 sinh viên và 5 cán bộ thanh tra.

Để đánh giá chung về tình hình thực hiện TNXH của các trường CĐ công lập

khu vực Tây Bắc trong lĩnh vực tài chính, căn cứ vào ý kiến các chuyên gia, luận án

xây dựng 4 mức độ đánh giá trong đó: mức độ 1 = yếu; mức độ 2 = trung bình; mức

độ 3 = khá; mức độ 4 = tốt.
- Mức 4 (4 điểm): Nhà trường đảm bảo chất lượng đào tạo như cam kết, sử

dụng kinh phí đầu tư và kinh phí đóng góp của HSSV có hiệu quả; giải trình minh

bạch với các bên liên quan; đảm bảo quyền lợi của HSSV, cán bộ, viên chức, giáo

chức, cựu giáo chức.



80

- Mức 3 (3 điểm): Nhà trường đảm bảo chất lượng đào tạo như cam kết, sử

dụng kinh phí đầu tư v à kinh phí đóng góp của HSSV có hiệu quả; chỉ giải trình

minh bạch với cấp trên và cán bộ quản lý trong trường; đảm bảo quyền lợi cho

HSSV, cán bộ, viên chức hiện đang công tác tại trường.

- Mức 2 (2 điểm): Nhà trường chưa đảm bảo chất lượng đào tạo như cam kết,

sử dụng kinh phí đầu tư và kinh phí đóng góp của HSSV có hiệu quả chưa cao, chỉ

giải trình minh bạch với cấp trên, chỉ đảm bảo quyền lợi của cán bộ , viên chức của

trường hiện đang công tác tại trường.

- Mức 1 (1 điểm): Nhà trường chưa đảm bảo chất lượng đào tạo như cam kết,

chưa sử dụng kinh phí đầu tư và kinh phí đóng góp của HSSV có hiệu quả, giải

trình không minh bạch với các bên liên quan; chưa đảm bảo quyền lợi của HSSV,

cán bộ, viên chức, giáo chức, cựu giáo chức.

2.4.2.2. Tiến hành đánh giá

Căn cứ vào điểm trung bình theo phương pháp đánh giá AHP để so sánh mức

độ thực hiện TNXH của 4 trường nghiên cứu , ta có kết quả sau:

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên

Bảng 2.9: Kết quả đánh giá mức độ thực hiện trách nhiệm xã hội trong quản lý

tài chính của trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên

STT Nội dung
Mức độ

Tổng
Điểm

Điểm
trung
bình

1 2 3 4

1 Trách nhiệm với người học, với xã hội
1.1 Trách nhiệm đảm bảo chất lượng như

cam kết.
15 12 25 3 126 2.29

1.2 Trách nhiệm sử dụng hiệu quả và

minh bạch kinh phí đóng góp của
người học và của xã hội.

12 10 27 6 137 2.49

2 Trách nhiệm với nhà nước và cấp trên

2.1 Trách nhiệm đảm bảo hoạt động của
nhà trường theo sứ mạng đã công bố
và trong khuôn khổ của pháp luật

5 20 15 15 150 2.72
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STT Nội dung
Mức độ

Tổng
Điểm

Điểm
trung
bình

1 2 3 4

2.2 Trách nhiệm sử dụng kinh phí đầu tư
của nhà nước một cách hiệu quả và

minh bạch
3 12 27 13 160 2.90

2.3 Trách nhiệm báo cáo và chịu sự giám
sát của các cơ quan quản lý nhà nước. 10 12 21 6 121 2.20

3 Trách nhiệm đối với chính nhà trường
3.1 Trách nhiệm phát triển nhà trường

một cách bền vững 0 7 20 28 163 3.38

3.2 Trách nhiệm giữ vững và nâng cao uy

tín của trường 2 15 23 15 161 2.92

3.3 Trách nhiệm đảm bảo quyền lợi đối
với cán bộ, viên chức và SV.

5 12 17 21 164 2.98

Điểm trung bình 2.73
Mức đánh giá Khá

Nguồn: Kết quả khảo sát của đề tài luận án năm học 2011 - 2012

Trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu

Bảng 2.10: Kết quả đánh giá mức độ thực hiện trách nhiệm xã hội

trong quản lý tài chính của trường CĐ Cộng đồng Lai Châu

Stt Nội dung
Mức độ

Tổng
điểm

Điểm
trung
bình1 2 3 4

1 Trách nhiệm với người học, với xã hội

1.1
Trách nhiệm đảm bảo chất lượng như
cam kết.

2 42 11 0 119 2.16

1.2

Trách nhiệm sử dụng hiệu quả và

minh bạch kinh phí đóng góp của
người học và của xã hội.

0 8 47 0 157 2.85

2 Trách nhiệm với nhà nước và cấp trên

2.1

Trách nhiệm đảm bảo hoạt động của
nhà trường theo sứ mạng đã công bố
và trong khuôn khổ của pháp luật

8 32 14 1 119 2.20
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Stt Nội dung
Mức độ

Tổng
điểm

Điểm
trung
bình1 2 3 4

2.2

Trách nhiệm sử dụng kinh phí đầu tư
của nhà nước một cách hiệu quả và

minh bạch
5 40 8 2 117 2.12

2.3
Trách nhiệm báo cáo và chịu sự giám

sát của các cơ quan quản lý nhà nước.
0 8 45 2 159 2.89

3 Trách nhiệm đối với chính nhà trườn g

3.1
Trách nhiệm phát triển nhà trường
một cách bền vững

3 35 10 2 111 2.01

3.2
Trách nhiệm giữ vững và nâng cao uy

tín của trường
0 16 35 4 153 2.78

3.3
Trách nhiệm đảm bảo quyền lợi đối
với cán bộ, viên chức và SV .

0 11 44 0 154 2.80

Điểm trung bình 2.47

Mức đánh giá Khá

Nguồn: Kết quả khảo sát của đề tài luận án năm 2011 - 2012

Trường Cao đẳng Sơn La
Bảng 2.11: Kết quả đánh giá mức độ thực hiện trách nhiệm xã hội

trong quản lý tài chính của trường CĐ Sơn La

Stt Nội dung
Mức độ

Tổng
điểm

Điểm
trung
bình

1 2 3 4

1 Trách nhiệm với người học, với xã hội

1.1
Trách nhiệm đảm bảo chất lượng như
cam kết.

12 20 20 3 124 2.25

1.2

Trách nhiệm sử dụng hiệu quả và minh

bạch kinh phí đóng góp của người học
và của xã hội.

5 20 15 15 150 2.72

2 Trách nhiệm với nhà nước và cấp trên

2.1

Trách nhiệm đảm bảo hoạt động của
nhà trường theo sứ mạng đã công bố và

trong khuôn khổ của pháp luật
12 10 27 6 137 2.49
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Stt Nội dung
Mức độ

Tổng
điểm

Điểm
trung
bình

1 2 3 4

2.2

Trách nhiệm sử dụng kinh phí đầu tư
của nhà nước một cách hiệu quả và

minh bạch
10 12 20 7 122 2.21

2.3
Trách nhiệm báo cáo và chịu sự giám

sát của các cơ quan quản lý nhà nước.
3 14 37 1 146 2.65

3 Trách nhiệm đối với chính nhà trường

3.1
Trách nhiệm phát triển nhà trường một
cách bền vững

0 15 40 1 154 2.80

3.2
Trách nhiệm giữ vững và nâng cao uy

tín của trường
3 15 35 2 146 2.65

3.3
Trách nhiệm đảm bảo quyền lợi đối với

cán bộ, viên chức và SV .
0 7 48 0 158 2.87

Điểm trung bình 2.58

Mức đánh giá Khá

Nguồn: Kết quả khảo sát của đề tài luận án năm học 2011 - 2012

Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên

Bảng 2.12: Kết quả đánh giá mức độ thực hiện trách nhiệm xã hội

trong quản lý tài chính của trường CĐ Sư phạm Điện Biên

Stt Nội dung
Mức độ

Tổng
điểm

Điểm
trung
bình1 2 3 4

1 Trách nhiệm với người học, với xã hội

1.1
Trách nhiệm đảm bảo chất lượng như
cam kết.

10 16 17 12 141 2.56

1.2
Trách nhiệm sử dụng hiệu quả và

minh bạch kinh phí đóng góp của
người học và của xã hội.

8 10 22 15 155 2.80

2 Trách nhiệm với nhà nước và cấp trên

2.1

Trách nhiệm đảm bảo hoạt động của
nhà trường theo sứ mạng đã công bố
và trong khuôn khổ của pháp luật

5 10 29 11 156 2.83
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Stt Nội dung
Mức độ

Tổng
điểm

Điểm
trung
bình1 2 3 4

2.2

Trách nhiệm sử dụng kinh phí đầu tư
của nhà nước một cách hiệu quả và

minh bạch
15 10 14 16 141 2.56

2.3
Trách nhiệm báo cáo và chịu sự giám
sát của các cơ quan quản lý nhà nước.

4 18 20 11 144 2.61

3 Trách nhiệm đối với chính nhà trường

3.1
Trách nhiệm phát triển nhà trường
một cách bền vững

15 15 13 12 132 2.40

3.2
Trách nhiệm giữ vững và nâng cao uy

tín của trường
13 16 16 10 133 2.41

3.3
Trách nhiệm đảm bảo quyền lợi đối
với cán bộ, viên chức và SV .

18 12 15 10 127 2.30

Điểm trung bình 2.55

Mức đánh giá Khá

Nguồn: Kết quả khảo sát của đề tài luận án năm 2011 - 2012

Kết quả đánh giá trên cho thấy các trường CĐ công lập khu vực Tây Bắc

trong thực hiện TNXH trong quản lý tài chính đều ở mức khá, trong đó cao nhất là

Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên, tiếp đến là Trường CĐ Sơn La, Trường

CĐ Sư phạm Điện Biên và cuối cùng là Trường CĐ Cộng đồng Lai Châu. Tùy

thuộc vào từng nội dung mà sự phân hóa theo từng mức trong bảng của mỗi đối

tượng có sự khác nhau.

Việc thực hiện trách nhiệm của nhà trường đối với người học và xã hội thì

với đối tượng được hỏi là cán bộ quản lý và viên chức có nhận định mỗi trường đã

làm khá tốt điều này. Nhà trường đã thực hiện chất lượng đào tạo như cam kết và sử

dụng tương đối hiệu quả và minh bạch kinh phí đóng góp của người học và của xã

hội. Thực tế, điều này không sai , bởi hàng năm, dựa trên nhu cầu đào tạo của địa

phương mà các trường lựa chọn những ngành đào tạo phù hợp để đáp ứng; đặt ra yêu

cầu với giảng viên phải giảng dạy có chất lượng; kiểm soát việc giảng dạy thông qua

nhiều biện pháp quản lý khác nhau; hàng năm thực hiện các báo cáo tài chính khi có
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yêu cầu của cấp trên; sẵn sàng giải trình khi một hoặc nhiều đối tượng liên quan có

yêu cầu. Còn đối với HSSV việc thực hiện trách nhiệm của trường đối với người học

thường không được đánh giá khả quan bằng cán bộ, viên chức trong trường.

Đối với nội dung: Trách nhiệm của nhà trường với Nhà nước và cấp trên, đa

số cán bộ quản lý đều khẳng định nhà trường đã thực hiện việc đảm bảo hoạt động

của nhà trường theo sứ mạng đã công bố và trong khuôn khổ của pháp luật; sử dụng

kinh phí đầu tư của nhà nước một cách hiệu quả và minh bạch. Với viên chức và

sinh viên do không phải tiếp xúc thường xuyên với hoạt động tài chính , nên việc sử

dụng kinh phí đầu tư và kinh phí đóng góp của học sinh có hiệu quả hay không

thường không được quan tâm nhiều.

Trong quá trình phát triển, mỗi nhà trường đều phải thực hiện các giải pháp

để trường mình phát triển một cách bền vững, thông qua việc nâng cao uy tín của

nhà trường và đảm bảo quyền lợi cho cán bộ, viên chức và HSSV. Trường CĐ Kinh

tế - Kỹ thuật Điện Biên có được kết quả đánh giá khá đồng thuận giữa các đối tượng

hỏi. Tiền thân là một trường trun g cấp, chỉ trong một giai đoạn ngắn, sự đổi mới về

quản lý đã giúp trường có những bước tiến nhanh đáng kể. Trường đã mở được

nhiều mã ngành đào tạo, thu hút được nhiều sinh viên theo học mỗi năm, đảm bảo

nâng cao dần chất lượng giảng dạy cũng như chất lượ ng sống của cán bộ, viên chức.

Điều này đã được khẳng định qua kết quả đánh giá thể hiện cụ thể trong bảng điều

tra. Trường CĐ Sư phạm Điện Biên dù được thành lập từ lâu, tuy nhiên trong điều

kiện một tỉnh có 3 trường CĐ, khi mà nhu cầu cho ngành sư phạm ngày càng hạn

chế, trường không cạnh tranh được với những trường khác trong tỉnh thì việc đảm

bảo quyền lợi cho cán bộ, viên chức và đưa nhà trường phát triển một cách bền

vững đang gặp không ít khó khăn. Hai trường còn lại cùng đạt ở mức khá, tuy nhiên

Trường CĐ Sơn La được đánh giá ở mức cao hơn. Đó là do Trường CĐ Sơn La đã

có lịch sử phát triển lâu dài, việc linh hoạt chuyển đổi trong cơ chế quản lý và ưu

thế hơn trong điều kiện tự nhiên , KT-XH của địa phương cũng là một trong những

nguyên nhân giúp trường thực hiện thuận lợi TNXH đối với cán bộ, viên chức và

HSSV theo học tại trường.
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2.4.3. Đánh giá mức độ thực hiện tính công khai trong quản lý tài chính

2.4.3.1. Xác định chỉ tiêu, mức độ đánh giá
Công khai tài chính là việc nhà trường thông báo các hoạt động tài chính đến

các đối tượng liên quan. Theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 về

việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo

dục quốc dân tại mục 3 Điều 12 Chương VI của Quy chế này đã quy địn h cụ thể các

nội dung và hình thức mà nhà trưởng phải thực hiện công khai tài chính, theo đó

những nội dung tài chính phải công khai gồm: Các khoản chi theo từng năm học

(các khoản chi lương, chi bồi dưỡng chuyên môn, chi hội họp, hội thảo, chi tham

quan học tập trong nước và nước ngoài; mức thu nhập hàng tháng của gi áo viên và

cán bộ quản lý; mức chi thường xuyên/1 HSSV; chi đầu tư xây dựng, sửa chữa, mua
sắm trang thiết bị); các chính sách và kết quả thực hiện chính sách hàng năm về trợ
cấp và miễn, giảm học phí đối với người học thuộc diện được hưởng chính sách xã

hội; kết quả kiểm toán (nếu có): thực hiện công khai kết quả kiểm toán theo quy định
tại Nghị định số 91/2008/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về công
khai kết quả kiểm toán và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm

toán Nhà nước;  mức thu học phí và các khoản thu khác cho từng năm học và dự kiến

cả khóa học; các nguồn thu từ các hợp đồng đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển

giao công nghệ, sản xuất, tư vấn và các nguồn thu hợp pháp khác; chính sách học

bổng và kết quả thực hiện trong từng năm học.

Dựa vào Quy chế trên, tác giả xây dựng các chỉ tiêu cho tiêu chí này như sau:

- Mức 4 (4 điểm): Công khai tất cả các nguồn thu, các mục chi tài chính theo

từng tháng, từng quý và quyết toán năm; công khai các chính sách và kết quả thực

hiện chính sách hàng năm về trợ cấp và miễn, giảm học phí ; công khai đầy đủ các kết

quả kiểm toán. Thực hiện công khai vào tháng 6, tháng 9 hàng năm và khi có thông

tin mới hoặc khi có thay đổi.
- Mức 3 (3 điểm): Công khai các nguồn thu, các mục chi tài chính theo từng

quý và quyết toán năm; công khai các chính sách và kết quả thực hiện chính sách
hàng năm về trợ cấp và miễn, giảm học phí; công khai đầy đủ các kết quả kiểm toán.

Thực hiện công khai vào tháng 6, tháng 9 hàng năm và khi có thông tin mới hoặc

khi có thay đổi.
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- Mức 2 (2 điểm): Công khai các nguồn thu, các mục chi tài chính theo quyết

toán năm; công khai các chính sách và kết quả thực hiện chính sách hàng năm về trợ

cấp và miễn, g iảm học phí; không công khai các kết quả kiểm toán; chỉ thực hiện

công khai 1 lần/năm.

- Mức 1 (1 điểm): Không công khai các nguồn thu, các mục chi tài chính của

trường; không công khai các chính sách và kết quả thực hiện chính sách hàng năm về

trợ cấp và miễn, giảm học phí; không công khai các kết quả kiểm toán.

2.4.3.2. Tiến hành đánh giá
Căn cứ vào tiêu chí đã xây dựng, luận án tiến hành đánh giá việc thực hiện

mức độ công khai trong hoạt động tài chính của 4 trường. Kết quả cho thấy mức độ

thực hiện công khai trong hoạt động tài chính của 4 trường chưa được cao, mới chỉ

ở mức trung bình. Cụ thể, những nội dung sau thường chưa được quan tâm công

khai trong nhà trường gồm: Công khai đầy đủ về các nguồn thu, mục chi; công khai

về kết quả kiểm toán; công khai các nguồn thu từ hợp đồng đào tạo; công khai về nghiên

cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất, tư vấn.

Kết quả nghiên cứu và đánh giá tính minh bạch tại hệ thống các trường CĐ

khu vực Tây Bắc qua phỏng vấn sâu các đồng chí Hiệu trưởng, Trưởng phòn g Kế

hoạch - Tài chính cho thấy:

Thứ nhất, đối tượng được tiếp cận hoàn toàn về thông tin tài chính, hệ thống

sổ sách tài chính là Ban Giám hiệu, phòng Kế hoạch - Tài chính, đơn vị quản lý tài

chính cấp trên, các cơ quan kiểm toán, thanh tra khi được giao nhiệm vụ hoặc theo

yêu cầu của đơn vị.

Thứ hai, nhu cầu được biết toàn bộ hệ thống quản lý tài chính của nhà trường

trong cán bộ, giáo viên là ít, họ thường quan tâm đến chế độ, chí nh sách đã được

quy định trong Quy chế chi tiêu nội bộ vì gắn liền với quy ền lợi.

Thứ ba, một số cán bộ, giảng viên nhận thức chưa đầy đủ về trách nhiệm tìm

nguồn thu, tăng nguồn thu cho nhà trường là nhiệm vụ của mỗi thành viên trong nhà

trường, sự nhận thức và am hiểu về các nguyên tắc thu - chi của cán bộ, giảng viên

trong nhà trường còn thấp.
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Bảng 2.13: Kết quả đánh giá mức độ thực hiện cam kết công khai tài chính

Stt Nội dung
ĐIỂM ĐÁNH GIÁ

Trưòng CĐ Kinh tế
- Kỹ thuật ĐB

Trường CĐ
Sơn La

Trường  CĐ Cộng
đồng Lai Châu

Trường CĐ Sư
phạm Điện Biên

1 Công khai về các nguồn thu tài chính 1.93 1.80 1.65 1.92
2 Công khai về các khoản chi tài chính 1.96 1.72 1.86 1.95
3 Công khai về mức thu học phí 2.10 2.32 2.51 2.30
4 Công khai về thực hiện miễn giảm học phí 2.30 2.10 2.32 1.75
5 Công khai các nguồn thu từ hợp đồng đào tạo 1.60 1.62 1.62 1.61
6 Công khai về nghiên cứu khoa học, chuyển

giao công nghệ, sản xuất, tư vấn 1.91 1.85 1.82 1.68

7 Công khai về chính sách học bổng và kết quả
thực hiện học bổng 1.70 1.78 2.43 2.13

8 Công khai niêm yết các biểu mẫu công khai
dự toán, quyết toán thu chi tài chính 1.83 2.24 1.61 1.84

9 Công khai về kết quả kiểm toán 1.62 1.62 1.43 1.44
10 Mức độ rõ ràng về quy định người có thẩm

quyền trong  quyết định thu - chi tài chính
của Trường

2.10 2.14 1.72 1.62

11 Mức độ rõ ràng về trách nhiệm của những người
được giao quyền lực trong quản lý tài chính. 1.85 2.15 1.94 1.91

12 Mức độ sẵn sàng giải thích các quyết định có
kèm theo bằng chứng khi sinh viên, đồng
nghiệp hoặc bất kỳ ai hỏi

1.60 1.81 1.74 1.75

Điểm đánh giá trung bình 1.87 1.92 1.88 1.82
Mức đánh giá Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình

Nguồn: Kết quả khảo sát của đề tài luận án năm học 2011 - 2012
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Thứ tư, các báo cáo tài chính trong nhà trường tuy có niêm yết, công khai,

nhưng chưa thường xuyên, liên tục.

Thứ năm, tâm lý ngại phải giải trình khi có yêu cầu của cán bộ, giảng viên hay

các bên liên quan về hoạt động tài chính còn nặng nề. Cán bộ, chuyên viên của phòng

Kế hoạch - Tài chính chưa xác định rõ trách nhiệm của mình trước nhà trường.

Thứ sáu, các hoạt động đánh giá tính minh bạch trong Quy chế chi tiêu nội bộ

qua cách thức đánh giá sự phù hợp ít được thực hiện.

Đánh giá chung: Kết quả việc thực hiện công khai trong quản lý tài chính của

4 trường mới chỉ ở mức trung bình và còn có nhiều hạn chế khác nhau.

2.4.4. Đánh giá theo cơ cấu các nhóm chi

2.4.4.1. Xác định chỉ tiêu, mức độ đánh giá

Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền

tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài

chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư số 71 /2006/TT-BTC ngày 09

tháng 8 năm 2006 hướng dẫn Nghị định số 43/2006/NĐ-CP. Nội dung chi thuộc

phạm vi xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ (chi quản lý, chi nghiệp vụ thường xuyên)

đã có chế độ tiêu chuẩn, định mức do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại

tiết e của khoản 2 mục VII. Ngoài ra, Thủ trưởng được quyết định mức chi quản lý và

chi nghiệp vụ cao hơn hoặc thấp hơn mức chi do cơ quan nhà nước có thẩm quyền

quy định. Đây là cơ sở để luận án xem xét khi xây dựng tiêu chí và chỉ tiêu khi đánh

giá tiêu chí này.

Yêu cầu của chi tiêu tài chính khi thực hiện tự chủ là: Các khoản chi của nhà

trường phải dựa trên các định mức tiêu chuẩn kỹ thuật, hợp lý, đảm bảo tiết kiệm,

chính xác, trung thực, đúng mục đích, phạm vi chi tiêu và hiệu quả sử dụng, chấp

hành nghiêm chế độ tài chính của Nhà nước và nhà trường quy định.

Đánh giá theo tiêu chí về cơ cấu tỷ lệ các nhóm mục chi, luận án đánh giá

tổng hợp các khoản chi của từng trường với 4 nhóm mục chi theo quy định của Luật

Ngân sách, phân tích sự thay đổi tỷ trọng của từng nhóm mục chi qua các năm. Tuy

nhiên, việc đánh giá này chưa thể hiện hết mức độ tự chủ trong hoạt động chi của
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nhà trường, vì vậy, luận án lựa chọn chỉ tiêu thu nhập tăng thêm cho CB,GV từ

nguồn thu ngoài ngân sách, bao gồm tiền lương tăng thêm hàng tháng; phúc lợi chi

theo mức cố định chưa nhân hệ số áp dụng cho các ngày lễ, tết trong năm đối với tất

cả cán bộ, công nhân viên chức theo Quy chế chi tiêu nội bộ của 4 trường. Thực tế

cho thấy, số tiền chi cho 2 mục trên cao hay thấp thường tỷ lệ thuận với nguồn thu

và việc thực hiện chi trong TCTC có tiết kiệm, hiệu quả hay không. Luận án xây

dựng các mức độ và chỉ tiêu cho từng mức như sau:

- Mức 4: Tốt (4 điểm): Trích lập được quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng, quỹ

tiền lương tăng thêm; đã cải cách được tiền lương cho cán bộ , viên chức đảm bảo

công bằng tương đương với mức 3 tháng lương trong một năm . Mức chi cho các

mục này tăng đều qua 5 năm liên tiếp.

- Mức 3 (3 điểm): Khá. Đã trích lập được quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng, quỹ

tiền lương tăng thêm; đã cải cách được tiền lương cho cán bộ viên chức đảm bảo

công bằng tương đương với mức 2 tháng lương trong một năm. Mức chi cho các

mục này có tăng nhưng không đều trong 5 năm liên tiếp.

- Mức 2 (2 điểm): Trung bình. Đã trích lập được quỹ phúc lợi, quỹ khen

thưởng, quỹ tiền lương tăng thêm; đã cải cách được tiền lương cho cán bộ viên chức

đảm bảo công bằng tương đương với mức 1 tháng lương trong một năm . Mức chi

cho các mục này có tăng đều trong 3 năm liên tiếp.

- Mức 1 (1 điểm): Yếu. Trích lập được các quỹ: quỹ phúc lợi, quỹ tiền lương

tăng thêm; đã cải cách được tiền lương cho cán bộ viên chức đảm bảo công bằng

nhưng chưa bằng 1 tháng lương trong một năm. Mức chi cho các mục này trong 3

năm liên tiếp không tăng.
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2.4.4.2. Tiến hành đánh giá

Bảng 2.14: Thu nhập tăng thêm bình quân của một cán bộ, viên chức/năm

Trường Nội dung 2007 2008 2009 2010 2011
CĐ Kinh tế
- Kỹ thuật

Điện Biên

Quỹphúc lợi 650.000 900.000 1.800.000 2.200.000 2.700.000

Tiền lương tăngthêm 3.277.675 3.200.993 3.325.157 3.338.000 3.745.110

Sốtháng lương tăng 0.97 0.95 0.98 0.99 1.1

CĐ Cộng

đồng

Lai Châu

Quỹ phúc lợi 0 450.000 500.000 600.000 800.000

Tiền lương tăng thêm 0 1.204.054 2.304.878 1.900.638 3.230.000

Sốtháng lươngtăng 0 0.35 0.60 0.60 0.96

CĐ Sơn La
Quỹ phúc lợi 850.000 900.000 1.370.000 1.650.000 1.900.000

Tiền lương tăng thêm 4.096.899 6.216.104 6.981.063 4.801.251 5.492.625

Sốtháng lương tăng 1.2 1.8 2.0 1.4 1.6

CĐ Sư
phạm

Điện Biên

Quỹ phúc lợi 490.000 500.000 500.000 800.000 1.200.000

Tiền lương tăng thêm 0 565.000 412.000 1.177.528 1.381.215

Sốtháng lương tăng 0 0.16 0.12 0.30 0.40

(Nguồn: Báo cáo quyết tài chính và Quy chế chi tiêu nội bộ của4 trường)

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên

Tổng hợp các khoản chi của Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên được

chia thành 4 nhóm mục chính theo quy định của Luật NSNN sửa đổi, đó là các nhóm

mục: Chi thanh toán cho cá nhân; chi nghiệp vụ chuyên môn; chi mua sắm sửa chữa

lớn tài sản cố định; n hóm mục chi khác. Phân tích từng nhóm, mục chi cho thấy:

+ Nhóm mục chi thanh toán cá nhân chiếm tỷ trọng lớn và có xu hướng tăng

dần qua các năm.

Nguyên nhân: thực hiện quyền tự chủ về biên chế, tổ chức và bộ máy, đồng

thời để đáp ứng việc mở rộng quy mô đào tạo, mở thêm ngành đào tạo mới , số

CB,GV của trường tăng lên qua các năm. Tiền lương tăng thêm được tính ngoài

lương cấp bậc theo quy định của nhà nước, hệ số tăng thêm trung bình 0,2 lần. Tuy

nhiên, thực tế cho thấy, mặc dù cơ chế TCTC cho phép trường được xây dựng kế

hoạch và quỹ tiền lương, xây dựng phương án trả lương cho người lao động nhưng

do hạn chế về nguồn thu nên mục chi này vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế

hiện nay về thu nhập của cán bộ viên chức.
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Bảng 2.15: Kinh phí chi sự nghiệp đào tạo Trường Cao đẳng Kinh tế -

Kỹ thuật Điện Biên

Đơn vị tính: 1000 đồng

TT Nội dung chi Năm 2007 Năm 2008 Năm   2009 Năm   2010 Năm 2011

1 Thanh toán cá nhân 4.916.750 5.369.966 7.051.549 8.444.172 10.484.318

2 Nghiệp vụ chuyên môn 1.923.645 1.837.376 3.969.031 4.798.030 5.508.565

3 Mua sắm sửa chữa lớn 945.589 851.149 271.163 212.769 447.500

4 Xây dựng cơ bản 100.000 100.000 3.000.000 3.720.000 16.056.000

5 Chi khác 384.668 832.629 1.265.651 1.511.043 3.318.991

Tổng chi 8.270.652 8.991.120 15.557.394 18.686.014 35.815.374

Nguồn: Phòng Kế hoạch - Tài chính, trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên

+ Nhóm mục chi nghiệp vụ chuyên môn liên tục tăng lên trong các năm, điều

này chứng tỏ trong những năm gần đây, nhà trường ngày càng quan tâm đến chất

lượng đào tạo bằng cách không ngừng tăng cường nguồn tài chính cho khoản mục

chi này. Các thiết bị, phương tiện giảng dạy được tăng cường đổi mới, số đầu sách

phục vụ cho giảng dạy, học tập tăng lên cả về số lượng và chất lượng.

+ Nhà trường dành một tỉ lệ ch i đáng kể cho công tác đào tạo, nâng cao trình

độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ CB,GV, đặc biệt khoản chi hỗ trợ cho học

thạc sỹ, tiến sĩ và được quy định minh bạch  trong quy chế.

+ Nhóm mục chi mua sắm, sửa chữa lớn TSCĐ và XDCB. Để thực hiện

được các mục tiêu tự chủ, nhà trường không ngừng tập trung tăng cường đầu tư cơ

sở vật chất hạ tầng, xây mới giảng đường, nhà làm việc, hội trường... mua sắm trang

thiết bị hệ thống máy tính, máy chiếu phục vụ cho công tác đào tạo.

+ Nhóm mục chi khác: nhóm mục chi này chiếm tỷ trọng không lớn trong

tổng kinh phí chi cho hoạt động sự nghiệp của nhà trường. Đây là khoản chi

không liên quan trực tiếp đến kết quả và chất lượng đào tạo của n hà trường. Do

vậy, cần quán triệt tiết kiệm khoản chi này để tăng chi cho các khoản chi khác

quan trọng hơn.
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Biểu đồ 2.4: Xu hướng tăng kinh phí chi sự nghiệp giai đoạn 2007 - 2011

Đánh giá theo tiêu chí đã xác lập, Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên

đã lập được các quỹ như : quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng, quỹ tiền lương tăng thêm;

đã cải cách được tiền lương cho cá n bộ viên chức. Quỹ phúc lợi thể hiện rõ tăng qua

các năm, tiền lương cho một cán bộ, viên chức cũng có những dấu hiệu tăng lên tích

cực. Mức chi cho các mục này tăng đều qua 5 năm liên tiếp . Tuy nhiên, số tiền

lương tăng thêm qua các năm tăng không đáng kể. Số tháng lương tăng thêm chưa

được 1 tháng/năm. Mức đánh giá: Yếu.

Trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu

Đánh giá chung: Trong việc thực hiện tự chủ về nội dung chi, Trường CĐ

Cộng đồng Lai Châu dù mới thành lập nhưng việc cải cách tiền lương tăng thêm

và trích lập các quỹ được quan tâm. Tuy nhiên, do mới thành lập nên tiền lương

thăng thêm không được trả theo tháng mà thường để cuối năm khi tổng kết chi

trả cho cán bộ viên chức. Kết quả th ống kê cho thấy, thu nhập tăng thêm của cán

bộ viên chức qua các năm là có tăng nhưng không đáng kể số tiền lương tăng

thêm không ổn định trong giai đoạn qua, số tháng lương tăng còn thấp, chưa

tương đương với 1 tháng. Mức đánh giá: Yếu.

Từ kết quả trên, có thể phân tích về cơ cấu chi sự nghiệp đào tạo của Trường

CĐ Cộng đồng Lai Châu như sau:
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Bảng 2.16: Kinh phí chi sự nghiệp đào tạo giai đoạn 2008 - 2011

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Stt Nội dung Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011

1 Chi thanh toán cá nhân 909.609 5.681.662 7.520.054 8.248.957

2 Chi nghiệp vụ chuyên môn 650.084 2.323.746 2.406.244 8.137.261

3 Chi mua sắm sửa chữa lớn 1.086.691 889.750 1.022.041 1.272.369

4 Chi XDCB 4.300.000 14.500.000 30.000.000 65.756.000

5 Chi khác 108.122 253.080 131.640 520.283

Tổng chi 7.054.506 23.648.238 41.079.979 83.934.870

Nguồn: Phòng Kế hoạch - Tài chính trường CĐ Cộng đồng Lai Châu

- Tất cả các mục chi đều tăng qua các năm, tỷ trọng chi cho XDCB chiếm tỷ

lệ lớn nhất, điều này cho thấy trong những năm qua , nhà trường chú trọng đến việc

đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để đáp ứng yêu cầu của một trường mới thành lập.

- Ngoài chi XDCB chiếm tỷ lệ lớn, nhà trường rất chú trọng đến chi cho các

hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và mua sắm sửa chữa lớn. Đây là nguồn chi của

trường nhằm đáp ứng nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học , qua đó cho thấy, việc

đầu tư có chiều sâu của nhà trường nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

- Mục chi thanh toán cá nhân là một trong những mục chi có tốc độ tăng

nhanh và chiếm tỷ lệ tương đối lớn trong cơ cấu nguồn chi của trường (năm 2008:

909.609.000 đồng = 12,9% tổng chi; năm 2011: 8.248.957.000 đồng tăng hơn 9 lần

so với năm 2008), cho thấy việc tăng quy mô đội ngũ cũng như việc quan tâm đến

nâng cao thu nhập và đời sống cho cán bộ, giáo viên của Nhà trường. Đây cũng là

nội dung chi được thực hiện TCTC theo Nghị định 10 (Nghị định 43 sửa đổi, bổ

sung Nghị định 10) của Chính phủ.

Từng bước triển khai cơ chế TCTC , Nhà trường đã xây dựng Quy chế chi

tiêu nội bộ. Đây là công cụ để nhà trường quản lý các nguồn tài chính một cách có

hiệu quả, bằng cách xây dựng các định mức chi phù hợp với nguồn tài chính của

nhà trường, đồng thời, rà soát, điều chỉnh các định mức chi chưa hợp lý.
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Trường Cao đẳng Sơn La

Qua điều tra, khảo sát thực tế cho thấy trong giai đoạn qua, trường CĐ Sơn

La đã có nhiều kết quả tích cực, cụ thể:

- Đa số các khoản chi đều tăng, cơ cấu các khoản chi tương đối phù hợp, đáp

ứng được yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục, và duy trì các hoạt động đào tạo

của nhà trường.

- Chi thanh toán cá nhân và chi XDCB là 2 mục chi chiếm tỷ trọng lớn trong

cơ cấu chi ngân sách của Trường CĐ Sơn La, điều đó cho thấy, trường rất quan tâm

đến việc thực hiện các chế độ chính sách về tài chính đối với cán bộ, giảng viên,

quan tâm đến việc đảm bảo và nâng cao thu nhập cho người lao động, đồng thời chú

trọng đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập,

nghiên cứu khoa học, qua đó góp phần đảm bảo chất lượng đào tạo, nâng cao uy tín

và vị thế của Nnà trường.

- Chi hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ là mục chi có mức tăng tương đối

lớn (1.974.850.000 đồng năm 2007 tăng lên 11.056.799.000 đồng năm 2011) điều

đó góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của trường CĐ Sơn La.

Bảng 2.17:  Kinh phí chi sự nghiệp đào tạo giai đoạn 2007 - 2011

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Stt Nội dung Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011

1
Thanh toán

cá nhân
11.231.005 14.594.202 15.266.385 15.483.745 20.699.686

2
Nghiệp vụ

chuyên môn
1.974.850 3.639.803 3.812.332 6.674.724 11.056.799

3
Mua sắm sửa

chữa lớn
362.404 423.405 500.493 529.250 551.270

4 Chi XDCB 14.962.906 12.789.079 15.762.550 25.000.000 31.000.000

5 Chi khác 1.610.653 918.398 1.246.327 1.151.315 5.951.783

Tổng chi 30.141.818 32.364.887 36.588.087 48.839.034 69.259.538

Nguồn: Phòng Kế hoạch -Tài chính, Trường CĐ Sơn La
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Trường CĐ Sơn La hiện có 24 ngành đào tạo, với bề dày kinh nghiệm quản

lý, được đánh giá là thực hiện việc chi tốt nhất trong nhóm trường nghiên cứu.

Trường đã thành lập các quỹ, quỹ phúc lợi tăng đều qua các năm , dù số tiền chưa

cao nhưng cũng đang dần phát triển. Tiền lương tăng thêm của cán bộ, viên chức

cao trong giai đoạn, qua thể hiện những mặt tích cực đáng kể. Số tháng lương tăng

thêm đã được hơn 1 tháng (từ 1.2 đến 1.8). So sánh với chỉ tiêu đã xác lập, mức

đánh giá mà trường đạt được là trung bình.

Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên

Giai đoạn 2007 - 2011, nhìn chung các khoản chi cho hoạt động đào tạo của

Trường CĐ Sư phạm Điện Biên đều có xu hướng tăng qua các năm. Các mục chi

bao gồm: chi thanh toán cá nhân, chi chuyên môn nghiệp vụ, chi mua sắm sửa chữa

lớn, chi XDCB và các khoản chi khác. Kết quả điều tra về tình hình thực hiện chi tài

chính của trường được thể hiện như sau:

Bảng 2.18: Kinh phí chi sự nghiệp đào tạo trường CĐ Sư phạm Điện Biên

Đơn vị tính: 1000 đồng

Stt Nội dung Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011

1
Chi thanh

toán cá nhân
7.786.000 8.676.200 10.389.480 11.884.320 15.640.010

2
Chi nghiệp vụ

chuyên môn
1.656.800 1.897.300 3.687.000 4.587.360 5.497.860

3
Chi mua sắm

sửa chữa lớn
467.000 170.600 222.110 613.900 169.300

4 Chi XDCB 5.230.000 4.600.000 7.813.000 2.800.000 6.000.000

5 Chi khác 169.000 470.500 640.930 965.930 842.150

Tổng chi 15.308.800 15.814.600 22.752.520 20.851.340 28.148.320

Nguồn: Phòng Kế hoạch - Tài vụ, Trường CĐ Sư phạm Điện Biên
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Biểu đồ 2.5: Xu hướng tăng kinh phí chi sự nghiệp giai đoạn 2007 - 2011

Qua số liệu điều tra cho thấy:
- Chi cho con người (chủ yếu là chi tiền lương, chi giờ giảng…) chiếm tỷ lệ

cao và có xu hướng tăng lên. Nếu năm 2007 khoản chi này chiếm 29,3% trong tổng

chi sự nghiệp thì đến năm 2009 tỷ trọng chi cho con người chiếm 47,2% và năm

2011 tăng lên 55,6% tổng chi sự nghiệp.

- Chi chuyên môn, nghiệp vụ cũng được chú trọng và tăng qua các năm

nhưng vẫn chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng chi.

- Chi mua sắm sửa chữa lớn có xu hướng giảm, nguyên nhân là do tăng đầu

tư XDCB.

So với tiêu chí đã xác lập thì trường đã trích lập được quỹ phúc lợi, quỹ khen
thưởng, quỹ tiền lương tăng thêm; đã cải cách được tiền lương cho cán bộ viên chức
đảm bảo công bằng. Tuy nhiên, do đặc thù trường chỉ đào tạo khối ngành sư phạm,
không đa dạng hóa được các loại hình đào tạo, vì vậy, nguồn thu ngoài ngân sách

thấp và không đa dạng dẫn đến các khoản chi tiền lương tăng thêm cho cán bộ vi ên

chức không cao, không tăng nhiều qua các năm. Số tháng lương tăng thêm cho cán

bộ, viên chức thấp nhất trong 4 trường, chưa được 1 tháng. Mức đánh giá: Yếu.

Đánh giá quy mô, cơ cấu, tốc độ phát triển các nhóm mục chi của 4 trường

Cùng với tăng nguồn thu, chi tiêu của các trường trong khu vực cũng tăng

lên qua các năm. Cơ cấu chi tiêu của các trường có sự biến đổi. Tỷ lệ chi thường
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xuyên của các trường như chi tiền lương, chi quản lý hành chính, chi nghiệp vụ

chuyên môn, chi mua sắm sửa chữa tăng qua các năm. Đặc biệt là chi đầu tư xây

dựng cơ bản thường chiếm tỷ lệ lớn. Điều này cho thấy , các trường đã có nhiều cố

gắng để hoàn chỉnh bộ máy tổ chức, đảm bảo tỷ lệ chi cho con người, cho nghiệp vụ

chuyên môn giảng dạy và học tập cũng như chi mua sắm sửa chữ a và cơ sở hạ tầng

từng bước được cải thiện. Điều đó cũng chứng tỏ các trường đã chú trọng hơn đến

nâng cao chất lượng đào tạo thông qua việc sử dụng hợp lý nguồn lực tài chính cho

chuyên môn, nghiệp vụ cũng như trang thiết bị hiện đại phục vụ giảng dạy và học tập.

Về tổng chi: nếu năm 2007 tổng chi tiêu của 4 trường là 53.721.270.000

đồng thì đến năm 2009 là 98.546.239.000 đồng (tăng 138,44% so với năm 2007)

năm 2011 tổng chi là 217.159.102.000 đồng (tăng 404,23% so với năm 2007).

Đối với từng mục chi:

Về chi thanh toán cá nhân: mặc dù về tỷ trọng chi thanh toán cá nhân trong

tổng chi giảm qua các năm (năm 2007 chiếm 44,55% tổng chi; năm 2009 chiếm

38,96% và năm 2011 chỉ chiếm 25,36%) điều này không phải là do các trường giảm

chi thanh toán cá nhân, mà do trong những năm qua hầu hết các trường được đầu tư
xây dựng cở sở vật chất, nên nguồn vốn xây dựng cơ bản chiếm tỷ lệ lớn. Trong

thực tế, các khoản chi cho cá nhân đều có sự tăng trưởng lớn (năm 2007 tổng chi

thanh toán cá nhân là 23.933.755.000 đồng, năm 2009 là 38.389.076.000 (tăng
160,40% so với năm 2007),  năm 2011 là 55.072.971.000 (tăng 230,11% so với

năm 2007).
Về chi nghiệp vụ chuyên môn thường chiếm từ 10,34% đến 14,26% tổng chi

của các trường.

Về chi XDCB có sự tăng trưởng mạnh mẽ, điều đó cho thấy, các trường đã

được quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất: năm 2007 tổng chi cho XDCB của 4

trường là 20.292.906.000 đồng (chiến 37,77% tổng chi), năm 2009 tăng lên
41.075.550.000 đồng (chiếm 41,68 % tổng chi), năm 2011 tăng lên
118.812.000.000 đồng (chiếm 54,71%).
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Bảng 2.19: Bảng tổng hợp tình hình thực hiện chi sự nghiệp của 4 trường

giai đoạn 2007 - 2011

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT Nội dung Năm
2007

Năm
2008

Năm
2009

Năm
2010

Năm
2011

A Tổng mức chi 53.721.270 64.225.113 98.546.239 129.456.537 217.159.102
1 Chi thanh toán

cá nhân
23.933.755 29.549.977 38.389.076 43.332.291 55.072.971

2 Chi nghiệp vụ
chuyên môn

5.555.295 8.024.563 13.792.109 18.466.358 30.200.485

3 Chi mua sắm sửa
chữa lớn

1.774.993 2.531.845 1.883.516 2.377.960 2.440.439

4 Chi đầu tư
XDCB

20.292.906 21.789.079 41.075.550 61.520.000 118.812.000

5 Chi khác 2.164.321 2.329.649 3.405.988 3.759.928 10.633.207
B Tỷ lệ các nhóm

mục chi (%)
Tổng chi 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1 Chi thanh toán
cá nhân

44,5 46,0 38,9 33,4 25,3

2 Chi nghiệp vụ
chuyên môn

10,3 12,5 14,0 14,2 13,9

3 Chi mua sắm sửa
chữa lớn

3,3 3,9 1,9 1,8 1,1

4 Chi đầu tư
XDCB

37,7 33,9 41,6 47,5 54,7

5 Chi khác 4,0 3,6 3,4 2,9 4,9
Tốc độ phát triển (%)

Tổng chi 100,0 119,5 183,4 240,9 404,2
1 Chi thanh toán

cá nhân
100,0 123,5 160,4 181,1 230,1

2 Chi nghiệp vụ
chuyên môn

100,0 144,4 248,2 332,4 543,6

3 Chi mua sắm sửa
chữa lớn

100,0 142,6 106,1 133,9 137,4

4 Chi đầu tư
XDCB

100,0 107,4 202,4 303,1 585,4

5 Chi khác 100,0 107,6 157,3 173,7 491,3
Nguồn: Báo cáo quyết toán tài chính của 4 trường từ năm 2007 – 2011
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2.4.5. Đánh giá theo cơ cấu và mức độ tự chủ về nguồn thu

2.4.5.1. Xác định chỉ tiêu, mức độ đánh giá

Để xác định được các mức độ tự chủ trong tiêu chí nguồn thu, luận án tham

khảo ý kiến các chuyên gia trong lĩnh vực quản lý tài chính và một số Hiệu trưởng

các trường CĐ trong toàn quốc. Đa số ý kiến cho rằng, một trường chuyên nghiệp

ở miền núi hiện nay, có thể TCTC tốt thì nguồn thu ngoài ngân sách phải đạt mức

trung bình là 40% so với nguồn NSNN cấp chi thường xuyên. Từ kết quả khảo sát

này, luận án xây dựng thang đánh giá như sau:

- Mức 4 (4 điểm). Tốt: Nguồn thu ngoài ngân sách chiếm từ 31-40%  trong

tổng nguồn thu.

- Mức 3 (3 điểm). Khá:  Nguồn thu ngoài ngân sách chiếm từ 21-30%  trong

tổng nguồn thu.

- Mức 2 (2 điểm). Trung bình:  Nguồn thu ngoài ngân sách chiếm từ 10 -20%

trong tổng nguồn thu.

- Mức 1 (1 điểm). Yếu: Nguồn thu ngoài ngân sách chiếm < 10%  trong tổng

nguồn thu.

2.4.5.2. Tiến hành đánh giá
- Quy mô, cơ cấu, tỷ trọng, tốc độ phát triển các nguồn thu

Bảng 2.20: Tổng hợp nguồn thu tại 4 trường giai đoạn 2007 - 2011

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT Nội dung Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011

Tổng thu 54.906.429 65.455.292 100.024.155 133.055.574 220.626.274

1 Kết dư năm trước 107.992 1.185.159 1.229.633 1.477.556 3.599.207

2 Nguồn NSNN 28.338.747 31.847.437 44.495.440 54.882.032 74.582.607

3 Nguồn XDCB 20.292.906 21.789.097 41.075.550 61.520.000 118.806.000

4 Nguồn thu SN 6.166.784 10.633.599 13.223.532 15.175.626 23.638.460

Tỷ trọng các nguồn thu (%)

Tổng thu (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1 Kết dư năm trước 0,20 1,81 1,23 1,11 1,63

2 Nguồn NSNN 51,61 48,66 44,48 41,25 33,81
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TT Nội dung Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011

3 Nguồn XDCB 36,96 33,29 41,07 46,24 53,85

4 Nguồn thu SN 11,23 16,25 13,22 11,41 10,71

Tốc độ phát triển %

Tổng thu (%) 100,00 119,21 182,17 242,33 401,82

1 Kết dư năm trước 100,00 1097,45 1138,63 1368,21 3332,51

2 Nguồn NSNN 100,00 112,38 157,01 193,66 263,18

3 Nguồn XDCB 100,00 107,37 202,41 303,16 585,46

4 Nguồn thu SN 100,00 172,43 214,43 246,09 383,32

Nguồn: Báo cáo quyết toán tài chính của 4 trường , từ năm 2007 - 2011

Qua phân tích số liệu cho thấy tỷ trọng, quy mô và tốc độ nguồn thu của các

trường trong khu vực ngày càng tăng lên.

Về tỷ trọng, nguồn thu của các trường chủ yếu vẫn phụ thuộc vào NSNN và

nguồn vốn XDCB cấp cho các trường (chiếm trên 88,57% tổng thu của các trường

năm 2007, năm 2009 tổng nguồn NSNN và xây dựng cơ bản chiếm 85,55% tổng

thu và năm 2011 chiếm 87,66%). Nguồn thu sự nghiệp của các trường còn rất hạn

chế (chỉ chiếm từ 10,71 đến 16,25% tổng nguồn thu).

Về tốc độ tăng nguồn thu, qua bảng 24 cho thấy: về tổng thu của 4 trường mà

tác giả khảo sát, nếu năm 2007 là 54.906.429.000 đồng thì đến năm 2009 nguồn thu

tăng lên là 100.024.155.000 đồng, năm 2011 là 220.626.274.000 đồng. Về tốc độ

phát triển, so với năm 2007, năm 2009 tăng 182,17%, năm 2011 tăng lên 401,82%.

Về nguồn NSNN: năm 2007, Nhà nước đầu tư cho các trường là

28.338.747.000 đồng, đến năm 2011 đã tăng lên 74.582.607.000 đồng. Về tốc độ

tăng nguồn thu từ NSNN so với năm 2007, năm 2011 tăng lên 263.18%.

Về nguồn vốn XDCB: năm 2007 tổng nguồn vốn XDCB cho 4 trường là

20.292.906.000 đồng, năm 2011 tăng lên 118.806.000.000 đồng với tốc độ tăn g so

với năm 2007 là 585.46%.

Về nguồn thu sự nghiệp, năm 2007 các trường thu được 6.166.784.000 đồng,

năm 2011 đã tăng lên 23.638.460.000 đồng (tăng 383,32% so với năm 2007).
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Nguồn thu sự nghiệp của các trường chủ yếu dựa vào nguồn thu từ học phí hệ chí nh

quy và các hoạt động liên kết đào tạo (học phí hình thức VLVH). Nguồn thu từ các

hoạt động khác như hoạt động SX, bán sản phẩm thực hành - thực tập, thu từ hoạt

động khoa học và công nghệ, thu từ hoạt động dịch vụ rất ít (từ 1,3 đến 2,2% tổng

thu sự nghiệp).

Bảng 2.21: Tổng hợp tình hình thực hiện thu sự nghiệp của 4 trường

giai đoạn 2007 - 2011

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Stt Nội dung
Năm
2007

Năm
2008

Năm
2009

Năm
2010

Năm
2011

TỔNG CỘNG 6.166.784 10.633.599 13.223.532 15.175.626 23.638.460

I Thu từ các loại phí 4.094.328 2.916.226 4.067.874 6.202.036 10.997.910

1 Học phí 3.027.671 1.945.732 2.996.352 4.287.123 7.982.165

2 Lệ phí 908.476 779.195 700.148 1.174.094 2.665.880

3 Thu từ dịch vụ đào tạo 158.181 191.299 371.374 740.819 349.865

II

Các khoản thu
hoạt động 1.830.316 7.567.262 8.808.558 8.697.705 12.439.500

1
Liên kết đào tạo
trong và ngoài nước 1.670.316 7.408.262 8.623.558 8.443.705 12.128.500

2
Hoạt động SX, bán

SP
56.000 54.000 57.000 92.000 88.000

3 Thu hoạt động dịch vụ 104.000 105.000 128.000 162.000 223.000

4

Thu do cán bộ, giảng
viên tham gia dịch vụ
với bên ngoài

0 0 0 0 0

III Các khoản thu khác 242.140 150.111 347.100 275.885 201.050

Nguồn: Báo cáo quyết toán tài chính của 4 trường từ năm 2007-2011

Về thu học phí: năm 2007 các trường thu được 3.027.671.000 đồng (chiếm

49,09% tổng thu sự nghiệp), năm 2011 thu được 7.982.165.000 đồng (chiếm

33,77% tổng thu sự nghiệp).

Thu từ các hoạt động liên kết đào tạo: năm 2007 các trường thu được

1.670.316.000 đồng (chiếm 27,08% tổng thu sự nghiệp), năm 2009 tăng lên
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8.623.558.000 đồng (chiếm 65,21% tổng thu sự nghiệp), năm 2011 tăng lên

12.128.500.000 đồng (chiếm 51,31% tổng thu sự nghiệp).

Đánh giá việc tự chủ về nguồn thu của cả 4 trường chỉ đạt mức trung bình.

Tuy nhiên, khi đánh giá riêng thì mỗi trường sẽ có kết quả tự chủ về nguồn thu rất

khác nhau. Kết quả đánh giá được phân tích cụ thể cho mỗi trường như sau:

Thực trạng quản lý nguồn thu của trường Cao đẳng Kinh Tế - Kỹ thuật Điện Biên

Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên là đơn vị dự toán cấp I, trực thuộc

UBND tỉnh Điện Biên, có con dấu và tài khoản riêng, là đơn vị sự nghiệp có thu

đảm bảo một phần kinh phí hoạt động, thực hiện cơ chế TCTC theo tinh thần Nghị

định 10/2002/NĐ-CP ngày 16/10/2002 của Chính phủ ban hành về cơ chế quản lý

tài chính đối với đơn vị sự nghiệp có thu. (Nay đã được thay thế bằng Nghị định

43/2006/NĐ-CP của Chính phủ).
Là đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động thường

xuyên. Trong những năm qua, trường đã tích cực chủ động tạo lập, huy động, sử

dụng các nguồn thu theo đúng quy định của pháp luật, phát huy tiềm năng sẵn có

như: cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên có uy tín để mở rộng quy mô đào tạo, mở

rộng các loại hình và liên kết đào tạo với các tổ chức trong và ngoài nước là m tăng
nguồn thu đáng kể cho trường , tích cực thúc đẩy đổi mới cơ sở vật chất và tăng thu

nhập cho cán bộ, công nhân viên, làm đòn bẩy quan trọng trong việc thực hiện nâng

cao chất lượng đào tạo cũng như gắn đào tạo với SX và phát triển KT-XH.

Từ năm 2007 đến nay, trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên thực hiện
cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên

chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Nghị

định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ và Thông tư số 71/2006-

BTC ngày 09/8/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số

43/2006/NĐ-CP.

Cũng giống như các đơn vị sự nghiệp đào tạo công lập có thu tự đảm bảo

một phần chi phí hoạt động, nguồn thu của nhà trường bao gồm nguồn kinh phí nhà

nước cấp và nguồn thu ngoài ngân sách.
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Bảng 2.22: Thực trạng nguồn thu tại

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên từ năm 2007 - 2011

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT Nội dung Năm 2007 Năm 2008 Năm   2009 Năm   2010 Năm 2011
1 Kết dư năm trướ c 107.992 67.407 49.460 1.545 105.446
2 Nguồn NSNN 5.708.000 6.636.300 9.210.000 11.292.700 14.488.000
3 Nguồn XDCB 100.000 100.000 3.000.000 3.720.000 16.056.000
4 Nguồn thu sự nghiệp 2.422.067 2.236.873 3.299.479 3.777.215 6.479.334

Tổng thu 8.338.059 9.040.580 15.558.939 18.791.460 37.128.780
TT Tỷ trọng các   nguồn thu (%)
1 Kết dư năm trước 1,30 0,75 0,32 0,01 0,28
2 Nguồn NSNN 68,46 73,41 59,19 60,09 39,02
3 Nguồn XDCB 1,20 1,11 19,28 19,80 43,24
4 Nguồn thu sự nghiệp 29,05 24,74 21,21 20,10 17,45

Tổng thu 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Nguồn: Phòng Kế hoạch - Tài chính, Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên

Qua bảng số liệu trên cho thấy, nguồn tài chính của Trường CĐ Kinh tế - Kỹ

thuật Điện Biên có tăng khi thực hiện cơ chế TCTC . Tuy nhiên, tỷ trọng nguồn thu

sự nghiệp trong tổng nguồn tài chính còn chưa cao. Thực hiện chủ trương xã hội

hóa trong giáo dục của Nhà nước, nhà trường đã tích cực tăng cường thu hút các

nguồn tài chính từ hoạt các hoạt động GD&ĐT. Cùng với kinh phí NSNN cấp, các

nguồn thu khác của Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên cũng tăng nhanh qua

các năm. So sánh với tổng nguồn thu và đối chiếu với chỉ tiêu đánh giá, việc thực

hiện tự chủ về nguồn thu của trường đạt mức khá.

- Nguồn ngân sách Nhà nước cấp

Trong cơ cấu nguồn tài chính, nguồn kinh phí NSNN cấp cho trường CĐ

Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên giữ vai trò chủ đạo, là nguồn tài chính để thực hiện

những khoản chi mà nhà trường không tự đảm bảo được, bao gồm các khoản chi

như: chi thanh toán cho giáo viên, cán bộ viên chức; chi cho sự nghiệp chuyên môn,

chi học bổng cho HSSV, chi đầu tư phát triển… Khoản kinh phí này được Sở Tài

chính cấp qua Kho bạc Nhà nước để nhà trường đảm bảo các hoạt động thường

xuyên của mình.
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Nguồn kinh phí này luôn có xu hướng tăng trong giai đoạn 2007-2011, cụ

thể: Năm 2007 số kinh phí NSNN cấp đảm bảo hoạt động thường xuyên cho nhà

trường là 5.708.000.000 đồng đã tăng lên năm 2011 là 14.488.000.000 đồng, tốc độ

tăng bình quân trong giai đoạn là 25,3%/năm.

Đối với phần kinh phí không thường xuyên như: kinh phí để tinh giản biên

chế, vốn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất… các khoản kinh phí này được nhà trường

thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước, trừ trường hợp đặc biệt được cấp

có thẩm quyền phê duyệt.

Như vậy, nguồn kinh phí nhà nước cấp cho sự nghiệp đào tạo của Trường

CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên luôn được cấp tăng thêm qua các năm và luôn

đóng một vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp đào tạo của nhà trường.

- Nguồn thu sự nghiệp

Thực hiện cơ chế TCTC, Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên đã phát

huy mọi khả năng sẵn có của đơn vị về nguồn nhân lực, trang thiết bị, phương tiện

để tổ chức nhiều hình thức đào tạo như: đào tạo chính quy, không chính quy (ngoài

ngân sách), tổ chức liên kế t đào tạo với các trường ĐH như ĐH Kinh tế Quốc dân;

ĐH Nông Lâm Thái Nguyên; Học viện Tài chính… Ngoài các khoản thu sự nghiệp

như thu học phí, lệ phí, nhà trường còn tổ chức các hoạt động dịch vụ sản xuất tại

Trại Thí nghiệm - Thực hành, thu từ dịch vụ trông giữ xe, ký túc xá. Các khoản thu

này cũng đóng góp một phần đáng kể vào tổng thu của nhà trường.

Bảng 2.23: Tổng hợp thu ngoài ngân sách Trường Cao đẳng Kinh tế -

Kỹ thuật Điện Biên, giai đoạn 2007 - 2011

Đơn vị tính: 1000 đồng

Stt Nội dung Năm
2007

Năm
2008

Năm
2009

Năm
2010

Năm
2011

TỔNG CỘNG 2.422.067 2.236.873 3.299.479 3.777.215 6.479.334

I Thu từ các loại phí 1.701.026 1.565.468 2.301.154 2.413.918 4.288.891

1 Học phí 1.436.706 1.483.682 2.227.352 2.287.601 4.220.796

2 Lệ phí 264.320 81.785 109.805 126.317 68.095

3 Thu từ dịch vụ đào tạo
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II Các khoản thu hoạt động 478.901 521.294 651.225 1.087.412 1.989.393

1
Liên kết đào tạo trong và
ngoài nước 418.901 462.294 550.222 983.412 1.878.393

2 Hoạt động SX, bán SP TH-TN 56.000 54.000 57.000 92.000 88.000

3 Thu hoạt động dịch vụ 4.000 5.000 8.000 12.000 23.000

III Các khoản thu khác 242.140 150.111 347.100 275.885 201.050

Nguồn: Báo cáo quyết toán từ năm 2007 - 2011; phòng Kế hoạch - Tài chính
Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên

Từ bảng số liệu cho thấy, là đơn vị sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo
dục, học phí là nguồn thu chiếm tỷ tr ọng lớn nhất của trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật
Điện Biên. Trong những năm vừa qua, nguồn thu này đã phát huy vai trò quan trọng
việc cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiế t bị giảng dạy, học tập, cũng như góp
phần nâng cao thu nhập cho cán bộ, viên chức của trường. Hiện nay, việc thu học
phí của nhà trường đang thực hiện, sử dụng và quản lý học phí theo Nghị định số
49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ về quy định miễn giảm học phí, hỗ

trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc

hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015. Tuy

nhiên, là trường đóng trên địa b àn miền núi, HSSV chủ yếu là con em các dân tộ c ít

người, sinh sống tại vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn nên nguồn thu từ

học phí là rất hạn chế.

Bên cạnh đó, nguồn thu từ các hoạt động liên kết đào tạo cũng được nhà

trường phát huy có hiệu quả thông qua việc mở rộng các loại hình liên kết đào tạo

đáp ứng yêu cầu của xã hội.

Tuy nhiên, do đặc thù của một trường CĐ mới được nâng cấp, còn nhiều khó

khăn về cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ giáo viên có trình độ thạc sỹ chiếm 21,1% ,

một số ngành chưa đủ số giáo viên cơ hữu có trình độ thạc sỹ , nên chưa đủ điều
kiện để mở các ngành đào tạo mới. Việc khai thác các nguồn thu từ các hoạt động
SX, hoạt động dịch vụ còn hạn chế. Nguồn thu từ các hoạt động nghiên cứu khoa

học hầu như chưa có.

Về cơ bản, nhà trường đã thực hiện tốt việc khai thác tài chính từ các nguồn

thu sự nghiệp giai đoạn 2007-2011, thể hiện là tổng nguồn thu ngoài ngân sách có
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xu hướng tăng lên trong giai đoạn này. Năm 2007, tổng nguồn thu sự nghiệp của
trường là 2.422.067.000 đồng đã tăng đến 6.479.334.000 đồng năm 2011. Tốc độ

tăng nguồn thu sự nghiệp bình quân trong giai đoạn 2007 -2011 là 22.5%/năm.
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TỔNG I. Thu từ các loại phí
II. Các khoản thu hoạt động III. Các khoản thu khác

Biểu đồ 2.6: Xu hướng tăng nguồn thu sự nghiệp giai đoạn 2007-2011

tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên

Nhìn chung, những năm qua, nhà trường đã tận dụng và khai thác tốt các

nguồn thu. Đánh giá kết quả mà nhà trường đạt được là do một số yếu tố sau:

Thứ nhất, năng lực quản lý tài chính của lãnh đạo nhà trường ngày càng

được nâng cao từ nhận thức đến chỉ đạo các hoạt động quản lý tài chính. Đội ngũ

Phòng Kế hoạch - Tài chính đảm bảo trình độ và có tính chuyên nghiệp. Nhà trường

đã tổ chức, quản lý chặt chẽ, có hệ thống và thực hiện tốt các quy định, các chế độ,

chính sách bổ sung, sửa đổi. Đội ngũ giảng viên tăng cả số lượng và chất lượng, quy

mô đào tạo được mở rộng, chất lượng đào tạo đạt yêu cầu cao. Cơ chế TCTC tại

Nghị định 43/NĐ-CP làm cơ sở cho nhà trường hoạt động có hiệu quả hơn.

Thứ hai, Quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường quy định cụ thể minh bạch về

cơ cấu nguồn thu, tổ chức các hoạt động thu và cơ chế phân phối nguồn thu. Có các

chế độ khuyến khích đối với tập thể, cá nhân khi mang lại nguồn thu cho nhà trường.
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Thứ ba, thực hiện chế độ kiểm tra, kiểm soát các hoạt động thu, chi tương

đối đầy đủ và kịp thời, không để thất thu. Việc tổ chức kiểm tra nguồn thu, chi

thông qua hoạt động của Phòng Thanh tra và Đảm bảo chất lượng giáo dục.

Thực trạng nguồn thu của Trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu

Cũng giống như Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên, Trường CĐ Cộng

đồng Lai Châu là đơn vị sự nghiệp, nên nguồn kinh phí cho hoạt động đào tạo của trường

cũng chủ yếu từ nguồn NSNN cấp, nguồn xây dựng cơ bản và nguồn thu sự nghiệp.

Bảng 2.24: Thực trạng nguồn thu

Trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu giai đoạn 2008 -2011

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Stt Nội dung Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011
1 Kết dư năm trước 24.848 364.427 622.780

2 Nguồn NSNN (thường xuyên) 2.200.000 7.393.720 9.077.332 13.656.000

3 Nguồn XDCB 4.300.000 14.500.000 30.000.000 65.750.000

4 Nguồn thu sự nghiệp 579.354 2.094.097 2.261.000 4.054.737

Tổng thu 7.079.354 24.012.665 41.702.759 84.083.517

Stt Tỷ trọng các nguồn thu (%)

1 Kết dư năm trước 0,00 0,10 0,87 0,74

2 Nguồn NSNN (thường xuyên) 31,08 30,79 21,77 16,24

3 Nguồn XDCB 60,74 60,38 71,94 78,20

4 Nguồn thu sự nghiệp 8,18 8,72 5,42 4,82

Tổng thu 100.00 100.00 100.00 100.00

Nguồn: Phòng Kế hoạch - Tài chính- Trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu

Qua bảng số liệu cho thấy, nguồn kinh phí của trường tăng qua các năm, năm

2008 tổng kinh phí của trường là 7.079.354 .000 đồng đã tăng lên 84.083.517.000

đồng năm 2011. Trong đó, nguồn vốn XDCB có tốc độ tăng nhanh và chiếm tỷ lệ lớn

(60,74% năm 2008 và 78,20% năm 2012). Lý do, trường được thành lập mới năm

2008, cơ sở vật chất được đầu tư mới từ đầu nên nguồn vốn XDCB chiếm tỷ lệ lớn.
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Về nguồn thu từ các hoạt động sự nghiệp, với đặc thù các ngành nghề đào

tạo của trường phần lớn là các ngành sư phạm không thu học phí, song nguồn thu sự
nghiệp của trường hàng năm đều tăng thông qua việc tăng cường các hoạt động liên

kết đào tạo, qua đó giảm bớt sức ép từ NSNN cấp cho nhà trường.
Bảng 2.25: Tổng hợp  thu ngoài ngân sách Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu

giai đoạn 2008 - 2011
Đơn vị tính: 1.000 đồng

Stt Nội dung Năm
2008

Năm
2009

Năm
2010

Năm
2011

1 TỔNG CỘNG 579.354 2.094.097 2.261.000 4.054.737
I Thu từ các loại phí 36.996 103.788 253.223 1.674.891
1 Học phí
2 Lệ phí 36.996 103.788 253.223 1.674.891
3 Thu từ dịch vụ đào tạo
II Các khoản thu  hoạt động 542.358 1.990.309 2.007.777 2.379.846

1
Liên kết đào tạo tr ong và
ngoài nước 542.358 1.990.309 2.007.777 2.379.846

2 Hoạt động SX, bán SP TH-TN 0 0 0 0
3 Thu hoạt động dịch vụ 0 0 0 0

4
Thu do CB, GV tham gia DV
bên ngoài

0 0 0 0

III Các khoản thu khác 0 0 0 0

Nguồn: Phòng Kế hoạch - Tài chính trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu

Mặc dù, nguồn thu sự nghiệp của trường có tăng qua các năm, tuy nhiên mức

tăng không cao (chưa đến 10% tổng nguồn thu) và có xu hướng giảm dần trong giai

đoạn 2009-2011. Qua điều tra tổng hợp tình hình nguồn thu sự nghiệp của trường

giai đoạn qua, cho thấy: chủ yếu nguồn thu từ các loại học phí, lệ phí và liên kết đào

tạo trong nước. Những khoản thu từ hoạt động dịch vụ, thu do cán bộ viên chức

tham gia dịch vụ bên ngoài hay hoạt động SX bán SP là không có. Điều này lý giải

được vì sao mức thu sự nghiệp của trường chỉ được đánh giá ở mức yếu và thấp
nhất trong 4 trường nghiên cứu.
Thực trạng nguồn thu của Trường Cao đẳng Sơn La

Qua thống kê cho thấy nguồn thu của trường trong giai đoạn qua , năm sau

luôn cao hơn năm trước, đạt và vượt mứ c 10% tổng thu của đơn vị đối với đơn vị sự

nghiệp tự chủ về tài chính. Mức thu, cơ chế thu thực hiện đúng theo chế độ chính

sách hiện hành. Nguồn thu khác ổn định và có mở rộng, tăng trưởng qua các năm.
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Bảng 2.26:  Thực trạng nguồn thu của trường Cao đẳng Sơn La
từ năm 2007 - 2011

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Stt Nội dung Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011
1 Kết dư năm trước 818.552 290.725 656.864 2.156.241

2
Nguồn NSNN
(thường xuyên)

13.104.747 13.091.137 15.052.720 20.000.000 30.923.607

3 Nguồn XDCB 14.962.906 12.789.097 15.762.550 25.000.000 31.000.000

4
Nguồn thu sự
nghiệp

2.892.717 5.957.372 6.138.956 5.338.411 6.371.389

Tổng 30.960.370 32.655.612 37.244.951 50.995.275 70.451.237

Stt Tỷ trọng các nguồn thu (%)
1 Kết dư năm trước 0,00 2,51 0,78 1,29 3,06

2
Nguồn NSNN
(thường xuyên)

42,33 40,09 40,42 39,22 43,89

3 Nguồn XDCB 48,33 39,16 42,32 49,02 44,00

4
Nguồn thu sự
nghiệp

9,34 18,24 16,48 10,47 9,04

Tổng 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Nguồn: Phòng Kế hoạch - Tài chính Trường Cao đẳng Sơn La

Các số liệu trên cho thấy , tỉnh Sơn La đã thực sự quan tâm đến sự nghiệp đào

tạo của địa phương nói chung và nhà trường nói riêng, đảm bảo nguồn lực tài chính

cho nhà trường thực hiện nhiệm vụ đào tạo có chất lượng và nâng cao đời sống vậ t

chất, tinh thần cho cán bộ, giảng viên. Ngân sách cấp cho đầu tư phát triển và thực hiện

các nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đều ổn định và có xu hướng năm sau cao hơn năm

trước; nguồn NSNN cấp chiếm tỷ lệ 40-44%; nguồn vốn XDCB chiếm từ 40 - 49%.

Bên cạnh đó, trường CĐ Sơn La là một trong những trường thực hiện và vận

dụng tốt cơ chế tự chủ tài chính và công tác xã hội hóa giáo dục, đa dạng hóa các

nguồn thu để tăng nguồn thu sự nghiệp. Tuy vậy, nguồn thu sự nghiệp hàng năm chỉ

chiếm tỷ lệ 10 -18%, trung bình là 12.7%, chỉ đạt mức trung bình.
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Bảng 2.27: Tổng hợp thu ngoài ngân sách  trường Cao đẳng Sơn La

giai đoạn 2007 - 2011

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Stt Nội dung Năm
2007

Năm
2008

Năm
2009

Năm
2010

Năm
2011

1 TỔNG 2.892.717 5.957.372 6.138.956 5.338.411 6.371.389
I Thu từ các loại phí 1.541.302 843.762 1.221.929 2.373.895 2.763.128
1 Học phí 1.027.165 193.050 546.900 1.414.022 2.230.369
2 Lệ phí 307.842 459.413 303.655 422.354 479.894

3
Thu từ dịch vụ
đào tạo 158.181 191.299 371.374 537.519 52.865

II Các khoản thu
hoạt động 1.351.415 5.113.610 4.917.027 3.014.516 3.608.261

1
Liên kết đào tạo
trong và ngoài nước 1.251.415 5.013.610 4.797.027 2.964.516 3.408.261

2
Hoạt động SX, bán
SP TH-TN

3 Thu hoạt động DV 100.000 100.000 120.000 150.000 200.000

4
Thu do CB, GV
tham gia DV bên
ngoài

0 0 0 0 0

III Các khoản thu
khác 0 0 0 0 0

Nguồn: Phòng Kế hoạch - Tài chính, Trường CĐ Sơn La

Từ bảng số liệu cho thấy:
- Thu từ học phí chiếm tỷ lệ lớn trong tổng thu sự nghiệp của trường (thường

chiếm trên 40% tổng thu). Với tiền thân là Trường CĐ Sư phạm không thu học phí,
sau khi chuyển đổi sang mô hình trường CĐ đa ngành, nhà trường đã chủ động, linh

hoạt trong việc mở các ngành đào tạo ngoài sư phạm, một mặt đáp ứng nhu cầu học
tập của xã hội, mặt khác tạo nguồn thu từ học phí của các hệ ngoài sư phạm, giảm
sức ép đối với nguồn NSNN cấp, làm cơ sở vững chắc cho việc thực hiện quyền tự
chủ, tự chịu trách nhiệm trong các lĩnh vực hoạt động của nhà trường.

- Nhà trường đã tích cực đẩy mạnh công tác liên kết đào tạo trong và ngoài

nước, từ đó tạo nguồn thu đáng kể cho ngân sách của nhà trường (thu từ hoạt động
liên kết đào tạo bình quân chiếm trên 55% tổng thu sự nghiệp).

- Nguồn thu từ các hoạt động dịch vụ và dịch vụ đào tạo tuy không nhiều
nhưng cũng cho thấy, nhà trường đã tích cực thực hiện đa dạng hóa các nguồn thu.
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Thực trạng nguồn thu của Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên
Cơ cấu và xu hướng tăng nguồn kinh phí giai đoạn 2007 - 2011 của Trường

CĐ Sư phạm Điện Biên được mô tả cụ thể tại bảng sau:
Bảng 2.28: Thực trạng nguồn thu của trường Cao đẳng Sư phạm

Điện Biên từ năm 2007 - 2011
Đơn vị tính: 1.000 đồng

Stt Nội dung Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011

1 Kết dư năm trước 299.200 864.600 455.080 714.740

2
Nguồn NSNN
(thường xuyên)

9.526.000 9.920.000 12.839.000 14.512.000 15.515.000

3 Nguồn XDCB 5.230.000 4.600.000 7.813.000 2.800.000 6.000.000
4 Nguồn thu sự nghiệp 852.000 1.860.000 1.691.000 3.799.000 6.733.000

Tổng 15.608.000 16.679.200 23.207.600 21.566.080 28.962.740
Tỷ trọng các nguồn thu (%)
Kết dư năm trước 0,00 1,79 3,73 2,11 2,47

1
Nguồn NSNN
(thường xuyên)

61,03 59,48 55,32 67,29 53,57

2 Nguồn XDCB 33,51 27,58 33,67 12,98 20,72
3 Nguồn thu sự nghiệp 5,46 11,15 7,29 17,62 23,25

Tổng 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Nguồn: Phòng Kế hoạch - Tài vụ, Trường CĐ Sư phạm Điện Biên
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Biểu đồ 2.7: Thực trạng xu hướng tăng nguồn tài chính

của trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên , giai đoạn 2007 - 2011
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Nhìn chung, các nguồn tài chính của trườn g có xu hướng tăng qua các năm.

Tuy nhiên, cũng như các trường CĐ khác trong khu vực, nguồn kinh phí chủ yếu

vẫn là nguồn NSNN cấp (từ mức 9.526.000 đồng chiếm 61,03% tổng kinh phí năm

2007, 15.515.000.000 đồng chiếm 53,57% năm 2012).

Nguồn thu sự nghiệp mặc dù chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng ngân sách củ a

trường nhưng cũng có sự tăng trưởng tương đối lớn (từ mức chỉ có 852.000.000

đồng = 5,46% năm 2007 đã tăng lên 1.691.000.000 đồng = 7,29% năm 2009 và

6.733.000.000 đồng =  23,25% năm 2012). Điều này cho thấy trường đã và đang

thực hiện tốt việc đa dạng hóa các nguồn thu, làm cơ sở tăng cường tính TCTC.

Cơ cấu và xu hướng tăng nguồn thu sự nghiệp của trường CĐ Sư phạm Điện

Biên được thể hiện tại bảng 2.28, biểu đồ 2.15.

Bảng 2.29: Tổng hợp  thu ngoài ngân sách

của trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên từ năm 2007 - 2011

Đơn vị tính: 1000 đồng

Stt Nội dung Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011
TỔNG CỘNG 852.000 1.860.000 1.691.000 3799.000 6.733.000

I Thu từ các loại phí 852.000 470.000 405.000 1.161.000 2.271.000

1 Học phí 563.800 269.000 222.100 585.500 1.531.000

2 Lệ phí 288.200 201.000 182.900 372.200 443.000

3 Thu từ dịch vụ đào tạo 203.300 297.000

II Các khoản thu hoạt động 0 1.390.000 1.286.000 2.638.000 4.462.000

1
Liên kết đào tạo trong và

ngoài nước
1.390.000 1.286.000 2.638.000 4.462.000

2
Hoạt động SX, bán SP

TH-TN

0
0 0 0 0

3 Thu hoạt động  DV 0 0 0 0 0

4
Thu do CB, GV tham gia

DV bên ngoài

0 0 0 0 0

III Các khoản thu khác 0 0 0 0 0

Nguồn: Phòng Kế hoạch - Tài vụ, Trường CĐ Sư phạm Điện Biên
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Nguồn thu sự nghiệp của trường chủ yếu là thu từ các loại phí và các khoản

thu hoạt động.

- Khoản thu từ các loại phí: chủ yếu là thu học phí các ngành ngoài sư phạm

và nguồn thu các loại lệ phí.

- Nguồn thu từ các hoạt động: chủ yếu là thu từ hoạt động liên kết đào tạo.

Năm 2011 có sự tăng trưởng đột biến (từ 2.638.000.000 đồng năm 2010 lên

4.462.000.000 đồng năm 2011), nguyên nhân là do năm 2011, thực hiện chủ trương

của Bộ GD&ĐT và UBND tỉnh Điện Biên về hợp đồng đào tạo cử tuyển cho học

sinh là con em các dân tộc sinh sống tại các huyện nghèo của tỉnh theo Nghị quyết

30a của Chính phủ, trường đã ký hợp đồng đào tạo 100 sinh viên cho 4 huyện trong

tỉnh, với mức chi phí 5.500.000 đồng/SV (tổng nguồn thu từ hợp đồng đào tạo cử

tuyển năm 2011 là 550.000.000 đồng) khoản chi này chủ yếu cấp cho HSSV (Học

bổng chính sách, trợ cấp xã hội...) phần chi phục vụ hoạt động chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ.

Trong năm 2010-2011, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, Dự án

30a (Dự án giảm nghèo) của Chính phủ dàn h cho các huyện nghèo của các tỉnh miền

núi phía Bắc được triển khai, trong đó có hợp phần đào tạo dành cho các trường

chuyên nghiệp đào tạo nguồn nhân lực cho các huyện được hưởng chính sách 30 a.

Với đặc thù là trường sư phạm , nên CĐ Sư phạm Điện Biên đã đào tạo cho Dự án là

102 sinh viên với mức trả của Dự án là 5.500.000đ/1SV/tháng. Vì vậy, số thu ngoài

ngân sách tăng đột biến so với các năm trước. Đây là nguyên nhân khiến kết quả đánh

giá của trường đối với việc tự chủ về nguồn thu chỉ đứng sau Trường CĐ Kinh tế -

Kỹ thuật Điện Biên và đạt mức đánh giá là trung bình.

2.4.6. Đánh giá tổng hợp mức độ tự chủ tài chính và trách nhiệm xã hội của các

trường cao đẳng khu vực Tây Bắc

Đánh giá tổng hợp là khâu đánh giá cuối cùng để đưa ra kết quả thể hiện cụ

thể mức độ thực hiện tự chủ và TNXH của từng trường. Điểm đánh giá tổng hợp là

số điểm đánh giá từng tiêu chí nhân với trọng số đã xác định.
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Bảng 2.30: Bảng kết quả đánh giá tổng hợp

Tiêu chí

đánh giá
Trọng số

(nwj)

Trường đánh giá
CĐ Kinh

tế KT Điện
Biên

CĐ Cộng
đồng Lai

Châu

CĐ
Sơn La

CĐ Sư
phạm Điện

Biên

Tiêu chí 1 0,034 0.102 0.068 0.102 0.068

Tiêu chí 2 0,058 0.174 0.174 0.174 0.174

Tiêu chí 3 0,159 0.318 0.318 0.318 0.318

Tiêu chí 4 0,279 0,279 0,279 0.558 0,279

Tiêu chí 5 0,471 1.413 0.471 0.942 0.942

Tổng điểm đánh giá 2.278 1.310 2.097 1.781

Mức đánh giá chung Khá Trung bình Khá Trung bình

Kết quả tại bảng chuẩn đánh giá tổng hợp thấy rằng, điểm của các trường có

sự chênh lệch nhau, thể hiện mức độ thực hiện TCTC của các trường nghiên cứu có

sự phân hóa.

Trường CĐ Sơn La đạt điểm 2.097 điểm. Trong 5 năm qua, nhà trường đã

không ngừng nỗ lực trong quá trình xây dựng phát triển và quản lý, đặc biệt là trong

lĩnh vực tài chính theo cơ chế tự chủ. Chỉ tiêu nguồn thu ngoài ngân sách của

trường trong 5 năm (2007 – 2011) đạt trung bình 12,71 % trong tổng nguồn thu.

Nhà trường đa dạng hóa các loại hình đào tạo, xúc tiến nhiều biện pháp quảng bá

thu hút các thành phần KT - XH tham gia hỗ trợ cho công tác đào tạo và nghiên cứu

khoa học như tổ chức các cuộc hội thảo quốc gia về đào tạo nguồn nhân lực cho các

tỉnh miền núi Tây Bắc, hoàn thiện quy chế chi tiêu nội bộ đảm bảo nguyên tắc công

bằng và tạo động lực phát triển; Quy định cơ cấu tiền lương đảm bảo mức thu nhập

tăng thêm ngoài lương cho cán bộ toàn tâm toàn ý xây dựng và phát triển nhà

trường. Do đó, chỉ tiêu thu nhập tăng thêm của nhà trường đứng thứ 2 so với 4

trường nghiên cứu. Nhà trường thực hiện khá tốt TNXH. Điểm trung bình của các

tiêu chí mức độ thực hiện TNXH, mức độ tham gia quản lý tài chính, cam kết công

khai tài chính cao nhất trong 4 trường nghiên cứu.
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Trường CĐ Sư phạm Điện Biên có điểm đánh giá đứng thứ ba. Trong cơ chế

được Nhà nước trao quyền tự chủ một phần, nhưng trường lại có đặc thù riêng đào

tạo ngành sư phạm, không được thu học phí theo quy định của Nhà nước. Ngân

sách chủ yếu do NSNN cấp bù kể cả trợ cấp của HSSV. Thu nhập tăng thêm của

cán bộ viên chức nhà trường còn hạn hẹp, trung bình năm 2012 thu nhập tăng thêm

của cán bộ viên chức là 2.581.125 đồng/người/năm. Các tiêu chí mức độ thực hiện

TNXH, mức độ tham gia của các nhà quản lý và cam kết công khai trong lĩnh vực

tài chính của nhà trường cũng đạt từ trung bình đến khá. Từ tiêu chí 1 đến tiêu chí

4, kết quả đánh giá của trường không cao, có tiêu chí chỉ đạt mức yếu. Tuy nhiên

đến tiêu chí thứ 5, do trong năm 2010 và 2011 nguồn thu sự nghiệp của trường tăng

đột biến dẫn đến điểm đánh giá tổng hợp có sự thay đổi nhanh chóng. Dù vậy, hiện

tại trên con đường thực hiện quyền TCTC và TNXH của mình, trường CĐ Sư phạm

Điện Biên còn không ít những hạn chế cần khắc phục.

Trường CĐ Cộng đồng Lai Châu là trường đạt điểm thấp nhất trong 4 trường

đánh giá, chỉ đạt 1.310 điểm do mới thành lập năm 2008, đến nay số lượng giảng

viên còn ít (so với trường Sơn La là 60/399, trường CĐ Sư phạm Điện Biên

60/181), các ngành nghề đào tạo chưa đa dạng và quy mô đào tạo còn nhỏ so với

các trường khác. Tuy nhiên trong công tác quản lý nhà trường, quản lý tài chính

theo cơ chế tự chủ, nhà trường cũng đạt những kết quả nhất định. Nguồn thu ngoài

ngân sách của nhà trường đạt trung bình 6,79% trong tổng nguồn thu của giai đoạn

qua. Các tiêu chí mức độ thực hiện TNXH, mức độ tham gia quản lý và cam kết

công khai trong lĩnh vực tài chính đạt điểm trung bình đến khá. Việc thực hiện tự

chủ trong thu và chi còn yếu dẫn đến kết quả đánh giá tổng hợp chỉ đạt mức trung

bình và còn có nhiều hạn chế.

Trường CĐ Kinh tế – Kỹ thuật Điện Biên: Theo kết quả đánh giá tổng hợp thì

mức độ thực hiện quyền tự chủ của nhà trường đạt mức khá, cao nhất trong 4 trường

được lựa chọn đánh giá. Trong những năm qua, nhà trường đã đa dạng hóa các loại

hình đào tạo, có các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo xây dựng uy tín thương

hiệu của nhà trường để thu hút HSSV đến học. Nguồn thu ngoài ngân sách chiếm tỉ lệ
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trên 20% tổng nguồn thu. Từ nguồn kinh phí này, trường đã chủ động trong sử dụng

và phân phối kết quả hoạt động tài chính có hiệu quả, từ đó áp dụng các biện pháp

quản lý theo cơ chế công khai minh bạch, thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ, áp dụng

các chế độ khen thưởng hợp lý, công bằng. Xây dựng cơ chế quản lý theo hướng

giảm các thủ tục hành chính, khoán chi tiêu để tăng tính chủ động cho các đơn vị cá

nhân khi thực hiện nhiệm vụ. So với 4 trường nghiên cứu, 2 tiêu chí cơ cấu tỉ lệ

nguồn thu ngoài ngân sách và thu nhập ngoài lương cho cán bộ thì Trường CĐ Kinh

tế – Kỹ thuật Điện Biên là cao nhất. Nếu so với nhu cầu thực tế thì con số này chưa

phù hợp, chưa đảm bảo đáp ứng các nhu cầu thực tế và công sức của CB,GV nhưng

xét trong điều kiện thực tế tại một tỉnh nghèo ở miền núi thì đây cũng là sự động viên

khuyến khích bằng vật chất để mỗi cán bộ viên chức tích cực hơn trong quá trình xây

dựng và phát triển nhà trường.

Cùng với việc đánh giá chi tiết theo từng tiêu chí, đánh giá tổng hợp mức độ tự

chủ và TNXH trong quản lý tài chính, luận án đã tổng hợp các ý kiến của các Hiệu

trưởng khi trao đổi, phỏng vấn sâu với 5 câu hỏi tại Phụ lục 1. Kết quả cho thấy, đa số

các ý kiến cho rằng:

- Những thuận lợi khi được quản lý nhà trường, quản lý tài ch ính theo cơ chế

tự chủ và TNXH là cơ sở để nhà trường chủ động, linh hoạt trong việc sử dụng ba

nguồn lực: Nhân lực, vật lực, tài lực. Tuy nhiên, trong thực tế việc trao quyền tự chủ

tới các trường còn mang tính lý thuyết, chưa thực chất trong cả ba mặt tổ chức, biên

chế, hoạt động và tài chính. Đặc biệt, trong tài chính nguồn thu do NSNN cấp còn

hạn hẹp, chủ yếu cấp các khoản lương, phụ cấp theo lương cho cán bộ, viên chức;

học bổng, trợ cấp xã hội cho HSSV. Các khoản chi cho chuyên môn nghiệp vụ, chi

khác được cấp với số lượng hạn chế, không đảm bảo chi cho các hoạt động chuyên

môn nghiệp vụ, ảnh hưởng không nhỏ đến việc nâng cao chất lượng đào tạo.

- Nguồn thu ngoài ngân sách hạn hẹp, vì đối tượng người học trên 80% được

miễn giảm hoàn toàn hoặc một phần học phí. Nguồn thu từ dịch vụ, SX, nghiên cứu

khoa học rất ít và có trường không có khoản thu này , như Trường Cao đẳng Sư Phạm.
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- Các hoạt động quản lý chi, do nguồn thu hạn hẹp nên việc quản lý chi thực

hiện theo đúng chế độ, chính sách, chủ yếu là chi cho con người. Việc trích lập các

quỹ như: Quỹ phát triển sự nghiệp, quỹ phúc lợi, quỹ tiền lương tăng thêm, quỹ khen

thưởng còn rất ít. Chưa là động lực để khuyến khích cán bộ, viên chức tâm huyết

trong việc xây dựng nhà trường.

- Để thực hiện tốt vấn đề công khai, minh bạch hoạt động tài chính của nhà

trường, một cơ chế quản lý quan trọng mà Nhà nước quy định trong Luật Giáo dục,

Luật GDĐH, Điều lệ trường CĐ là các cơ sở giáo dục phải có Hội đồng trường. Cơ

chế Hội đồng trường đảm bảo cho quyền tự chủ và TN XH của các trường được thực

hiện có hiệu quả, thúc đẩy bộ máy của nhà trường thực hiện tốt những vấn đề đã cam

kết với xã hội. Nội dung quản lý quan trọng được quy định tại chương VII từ Điều 49

đến Điều 53 trong Luật Giáo dục đại học năm 2012 là: “Đảm bảo chất lượng và kiểm

định chất lượng giáo dục đại học”. Tuy nhiên, trên thực tế , cả hai nội dung quan trọng

để quản lý trên chưa được triển khai tới các trường CĐ khu vực Tây Bắc, đồng thời

cũng chưa có cơ chế rõ ràng, chi tiết hướng dẫn các trường thực hiệ n.

- Năng lực quản lý tài chính của lãnh đạo, cán bộ quản lý các phòng, khoa của

nhà trường còn chưa tốt. Công tác phân tích, dự đoán, quản lý và huy động các nguồn

lực tài chính chưa cao. Kỹ năng quản lý sự thay đổi chưa theo kịp với tình hình thực

tiễn, vì vậy, chưa phát huy mạnh mẽ được sự sáng tạo của đội ngũ nhà giáo, các nhà

quản lý, người học và các bên liên quan trong nhà trường và xã hội để tạo nên sức

mạnh tổng hợp góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

2.5. NHỮNG THÀNH TỰU VÀ HẠN CHẾ THỰC HIỆN QUYỀN TỰ CHỦ VÀ

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI TRONG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA CÁC TRƯỜNG

CAO ĐẲNG KHU VỰC TÂY BẮC

2.5.1. Thành tựu

Quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ và TNXH có vai trò hết sức quan trọng,

có tính chất quyết định là cơ sở để cho các trường CĐ khu vực Tây Bắc phát triển,

nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh nghiên c ứu khoa học. Sử dụng các nguồn

lực, vật lực để triển khai các hoạt động áp dụng KHCN vào sản xuất kinh doanh,
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phục vụ phát triển KT-XH cũng như tăng cường thu nhập , chăm lo đời sống cho cán

bộ viên chức.

Trong những năm qua, thực hiện công tác quản lý tài chính theo cơ chế tự

chủ, các trường đã chủ động tìm kiếm, khai thác các nguồn thu tài chính từ các hoạt

động đào tạo như: mở rộng các loại hình đào tạo, bồi dưỡng, liên kết, áp dụng các

sáng kiến kinh nghiệm vào mô hình kinh doanh và dịch vụ của nhà trường. Nguồn

thu sự nghiệp của các trường tăng lên qua các năm.

Các trường đã áp dụng các biện pháp quản lý tài chính theo cơ chế công khai

minh bạch, thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ. Quy định cơ cấu các khoản chi như

tiền lương, phụ cấp trách nhiệm, các khoản chi theo mức khoán phù hợp với tìn h

hình thực tế của nhà trường, đảm bảo mức thu nhập khá, nâng cao đời sống vật chất,

tinh thần, từ đó tạo động lực khuyến khích cán bộ viên chức yên tâm tron g công tác.

Nhà trường chủ động phân phối kết quả hoạt động tài chính sau khi đã trích các

khoản chi theo quy định của Nhà nước như cải cách tiền lương, thuế, chi phát triển

sự nghiệp các quỹ dự phòng, quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng, đã giúp cho các trường

thực hiện tăng cường công tác quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy

các hoạt động tăng thu, tiết kiệm chi tại đơn vị.

Ngay sau khi Nghị định số 10/2002/NĐ-CP được thay thế bằng Nghị định số

43/2006/NĐ-CP, các trường đã chủ động tuyên truyền đến mọi thành viên trong nhà

trường về những điều kiện Nhà nước cho phép được thực hiện quyền tự chủ bao

gồm tự chủ về các khoản thu, mức thu phí lệ phí nhưng không vượt khung do Nhà

nước quy định. Các hoạt động dịch vụ, liên doanh, liên kết, được quyết định các

khoản thu, mức thu trên nguyên tắc lấy thu bù chi và có tích lũy. Tự chủ chi hoạt

động thường xuyên theo nhiệm vụ với mức cao hơn hoặc thấp hơn định mức của

Nhà nước, được chủ động sử dụng phần chênh lệch thu lớn hơn chi sau khi thực

hiện các nhiệm vụ với Nhà nước chi trả cho người lao động trên nguyên tắc: Người

có hiệu suất công tác cao sẽ được trả thu nhập cao.
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Công tác tuyên truyền giáo dục tư tưởng đã thúc đẩy chuyển biến n hận thức

của cán bộ viên chức, tạo sự chủ động sáng tạo của cán bộ viên chức tham gia tích

cực vào các hoạt động của nhà trường.

2.5.2. Hạn chế và nguyên nhân

Về nhận thức của cán bộ, giảng viên và nhân viên: Tính chủ động của các

trường trong việc thực hiện cơ chế tự chủ và TNXH còn mang tính hình thức. Một

bộ phận không nhỏ cán bộ, viên chức chưa nhận thức được đầy đủ nội dung, mục

đích, yêu cầu về TCTC, vẫn còn tâm lý ỷ lại , trông chờ vào sự bao cấp của Nhà

nước, của nhà trường, ngại thay đổi, không muốn liên quan đến các cơ quan, tổ

chức, xã hội, cá nhân trong việc giải trình m inh bạch các hoạt động tài chính.

Về trình độ tổ chức, năng lực của lãnh đạo, cán bộ quản lý: Năng lực lập kế

hoạch: Hàng năm các trường đều lập kế hoạch đào tạo, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng

nguồn nhân lực, kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất, lập kế hoạch và dự toán tài chính

theo các quy định, hướng dẫn. Tuy nhiên việc lập một kế hoạch tổng thể các hoạt

động của nhà trường , trong đó tính toán nhu cầu nguồn lực và nguồn huy động cùng

với việc xếp thứ tự ưu tiên các hoạt động chưa được tiến hành đồng bộ , vì vậy đã hạn chế

động lực tìm kiếm và huy động nguồn lực của nhà trường.

Năng lực kết nối và huy động nguồn lực: Gắn liền với cơ chế tự chủ và tự

chịu trách nhiệm là mục tiêu của các trường để phát huy tính chủ động sáng tạo

trong việc huy động các nguồn lực nhằm thực hiện tốt nhất các mục tiêu chất lượng.

Qua nghiên cứu thực trạng các trường CĐ cho thấy: kỹ năng xây dựng mạng lưới

quan hệ, liên kết đàm phán với các bên liên quan, vận động thuyết phục, huy động

nguồn lực còn chưa được quan tâm thỏa đáng trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý.

Năng lực quản lý tài chính trong điều kiện thực hiện quyền tự chủ và TNXH

còn là điều mới mẻ, nhất là trong điều kiện Chủ tài khoản với chuyên môn được đào

tạo phần lớn không xuất phát từ quản lý kinh tế, tài chính. Vì vậy v iệc lập kế hoạch

tài chính, cân đối nguồn lực, sắp xếp thứ tự ưu tiên hoạt động , gắn với năng lực lập

kế hoạch tổng thể còn khó khăn. Ngoài ra trách nhiệm đảm bảo nguồn lực tài chính

cho các hoạt động của nhà trường, nâng cao đời sống vật chất tinh thần, c ác điều
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kiện làm việc của giáo viên, tuân thủ chính sách tà i chính luôn là áp lực đối với

Hiệu trưởng nhà trường.

Trong điều kiện thực hiện quyền tự chủ chuyển từ quản lý chuyên môn và

tác nghiệp sang quản lý tổng thể và phát triển nhà trường, qua khảo sát phỏng vấn

một số nhà lãnh đạo quản lý đa số đều cho rằng: Bản thân các cán bộ lãnh đạo quản

lý thực hiện nhiệm vụ quản lý của mình bằng kinh nghiệm trong công tác chuyên

môn là chính, chưa được đào tạo bài bản về các kỹ năng như: Kỹ năng lập kế hoạch,

kỹ năng quản lý sự thay đổi, kỹ năng đàm phán và thương lượng, kỹ năng giải quyết

vấn đề, kỹ năng lãnh đạo và khuyến khích nhân viên, kỹ năng giám sát đánh giá …

và theo các nhà lãnh đạo quản lý, đây là những nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự yếu

kém trong việc tổ chức, huy động, quản lý các nguồn lực đảm bảo các điều kiện cho

việc xây dựng và phát triển nhà trường một cách bền vững.

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ phòng Kế hoạch - Tài chính

trong công tác tham mưu cho lãnh đạo còn chưa thực sự sát với kế hoạch phát triển

của nhà trường. Việc lập kế hoạch tài chính và phân bổ nguồn lực c òn hạn chế, một

số Trưởng phòng, cán bộ phòng Kế hoạch - Tài chính cho rằng việc huy động các

nguồn lực tài chính, đặc biệt là các nguồn ngoài ngân sách là việc của lãnh đạo nhà

trường, nhiệm vụ của phòng là thu chi theo đúng Q uy chế chi tiêu nội bộ mà trường

đã quy định.

Về chế độ chính sách:

- Một số định mức kinh tế kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng cho các trường còn

bất cập nhất là đối với các trường khu vực Tây Bắc.

- Để nâng cao chất lượng đào tạo đòi hỏi giảng viên phải vừa hồng vừa

chuyên và có tâm huyết với nghề. Trên góc độ kiến thức chuyên môn giáo viên,

giảng viên tại các trường CĐ khu vực Tây Bắc giảng dạy quá nhiều học phần trong

một chuyên ngành, để đảm bảo định mức giảng dạy, dẫn đến kiến thức không thể

chuyên sâu, chất lượng không đảm bảo.

- Quy định về chi đầu tư XDCB mua sắm TSCĐ thực sự chưa đúng với bản

chất của công tác đào tạo. Số tiền chi cho đầu tư XDCB, mua một số TSCĐ phục vụ
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giảng dạy thực hành thực tập trong năm, không được tính là chi phí thường xuyên,

làm cho việc đầu tư mua sắm trong năm còn gặp khó khăn.

- Việc cấp kinh phí đầu tư XDCB còn nhỏ giọt , không đáp ứng được yêu cầu

về phòng học, phòng thực hành, thí nghiệm, thư viện, dẫn đến các trườn g còn chưa

đảm bảo về cơ sở vật chất phục vụ cho việc dạy và học.

- Quy định mức thu lệ phí tuyển sinh không đủ chi cho các hoạt động tuyển sinh.

Về điều kiện KT – XH địa phương nơi trường đóng:

Khu vực Tây Bắc là nơi có điều kiện tự nhiên không thuận lợi , điều kiện KT

– XH còn khó khăn, 90% nguồn thu ngân sách là nguồn hỗ trợ từ Trung ương, nên

các trường CĐ nằm trên địa bàn cũng chỉ được cấp một phần ngân sách hạn hẹp,

chủ yếu là để chi trả lương. Các khoản chi cho nghiệp vụ chuyên môn chưa được

chú trọng, cơ sở vật chất chưa đáp ứng các điều kiện dạy và học. Việc thực hiện xã

hội hóa giáo dục cũng chưa nhận được sự quan tâm đáng kể từ các doanh nghiệp và

cộng đồng xã hội.

Ngoài ra, Quy chế chi tiêu nội bộ chưa thực sự là khung pháp lý và là căn cứ

để giám sát trở lại đối với hoạt động thu chi tài chính của nhà trường; trách nhiệm

xã hội chưa được công bố cụ thể, công khai trên các phương tiện, để đảm bảo sự

giám sát, kiểm tra thường xuyên của các bên liên quan cũng là những nguyên nhân

dẫn đến hạn chế trong việc thực hiện TCTC và TNXH.

Bảng 2.31 : Hạn chế và nguyên nhân hạn chế trong tự chủ tài chính và trách

nhiệm xã hội của các trường nghiên cứu

Stt Hạn chế Nguyên nhân

1

- Mức độ tham gia của cán bộ viên

chức trong TCTC chưa cao.
- Một số cán bộ viên chức chưa
nhận thức đầy đủ nội dung, mục
đích và yêu cầu về tự chủ tài
chính, vẫn còn tâm lý ỷ lại, trông
chờ vào sự bao cấp.
- Năng lực của cán bộ quản lý  còn

hạn chế

- Chế độ chính sách của Nhà nước còn

bất cập.
- Nhận thức của một bộ phận cán bộ
viên chức còn chưa đúng, chưa đầy đủ
về cơ chế tự chủ và TNXH.
- Chưa chủ động trang bị những kiến
thức, kỹ năng quản lý TCTC khi có sự
thay đổi.
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Stt Hạn chế Nguyên nhân

2

- Mức độ thực hiện TNXH với

người học, xã hội, nhà nước và

chính nhà trường chưa toàn diện .

- Tính minh bạch trong quản lý tài

chính chưa cao.

- Trách nhiệm phát triển nhà

trường một cách bền vững chưa

được quan tâm đúng mức.

- Sự thay đổi về chất lượng đội ngũ cán

bộ, viên chức chưa theo kịp yêu cầu

quản lý nhà trường trong cơ chế tự chủ

và TNXH.

- Do điều kiện KT-XH của địa phương

còn nghèo nên việc đầu tư cho các

trường chưa đáp ứng yêu cầu đào tạo.

- Quyền lợi của cán bộ, viên chức chưa

được quan tâm thỏa đáng.

3

- Mức độ thực hiện cam kết công

khai tài chính của 4 trường ở mức

trung bình.

- Chưa thường xuyên công khai

minh bạch về thu - chi tài chính

- Kết thúc niên độ kế toán chưa phân

tích đánh giá các hoạt động tài chính

để làm cơ sở cho việc thực hiện quản

lý tài chính tốt hơn ở năm sau.

- Cơ chế giám sát kiểm tra nội bộ

chưa được thực hiện thường

xuyên, hiệu quả.

- Lãnh đạo chưa quan tâm đến việc

công khai minh bạch. Chưa xác định

đây là nghĩa vụ luôn đi cùng khi thực

hiện tự chủ.

- Cán bộ phòng Kế hoạch - Tài chính còn

thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện

nhiệm vụ này.

- Cán bộ quản lý chưa được đào tạo đầy

đủ các kỹ năng về quản lý tài chính

4

- Thu nhập tăng thêm cho cán bộ,

viên chức còn ở mức thấp.

- Quy chế chi tiêu nội bộ còn chưa

hoàn thiện, chưa phù hợp với thực

tiễn phát triển của trường, thiếu

các biện pháp quản lý tiết kiệm

chi, tăng thu.

Cán bộ lãnh đạo chưa thực sự quan

tâm đến công tác này .

- Do nguồn lực tài chính còn hạn hẹp,

phải chia sẻ nhiều cho các mục tiêu

khác nhau trong hoạt động nhà trường.
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Stt Hạn chế Nguyên nhân

5
- Nguồn thu ngoài ngân sách còn

chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng thu.

- Chưa đa dạng hóa được các

nguồn thu

- Công tác xây dựng kế hoạch tài chính

chưa đồng bộ với các hoạt động của

nhà trường.

- Điều kiện tự nhiên, KTXH địa phương

- Việc xã hội hóa giáo dục khó thực hiện

- Chưa chủ động, sáng tạo trong việc

đa dạng hóa các nguồn thu

- Người học chủ yếu là người dân tộc

thiểu số được hưởng các quy định miễn

giảm học phí
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

Trong chương 2, luận án đã tóm tắt điều kiện tự nhiên, KT-XH của khu vực

Tây Bắc. Đây là những điều kiện có ảnh hưởng nhất định đến việc thực hiện TCTC

và TNXH của các đối tượng nghiên cứu.

Để đánh giá được khách quan mức độ thực hiện TCTC và TNXH của c ác đối

tượng nghiên cứu, luận án đã xây dựng 5 tiêu chí gồm: Tiêu chí về mức độ tham gia

của cán bộ viên chức trong việc thực hiện quyền TCTC; tiêu chí về mức độ thực

hiện TNXH trong lĩnh vực tài chính; tiêu chí về mức độ thực hiện công khai trong

lĩnh vực tài chính; tiêu chí về cơ cấu các nhóm mục chi ; tiêu chí về các nhóm mục

thu. Trong 5 tiêu chí trên, thì tiêu chí 1, 2, 3 thuộc nhóm các tiêu chí đánh giá việc

thực hiện TNXH mang định tính rõ rệt; tiêu chí 3, 4 thuộc nhóm tiêu chí thực hiện

TCTC lại mang tính định lượng cao. Để hạn chế sự định tính trong đánh giá, luận

án đã áp dụng nhiều phương pháp khác nhau , như: Phương pháp điều tra, khảo sát;

phương pháp chuyên gia kết hợp với việc bám sát các quy định của Nhà nước về

TCTC và TNXH.

Để biết được mức độ thực hiện của các trường trong TCTC và TNXH hiện

nay, luận án đã xây dựng các chỉ tiêu của từng tiêu chí theo 4 mức độ từ tốt, khá,

trung bình đến kém tương đương với các mức độ là số điểm từ cao xuống thấp là 4,

3, 2, 1. Sau khi hoàn thiện thang đánh giá với các chỉ tiêu cụ thể, luận án tiến hành

đánh giá riêng từng đối tượng theo các tiêu chí trên. Kết quả với tiêu chí thứ nhất

trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật và trường CĐ Sơn La đã đạt ở mức khá. Tuy đạt ở

mức độ khá nhưng việc tham gia của một số cán bộ, viên chức còn hạn chế, chưa

thực sự quan tâm đến vấn đề TCTC và thực hiện TNXH của trường mình.

Trường CĐ Cộng đồng Lai Châu và CĐ Sư phạm Điện Biên đạt mức độ

trung bình. Nguyên nhân hạn chế một phần do trường mới thành lập , vì vậy việc

triển khai các chủ trương, quy định của Nhà nước về TCTC và TNXH còn chưa đầy

đủ về nội dung và chưa phong phú về hình thức.

Kết quả của tiêu chí 2 cho thấy cả 4 trường đều đạt mức khá việc thực hiện

TNXH trong quản lý tài chính.



126

Với tiêu chí thứ 3 là việc thực hiện công khai trong quản lý TCTC th ì cả 4

trường đều đạt mức độ trung bình. Luận án đã xác định rõ nguyên nhân dẫn đến kết

quả trên và phân tích này được coi là cơ sở để đưa ra những giải pháp khắc phục

được thể hiện cụ thể trong chương 3 .

Trong tiêu chí về việc thực hiện chi tiền lương tăng thêm và chi quỹ phúc lợi

cho cán bộ, viên chức cả 3 trường : CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên, CĐ Sư phạm

Điện Biên, CĐ Cộng đồng Lai Châu hiện tại đều ở mức yếu. Thực tế, Trường CĐ

Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên có nguồn thu sự nghiệp đạt mức khá. Tuy nhiên, do

đầu tư cho cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị đồng bộ, hiện đại phục vụ nâng

cao chất lượng giảng dạy, đặc biệt 5 năm qua , nhà trường dành một khoản kinh phí

lớn, ưu tiên hỗ trợ cho đội ngũ giảng viên được cử đi đào tạo trình độ sau đại học ,

dẫn đến việc chi tiền lương tăng thêm cho cán bộ, viên chức trong trường chưa cao.

Sự phân hóa về kết quả đánh giá thể hiện rõ nhất ở kết quả đánh giá trong

tiêu chí 5, trong đó mức khá là Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên, mức yếu

là CĐ Cộng đồng Lai Châu và hai trường còn lại đạt mức trung bình. Luận án đã

phân tích cụ thể nguyên nhân dẫn đến kết quả này trong quá trình đánh giá.

Sau khi tiến hành đánh giá riêng, luận án đánh giá tổng hợp việc thực hiện

TCTC và TNXH của 4 đối tượng nghiên cứu. Theo đó , Trường CĐ Kinh tế - Kỹ

thuật Điện Biên và Trường CĐ Sơn La đã đạt được mức khá. Hai trường còn lại chỉ

ở mức trung bình. Kết quả đánh giá đã chỉ ra đư ợc những tích cực và hạn chế của

các đối tượng đánh giá trong việc thực hiện quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ và

TNXH. Luận án cũng xác định rõ những nguyên nhân dẫn đến hạn chế còn tồn tại .

Kết quả đánh giá là cơ sở để luận án xác đ ịnh định hướng và đề ra các giải pháp cụ

thể khắc phục hạn chế trên, đồng thời cũng là cơ sở thực tiễn để các trường CĐ khu

vực Tây Bắc thực hiện tốt hơn hoạt động quản lý tài chính trong tương lai.
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Chương 3

GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUYỀN TỰ CHỦ VÀ TRÁCH NHIỆM

XÃ HỘI TRONG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA CÁC TRƯỜNG

CAO ĐẲNG KHU VỰC TÂY BẮC

3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÁC TRƯỜNG VÀ NGUYÊN TẮC LỰA CHỌN

GIẢI PHÁP

3.1.1. Định hướng của Nhà nước

Chủ trương xóa bỏ cơ chế cấp phát tài chính theo kiểu "xin cho", ban hành

cơ chế TCTC cho các đơn vị sự nghiệp đã được Nhà nước cụ thể hóa bằng Nghị

định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm

về nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công

lập, tạo điều kiện phát huy quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm với các cơ sở GDĐH

nhằm khai thác tối đa các tiềm năng, đồng thời thúc đẩy việc quản lý và sử dụng các

nguồn tài chính một cách tiết kiệm.

Việc triển khai thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ trong

thời gian qua, đã tạo điều kiện cho các cơ sở GDĐH được chủ động tổ chức các

hoạt động chuyên môn, gắn việc quản lý sử dụng nguồn lực tài chính với chất lượng

và hiệu quả  hoạt động. Các cơ sở GDĐH đã thực hiện việc kiểm soát chi tiêu nội

bộ, phát huy tính dân chủ, chủ động sáng tạo của tập thể Ban Giám hiệu và cán bộ,

giảng viên trong nhà trường. Nâng cao kỹ năng quản lý, thực hiện nhiệm vụ chuyên

môn, từng bước giảm dần sự can thiệp trực tiếp của cơ quan chủ quản và cơ quan tài

chính đối với hoạt động của đơn vị. Tuy nhiên, việc thực hiện vẫn còn một số

những khó khăn tồn tại, đòi hỏi phải tập trung tìm giải pháp tháo gỡ, đó là việc hỗ

trợ từ NSNN đối với các cơ sở GDĐH vẫn mang tính bình quân the o khả năng của

NSNN. Nội dung phân bổ ngân sách chủ yếu dựa vào các yếu tố đầu vào, nên chưa

gắn kết giữa kết quả sử dụng nguồn NSNN với kết quả, hiệu quả thực hiện nhiệm

vụ. Vì vậy, đã không khuyến khích được tính năng động sáng tạo của các cơ sở

GDĐH trong việc huy động thêm các nguồn lực xã hội, vẫn còn tình trạng trô ng
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chờ vào sự bao cấp của n Nà nước. Chế độ học phí chậm được đổi mới, thu nhập của

người lao động còn mang tính bình quân, mức thu nhập của người lao động ở các

trường ĐH có nguồn thu lớn cao hơn gấp nhiều lần so với các cơ sở không có

nguồn thu hoặc nguồn thu hạn hẹp như : các trường dân tộc nội trú, trường sư phạm

đặc biệt là các trường miền núi, vùng sâu, vùng xa ,trong đó có hệ thống các trường

CĐ khu vực Tây Bắc.

Định hướng và giải pháp của Nhà nước: Tiếp tục quán triệt sâu sắc và t hực

hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII, Kết luận Trung ương 6 khóa

IX và Thông báo Kết luận số 242-TB/TW ngày 15-4-2009 của Bộ Chính trị (khóa

X) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 (khóa VIII) về phương hướng

phát triển GD & ĐT đến năm 2020. Nhận thức sâu sắc và đầy đủ quan điểm

“GD&ĐT là sự nghiệp của toàn Đảng, của N hà nước và của toàn dân”, “Phát triển

giáo dục là  quốc sách hàng đầu, đầu tư cho GD&ĐT là đầu tư phát triển” [18,47].

Với tư tưởng chỉ đạo trên của Nhà nước, quan điểm bao cấp hoàn toà n không

còn nữa, thay vào đó cơ sở GDĐH, CĐ phải từng bước chuyển dần theo cơ chế

TCTC. Trong thời gian trước mắt, cơ sở GDĐH, CĐ phần lớn vẫn chưa có khả

năng tự cân đối toàn bộ thu - chi thường xuyên, vì vậy, cần có dự án TCTC, đưa ra

phương hướng điều chỉnh để tăng cường khả năng TCTC của đơn vị và tiến tới xóa

bỏ sự bao cấp của NSNN.

Để từng bước cải tiến và nâng cao hiệu quả quản lý tài chính, thích ứng với

mô hình tổ chức mới, cần quán triệt các yêu cầu mang tính định hướng sau:

- Từng bước tăng cường năng lực tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp, hạn

chế sự bao cấp của Nhà nước là hướng đi chung của bản thân đơn vị và cũng là định

hướng của Nhà nước. Vì vậy, các giải pháp để nâng cao năng lực tài chính của các

đơn vị sự nghiệp có thu phải phù hợp với định hướng đổi mới cơ chế qu ản lý tài

chính của Nhà nước và phải có tác dụng thiết thực đối với nhà trường.

Theo xu thế chung, mỗi đơn vị đều phải hướng tới TCTC là đòi hỏi khách

quan. Để tháo gỡ khó khăn và tránh thay đổi đột ngột về cơ chế làm xáo trộn hoạt

động của đơn vị, cần phải thực hiện kết hợp nhiều giải pháp như: Tăng cường sự
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phân cấp quản lý tài chính, tích cực khai thác các nguồn thu, khuyến khích tiết kiệm

chi theo hướng hiệu quả, nâng cao nhận thức về quản lý tài chính, cải tiến lề lối, t ư

duy quản lý kinh tế, từng bước cắt giảm các khoản bao cấp không thiết thực, không

hiệu quả để tiến tới xóa bỏ hoàn toàn bao cấp khi các đơn vị đã có đủ khả năng tự

bù đắp chi phí…

- Nâng cao năng lực quản lý tài chính là một yêu cầu thường xuyên, liên t ục.

Do đó, các giải pháp phải phù hợp với điều kiện và đặc điểm cụ thể của từng đơn vị

sự nghiệp trong mỗi thời kỳ và cần có những bước đi thích hợp.

Để nâng cao năng lực quản lý tài chính thì phải xây dựng được những bước

đi, gắn với những giải pháp cụ thể theo một lộ trình nhất định, không thể vội vàng,

đốt cháy giai đoạn hay bỏ lửng giai đoạn chuyển giao cơ chế cũ và cơ chế mới. Hơn

nữa, tiềm lực tài chính, khả năng quản lý của từng đơn vị sự nghiệp cũng khác nhau,

đối với các đơn vị có thế và lực thì c ó thể nhanh chóng thích ứng với tình hình mới,

nhưng đối với các đơn vị khả năng tài chính còn yếu thì mỗi sự thay đổi đều có thể

tác động rất lớn đến mọi mặt hoạt động của đơn vị. Do đó, việc quan tâm xem xét

điều kiện, đặc điểm cụ thể của từng đơn vị sự nghiệp, đánh giá tác động của sự

chuyển đổi mô hình hoạt động đến mỗi đơn vị , để định ra bước đi thích hợp là điều

hết sức cần thiết.

- Cần tập trung tháo gỡ những vướng mắc hiện có, đồng thời tích cực chuẩn

bị để các đơn vị sự nghiệp sẵn sàng theo cơ chế TCTC.

Trước khi bước sang mô hình mới, cơ sở GDĐH cần nhanh chóng tháo gỡ

những tồn tại, vướng mắc thuộc về cơ chế cũ , để tạo ra một "cơ thể tài chính" lành

mạnh, vững vàng, sẵn sàng cho việc đối mặt với những thử thách lớn hơn trong mô

hình mới. Đơn vị sự nghiệp sẽ chuyển sang hoạt động độc lập thì cần có hướng cắt

giảm bao cấp, khuyến khích tự trang trải, TCTC.

Bên cạnh đó, cần khuyến khích các đơn vị sự nghiệp mở rộng, đa dạng hóa

các hoạt động chuyên môn phù hợp với năng lực của đơn vị, tích cực khai thác

nguồn thu dịch vụ theo hướng cạnh tranh lành mạnh giữa các đơn vị trong và ngoài

ngành. Đây là điều tất yếu, các đơn vị sự nghiệp sẽ phải thực hiện khi chuyển sang

cơ chế hoạt động độc lập.
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Đối với các cơ sở GDĐH, TCTC và TNXH là hướng đi phù hợp trong tình

hình mới. Kinh nghiệm của các nước trong khu vực về phối hợp và liên kết đào tạo

với các trường ĐH danh tiếng trên thế giới theo tiêu chuẩn quốc tế , cũng là những

nội dung cần được cân nhắc và vận dụng cho thích hợp với điều kiện, khả năng của

từng trường. Các trường cần chú trọng đổi mới cơ chế quản lý tài chính theo h ướng

thiết thực, hiệu quả, lựa chọn hướng đi thích hợp sao cho tiết kiệm chi phí nghiên

cứu, nhưng tạo ra giá trị gia tăng lớn, có khả năng ứng dụng thiết thực vào đời sống

KTXH.

- Các biện pháp phải đồng bộ, gắn với chính sách, cơ chế quản lý liên quan

khác như: Chính sách lương, cải cách hành chính, đào tạo nâng cao chất lượng

nguồn nhân lực,…

Các biện pháp quản lý nhằm tăng quyền tự chủ và TNXH phải đồng bộ để

khi triển khai thực hiện sẽ hỗ trợ, bổ sung cho nhau, tạo ra tác động tổng hợp, toàn

diện trên các khía cạnh của quản lý tài chính.

Các biện pháp này cũng phải tạo ra được sự thuận lợi cho các đơn vị trong

quá trình thực hiện, phải có được những cơ sở lý luận, thực tiễn để đảm bảo rằng

khi triển khai, thực hiện chúng sẽ khắc phục được những điểm tồn tại, hạn chế, phát

huy những điểm mạnh của mỗi đơn vị trong công tác quản lý tài chính.

Ngoài ra, các biện pháp quản lý nhằm tăng quyền tự chủ và TNXH trong

quản lý tài chính phải mang tính "tương thích đi lên" nghĩa là nó phải được thiết lập

trong một mô hình động, để có thể phát huy tác dụng lâu dài, khi có sự thay đổi về

cơ chế thì vẫn có thể áp dụng được theo phương thức sử dụng trên nền tảng cũ và

cập nhật các yêu cầu mới.

3.1.2. Định hướng phát triển của các trường cao đẳng công lập khu vực Tây Bắc

- Xây dựng chiến lược đào tạo dài hạn theo hướng chuẩn hóa chất lượng đào

tạo ở tất cả các bậc, hệ đào tạo ,nhằm đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao phục

vụ sự nghiệp phát triển KT-XH của các tỉnh Tây Bắc và xã hội.

- Đa dạng hóa các loại hình đào tạo, đáp ứng nhu cầu học tập cho mọi đối

tượng người học.
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- Đào tạo phải đảm bảo chất lượng tốt nhất trong điều kiện chi phí còn hạn hẹp.

Đối với quản lý tài chính, mỗi nhà trường xác định đúng đắn mục tiêu quản lý tài

chính. Việc xác định đúng tạo nền tảng để tập trung nguồn lực, xây dựng phương

pháp quản lý, xác định nội dung quản lý, quy trình quản lý khoa học , gắn mục tiêu

bền vững tài chính tương ứng với chất lượng đầu ra. Gắn mục tiêu quản lý tài chính

của các trường với mục tiêu chung của nhà nước, nâng cao hiệu quả quản lý chi

ngân sách trong các trường CĐ công lập.

- Phát triển nhà trường với vai trò, nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng

yêu cầu phát triển KT-XH của khu vực Tây Bắc, có năng lực hội nhập và phát triển

theo xu hướng phát triển chung của toàn xã hội.

- Phấn đấu trở thành cơ sở đào tạo có đẳng cấp, có uy tín ảnh hưởng rộng,

đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học chất lượng cao, có năng lực cạnh

tranh trong khu vực và phạm vi cả nước.

- Thực hiện phương châm “Uy tín - Chất lượng đào tạo - Phục vụ nhu cầu xã hội”.

Đổi mới cơ bản và phát triển toàn diện đảm bảo mang lại cho cán bộ, viên chức,

trong nhà trường một môi trường thuận lợi. Đặc biệt có thể phát huy toàn bộ năng

lực và trí tuệ của mình cho sự nghiệp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong

khu vực Tây Bắc, mang lại cho sinh viên môi trường học tập và nghiên cứu hiện

đại. Không ngừng nâng cao chất lượng và những kỹ năng cần thiết để đáp ứng nhu

cầu phát triển của xã hội trong nền kinh tế hội nhập quốc tế. T ạo dựng danh tiếng

“Mỗi trường cao đẳng khu vực Tây Bắc có uy tín, quan hệ đa phương, đủ sức cạnh

tranh, hợp tác và chủ động hội nhập”.

Từ nhu cầu nguồn nhân lực của cả nước, khu vực Tây Bắc trong những năm

tới, với thực trạng và mục tiêu phát triển mỗi trường, chiến lược phát triển quy mô

đào tạo trong giai đoạn 2012 - 2015 của 7 trường trong 4 tỉnh khu vực Tây Bắc

được thể hiện qua bảng số liệu sau:
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Bảng 3.1: Dự kiến quy mô phát triển đào tạo

của các trường cao đẳng khu vực Tây Bắc, giai đoạn 2012-2015

Đơn vị tính: Người

Nội dung 2012-2013 2013-2014 2014-2015

1. Cao đẳng 10 200 11 700 14 500

- Hệ chính quy 7 900 9 100 11 500

- Liên thông từ TC lên CĐ 2 300 2 600 3 000

2. TCCN 7 800 9 200 10 200

- Hệ chính quy 7 000 8 200 9 200

- Hệ vừa làm vừa học 800 1 000 1 000

3. Bồi dưỡng ngắn hạn 1 500 1 800 2 200

4. Liên kết đào tạo đại học hệ
vừa học vừa làm

3 300 3 700 3 000

Cộng 22 800 26 400 29 900

Nguồn: kết quả khảo sát của đề tài luận án năm học 2011 - 2012

Trong giai đoạn 2012-2015, quy mô đào tạo của bậc CĐ luôn có xu hướng

tăng lên qua các năm. Song do đặc điểm địa bàn miền núi nên nhiệm vụ đào tạo bậc

trung cấp vẫn được xác định là nhiệm vụ quan trọng không thể coi nhẹ. Vì vậy , tỷ lệ

học sinh trung cấp của trường trong giai đoạn này vẫn chiếm tỷ trọng lớn. Cụ thể ,

quy mô đào tạo của hệ CĐ năm học 2012-2013 là 10.200 sinh viên đã tăng lên đến

14.500 sinh viên vào năm 2015.

Đối với quy mô đào tạo bậc trung cấp và liên kết đào tạ o bậc ĐH có sự tăng

hoặc giảm không đáng kể nhưng xu hướng chung vẫn tăng, tổng quy mô HSSV của

các trường trong khu vực tăng trong suốt giai đoạn 2012-2015. Cụ thể, tổng quy mô

đào tạo năm học 2012-2013 là 22.800 HSSV đã tăng lên đến 29.900 HSSV vào năm

học 2014-2015, bình quân tăng 14,5 %/năm.

3.1.3. Nguyên tắc lựa chọn các giải pháp

3.1.3.1. Nguyên tắc kế thừa

Nguyên tắc kế thừa được xem là nguyên tắc đầu tiên và cũng là nguyên tắc

tối quan trọng, khi lựa chọn các biện pháp quản lý công tác tài chính cho mỗi nhà
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trường. Nguyên tắc kế thừa được thể hiện trên nhiều khía cạnh: Kế thừa cơ sở vật

chất, bộ máy quản lý tài chính và kinh nghiệm quản lý tài chính của các nhà quản lý

tài chính đi trước, kế thừa uy tín của Nhà trường và kế thừa tình hình tài chính trong

thời gian qua của đơn vị.

Để thực hiện công tác quản lý tài chính, đôi khi cần thiết có sự cải tổ, điều

chỉnh nhất định đối với bộ máy tổ chức quản lý tài chính của nhà trường. Việ c cải tổ

và điều chỉnh đó, cần đặt trên nguyên tắc kế thừa bộ máy quản lý tài chính sẵn có.

Sự thay đổi quá lớn sẽ khó có thể xây dựng môi trường làm việc thích ứng cho các

thành viên trong bộ máy và nhận được sự đồng thuận chung. Đây có thể là rào cản

rất lớn khi triển khai các biện pháp quản lý tài chính.

Bên cạnh đó, các quyết định về tài chính gắn liền với sự phát triển hoặc tụt

hậu của nhà trường nên đòi hỏi tính chính xác cao. Vì vậy, các biện pháp quản lý

công tác tài chính phải đề xuất từ kinh nghiệm được đúc rút qua nhiều giai đoạn,

thời kỳ của quá trình hoạt động đà o tạo trong nhà trường. Điều này có thể kế thừa,

học hỏi từ chính kinh nghiệm của các nhà quản lý tài chính đi trước. Từ sự trải

nghiệm của các thế hệ đi trước, các nhà quản lý có thể đúc rút được những kinh

nghiệm quý báu để phát huy. Đồng thời, né tránh được những vấn đề không mong

muốn trong công tác quản lý tài chính.

Việc triển khai thực hiện một số quyết định tài chính có liên quan cũng phải

trên cơ sở sự kế thừa vị thế tài chính. Tạo dựng vị thế tài chính của các trường trên

thị trường tài chính trong thời gian qua được xem như một tấm thẻ “bảo hành” cho

các trường trong mối quan hệ với các nguồn cung ứng tài chính. Đây là vấn đề hết

sức quan trọng đối với bất cứ cơ sở đào tạo nào trong quá trình hoạt động, bởi ngoài

phần NSNN cấp, trong cơ cấu nguồn tài chính của các nhà trường còn một phần là

vốn vay. Hơn thế, huy động nguồn tài chính từ vay tín dụng là một trong những

quyết định cần thiết của công tác quản lý tài chính khi các nhà trường có nhu cầu

mở rộng cơ sở vật chất. V ì vậy, vị thế tài chính của các trường sẽ là “cứu cánh”

trong những thời điểm nhu cầu đầu tư và phát triển của các trường là cấp thiết.
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Ngoài ra, các quyết định quản lý công tác tài chính còn phải tuân thủ nguyên

tắc kế thừa tình hình tài chính trong thời gian qua của các trường. Bức tranh phản

ánh tình hình tài chính của các trường những năm gần đây sẽ là “kim chỉ nam” dẫn

dắt để lựa chọn đúng đắn các biện pháp quản lý công tác tài chính. Tuỳ thuộc vào

tình hình tài chính trong thời gian qua, các trường sẽ phải lựa chọn những biện pháp

phù hợp với điều kiện cụ thể để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Đồng thời,

cải thiện được thu nhập cho CB,GV trong nhà trường.

3.1.3.2. Nguyên tắc thực tiễn

Bên cạnh nguyên tắc kế thừa nói trên, khi lựa chọn các biện pháp quản lý

công tác tài chính đặc biệt phải quan tâm đến nguyên tắc thực tiễn thể hiện ở mối

quan hệ giữa giáo dục và kinh tế. Giáo dục phục vụ kinh tế có hiệu quả phải được

thực hiện cụ thể, sâu sắc ngay từ các trường học. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chủ Tịch

luôn luôn nhắc nhở các trường “Thầy giáo và học trò, tuỳ hoàn cảnh và khả năng

cần tham gia những công tác xã hội, ích nước lợi dân”.

Dựa trên nguyên tắc thực tiễn, các biện pháp quản lý công tác tài chính được

lựa chọn sẽ hạn chế tính chung chung, lý thuyết, thiếu cơ sở khoa học v à “ảo

tưởng”. Thực tiễn hoạt động đào tạo của trường đặt ra yêu cầu: V iệc lựa chọn các

biện pháp quản lý công tác tài chính cần được bao trùm toàn diện trên hai mặt: Huy

động và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài chính. Điều này cho thấy, các biện pháp

quản lý công tác tài chính của các trường cần phải đảm bảo tính thực tiễn, phù hợp

với điều kiện và yêu cầu của công tác đào tạo.

Bất cứ một quyết định quản lý tài chính nào được triển khai, trước hết cũng

cần phải căn cứ trên nguyên tắc phù hợp với điều kiện hoạt động thực tiễn bên

ngoài của nhà trường. Hoạt động đào tạo trong điều kiện cạnh tranh của nền kinh tế

thị trường hiện nay, các trường và cơ sở đào tạo tất yếu chịu ảnh hưởng của các

nhân tố khách quan như: kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, tự nhiên , môi trường,

khoa học công nghệ, hội nhập kinh tế... cho nên các trường cần chủ động tận dụng

các cơ hội và tránh các tác động không có lợi. Trong khi chính sự tác động của môi

trường bên ngoài đến nhà trường sẽ góp phần quyết định mục tiêu và chiến lược đào
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tạo thì việc thực hiện chiến lược và mục tiêu đặt ra của nhà trường lại phụ thuộc rất

nhiều vào các quyết định về tài chính. Vì vậy, việc lựa chọn các quyết định tài chính

của nhà trường cần thiết phải dựa trên nguyên tắc thích ứng với xu hướng vận độ ng

và tác động cụ thể của các nhân tố khách quan bên ngoài đến công tác đào tạo.

Ngoài ra, các quyết định quản lý tài chính phải lựa chọn trên nguyên tắc phù

hợp với thực lực điều kiện hoạt động của các nhà trường. Việc các trường có tận

dụng được các cơ hội và tránh được các yếu tố bất lợi từ môi trường thực tiễn bên

ngoài mang lại hay không phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện thực lực và sự năng

động của mỗi nhà trường. Bản thân mỗi nhà trường đều có khả năng tự kiểm soát,

điều chỉnh và tác động đến các hoạ t động của mình.

Nhận định được mức độ tác động từ các nhân tố khách quan cho phép trường
nhanh chóng nắm bắt được cơ hội và những điều kiện thuận lợi để phát triển, mở
rộng và nâng cao chất lượng đào tạo. Trên cơ sở nguyên tắc thực tiễn sẽ góp phần
đảm bảo tính khả thi của các biện pháp quản lý công tác tài chính của trường từ việc
lựa chọn huy động, đến việc sử dụng có hiệu quả các nguồn tài chính.

3.1.3.3. Nguyên tắc hiệu quả
Ngoài hai nguyên tắc kế thừa và thực tiễn, khi lựa chọn các biện pháp quản

lý công tác tài chính, còn phải căn cứ trên nguyên tắc hiệu quả. Các biện pháp quản

lý tài chính nếu không căn cứ vào nguyên tắc hiệu quả thì các nhà trường khó có thể

đạt mục tiêu đã đặt ra.

Tính hiệu quả trong việc lựa chọn các biện pháp quản lý công tác tài chính

của nhà trường và các cơ sở giáo dục đào tạo thể hiện trước hết ở việc chi phí thực

hiện các quyết định tài chính là thấp nhất với kết quả đạt được là cao nhất. Trên

thực tế, bất cứ một quyết định quản lý hoạt động đào tạo nào cũng liên quan đến

những khoản chi phí nhất định. Do đó, việc đề xuất các quyết định tài chính cần

thiết phải tính tới kết quả đạt được , từ mức chi phí đã bỏ ra để đạt được kết quả đó.

Nguyên tắc hiệu quả còn được đặt ra trong việc lựa chọn các biện pháp tài

chính liên quan đến quản lý, giám sát quá trình sử dụng các nguồn tài chính. Lựa

chọn biện pháp quản lý công tác tài chính nào cũng cần phải chú trọng đến tính chặt

chẽ, hợp lý nhằm tránh hiện tượng lãng phí, ứ đọng và bị chiếm dụng vốn.
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Mặt khác, tính hiệu quả trong các biện pháp quản lý công tác tài chính còn

được thể hiện ngay ở các quyết định đầu tư tài chính. Các quyết định đầu tư được đề

xuất thường xuyên trong quá trình hoạt động đào tạo trên nhiều lĩ nh vực: Đầu tư

mua sắm trang thiết bị cho học sinh thực tập, nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật; đầu

tư đào tạo nâng cao trình độ giáo viên; đầu tư đổi mới sản phẩm;... Mỗi quyết định

đầu tư tài chính đều có nhiều sự lựa chọn thông qua các dự án đầu tư tài chính cụ

thể. Vấn đề đặt ra ở đây là nhà trường cần phải tìm kiếm, suy xét, cân nhắc và lựa

chọn được dự án đầu tư có tính hiện thực, khả thi và mang lại hiệu quả cần thiết.

Tóm lại, việc lựa chọn các biện pháp quản lý công tác tài chính cho nhà

trường cần phải dựa trên ba nguyên tắc căn bản nói trên. Các nguyên tắc này vừa có

tính độc lập tương đối, vừa có mối quan hệ chặt chẽ với nhau.

3.1.3.4. Nguyên tắc đảm bảo tính mục đích
Mục tiêu của GDĐH nước ta trong giai đoạn hiện nay là tập trung đào tạo

nhân lực trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài, phát triển phẩm chất và năng lực tự học,

tự làm giàu tri thức, sáng tạo của người học. Tài chính được xem là một trong

những công cụ có vai trò quan trọng trong nhà trường, song không đặt mục tiêu tự

thân về tài chính lên trên mục tiêu đào tạo, mà tài chính là công cụ phải phục vụ

mục tiêu đào tạo đào tạo nhân lực. Nói một cách khác, nguyên tắc này đòi hỏi tất cả

các giải pháp tài chính tác động (ảnh hưởng) giáo dục phải hướng vào việc đào tạo

nhân lực mà GDĐH đã đề ra.

Thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm trong quản lý tài chính của các

trường CĐ không chỉ mở rộng nguồn thu và nâng cao hiệu quả sử nguồn tài chính

mà quan trọng hơn cả là khai thác và sử dụng nguồn lực tài chính để phát triển đào

tạo và nghiên cứu khoa học của nhà trường.

3.2. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUYỀN TỰ CHỦ VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI
TRONG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG LẬP

KHU VỰC TÂY BẮC

Dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn, nhất là việc đề xuất các giải pháp cụ thể

cần khắc phục từng hạn chế của đối tượng đánh giá. Nội dung này được thể hiện

khái quát qua sơ đồ sau:
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Giải
pháp

Hình 3.1 Sơ đồ hạn chế và giải pháp khắc phục hạn chế

Hạn
chế

Cán bộ viên chức chưa
quan tâm đúng mức,
năng lực quản lý hạn chế

Kế hoạch tài chính
chưa đồng bộ với hoạt
động của nhà trường

Nguồn thu ngoài ngân
sách còn hạn chế

Mức độ thực hiện
TNXH chưa toàn diện.
Cơ chế kiểm tra, giám
sát chưa hiệu quả

Phân tích, đánh giá
quản lý tài chính chưa
được chú trọng.

Công khai minh bạch
tài chính chưa thường
xuyên

Quy chế chi tiêu nội
bộ chưa hoàn thiện,
chưa phù hợp.

Đổi mới
nhận thức

Hoàn thiện công
tác kế hoạch
nguồn thu

Đa dạng hóa
nguồn thu, huy
động nguồn lực
từ địa phương

Hoàn thiện
Quy chế chi
tiêu nội bộ

Nâng cao năng
lực bộ máy quản
lý tài chính

Thực hiện tốt
công tác phân
tích đánh giá

Cơ chế giám sát
hiệu quả, công
khai, minh bạch
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3.2.1. Đổi mới nhận thức về thực hiện tự chủ và trách nhiệm xã hội trong quản

lý tài chính đối với hoạt động của nhà trường

Mục tiêu

Trong các cơ sở GDĐH, nguồn lực tài chính là yếu tố rất quan trọng và ảnh

hưởng lớn đến chất lượng đào tạo. Chất lượng đào tạo và nguồn lực tài chính có

mối quan hệ hai chiều, tác động qua lại lẫn nhau. Trong những năm qua, cùng với

xu thế phát triển chung của GDĐH trong cả nước, các trường CĐ khu vực Tây Bắc

đã không ngừng phát triển về quy mô, loại hình đào tạo, nhưng nguồn tài chính đầu

tư cho giáo dục từ ngân sách lại không tăng đáng kể. Mặc dù theo số liệu khảo sát

80% nguồn thu của mỗi trường đều từ NSNN, nguồn thu ngoài ngân sách chỉ chiếm

20%. Vì vậy, sự cần thiết phải có sự thay đổi, ủng hộ của các cơ quan quản lý nhà

nước, sự đồng thuận của xã hội, đặc biệt là của  mỗi cán bộ, viên chức trong nhà

trường về nội dung tự chủ và TNXH của trường CĐ. Có như vậy, các trường mới

nâng cao quyền tự chủ và TNXH để phát triển bền vững hơn.

Nội dung

Một trong những bài học kinh nghiệm về sự thành công của các trường ĐH

Mỹ đó là 3 nhân tố. Thứ nhất, quan hệ giữa nhà nước và nhà trường, n guyên tắc tự

chủ và cơ chế kiểm soát chất lượng. Thứ hai, quan hệ giữa nhà trường và giảng

viên, tự do học thuật, cơ chế thăng tiến dựa trên tài năng, cơ chế đồng quản trị. Thứ

ba, quan hệ giữa nhà trường và xã hội, trách nhiệm công dâ n và cá nhân. Như vậy,

việc Nhà nước phải giao quyền tự chủ nhiều hơn cho các trường, tạo các điều kiện

về cơ chế để mỗi trường quản lý tốt hơn các nguồn lực là nhu cầu thiết yếu trong

bối cảnh hiện nay.

- Các trường phải nhận thức rõ về nội dung của tự chủ và TNXH là phải chủ

động tìm kiếm, sử dụng nguồn tài chính hợp lý; sắp xếp lại biên chế, tổ chức lại

hoạt động khoa học; công khai các khoản thu-chi trong nhà trường; thực hành tiết

kiệm, chống lãng phí; nâng cao đời sống vật chất cho đội ngũ cán bộ viên chức;

thúc đẩy nâng cao chất lượng toàn diện của nhà trường.
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- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến nội dung tự chủ và TNXH trong

lĩnh vực tài chính để các cơ quan quản lý, xã hội, mọi thành viên trong nhà trường

xác định sự phát triển của nhà trường phải huy động tốt cả ba nguồn lực: Nhân lực là

đội ngũ giáo viên vừa hồng vừa chuyên; cơ sở vật chất đảm bảo mọi điều kiện dạy và

học; hai điều kiện trên chỉ được giải quyết khi có đủ nguồn lực tài chính. Do vậy, huy

động nguồn lực tài chính phải có sự tham gia của mọi thành viên trong nhà trường.

- Tổ chức cho cán bộ, viên chứ c học tập, quán triệt chủ trương, đường lối của

Đảng và Nhà nước về đổi mới GD&ĐT cũng như công tác tài chính và tăng cường

nguồn lực tài chính trong các nhà trường.

- Tăng cường sự nghiên cứu và nhận thức về chất lượng đào tạo, vai trò của

tài chính tác động đến chất lượng đào tạo trong thời kỳ mở cửa, hội nhập của các cơ

sở đào tạo nói chung và của mỗi trường cao đẳng nói riêng.

- Giải quyết tốt mối quan hệ giữa chất lượng đào tạo với quản lý quá trình

đào tạo, tránh tư tưởng thương mại hoá giáo dục, đào tạo không theo nhu cầu sử

dụng của xã hội, gây lãng phí tiền của và công sức của xã hội.

Cách thực hiện

- Ban Giám hiệu lập kế hoạch tuyên truyền, học tập về nội dung TCTC cho cán

bộ quản lý, viên chức trong trường nhằm xác định mục tiêu, nội dung học tập, quán

triệt các quan điểm của các nghị quyết; Nghị quyết 14/2005/NĐ-CP ngày 02/11/2005,

Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006, Thông tư số 50/2003/TT-BTC ngày

21/3/2002, Quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường.

- Tổ chức học tập, tuyên truyền cho cán bộ, viên chức trong trường nhằm

giúp họ nhận thức được vai trò quan trọng của mỗi cán bộ q uản lý, viên chức trong

công tác khai thác, sử dụng, quản lý có hiệu quả nguồn lực tài chính; trong công tác

đào tạo của mỗi nhà trường. Từ đó, họ có định hướng, việc làm cụ thể năng động

sáng tạo, để huy động nguồn lực tài chính về cho nhà trường.

- Tổ chức các cuộc hội thảo từ cấp phòng, khoa, cấp trường để thu nhận

những ý kiến đóng góp của mọi thành viên về vấn đ ề này. Yêu cầu mỗi cán bộ,

nhân viên, giảng viên nêu cao vai trò trong việc xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ,
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trong công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng các nguồn lực tài chính

trong trường; giải quyết tốt mối quan hệ giữa tăng cường nguồn lực tài chính đến nâng

cao chất lượng đào tạo. Trên cơ sở đó, phân tích rõ chức năng, nhiệm vụ của nhà

trường trong tình hình hiện nay và đề ra những định hướng nhiệm vụ, trách nhiệm cho

mỗi phòng, khoa và các cá nhân trong việc huy động  nguồn lực tài chính.

- Tổ chức các cuộc hội thảo về nội dung tự chủ và TNXH có sự tham gia của

các cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương, các sở, ngành, các doanh nghiệp , tạo

sự đồng thuận của các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội trong nhận

thức đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển.

Điều kiện thực hiện

Về phía Nhà nước:

- Giao quyền tự chủ hơn cho các trường để các trường có thể chủ động quyết

định về các vấn đề tuyển sinh, chương trình đào tạo, phương p háp dạy và học,

TCTC và mọi hoạt động của nhà trường.

- Bộ GD&ĐT phối hợp với các Bộ liên quan ban hành các văn bản hướng

dẫn thực hiện quyền tự chủ và TNXH, bao gồm : Quy định tiêu chí đánh giá mức độ

hoàn thành, chất lượng và kết quả hoạt động của cá c trường được giao quyền tự

chủ, thống nhất công tác quản lý thu-chi, tăng cường phân cấp quản lý đầu tư

XDCB… làm cơ sở cho các trường thực hiện.

- Xây dựng các tổ chức kiểm định chất lượng công khai về tiêu chí, tiêu

chuẩn, sự kiểm soát của Nhà nước cũng công khai minh bạch.

Đối với nhà trường :

- Cần có sự quan tâm, chỉ đạo đúng đắn, kịp thời của các cấp lãnh đạo nhà trường.

- Trao quyền tự chủ cho các đơn vị, phòng, khoa , xây dựng các quy trình xử

lý công việc một cách khoa học, hợp lý, tạo điều kiện để người lãnh đạo và quản lý

kiểm soát được quá trình giải quyết công việc trong nội bộ nhà trường, quản l ý kiểm

soát được việc hoàn thành đúng hạn, đảm bảo các yêu cầu và quy định trong hoạt

động của nhà trường nói chung và công tác tài chính nói riêng. Qua việc tự xây

dựng và thực hiện các đơn vị và cán bộ, viên chức nâng cao nhận thức, làm việc
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hiệu quả trên cơ sở hướng dẫn công việc và các biểu mẫu quy định thống nhất, vừa

thuận tiện, khoa học, lại tiết kiệm thời gian.

- Khi trao quyền tự chủ và trách nhiệm cho các phòng, khoa sẽ phân định

được “rõ người - rõ việc”, góp phần xây dựng môi trường làm việc kh oa học và

hiệu quả, thay đổi tư duy và thói quen cũ về quản lý, tạo cho cán bộ viên chức trong

nhà trường một phong cách làm việc mới. Đặc biệt đối với phòng Kế hoạch - Tài

chính, nhờ có sự phân công công việc cụ thể và quy định rõ ràng, minh bạch về

trách nhiệm và quyền hạn của cán bộ quản lý và nhân viên nên việc giải quyết công

việc không chồng chéo, chất lượng và hiệu quả công việc được nâng cao.

- Sự tham gia nhiệt tình có trách nhiệm của cán bộ, viên chức, giảng viên

trong trường từ quá trình nhận th ức đến các việc làm cụ thể.

- Thực hiện đầy đủ quy chế dân chủ ở cơ sở

- Công khai, công bằng và minh bạch về các hoạt động tài chính trong

nhà trường.

- Tạo môi trường làm việc và điều kiện cho cán bộ, giảng viên phát huy vai

trò, tài năng và trí tuệ phục vụ sự nghiệp giáo dục, đào tạo của nhà trường.

3.2.2. Hoàn thiện công tác kế hoạch nguồn thu và sử dụng kinh phí tạo điều

kiện chủ động trong quản lý và thực hiện các mục tiêu phát triển của trường

Khi đã có nguồn tài chính, vấn đề quan trọng đặt ra là p hải biết quản lý và sử

dụng như thế nào cho hiệu quả nhất. Nguồn tài chính dù nhiều , nhưng sử dụng

không hợp lý sẽ không tăng cường hiệu quả, vì vậy xác định các biện pháp quản lý,

sử dụng hiệu quả nguồn tài chính là vấn đề rất cần thiết.

Mục tiêu

Đảm bảo cho các nguồn tài chính được khai thác tối đa, quản lý chặt chẽ, sử

dụng có hiệu quả, phù hợp với c hế độ, chính sách quy định của Nhà nước góp phần

nâng cao chất lượng đào tạo.

Giúp nhà trường chủ động việc điều hành công tác tài chính, sẵn sàng ứng

phó với những diễn biến bất lợi, những yếu tố ảnh hưởng tới mục tiêu chung mà nhà

trường đã đặt ra.
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Giúp cho các bộ phận, cá nhân biết rõ được quyền hạn, trách nhiệm của mình

khi được phân công thực hiện thu chi - tài chính.

Nội dung

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của kế hoạch tài chính là đồng bộ ,

theo sát kế hoạch đào tạo. Kế hoạch hóa được các nguồn thu tài chính cũng phải

dựa trên cơ sở chi tiết của kế hoạch đào tạo, phải xây dựng kế hoạch tài chính phù

hợp với kế hoạch đào tạo, lấy kế hoạch đào tạo làm trung  tâm.

Kế hoạch được phê duyệt là phương án tối ưu, đảm bảo chi tiêu kịp thời hiệu

quả và phải coi như một mặt của việc tăng cường nguồn tài chính. Trong quản lý tài

chính đảm bảo cân đối thu chi là việc làm rất quan trọng. Nhưng không thể thu ần
túy thu được bao nhiêu chi hết bấy nhiêu là đủ, mà phải có tích luỹ, dự phòng. Phải

có kế hoạch thu và tiến độ thu, song nguồn thu đã có mà kế hoạch chi không phù

hợp với nội dung, tiến độ, mục đích, nhiệm vụ đào tạo sẽ dẫn đến lãng phí, kém

hiệu quả. Thu mà không chi là hạn chế hiệu lực của đồng tiền. Chi mà không tính

tới kế hoạch thu thì sẽ dẫn tới chi không có cơ sở, chi quá, phải bù lỗ. Như vậy, kế
hoạch hóa việc huy động và quản lý, sử dụng các nguồn tài chính sẽ đảm bảo cân

đối thu, chi đảm bảo tiết kiệm và hợp lý đồng vốn được đầu tư.
Muốn thực hiện tốt công tác kế hoạch hóa việc quản lý và sử dụng nguồn tài

chính nhà trường cần phải:
+ Dự kiến các khoản thu: Thu từ nguồn vốn NSNN cấp như kinh phí: Hoạt

động sự nghiệp, nghiên cứu khoa học, đào tạo lại, chương trình mục tiêu, kinh phí

dự án… Thu từ nguồn vốn ngoài NSNN cấp như: Học phí, liên kết đào tạo, lệ phí
ký túc xá, lệ phí tuyển sinh, các dự án, hợp tác quốc tế, lệ phí trông xe đạp - xe máy,

các dịch vụ

+ Dự kiến các khoản chi:

Chi thường xuyên bao gồm: Chi lương, chi phụ cấp lương, tiền công, tiền

thưởng, phúc lợi tập thể; các khoản đóng góp như: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,

kinh phí công đoàn…
Chi nghiệp vụ chuyên môn bao gồm: Các khoản chi điện, nước, xăng dầu,

văn phòng phẩm, công tác phí, sách báo, điện thoại, hội nghị, hợp đồng thuê mướn,

nghiên cứu khoa học, tài liệu giáo trình…
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Chi mua sắm, sửa chữa lớn TSCĐ bao gồm: Xây dựng, sửa chữa nhà cửa,

máy móc thiết bị; mua sắm tài sản bàn ghế, bục bảng, các thiết bị dạy học….

Chi khác như: Kỷ niệm các ngày lễ lớn, tiếp khách, tổng kết năm học…

Cách thực hiện

Các thủ tục qui trình xử lý công việc, các báo cáo về công tác tài chính được

chuẩn hoá, đồng bộ, đảm bảo giải quyết đúng trình tự, đúng thời gian.

Hiệu trưởng trực tiếp giao nh iệm vụ cho phòng Kế hoạch - Tài chính thực

hiện tuần tự theo các bước:

- Bước 1: Lập kế hoạch

Thời điểm vào cuối quý 3, hàng năm căn cứ vào kế hoạch của nhà trường đã

được Ban giám hiệu phê duyệt, p hòng Kế hoạch-Tài chính tiến hành xây dựng kế

hoạch tài chính trên cơ sở số liệu thực chi và ước chi của các khoản mục đã được

phân theo các nhóm thuộc cả hai nguồn vốn NSNN cấp và nguồn vốn ngoài ngân

sách trong năm báo cáo. Đồng thời, căn cứ vào số cán bộ, viên chức trong biên chế

và hợp đồng, số lớp HSSV, số HSSV tuyển mới trong năm. Trên cơ sở căn cứ vào

hợp đồng đào tạo trong liên thông, liên kết: định mức thu học phí và nhu cầu xây

dựng, sửa chữa, mua sắm tài sản, trang thiết bị và các hoạt động dịch vụ khác để

làm cơ sở xây dựng kế hoạch năm. Khi lập kế hoạch phải lưu ý tới một số yếu tố

ảnh hưởng tới quá trình thực hiện kế hoạch như:

+ Cơ chế chính sách, tỷ lệ lạm phát.

+ Cân đối số chi và nguồn thu

+ Ưu tiên nhóm chi cho con người, hoạt động giảng dạy - học tập và có tính

đến các khoản dự phòng.

- Bước 2: Bảo vệ kế hoạch

Đây là bước hết sức quan trọng, đòi hỏi nhà trường phải chuẩn bị kỹ lưỡng.

Bản kế hoạch trình bày chi tiết cụ thể tới từng khoản th u, từng nội dung chi mang

tính thuyết phục cao và được sự đồng ý của cơ quan tài chính cấp trên. Kế hoạch tài

chính có được thực thi hay không chính là ở bước bảo vệ kế hoạch thường được

thực hiện vào quý 4 hàng năm.
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- Bước 3: Giao kế hoạch

Đây là bước mang tính thủ tục, song nó khẳng định sự ghi nhận của lãnh đạo

các cấp, các ngành về quá trình đổi mới của nhà trường trong công tác đào tạo nói

chung cũng như việc khai thác, sử dụng và quản lý nguồn tài chính nói riêng. Bước

giao kế hoạch thường được cấp chủ quản giao vào cuối tháng 12 năm báo cáo hoặc

những ngày đầu năm kế hoạch.

- Bước 4: Phân bổ kế hoạch tài chính

Phòng Tài chính - Kế hoạch chịu trách nhiệm trước Ban Giám hiệu về kế

hoạch phân bổ thu-chi tài chính theo từng quý, tháng và cả năm , được chi tiết đến

từng khoản thu, mục chi trên cơ sở kế hoạch đã được H iệu trưởng phê duyệt. Ban

Giám hiệu thông qua hội nghị cán bộ lãnh đạo các phòng khoa. Khi đã trở thành

Nghị quyết, phòng Tài chính-Kế hoạch có trách nhiệm (được ủy nhiệm của Hiệu

trưởng) gửi kế hoạch lên cơ quan chủ quản cấp trên, kho bạc Nhà nước nơi cơ quan

mở tài khoản giao dịch để theo dõi, giám sát quá trình thực hiện.

Chú ý khi phân bổ kế hoạch: Việc phân bổ kế hoạch tài chính ở các trường

phải gắn với mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ theo dõi thời gian tháng, quý và cả

năm học. Phải lấy kế hoạch đào tạo và nhiệm vụ đảm nhận của từng đơn vị làm

trung tâm phân bổ kinh phí và kế hoạch hóa được việc thu - chi các nguồn tài chính

thì công tác đào tạo sẽ không bị ách tắc và trì trệ.

- Bước 5: Tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính

Phòng Kế hoạch - Tài chính soạn thảo quyết định trình Hiệu trưởng ký và tổ

chức hội nghị giao kế hoạch thực hiện.

Quá trình thực hiện phải tuân thủ theo Luật Ngân sách, Pháp lệnh Kế toán -

Thống kê và các văn bản quy định về chế độ tài chính (cấp phát, sử dụng quản lý và

thanh quyết toán).

- Bước 6: Kiểm tra đánh giá

Kiểm tra, đánh giá xem việc xây dựng kế hoạch và việc phân bổ nguồn tài

chính có đáp ứng được nhiệm vụ đào tạo đặt ra hay không, phát hiện những sai sót

lệch lạc để kịp thời điều chỉnh.
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Điều kiện thực hiện

- Kế hoạch đào tạo đã được xây dựng trong năm.

- Sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám hiệu nhà trường.

- Trình độ nghiệp vụ chuyên môn vững và tinh thần trách nhiệm cao của cán

bộ kế toán.

- Sự phối hợp của các phòng, khoachuyên môn phải nhịp nhàng thống nhất

và hiệu quả.

- Được sự quan tâm ủng hộ của cơ quan ch ủ quản cấp trên và các đơn vị

liên quan.

- Các chế độ chính sách của Nhà nước về GDĐH.

Để thực hiện thành công kế hoạch tài ch ính của các trường , trước hết phải có

sự cam kết nhất trí và quyết tâm thực hiện của tập thể Ban Giám hiệu nhà trường, đó

là: Xây dựng và duy trì thực hiện hệ kế hoạch tài chính thông qua việc xác lập, ban

hành và áp dụng các thủ tục quy trình, hướng dẫn công việc dạng văn bản về hoạt

động tài chính. Sau đó, phổ biến kế hoạch tài chính rộng rãi đến cán bộ viên chức,

HSSV trong toàn trường. Đồng thời, tiến hành các cuộc họp xem xét để cải tiến

thường xuyên và nâng cao hiệu quả thực hiện kế hoạch tài chính của nhà trường .

3.2.3. Đa dạng hóa nguồn thu trên cơ sở phát huy sự năng động sáng tạo của

các phòng, khoa và mỗi cán bộ, giảng viên

Mục tiêu

Để khai thác mọi nguồn thu và không ngừng tăng thu thì phải đa dạng hóa

nguồn thu trên cơ sở đa dạng hóa các hoạt động sự nghiệp. Nghị quyết số 90/CP

ngày 21/8/1997 của Chính phủ về phương hướng và chủ trương xã hội hóa các hoạt

động giáo dục và Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 của Chính phủ về

đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao đã khẳng định: K hai thác và

sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội để phát triển giáo dục.

Nội dung

- Mở rộng quy mô đào tạo, đa dạng hoá các loại hình đào tạo.

- Động viên khen thưởng tập thể, cá nhân tìm kiếm các nguồn lực tài chính.
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- Tổ chức tốt các dịch vụ, trên cơ sở nghiên cứu, áp dụng sáng kiến kinh

nghiệm chuyển giao khoa học kỹ thuật, trong các hoạt động của nhà trường.

- Tận dụng mọi nguồn thu từ dịch vụ phục vụ cán bộ,  HSSV như dịch vụ ăn

uống, trông giữ xe, …

- Tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế.

- Tăng cường liên kết, hợp tá c với các cơ sở GDĐH và các cơ sở sản xuất

kinh doanh để giải quyết đồng thời bài toán chất lượng - tài chính.

Cách thực hiện

- Ban Giám hiệu chỉ đạo và cùng với các phòng, khoa chuyên môn xây dựng

quy hoạch đào tạo của trường trong từng giai đoạn phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ

và nhu cầu đào tạo thực tế của xã hội. Xác định quy mô đào tạo tiếp tục duy trì các

ngành đào tạo đã có, đồng thời, mở thêm các ngành đào tạo mới đáp ứng nhu cầu

đào tạo.

- Yêu cầu phòng Đào tạo khảo sát nhu cầu của người học; nghiên cứu, xin ý

kiến để mở các loại hình đào tạo như hệ VLVH, đào tạo từ xa, chuyên tu, liên

thông... Mở rộng quy mô đào tạo, đa dạng hoá các loại hình đào tạo là bước đầu tiên

để tăng nguồn thu. Bởi khi số lượng HSSV càng tăng thì tổng nguồn thu cũng tăng

theo. Tuy nhiên, việc mở rộng quy mô đào tạo có thực hiện được hay không phụ

thuộc rất nhiều vào chất lượng đào tạo. Chất lượng đào tạo được xã hội công nhận

sẽ khẳng định uy tín, thương hiệu của nhà trường, thu hút HSSV đến với nhà

trường. Chính vì vậy, các nhà t rường thường xuyên tổ chức hội giảng, thi giáo viên

dạy giỏi và kiểm tra quá trình dạy học của giáo viên nhằm tăng cường chất lượng

dạy học.

- Tổ chức tốt các hình thức dịch vụ, lao động sản xuất; thực hiện khoán sản

phẩm đến từng cán bộ, công nhân kỹ thuật để họ phát huy tính độc lập, tự chủ đưa

sáng kiến, cải tiến kỹ thuật vào giảng dạy thực hành, góp phần làm tăng nguồn thu

cho nhà trường.

- Yêu cầu các khoa lập kế hoạch hoạt động thực hành, thực tập của HSSV

với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh. Từ đó, tổ chức liên kết, hợp tác

với các cơ sở GDĐH và các cơ sở sản xuất kinh doanh.
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- Yêu cầu mỗi cá nhân, tập thể phát huy vai trò của mình để có những hợp

đồng nghiên cứu, các dự án mang về cho nhà trường. Nhà trường có những hình

thức động viên, khuyến khích bằng vật chất, có chế độ thưởng bằng cách trích tỷ lệ

phần trăm theo giá trị làm lợi mà cá nhân, tập thể đã mang lại cho trường.

- Nhà trường tranh thủ sự giúp đỡ của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội

trong và ngoài nước để có thể liên kết nghiên cứu khoa học, thu hút đầu tư kinh phí,

tăng cường cơ sở vật chất phục vụ đào tạo.

Tóm lại, để thực hiện khai thác triệt để nguồn kinh phí, nhà trường cần thực

hiện các biện pháp như: giữ vững và mở rộng mố i quan hệ với các trường ĐH, các

trung tâm dịch vụ và việc làm tại các tỉnh và thành phố, tăng số lớp HSSV, tăng số

lượng HSSV. Đa dạng hóa các loại hình đào tạo chính quy, không chính quy. Chú

trọng mở các lớp học thêm, học nâng cao trình độ chuyên môn, tin học, ngoại ngữ,

kế toán, học nghề.

Điều kiện thực hiện

- Tranh thủ sự giúp đỡ của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội để có

thể liên kết nghiên cứu khoa học, thu hút đầu tư kinh phí, tăng cường cơ sở vật

chất phục vụ đào tạo.

- Tổ chức tốt công tác điều tra, khảo sát về nhu cầu đào tạo của xã hội và khả

năng cũng như mức độ đóng góp của người học.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, kế hoạch tài chính phù hợp với sự phát triển

kinh tế - xã hội của địa phương cũng như điều kiện thực tế của nhà trường.

- Đội ngũ cán bộ, giảng viên của trường phải có trình độ chuyên môn vững

vàng và không ngừng tự học tập, nghiên cứu, hoàn thiện về chuyên môn để hoàn

thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Có chế độ đãi ngộ và ưu đãi thoả đáng, công bằng, có tính chất động viên

mọi người làm tròn trách nhiệm và công việc được giao.
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3.2.4. Bổ sung, hoàn thiện Quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp với thực tiễn , đảm

bảo tính hiệu quả sử dụng kinh phí và hiệu suất lao động

Mục tiêu

Để quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn lực tài chính phục vụ nhiệm vụ đào

tạo của mỗi nhà trường, trước hết, nhà trường phải phát huy tác dụng, đảm bảo tính

kịp thời, tiết kiệm, hiệu quả, chống thất thoát, lãng phí trong chi tiêu của nguồn tài

chính đầu tư phục vụ cho công tác đào tạo. Nguồn tài chính dù nhiều nhưng sử dụng

không hợp lý, quản lý không chặt chẽ sẽ không tăng cường được hiệu quả.

Quy chế chi tiêu nội bộ chính là cơ sở để điều hành và giám sát chi tiêu trong

nhà trường một cách chủ động. Với mục đích tập trung quản lý, thống nhất các

nguồn thu, tăng cường các nguồn thu, đảm bảo việc chi tiêu thống nhất, tiết kiệm,

hợp lý, đồng thời góp phần từng bước cải thiện, nâng cao th u nhập cho cán bộ, giáo

viên, tăng cường cơ sở vật chất cho nhà trường.

Nội dung

- Phòng kế hoạch - Tài chính xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ với các tiêu

chí rõ ràng về quyền lợi, nghĩa vụ cho cá nhân, tập thể chủ động hoàn thành nhiệm

vụ được giao với chi phí thấp nhất, trên cơ sở những định hướng về tầm nhìn, sứ

mạng, chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng của nhà trường và chức năng,

nhiệm vụ của đơn vị được giao.

- Tiến hành xây dựng Q uy chế chỉ tiêu nội bộ nhằm giải quyết công việc như

lập kế hoạch tài chính, kiểm soát các hoạt động thu - chi tài chính, kiểm soát chi nội

bộ, tạm ứng thanh quyết toán, báo cáo, phân bổ tài chính, phân tích cơ cấu thu

chi,…

- Xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ phải công khai, minh bạch các tiêu chí

mang tính định lượng. Quy chế chi tiêu nội bộ do phòng Kế hoạch - Tài chính soạn

thảo, sau khi được kiểm tra , phê duyệt và công bố thực hiện đến tất cả các đơn vị

trong nhà trường, làm cơ sở cho việc thực hiện thống nhất các công việc liên quan

đến công tác tài chính.
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- Thu nhập chi trả cho cán bộ viên chức trên nguyên tắc hiệu quả công việc,

có sự khuyến khích, hấp dẫn người có năng lực, có trình độ.

- Lập kế hoạch nguồn thu tài chính và chi tài chính kịp thời.

- Xây dựng cơ chế quản lý tài chính phù hợp và chấp hành tốt các chế độ lập

dự toán cấp phát, thanh toán, quyết toán và báo cáo tài chính.

- Tăng cường việc kiểm tra, giám sát chi tiêu.

- Hoàn thiện Quy chế chi tiêu nội bộ của trường cho phù hợp với tình hình

thực tiễn.

Trong quá trình thực hiện yêu cầu cán bộ viên chức phải đọc, hiểu và thực

hiện Quy chế chi tiêu nội bộ đồng thời phải tiếp tục nghiên cứu xem xét và cải tiến

Quy chế chi tiêu nội bộ nhằm kịp thời khắc phục những vấn đề tồn tại hoặc phát

sinh, bổ sung sửa đổi hoặc tìm ra những cách thức tốt nhất để tiến hành giải quyết

công việc một cách hiệu quả hơn.

Cùng với sự quyết tâm của lãnh đạo nhà trường, là sự cam kết nhất trí, đồng

lòng, sáng tạo của tập thể cán bộ viên chức và các đơn vị. Sau khi hệ thống văn bản

quản lý tài chính, trong đó có Quy chế chi tiêu nội bộ được xây dựng, hoàn thiện và

được ban hành phổ biến, tất cả các đơn vị trực thuộc trong nhà trường tiến hành

triển khai áp dụng.

Cách thực hiện

- Hiệu trưởng nhà trường chỉ đạo phòng Kế hoạch - Tài chính thực hiện

nghiêm túc quy trình quản lý tài chính theo đúng Pháp luật hiện hành.

- Căn cứ vào kế hoạch tài chính, ký quyết định phân bổ kinh phí cho từng nội

dung chi, phòng Kế hoạch - Tài chính mở các loại sổ sách kế toán theo dõi; cuối

quý, cuối năm lập báo cáo quyết toán. Kế hoạch tài chính phải đảm bảo khả thi và

hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đơn vị đề ra.

- Các khoản chi của các đơn vị, các cá nhân khi chi thanh toán phải có trong

kế hoạch và được Hiệu trưởng phê duyệt. Trong quá trình thực hiện chi, phải được

giám sát chặt chẽ, tuân thủ theo đúng nguyên tắc, đúng mục đích và phải được hạch

toán vào đúng các khoản, mục theo quy định của luật NSNN. Những khoản chi có
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giá trị lớn phải được tiến hành thẩm định giá, nếu các khoản chi mua sắm có giá trị

lớn phải đấu thầu hoặc chào hàng cạnh tranh theo đúng quy định của Nhà nước.

- Thiết lập một cơ chế thanh toán đảm bảo thanh toán kịp thời, không gây

phiền hà, khó khăn cho người thanh toán. Bộ phận tiếp nhận chứng từ thanh toán

phải đồng thời là bộ phận kiểm tra, hướng dẫn chứng từ thanh toán đảm bảo tính

hợp lý, hợp pháp của chứng từ. Việc phân phối và sử dụng nguồn kinh phí hiệu quả,

nhanh gọn cũng góp phần tăng tính hiệu quả của quản lý tài chính.

- Thống nhất quan điểm tiết kiệm chi trong việc khai thác và sử dụng nguồn

tài chính không những ở khâu hoạt động sự nghiệp mà còn cả ở khâu sản xuất và

cung ứng dịch vụ.

- Tăng cường việc kiểm tra, giám sát chi tiêu đảm bảo chi đúng mục đích,

phù hợp với quy định của Nhà nước. Cần có một cơ chế làm việc đảm bảo có khâu

kiểm tra sát sao trước, trong và sau quá trình hoạt động , thông qua việc tự kiểm tra

và tự kiểm tra nội bộ tránh chi sai dự toán, không đúng mục đích. Có như vậy mới

đảm bảo thực hiện tốt yêu cầu nhiệm vụ đào tạo đề ra trong kế hoạch.

- Tổ chức công tác rà soát, hoàn chỉnh Quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp với

thực tiễn. Xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ hợp lý, hợp pháp trên cơ sở đặt lợi ích

cán bộ, giáo viên lên hàng đầu. Mọi quy định về thanh, quyết toán phải cụ thể, rõ

ràng, dễ hiểu và dễ thực hiện. Mặc dù, thể chế hóa chế độ thanh toán của Nhà nước

trong nhà trường là công việc khó khăn, nhưng có được những quy định về chế độ

thanh toán hoàn thiện để mọi thành viên trong nhà trường tuân thủ nghiêm túc sẽ có

tác dụng đắc lực cho công tác quản lý; đồng thời chế độ tài chính cũng góp phần

giáo dục chung về quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi thành viên trong nhà trường. Chế

độ tài chính trong Quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường cần được cụ thể hóa và

công khai hóa để đảm bảo chế độ công bằng và chi tiêu hiệu quả. Để hoàn thiện hơn

Quy chế chi tiêu nội bộ, cần tiến hành một số cải tiến sau:

+ Nhà trường cần rà soát lại các quy định, định mức tiêu chuẩn chi tiêu như:

định mức xăng xe, vật tư văn phòng, điện, nước, các chi phí thường xuyên ,… từ đó

bổ sung và hoàn thiện Quy chế chi tiêu nội bộ sát thực và phù hợp hơn với điều kiện

thực tế của nhà trường.
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+ Có chế độ khen thưởng và kỷ luật một cách xác đáng, phù hợp với tình

hình mới để tạo động lực thực hành tiết kiệm cũng như cơ chế khuyến khích và đề

cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực thi công việc của từng cá nhân.

+ Một số khoản chi cho con người và cho chuyên môn nghiệp vụ không còn

thích hợp, thường thấp hơn mức thực tế phải chi trả. Điều này đòi hỏi người quản lý

phải có thực tiễn cao về quản lý mọi mặt như nhân sự, chuyên môn nghiệp vụ, tài

chính, cơ sở vật chất, … thực sự hiểu biết chế độ và vận dụng chế độ một cách hợp

lý. Có như vậy, Quy chế chi tiêu nội bộ mới phù hợp với điều kiện thực tiễn và sự

thay đổi của nền kinh tế thị trường.

Điều kiện thực hiện

- Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và sự điều hành sát sao của Đảng ủy,

Ban Giám hiệu nhà trường.

- Xây dựng đồng bộ các cơ chế định mức chi tiêu rất cụ thể trong hoạt động

đào tạo làm cơ sở cho việc thanh toán kịp thời và đúng chế độ.

- Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, giảng viên về việc

quản lý sử dụng các nguồn tài chính và có ý thức bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa.

- Thể chế hóa chế độ thanh toán của Nhà nước trong nhà trường là công việc

khó khăn nên cần được coi trọng, có được những q uy định về chế độ thanh toán để

mọi thành viên trong nhà trường tuân thủ nghiêm túc đồng thời chế độ tài chính

cũng góp phần giáo dục chung về quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi thành viên trong

nhà trường. Chế độ tài chính cần được cụ thể và công khai hóa để đ ảm bảo chế độ

công bằng và chi tiêu hiệu quả thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ của trường.

3.2.5. Nâng cao năng lực quản lý tài chính của lãnh đạo nhà trường, cán bộ

quản lý các phòng, khoa và đổi mới bộ máy, nâng chất lượng nhân lực làm

công tác tài chính

Thực hiện tự chủ và TNXH là chuyển từ hình thức Nhà nước kiểm soát sang

hình thức Nhà nước giám sát, đòi hỏi một sự đáp ứng về năng lực quản lý ở cả cấp

hệ thống và cấp trường. Cán bộ quản lý phải thay đổi cách nghĩ, cách làm để hướng



152

tới đổi mới và phát triển, tạo ra sự đồng thuận của đội ngũ trong hoạt động quản lý

nhà trường.

Mục tiêu

Trong điều kiện nhà trường đã được trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm

về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính , việc nâng cao năng

lực quản lý tài chính cho đội ngũ cán bộ quản lý của nhà trường nhằm đảm bảo

nguồn tài chính phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ đào tạo của trường , nâng cao hiệu

lực bộ máy tham mưu giúp việc và tổ chức tốt công tác kế toán, đặc biệt là đội ngũ

cán bộ trực tiếp làm công tác kế hoạch - tài chính.

Nội dung

- Đào tạo bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý của nhà trường từ Ban Giám

hiệu đến trưởng, phó các đơn vị. Các năng lực thực tiễn bao gồm: Năng lực lập kế

hoạch; năng lực kết nối và huy động nguồn lực; năng lực quản lý tài chính; các kỹ

năng quản lý sự thay đổi giải quyết vấn đề giám sát đánh giá.

- Sắp xếp, tổ chức bộ máy làm công tác kế hoạch - tài chính khoa học và phù

hợp với điều kiện, quy mô phát triển của nhà trường.

- Tổ chức cho cán bộ làm công tác tài chính - kế toán học tập nâng cao trình

độ nghiệp vụ.

- Củng cố tăng cường nhân sự làm công tác tài chính giúp các cấp lãnh đạo

giải quyết công việc nhanh chóng, kịp thời và đạt chất lượng hiệu quả cao, đồng

thời không ngừng nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật của nhân

sự làm công tác tài chính, giúp cho các đơn vị, bộ phận trong trường đoàn kết thống

nhất, trách nhiệm trong xử lý công việc chung.

Cách thực hiện

Công tác tổ chức luôn là yếu tố đảm bảo thành công cho hoạt động của bất

kỳ bộ máy nào. Trong lĩnh vực tài chính cũng vậy, hoạt động tài chính diễn ra ở cơ

sở chịu sự quản lý theo ngành dọc, vì thế tổ chức công tác tài chính của t rường là

một việc cần được các nhà quản lý quan tâm.
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- Hiệu trưởng xác định công tác tổ chức tài chính bao hàm cả nhân tố con

người, việc thiết kế bộ máy kế toán và quy định điều hành bộ máy kế toán, vai trò

con người có ý nghĩa quyết định. Chủ tài khoản phải xác định rõ vai trò trá ch nhiệm

quản lý tài chính của t rường; phải chịu trách nhiệm về công tác quản lý tài chính, sử

dụng các khoản chi phải đúng mục đích, đúng chế độ, đúng kế hoạch; đồng thời

năng động trong việc điều hành tài chính của trường.

- Chỉ đạo Phòng Kế hoạch - Tài chính sắp xếp, tổ chức bộ máy làm công tác kế

hoạch , tài chính khoa học và phù hợp với điều kiện, quy mô phát triển của nhà trường.

- Yêu cầu các khâu lập kế hoạch, chấp hành và báo cáo quyết toán tài chính

phải tuân thủ theo chế độ mà Bộ Tài chính đã quy định đồng thời ứng dụng công

nghệ thông tin đảm bảo hoạt động quản lý tài chính nhanh c hóng, chính xác, kịp

thời và thực hiện thu chi có hiệu quả.

- Gắn chặt quyền hạn với trách nhiệm, quyền lợi với nghĩa vụ của từng thành

viên cá nhân, từng tập thể.

- Phải đánh giá được năng lực, sở trường của từng cán bộ để có thể phân

công nhiệm vụ hợp lý; tổ chức cho cán bộ làm công tác tài chính - kế toán học tập

nâng cao trình độ nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp; thực hiện chính sách khen

thưởng, kỷ luật nghiêm minh, đãi ngộ thoả đáng.

Điều kiện thực hiện

- Trong các điều kiện về năng lực quản lý để quyền tự chủ và TNXH được

thực thi có hiệu quả đòi hỏi phải có một Hội đồng trường đủ mạnh để phát huy dân

chủ cơ sở, đồng thời đại diện cho toàn thể cán bộ viên chức quyết định những vấn

đề quan trọng của nhà trường và giám sát việc thực hiện của Ban Giám hiệu và cán

bộ quản lý.

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng uỷ, chỉ đạo của Ban Giám hiệu nhà

trường mà trực tiếp điều hành là Hiệu trưởng.

- Bộ máy kế toán phải đủ về số lượng, vững về trình độ chuyên môn nghiệp

vụ, phẩm chất đạo đức tốt, am hiểu pháp luật đặc biệt là việc quản lý kinh tế và phải

được quán triệt sâu sắc nhiệm vụ đào tạo.
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- Tăng cường tinh thần đoàn kết của cả cơ quan nói chung và bộ máy kế toán

nói riêng.

- Áp dụng công nghệ thông tin, phần mềm kế toán vào công tác quản lý tài

chính của đơn vị.

3.2.6. Thực hiện phân tích đánh giá hoạt động tài chính điều chỉnh kịp thời

những bất cập trong quản lý nhà trường

Mục tiêu

Phân tích hoạt động tài chính là làm rõ trách nhiệm giải trình, tính hiệu quả

của việc giao quyền TCTC cho các trường. Kết quả của phân tích hoạt động tài

chính cung cấp thông tin cho hoạt động giám sát của các cơ quan chức năng đối với

nhà trường.

Công khai, minh bạch trong lĩnh vực tài chính bắt buộc tập thể, cá nhân quản

lý phải tự giác tham gia vào quá trình đổi mới quản lý t ài chính theo hướng hiệu

quả, xây dựng uy tín, thương hiệu trước người học và xã hội.

Công khai minh bạch hoạt động tài chính là hình thức nhà trường chứng

minh, giải trình tới mọi đối tượng liên quan về quản lý hoạt động thu chi tài chính

của nhà trường đảm bảo đúng mục đích, đúng nguyên tắc, đúng chế độ. Phát hiện

kịp thời các sai sót và tìm ra nguyên nhân để có biện pháp khắc phục. Đồng thời,

đưa ra những giải pháp cụ thể nhằm đưa hoạt động tài chính của đơn vị đi vào nề

nếp, thực hiện đúng tiến độ kế hoạch và tránh những sai sót đáng tiếc xảy ra, đáp

ứng kịp thời có hiệu quả nhiệm vụ đào tạo.

Nội dung

Hoạt động tài chính dựa trên phương châm “công khai, minh bạch” điều đó

yêu cầu các hoạt động trong nhà trường cũng phải thực hiện công khai, minh bạch.

Do vậy, nhà trường cần thực hiện:

- Phòng Kế hoạch - Tài chính chủ động xây dựng báo cáo phân tích tài chính

theo định kỳ 3 tháng, 6 tháng, một năm để làm cơ sở đánh giá hiệu quả của việc

phân bổ, sử dụng các nguồn lực tài chính như thế nào. Phân tích tài c hính về cơ cấu

nguồn thu để xác định được nhà trường hoạt động bằng nguồn lực tài chính nào.
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Căn cứ vào đó để nhà trường xây dựng chính sách, cơ cấu nguồn thu. Phân bổ tài

chính cho các mục tiêu hiệu quả.

- Công khai minh bạch nguồn thu, kế hoạch cấp phát kinh phí từ các nguồn,

kế hoạch và dự toán chi để mọi cán bộ viên chức được biết.

- Công khai tới HSSV và phụ huynh những người quan tâm về việc sử dụng

học phí đã thu có đúng với cam kết của nhà trường.

- Minh bạch việc sử dụng các nguồn tài chính (chi tiết tới từng khoản chi,

mục chi theo 4 nhóm quy định của mục lục ngân sách) có đúng mục đích, đúng

nguyên tắc, đúng chế độ và có đạt được mục tiêu đề ra hay không. Đồng thời, kiểm

tra việc quản lý các nguồn tài chính có mang lại hiệu quả thiết thực đáp ứng được

nhiệm vụ đào tạo của trường hay không.

- Công khai việc thanh, quyết toán và chế độ báo cáo tài chính.

Cách thực hiện

- Ban Giám hiệu cùng phòng Thanh tra và Đảm bảo chất lượng giáo dục lên

kế hoạch kiểm tra cụ thể đối với từng nội dung trên.

- Tiến hành kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ , kiểm tra đột xuất...

- Hiệu trưởng trực tiếp chỉ đạo p hòng Kế hoạch - Tài chính thường xuyên

cập nhật chế độ, chính sách mới do Nhà nước ban hành, phân tích, so sánh đối

chiếu, tự kiểm tra về việc thực hiện nhiệm vụ theo tháng, quý, năm; lập báo cáo

theo tháng, quý, năm trình Hiệu trưởng.

- Yêu cầu phòng Thanh tra và Đảm bảo chất lượng giáo dục lập kế hoạch, tổ

chức thanh tra chế độ tài chính theo đúng nội dung kiểm tra mà nhà trường yêu cầu.

- Qua các kỳ kiểm tra, quyết toán của Sở Tài chính và Kiểm toán Nhà nước,

Ban Giám hiệu nhà trường chỉ đạo phòng Kế hoạch - Tài chính xác định trách

nhiệm của từng cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tìm ra các nguyên nhân

của hạn chế và tìm cách khắc phục để hoà n thành tốt nhiệm vụ của nhà trường.

Điều kiện thực hiện

Để thực hiện tốt công tác phân tích, kiểm tra, đánh giá, công khai, minh bạch

hoạt động tài chính của trường, trước hết Ban Giám hiệu nhà trường xác định đây là
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một yêu cầu cần thiết, phải xây dựng kế hoạch cụ thể là đòi hỏi người phân tích,

kiểm tra phải thông thạo nghiệp vụ chuyên môn và phải khách quan.

Khi phân tích, kiểm tra công khai minh bạch phải dựa vào quy định về tài

chính, về Luật Ngân sách mà Nhà nước đã quy định. Đồng thời, phải tạo đư ợc bầu

không khí tâm lý vui vẻ, cởi mở và cầu thị sẽ giú p cho công tác kiểm tra, phân tích

các hoạt động tài chính có chất lượng và hiệu quả.

3.2.7. Thực hiện cơ chế giám sát tài chính , kiểm tra nội bộ đảm bảo hiệu quả và

minh bạch

Mục tiêu

Để đảm bảo TXNH, về nguyên tắc, theo Phạm Phụ (2006) thì Nhà nước phải

xác lập hai điều kiện:

Một là, về phía Bộ quản lý, phải xây dựng cho được một số “Chỉ số hoàn

thành nhiệm vụ” của trường ĐH , tổ chức kiểm định chất lượng và kiểm toán tài

chính độc lập, đưa ra được những quy định về báo cáo giải trình công khai;

Hai là, về phía trường, phải có một Hội đồng trường để những quyết định

đưa ra là vì lợi ích của cộng đồng chứ không phải là lợi ích của riêng nhà trường

hoặc một thế lực nào đó [41].  Do vậy, khi quy định tăng cường TCTC, các trường

được linh hoạt hơn trong sử dụng nguồn lực và hoán đổi chi tiêu nên cần cần có sự

giám sát thích hợp và cơ chế giải trình hiệu quả.

Điều tiên quyết trong công tác quản lý tài chính là phải bảo đảm đúng luật,

công khai, minh bạch. Đồng thời, cán bộ, nhân viên, giáo viên trong nhà trường cần

phải nhận thức đúng đắn trách nhiệm của mình là huy động và sử dụng nguồn tài

chính sao cho tiết kiệm mà có hiệu quả cao nhất. Hiệu trưởng phải năng động, sáng

tạo trong việc huy động nguồn tài chính và biết tổ chức phân phối, sử dụng các

nguồn tài chính hợp lí nhằm phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập ngày càng tốt,

đưa nhà trường ngày càng phát triển , đáp ứng được nhu cầu của xã hội trong công

cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

Trong công tác quản lý tài chính, nhà trường phải tuân thủ các chế độ, các quy

định tài chính trong công tác quản lý tài chính trong nhà trường.
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Kiểm tra, giám sát hoạt động tài chính là một biện pháp bảo đảm cho các qui

định về kế toán và các kỷ luật tài chính được chấp hành nghiêm chỉnh, các số liệu

tài liệu được ghi chép chính xác, trung thực và có hệ thống. Thông qua các chứng

từ, tài liệu kế toán và đối chiếu với tình hìn h thu, chi mua sắm thực tế của nhà

trường, cơ quan chủ quản cấp trên và các cơ quan chức năng của Nhà nước thực

hiện việc kiểm soát các hoạt động tài chính của nhà trường. Đây là khâu quan trọng

trong việc quản lí tài chính , đòi hỏi H iệu trưởng phải tổ chức theo dõi thường

xuyên, liên tục, toàn diện và có hệ thống.

Nội dung

Trước hết, các hoạt động kiểm soát và giám sát về tài chính của nhà trường

cần được phân định giữa chức năng quản lý vĩ mô và chức năng của n hà trường

trong vai trò chủ sở hữu, với chức năng của tổ chức. Từng cấp độ kiểm soát có yêu

cầu và mục tiêu riêng nên cần được quy định rõ ràng để tránh chồng chéo và trùng

lặp trong kiểm tra và giám sát.

Bên cạnh đó, để thuận lợi cho việc kiểm soát và giám sát tài chính, nhà

trường cần có cơ chế pháp lý để có thể kiểm soát được các yếu tố ảnh hưởng đến

chi phí của nó.

Biện pháp khác là tăng cường kiểm toán nhà nước và khuyến khích kiểm

toán độc lập đối với các trường. Nâng cao trách nhiệm pháp lý trong hoạt động tự

kiểm soát tài chính cấp trường. Nâng Quy chế chi tiêu nội bộ của các trường thành

cam kết thực hiện giữa Nhà nước và nhà trường để tăng cường hơn nữa trách nhiệm

của các bên.

Biện pháp khác nữa là giám sát chặt chẽ việc thực hiện công khai và minh

bạch tài chính của nhà trường để giúp các bên liên quan dễ dàng giám sát chi phí và

sự phù hợp trong chi tiêu. Công khai được xem là biện pháp “vàng” trong quản lý

và giám sát tài chính ở hầu hết cấp độ quản lý bởi vì “ánh sáng sẽ làm chết vi trùng”

như thường nói. Cách này không chỉ giúp nhà trường và người dân biết được có hay

không sự “thấm lại” ngân sách không mong đợi ở nơi mà dòng tài chính chảy qua ,

mà còn giúp các cấp quản lý nhà trường biết được tiền chi tiêu có đúng mục đích

hay không.



158

Ngoài ra, GDĐH là hoạt động mang tính xã hội cao cho nên để ki ểm soát và

giám sát tài chính, nhà trường cần áp dụng các cơ chế phản hồi từ xã hội, thông qua

khảo sát đối tượng liên quan trực tiếp đến nhà trường.

Kiểm tra, giám sát phải đi kèm phân tích đánh giá nhằm tìm ra những ưu

khuyết điểm, những khó khăn trở ngại và những việc làm nào có hiệu quả để có

hướng sử dụng các nguồn kinh phí đạt hiệu quả hơn trong những năm sau. Đặc biệt

là phải thực hiện trước khi quyết toán năm.  Do vậy, các nội dung kiểm tra, giám sát

tài chính trong nhà trường gồm:

Kiểm tra các chứng từ và sổ sách kế toán: Các chứng từ kế toán có thể phát

sinh từ bên ngoài do một đơn vị, cá nhân khác cung cấp như: các hoá đơn mua hàng

hóa, hoá đơn tiền điện, nước, điện thoại…có thể phát sinh trong nội bộ như : Các

bảng tính tiền phụ trội, các bảng tính khấu hao tài sản…Thời gian kiểm tra, gi ám

sát: kiểm tra, giám sát định kỳ vào mỗi lần cuối tháng, cuối năm hoặc đột xuất trong

trường hợp nghi ngờ.

Kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính: Các báo cáo tài chính cuối kỳ

(cuối quí, cuối năm) giúp cho việc đánh giá hoạt động đã thực hiện trong thời

gian qua, từ đó rút ra ưu khuyết điểm và có hướng sử dụng tốt hơn các nguồn

kinh phí trong năm tới.

Hiệu trưởng đọc kỹ, phân tích đánh giá các báo cáo tài chính cuối kỳ. Hiệu

trưởng cần xem xét kỹ về các mặt sau:

- Sử dụng các nguồn kinh phí có đúng mục tiêu và có hiệu quả không, có

hiệu quả ở mức độ nào, có đảm bảo tính thời gian không.

- Sử dụng các nguồn kinh phí có lẫn lộn không, chuyển đổi có hợp lí và đúng

qui định không.

- Các số liệu có chính xác không.

- Phần thuyết minh diễn giải có đúng thực tế, rõ ràng, cụ thể không.

Để đảm bảo việc kiểm tra đạt kết quả cao, hHệu trưởng yêu cầu kế toán nộp

các bản báo cáo trước 1 tuần để H iệu trưởng có thời gian kiểm tra kỹ hoặc kiểm tra

đột xuất khi thấy có dấu hiệu sai lệch để kịp thời sửa chữa, uốn nắn.
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Kế toán báo cáo trước Hội đồng nhà trường: Để việc kiểm tra, giám sát tài

chính được dân chủ và khách quan, bảo đảm việc công khai tài chính, Hiệu trưởng

cần phải tổ chức cho kế toán báo cáo tình hình tài chính trong nhà trường trước Hội

đồng nhà trường tro ng buổi họp sơ kết cuối học kỳ và tổng kết năm học. Việc báo

cáo này phải được trình bày rõ ràng, tạo điều kiện cho các thành viên trong nhà

trường theo dõi, góp ý để công tác quản lý tài chính trong nhà trường ngày càng có

hiệu quả hơn góp phần thúc đẩy các hoạt động giáo dục đào tạo của nhà trường.

Cách thức tiến hành

Để đạt được mục đích của cơ chế giám sát về quản lý tài chính, công tác

kiểm tra, giám sát tài chính phải tuân theo các bước sau:

- Giám sát việc tuân thủ pháp luật: Trong công tác kiểm tra tài chính phải

xem xét việc quản lý tài chính có thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật

hay không. Chủ trương, đường lối của Đảng, các chính sách của Nhà nước trong cơ

chế quản lý kinh tế mới được thể hiện thành hệ thống các văn bản pháp luật tạo r a

môi trường pháp lý cho mọi hoạt động KT-XH, trong đó có cả việc quản lý tài

chính trong nhà trường.

Đảm bảo chính xác - khách quan - công khai khi giám sát: đây là vấn đề

nghiêm túc, bất cứ một kết quả kiểm tra nào không bảo đảm chính xác đều dẫn đến

hậu quả không mong muốn, có khi nghiêm trọng. Đồng thời, bảo đảm khách quan

tức là đòi hỏi người kiểm tra có quan điểm đúng đắn, có kiến thức, năng lực xem

xét phân tích, có trình độ nghiệp vụ về quản lý tài chính. Bên giám sát cũng cần

công khai nội dung kiểm tra, đánh giá, tiếp xúc công khai với mọi cá nhân có liên

quan, công khai kết quả kiểm tra… vì tính thường xuyên đòi hỏi công tác kiểm tra,

giám sát phải được tiến hành ngay khi thực hiện các nghiệp vụ tài chính trong nhà

trường và có hệ thống định kỳ s au một khoảng thời gian nhất định để bảo đảm hiệu

quả của công tác quản lý tài chính.

Đảm bảo hiệu lực và hiệu quả khi giám sát: Tính hiệu lực có nghĩa là công

tác kiểm tra tài chính phải có khả năng tác động đến việc cải tiến công tác quản lý

tài chính. Tính hiệu lực gắn liền với tính hiệu quả. Tính hiệu quả đòi hỏi kiểm tra tài
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chính phải có tác dụng đề phòng, ngăn ngừa những thiếu sót vi ph ạm, vạch ra được

các khả năng tiềm tàng để nâng cao chất lượng công tác quản lý tài chính.

Bảo đảm công tác giám sát của tổ chức Công đoàn trong công tác quản lý tài

chính: Để bảo đảm công tác quản lý tài chính diễn ra đúng theo các qui định, công

khai, minh bạch, Hiệu trưởng phải tạo điều kiện để Ban Thanh tra Nhân dân của tổ

chức Công đoàn thực hiện giám sát công tá c quản lý tài chính trong nhà trường.

Cuối mỗi học kỳ và cuối năm học hiệu trưởng cần tạo điều kiện để Ban Thanh tra

Nhân dân, thực hiện thanh tra công tác quản lý tài chính trong nhà trường và có báo

cáo cụ thể, chi tiết công tác giám sát việc quản lý tài chính.

Thực hiện Quy chế tự kiểm tra tài chính, kế toán: Theo Quy chế về việc tự

kiểm tra tài chính, kế toán tại các cơ quan, đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN

(Ban hành theo Quyết định số 67/2004/QĐ-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ trưởng

Bộ Tài chính), Hiệu trưở ng cần chỉ đạo, kết hợp với Ban Thanh tra Nhân dân của

nhà trường cùng tiến hành công tác tự kiểm tra tài chính, kế toán định kì, thường

xuyên trong đơn vị mình và báo cáo kết quả tự kiểm tra lên cơ quan chủ quản.

Điều kiện thực hiện

Nhà trường cần có các giải pháp và kế hoạch tự chủ về tài chính, có hệ thống

quản lý tài chính chặt chẽ, phù hợp với các qui định của Nhà nước; thực hiện phân

bổ và sử dụng tài chính hợp lí, công khai, minh bạch và có hiệu quả.

Công tác tài chính và quản lý tài chính đều thực h iện một cách có hiệu quả,

đúng quy định của Nhà nước. Nhà trường đã tự cân đối thu chi một cách tự chủ

bằng những nguồn lực của chính mình là chủ yếu, đáp ứng các hoạt động theo đúng

mục tiêu đào tạo của một trường ĐH. Nhà trường đã có những kế họach dự toán tài

chính hàng năm và nhiệm kỳ lập ra một chiến lược phát triển và khai thác nguồn tài

chính để đầu tư phát triển và tái đầu tư theo đúng trình tự kế hoạch phát triển dài lâu

của nhà trường.

Trong quá trình lập kế hoạch tài chính và quản lý tài chính luôn luôn phù hợp

với yêu cầu đào tạo và các hoạt động khác thống nhất trong lãnh đạo và các bộ phận

phòng, khoa được cân đối chính xác, sát thực tiễn, có khoản dự trù phải điều chỉnh
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để thực hiện các nhiệm vụ phát sinh cũng như tái đầu tư phát triển và chăm lo cải

thiện đời sống cho cán bộ, giáo viên.

Trong kế hoạch tài chính và quản lý tài chính đều công khai dân chủ và minh

bạch theo quy định, được quản lý tập trung có kiểm tra , giám sát chặt chẽ. Trong

việc phân bổ và sử dụng tài chính một cách hợp lý và minh bạch phải chú ý đến tính

hiệu quả cho các bộ phận, các hoạt động của nhà trường. Tính hợp lý theo đúng chủ

trương của Hội đồng nhà trường theo thứ tự ưu tiên, cũng như việc đầu tư thiết bị, các

khoản chi cho công việc và con người luôn minh bạch theo đúng quy chế, quy định

cũng như việc sử dụng có hiệu quả nguồn tài chính trên được giám sát chặt chẽ.

3.3. MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC GIẢI PHÁP

Các giải pháp quản lý nhằm tăng cường quyền tự chủ và TNXH trong quản lý

tài chính có mối quan hệ biện chứng với nhau. Để  huy động, sử dụng quản lý nguồn

lực tài chính, đáp ứng được những yêu cầu đào tạo, góp phần tích cực vào sự ổn đ ịnh

và phát triển bền vững của nhà trường cần tiến hành đồng bộ 7 giải pháp trên.

Đa dạng hóa nguồn thu trên cơ sở phát huy sự năng động sáng tạo của các

phòng, khoa và mỗi cán bộ, giảng viên là giải pháp tăng cường nguồn thu một cách

tối đa, vì đây là cách gắn lợi ích của các cá nhân, tập thể với hiệu quả công việc

giáo dục, đào tạo. Mà nhiệm vụ giáo dục, đào tạo là nhiệm vụ hàng đầu, quyết định

sự tồn tại và phát triển của trường. Nhà trường có các chính sách khuyến khích về

mặt vật chất, tinh thần xứng đáng sẽ động viên cán bộ, giáo viên tận tâm, tận lực với

công việc, từ đó mang lại nguồn thu cho nhà trường.

Việc huy động nguồn thu bao giờ cũng gắn liền với việc sử dụng; chi tiêu

phải dựa trên cơ sở nguồn lực cung cấp. Đảm bảo chi tiêu tiết kiệm mà hiệu quả,

không thất thoát, lãng phí , cần có các biện pháp giám sát chặt chẽ, trước, trong và

sau quá trình hoạt động.

Để thể chế hóa cơ chế q uản lý nguồn kinh phí, tăng cường giám sát các hoạt

động chi tiêu trong nhà trường, Quy chế chi tiêu nội bộ được ban hành và cần được

hoàn thiện cho phù hợp với tình hình hiện tại của n hà trường, của nền kinh tế, làm

cho công tác tài chính của nhà trường lành mạnh hơn, góp phần thực hiện tốt luật
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"Phòng chống tham nhũng", luật "Thực hành tiết kiệm chống lãng phí"… đáp ứng

tâm tư nguyện vọng của cán bộ, giáo viên, tạo động lực cho họ hết lòng cống hiến

cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo của trường.

Để giải quyết đồng thời bài toán chất lượng - tài chính, giải pháp hoàn thiện

công tác kế hoạch hóa nguồn thu và sử dụng kinh phí tạo điều kiện chủ động trong

quản lý và thực hiện các mục tiêu phát triển của trường là một giải pháp mang lại hiệu

quả hữu hiệu. Áp dụng giải pháp này giúp nâng cao chất lượng dạy và học, phát triển

nhà trường một cách bền vững, tạo nguồn thu ổn định lâu dài cho các nhà trường.

Nói tới hiệu quả sử dụng nguồn tài chính không thể không nói tới hiệu quả

trong việc tổ chức bộ máy, biên chế. T inh giản bộ máy quản lý, tinh giản biên chế

mà vẫn đảm bảo chất lượng , hiệu quả công việc là một giải pháp tiết kiệm chi, tránh

được lãng phí, góp phần tăng thu nhập cho các nhà trường.

Các hoạt động phân tích tài chính, kiểm tra, công khai, minh bạch công tác

quản lý tài chính là cơ sở khẳng định niềm tin của xã hội với các nhà trường.

Các giải pháp trên nằm trong một chỉnh thể toàn vẹn, không thể thực hiện

khi coi mỗi giải pháp là độc lập với các giải pháp khác. Các giải pháp tác động với

nhau trong quá trình tạo lập và sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính của Nhà trường.

Tuy nhiên, mỗi giải đưa ra đều có vai trò và tính chất riêng, cụ thể:

Giải pháp 1 mang tính chất tiền đề, là cơ sở cho việc thực hiện hiệu quả các giải

pháp sau. Giải pháp này được thực hiện sẽ giúp cán bộ, giáo viên, nhân viên nâng cao

nhận thức về nội dung, công tác quản lý nguồn lực tài chính, qua đó hoàn thiện công

tác kế hoạch trong việc sử dụng nguồn tài chính trong các nhà trường.

Giải pháp 3 có tính chất cơ bản, với vai tr ò khai thác mọi nguồn thu trong

ngân sách, nguồn thu sự nghiệp để tăng cường các nguồn lực tài chính nhằm thực

hiện mục tiêu chính của đề tài đặt ra.

Giải pháp 2, 4, 5, 6, 7 mang tính chất là điều kiện trong công tác quản lý, sử

dụng các nguồn lực tài chính và tăng cường TNXH của nhà trường với khách hàng,

các bên liên quan và xã hội.
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3.4. KHẢO NGHIỆM VÀ THỬ NGHIỆM MỘT SỐ GIẢI PHÁP

3.4.1. Khảo nghiệm tính cấp thiết và tính khả thi của các giải pháp

Để xác định mức độ cần thiết và tính khả thi của 7 giải pháp đã đề xuất, trên

cơ sở tham gia ý kiến cán bộ quản lý của 4 trường mà luận án đã lựa chọn để nghiên

cứu thông qua phiếu hỏi. Tổng số người được tham gia ý kiến 100 người (mỗi

trường 25 người).

Từ kết quả khảo nghiệm về tính cấp thiết và tính khả thi của các giải pháp

tăng quyền tự chủ và TNXH về tài chính của các trường CĐ khu vực Tây Bắc cho

thấy: Các giải pháp mà tác giả đưa ra rất phù hợp với tình hình thực tế của các

trường. Kết quả cụ thể được thể hiện qua bảng biểu sau:

Bảng 3.2: Kết quả khảo sát tính cần thiết và tính khả thi

TT Nội dung giải pháp
Tính cần thiết Tính khả thi
Điểm
TB

Xếp
bậc

Điểm
TB

Xếp
bậc

1
Đổi mới nhận thức về thực hiện tự chủ và
trách nhiệm xã hội trong quản lý tài chính đối
với hoạt động của nhà trườ ng

2,77 3 2,79 3

2
Củng cố và hoàn thiện công tác kế hoạch hóa
nguồn thu và sử dụng kinh phí hợp lý phù
hợp với mục tiêu chính sách chất lượng

2,87 2 2,87 2

3
Đa dạng hóa nguồn thu nhằm phát huy sự
năng động sáng tạo của các khoa, phòng và
mỗi cán bộ, giảng viên

2,97 1 2,9 1

4

Thực hiện điều chỉnh hoàn thiện quy chế chi
tiêu nội bộ phù hợp với thực tiễn phát triển
nhà trường đảm bảo tính hiệu quả tính sư
phạm và kinh tế

2,72 4 2,76 4

5
Tăng cường năng lực của bộ máy quản lý tài
chính, nâng cao trình độ kỹ năng của nhân sự
làm công tác tài chính

2,72 4 2,72 5

6
Thực hiện phân tích đánh giá hoạt động quản
lý tài chính điều chỉnh kịp thời những bất cập
trong quản lý nhà trường

2,57 7 2,5 7

7
Thực hiện cơ chế giám sát tài chính, kiểm tra
nội bộ đảm bảo hiệu quả và minh bạch 2,58 6 2,57 6

Nguồn: kết quả khảo sát của đề tài luận án năm học 2011 - 2012
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Nhìn vào bảng số liệu, cho thấy rằng: Giải pháp 1, 2, 3 là những giải pháp

được đánh giá là rất cần thiết và đạt tính khả thi khá cao. Chúng đều được xếp bậc

1, 2, 3 thông qua điểm trung bình khi được khảo sát. Còn những giải pháp 4, 5, 6, 7

cũng đều được đánh giá là có tính cần thiết và tính khả thi. Như vậy, khả năng vận

dụng các giải pháp vào thực tiễn là khá cao.

3.4.2. Thử nghiệm giải pháp đa dạng hóa các nguồn thu

Với mục đích thực nghiệm nhằm khẳng định tính khả thi của những giải

pháp đã lựa chọn đề xuất , tác giả đã thực nghiệm giải pháp: Đa dạng hóa các nguồn

thu dựa trên nguyên tắc phát huy sáng tạo đối với các phòng, khoa và từng cán bộ

giảng viên tại trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên năm 2012 và tiếp tục xây

dựng kế hoạch thực hiện các giải pháp khác trong thời gian tiếp theo.

Trong quá trình thực hiện quyền tự chủ tại các cơ sở GDĐH, tự chủ về tài

chính có vai trò đặc biệt quan trọng, là công cụ để tạo lập, phân phối và sử dụng các

nguồn tài chính phục vụ cho việc thực hiện mục tiêu của các trường , để đảm bảo

cho các hoạt động phát sinh, phát triển theo đúng định hướng, mục tiêu mà nhà

trường đã đặt ra. Tuy nhiên, quá trình sử dụng và phân phối tài chính chỉ có thể thực

hiện khi quá trình tạo lập, huy động nguồn tài chính được thực hiện tốt.

Nguồn tài chính trong các trường CĐ bao gồm: Được cấp từ NSNN, các

khoản học phí, lệ phí các nguồn thu từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao c ông

nghệ, các nguồn thu từ hợp tác quốc tế và các khoản thu hợp pháp khác.

Các quy định của Nhà nước cho phép các trường chủ động, sáng tạo mở rộng

nguồn thu. Trong điều kiện NSNN còn hạn hẹp, những khoản thu ngoài ngân sách

tạo ra sự thay đổi quan niệm trông chờ, ỷ lại cấp trên, tạo ra sự bình đẳng hơn trong

giáo dục, xét trên khía cạnh chi phí - lợi ích. Trong điều kiện nguồn NSNN cấp ,

kèm theo những quy định chặt chẽ về mức chi và các thủ tục tài chính, thì nguồn

thu ngoài NSNN các trường sẽ được tự chủ lớn hơn trong việc phân bổ và quyết

định chi tiêu. Do vậy, đa dạng hóa được các nguồn thu sẽ là giải pháp hữu hiệu để

nhà trường thực hiện tốt quyền tự chủ trong quản lý tài chính.
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Qua điều tra, khảo sát cơ cấu các nguồn thu của các trường CĐ khu vực Tây

Bắc có sự thay đổi về tỷ lệ giữa nguồn NSNN cấp và thu ngoài ngân sách qua các

năm. Nguồn thu ngoài ngân sách tăng dần trong tổng thu của nhà trường nhưng vẫn

chiếm một tỷ lệ rất nhỏ từ 10-16%, có những trường nguồn thu chỉ là phí, lệ phí,

không có các nguồn thu từ sản xuất dịch vụ, hợp đồng nghiên cứu, lao động sản

xuất và dịch vụ với các tổ chức kinh tế xã hội, nguồn thu từ hợp tác quốc tế…

Trong điều kiện thực hiện quyền tự chủ về tài chính phải xác định quá trình

thay đổi về bản chất là chuyển đổi từ tác nghiệp và giám sát thực hiện nhiệm vụ cấp

trên giao sang chủ động, phát triển nhà trường nhằm thực hiện mục tiêu đào tạo.

Khi được giao quyền tự chủ về tài chính không có nghĩa là nhà trường sẽ làm

mọi việc để tăng nguồn thu; đa dạng hóa các nguồn thu phải đảm bảo được 4 yêu

cầu trong quản lý theo sơ đồ sau:

Hình 3.2. Sơ đồ mối quan hệ của yêu cầu quản lý tài chính

với giải pháp đa dạng hóa các nguồn thu

Nội dung và cách thức thực hiện

- Tổ chức tập huấn kỹ năng quản lý, năng lực thực hiện cho cán bộ viên chức

gồm: năng lực lập kế hoạch, năng lực kết nối và huy động nguồn lực, năng lực quản

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

Hiệu quả Linh hoạt Minh bạch Công khai

ĐA DẠNG HÓA CÁC NGUỒN THU
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lý tài chính; tập huấn một số kỹ năng: đàm phán, thương lượng, giải quyết vấn đề,

khuyến khích cán bộ, giáo viên.

- Xây dựng thương hiệu, uy tín của nhà trường, tăng quy mô đào tạo bằng

việc nâng cao chất lượng đào tạo và đào tạo đáp ứng nhu cầu của xã hội.

- Khuyến khích, động viên giảng viên tham gia đào tạo, nâng cao trình độ

bằng việc thi các học bổng của các tổ chức thế giới.

- Xây dựng kế hoạch, tham gia nghiên cứu khoa học với các đề tài nghiên

cứu cấp bộ, cấp tỉnh. Năm 2012, nhà trường có 2 đề tài cấp tỉnh là: Ứ ng dụng công

nghệ tiên tiến để chăn nuôi lợn theo mô hình khép kín tại Trại Thí nghiệm thực

hành và Nghiên cứu giống Nếp cẩm mới ĐH6 ngắn ngày chất lượng cao thích ứng

được hai vụ trong năm cho tỉnh Điện Biên; 01 đề tài cấp bộ: Nghiê n cứu phát triển

các giống lúa Nếp cẩm đặc sản, năng suất, chất lượng tốt gieo cấy được 2 vụ trong

năm tại các tỉnh Miền Bắc, Việt Nam.

- Liên kết với các trường ĐH trọng điểm trong nước mở các hình thức đào

tạo VLVH, tạo điều kiện nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ cơ sở và tăng thu

nhập. Nhà trường đã liê n kết với trường ĐH Kinh tế quốc dân, ĐH Công nghệ

thông tin và Truyền thông Thái Nguyên, ĐH Nông - Lâm Thái Nguyên, Học viện

Tài chính, CĐ Cộng đồng Hà Nội , Học viện Hành chính. Đào tạo các chuyên

ngành: Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Hành chính- Văn phòng, Nông nghiệp,

Trồng trọt, Chăn nuôi, Xây dựng, Ngoại ngữ, Quản lý Kinh tế.

- Mở các lớp trung cấp hệ vừa làm vừa học các chuyên ngành: Pháp lý, Nông

nghiệp, Hành chính - Văn phòng, Lâm nghiệp, Quản lý ngân sách tại các huyện

Điện Biên Đông, Mường Nhé, Tuần Giáo, Tủa Chùa, Mường Chà.

- Mở các lớp đào tạo bồi dưỡng ngắn ngày cho cán bộ các xã, phường theo

các chức danh công chức xã như Quản lý văn hóa, Địa chính, Khuyến nông,

Khuyến lâm.

- Áp dụng tiến bộ khoa học vào các mô hình sản xuất tại trại thí nghiệm thực

hành tăng năng suất lúa, sản xuất lúa giống, mở rộng mô hình ứng dụng công nghệ

tiên tiến để chăn nuôi lợn theo mô hình khép kín, xây dựng các mô hình mới như

trồng hoa Ly, cây cảnh để phục vụ nhu cầu của người dân.
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Thu chi tài chính
công khai, minh

bạch thường
xuyên

Nguồn thu ngoài
ngân sách ổn
định và tăng

trưởng

Nhận thức và
năng lực của cán

bộ, viên chức
được nâng lên

Đời sống của cán
bộ, viên chức

được quan tâm

Thực hiện
TNXH với người
học, xã hội, nhà
trường tốt hơn

ĐA DẠNG HÓA
NGUỒN THU

Tập huấn
nâng cao năng

lực quản lý

Huy động
nguồn lực địa

phương

Kế hoạch
hóa thu
chi tài
chính

Công khai
minh bạch
tài chính

Hoàn thiện
quy chế chi
tiêu nội bộ

Hình 3.3 : Sơ đồ cách thức và kết quả tác động của giải pháp thử nghiệm
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* Đánh giá kết quả thử nghiệm

Luận án đánh giá kết quả thử nghiệm trên hai phương diện:

Thứ nhất, so sánh tổng nguồn thu sự nghiệp của nhà trường trước khi áp

dụng giải pháp (năm 2011) và sau khi thực hiện giải pháp (năm 2012), thông qua

bảng sau:

Bảng 3.3. So sánh nguồn thu sự nghiệp của Trường Cao đẳng Kinh tế -

Kỹ thuật Điện Biên trước và sau khi thực nghiệm

Đơn vị tính: 1000 đồng

Stt Nội dung Năm 2011 Năm 2012

TỔNG CỘNG 6.479.334 8.894.819

I Thu từ các loại phí 4.288.891 4.978.315

1 Học phí 4.220.796 4.720.018

2 Lệ phí 68.095 53.297

3
Thu từ dịch vụ đào tạo (các lớp bồi dưỡng

ngắn ngày; các lớp tin học, ngoại ngữ)
205.000

II Các khoản thu hoạt động 1.989.393 3.682.504

1 Liên kết đào tạo trong và ngoài nước 1.878.393 2.302.504

2 Hoạt động SX, bán SP TH-TN 88.000 125.050

3 Thu hoạt động dịch vụ (trông xe, thuê nhà..) 23.000 55.000

4

Thu từ hoạt động tham gia các đề tài nghiên

cứu khoa học cấp bộ, tỉnh và dự án giảm

nghèo của tỉnh và các dự án khác)
1.200.000.000

III Các khoản thu khác 201.050 234.000

Nguồn: Báo cáo quyết toán từ năm 2011-2012

phòng Kế hoạch - Tài chính, Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên

Từ bảng số liệu cho thấy, nguồn thu sự nghiệp của nhà trường tăng từ

6.479.334.000 năm 2011 lên 8.894.819.000 năm 2012. Ngoài các khoản thu chính

là học phí, nhà trường đã tạo thêm các nguồn thu từ nghiên cứu khoa học, lao động
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sản xuất và các dịch vụ đào tạo. T ừ thay đổi về nhận thức của cán bộ quản lý,

giảng viên, tâm lý trông chờ vào nguồn NSNN cấp của nhà nước, Nhà trường đã

chủ động linh hoạt trong việc tạo ra các nguồn thu bằng chính sức lao động, trình

độ nghiệp vụ, chuyên môn của cán bộ, giảng viên phát huy cơ sở vật chất của nhà

trường hiện có.

Qua khảo sát và đánh giá cho thấy giải pháp này đã đáp ứng được các yêu

cầu của quản lý tài chính trong điều kiện tự chủ.

Thứ hai, đánh giá tính khả thi của giải pháp theo 5 tiêu chí. Kết quả đánh giá

được thể hiện cụ thể qua bảng sau:

Bảng 3.4: Đối chiếu kết quả thử nghiệm giải pháp đa dạng hóa nguồn

thu theo 5 tiêu chí tại trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên

Stt
Nội dung

tiêu chí

Trước thử nghiệm Sau thử nghiệm

Kết quả Xếp loại Kết quả Xếp loại

1 Mức độ tham gia 2,92 Khá 3,20 Tốt

2 Trách nhiệm xã hội 2,73 Khá 2.97 Khá

3 Công khai minh bạch 1,87 TB 2,20 Khá

4 Thu nhập tăng thêm 0,99 tháng Yếu 1.2 tháng TB

5 Thu ngoài ngân sách 23,1% Khá 27,8% Khá

Nguồn: kết quả khảo sát của đề tài luận án năm 2011 -2012

Qua đánh giá và thực hiện giải pháp đề xuất tại trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật

Điện Biên, luận án nhận thấy giải pháp này là hữu hiệu, đảm bảo các yêu cầu quản

lý tài chính, tăng nguồn thu cho nhà trường, đáp ứng được các tiêu chí trong điều

kiện thực hiện quyền tự chủ và TNXH trong quản lý tài chính.

Đảm bảo tính hiệu quả thông qua các chỉ tiêu tăng thu nhập cho nhà trường,

tăng việc làm và thu nhập của cán bộ, giáo viên, cơ sở vật chất, trang thiết b ị được

bổ sung bằng nguồn thu sự nghiệp. Ngoài ra, hiệu quả đối với xã hội đó chính là

việc đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao góp phần vào việc thực hiện các mục

tiêu của phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, đáp ứng nhu cầu về chất lượng,
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số lượng, trình độ của người lao động. Việc mở rộng các loại hình đào tạo đã đáp

ứng được nhu cầu của người học.

Đảm bảo tính linh hoạt thông qua các quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ

như: khuyến khích các đơn vị, phòng, khoa tham gia các hoạt động tạo nguồn thu

cho đơn vị, nhà trường bằng các chính sách trích lại nguồn thu cho cá nhân, tổ chức.

Tạo điều kiện về thời gian, về các thủ tục hành chính cho các cá nhân, đơn vị chủ

động, sáng tạo trong việc áp dụng những tri thức khoa học, sáng kiến kinh nghiệm

tham gia vào các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học, áp dụng vào thực tiễn

sản xuất, xây dựng các mô hình ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào thực tế.

Đảm bảo tính công khai, minh bạch trong quy chế chi tiêu nội bộ như cơ cấu

các nguồn thu, đối tượng thu, thiết lập một lộ trình và kế hoạch tổ chức giám sát,

đánh giá việc thực hiện trong hoạt động quản lý thu thông qua hệ thống sổ sách tài

chính. Công khai dự toán thu-chi, công khai quyết toán thu-chi đến mọi cán bộ, giáo

viên và các đơn vị trong nhà trường.
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

Trên cơ sở kết quả đánh giá của Chương 2, luận án đã xác định rõ những hạn

chế và nguyên nhân dẫn đến mỗi hạn chế. Để có thể đưa ra những giải pháp khắc

phục cho các tồn tại trên, trong quá trình lựa chọn các giải pháp, luận án đã nghiên

cứu một số định hướng gồm: định hướng phát triển của Nhà nước; chiế n lược phát

triển của từng đối tượng nghiên cứu. Đây là những định hướng quan trọng, có tác

dụng như một kim chỉ nam trong việc xây dựng các giải pháp nhằm nâng cao khả

năng TCTC và TNXH của các trường CĐ khu vực Tây Bắc.

Để đảm bảo tính khả thi của các giải pháp, luận án đã lựa chọn 4 nguyên tắc

lựa chọn gồm: nguyên tắc kế thừa, nguyên tắc th ực tiễn, nguyên tắc hiệu quả và

nguyên tắc đảm bảo tính mục đích, 7 trong đó nguyên tắc kế thừa đảm bảo phát huy

những thành tựu trong phương thức quản lý và cơ sở vật chất, nguyên tắc thực tiễn

giúp giải pháp đề ra có tính khả thi và nguyên tắc hiệu quả là tính toán định lượng

của giải pháp sẽ phải thực hiện được.

Trên cơ sở định hướng của Nhà nước, bối cảnh thực tế và những hạn chế đã

xác định, luận án đề xuất 7 giải pháp để thực hiện quyền tự chủ và TNXH trong

quản lý tài chính của các trường CĐ công lập khu vực Tây Bắc, bao gồm các giải

pháp: (1) Đổi mới nhận thức về thực hiện tự chủ và tự chịu TNXH trong quản lý tài

chính đối với hoạt động của các trường; (2) Hoàn thiện công tác kế hoạch hóa

nguồn thu và sử dụng kinh phí tạo điều kiện chủ đ ộng trong quản lý và thực hiện

các mục tiêu phát triển của trường ; (3) Đa dạng hóa nguồn thu trên cơ sở phát huy

sự năng động sáng tạo của các phòng, khoa và mỗi cán bộ, giảng viên; (4) Bổ sung

hoàn thiện Quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp với thực tiễn đảm bảo tính hiệu quả sử

dụng kinh phí và hiệu suất lao động ; (5) Nâng cao năng lực quản lý tài chính của

lãnh đạo nhà trường, cán bộ quản lý các phòng, khoa và đổi mới bộ máy, nâng chất

lượng nhân lực làm công tác tài chính; (6) Thực hiện phân tích đánh giá hoạt động

tài chính điều chỉnh những bất cập trong quản lý nhà trường ; (7) Thực hiện cơ chế

giám sát tài chính, kiểm tra nội bộ đảm bảo hiệu quả và minh bạch. Mỗi giải pháp đi
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sâu vào giải quyết một hạn chế chính và việc thực hiện khắc phục hạn chế chung

theo quan điểm áp dụng đồng bộ các giải pháp khác nhau.

Trong mỗi giải pháp, luận án xác định cụ thể mục tiêu thực hiện để làm gì,

thực hiện giải pháp cho những nội dung nào, cách thức thực hiện từng bước cụ thể,

đồng thời cũng xác định các điều kiện cần và đủ để đảm bảo việc áp dụng các giải

pháp được khả thi.
Để biết được mức độ khả thi của các giải pháp, luận án đã tiến hành khảo

nghiệm và thử nghiệm. Việc khảo nghiệm giúp biết được mức độ cần thiết của việc

áp dụng giải pháp vào thực tế. Với 7 giải pháp được đưa ra, qua điều tra đã thu lại

được kết quả từ mức cần thiết đến rất cần thiết.
Từ cơ sở lý luận và thực tiễn, luận án lựa chọn giải pháp đa dạng hóa nguồn

thu là giải pháp đưa vào thử nghiệm tại trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên. Để
có được kết quả thử nghiệm không chỉ riêng với mục đích là giúp nhà trường ngày

càng đa dạng hóa được nguồn thu mà mục tiêu đặt ra là giải pháp được thử nghiệm
có thể tác động làm thay đổi đến nhiều nội dung khác như nâng cao nguồn thu nhập
tăng thêm cho cán bộ, viên chức; nâng cao nhận thức và năng lực quản lý cho cán

bộ, viên chức… Luận án sử dụng đồng bộ những giải pháp còn lại trong đó đa dạng

hóa nguồn thu là giải pháp chính. Kết quả thử nghiệm cho thấy đã có sự thay đổi

theo chiều hướng tích cực sau khi thực hiện giải pháp này. Những kết quả thu được

sau khi thử nghiệm chưa thể hiện sự thay đổi đột biến mà chỉ t hể hiện sự chuyển

biến tích cực. Điều này không có gì mâu thuẫn hay giải pháp không khả thi mà chỉ

vì giải pháp mới chỉ được áp dụng trong thời gian ngắn. Các giải pháp đề ra giúp

cho các trường tạo lập, huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính. Đâ y chỉ

là những giải pháp chung cơ bản mỗi trường cần phải căn cứ vào đặc điểm thực tiễn

để áp dụng.
Tóm lại, để thực hiện tốt quyền tự chủ và TNXH trong quản lý tài chính, các

trường CĐ khu vực Tây Bắc nhất thiết phải tự khẳng định mình, trước hết là việc

xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển . Để tồn tại và phát triển trong bối cảnh

hiện nay, các trường phải có kế hoạch chiến lược để điều chỉnh mọi hoạt động, đáp

ứng sự thay đổi nhanh và yêu cầu của thực tiễn phát triển KT - XH.
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KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

Kết luận

Với thực trạng GDĐH ở Việt Nam, quản lý tài chính ở các trường CĐ theo

cơ chế tự chủ và TNXH có tầm quan trọng đặc biệt, quyết định sự thành công của

công cuộc đổi mới GDĐH, góp phần tạo sự chuyển biến tình hình KT - XH và sự

nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước . Luận án “Cơ sở khoa học và giải

pháp thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội trong quản lý tài chính của các

trường cao đẳng khu vực Tây Bắc” đã luận giải các vấn đề như sau:

- Phân cấp quản lý nhằm tăng tính tự chủ và TNXH là đòi hỏi khách quan

xuất phát từ quy luật của kinh tế thị trường. Nếu phân cấp nửa vời, không được thực

hiện triệt để các cơ sở GDĐH không thể hoàn thành sứ mạng của mình với các mục

tiêu: Tăng quy mô; đảm bảo chất lượng; công bằng và hiệu quả. Từ luận điểm này luận

án đã hệ thống hóa toàn bộ cơ sở lý luận bao gồm: khái niệm, bản chất, nội dung, mối

quan hệ hai chiều quyền tự chủ và TNXH; mức độ tự chủ và các nhân tố ảnh hưởng

đến quá trình tự chủ ở các trường CĐ khu vực Tây Bắc; xác định 5 tiêu chí và 4 yêu

cầu để đánh giá hoạt động quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ và TNXH.

- Luận án đã phân tích những kết quả đạt được khi thực hiện quyền tự chủ.

Các trường được giao tự chủ đã tích cực chủ động trong việc đổi mới và mở rộng

các hoạt động đà o tạo. Việc tăng thu và tiết kiệm chi được quan tâm. Quản lý tài

chính nhà trường trong điều kiện thực hiện quyền tự chủ phải đảm bảo được 4 yêu

cầu: tính hiệu quả, tính linh hoạt, tính công khai, tính minh bạch.

- Để đảm bảo thực hiện quyền tự chủ và TNXH trong quản lý tài chính của

các trường CĐ khu vực Tây Bắc, luận án đã đề xuất 7 giải pháp. Qua khảo sát và

xin ý kiến của các chuyên gia tại các trường CĐ khu vực Tây Bắc, các giải pháp

được đánh giá là có thể áp dụng và có hiệu quả trong hoạt động quản lý tài chính.

Luận án đã mô tả sâu sắc vấn đề liên quan trao quyền tự chủ và TNXH trong

quản lý tài chính của các trường CĐ khu vực Tây Bắc nhằm duy trì sự quản lý tập

trung thống nhất của nhà trường trong mọi lĩnh vực nhất là lĩnh vực tài chính.
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Khuyến nghị

Thực hiện tự chủ và TNXH trong quản lý tài chính là một biện pháp để nâng

cao quyền tự chủ của các trường ĐH, CĐ khu vực Tây Bắc hiện nay. Tuy nhiên,

việc thực hiện tự chủ và TNXH trong quản lý tài chính sẽ gặp nhiều trở ngại nếu

nhà trường không được giao quyền tự chủ toàn diện. Từ những kết quả nghiên cứu

trên, luận án khuyến nghị một số nội dung sau:

Đối với Nhà nước:

Khuyến nghị bao gồm: việc hoạch định chính sách và hệ thống các cơ quan

thực hiện quản lý nhà nước về tài chính giáo dục .

Thứ nhất, Nhà nước cần tiếp tục đổi mới cơ chế tài chính, tăng mức đầu tư,

hướng dẫn việc đẩy mạnh tự chủ, tạo điều kiện cho các trường tạo lập nguồn tài

chính qua cơ chế tự chủ, nâng cao chất lượng đào tạo. Bên cạnh đó, cần chi tiết

hóa chế độ chính sách ưu đã i về miễn, giảm học phí ở các trường CĐ công lập.

Thứ hai, các cơ quan quản lý ngân sách chi cho GD&ĐT từ Trung ương đến

địa phương và các Bộ, ngành cần xem xét thay đổi việc quản lý ngân sách theo

phương thức đầu vào truyền thống. Tuy cơ chế này có ưu điể m là kiểm soát chặt

chẽ các khoản mục chi tiêu nhưng nó lại làm hạn chế tính chủ động, sáng tạo và

TNXH của các trường. Đặc biệt, cơ chế kiểm soát của Nhà nước đối với các hoạt

động tạo lập, phân phối và sử dụng nguồn lực còn chưa chặt chẽ khi mới chỉ chú

trọng tới kiểm soát tính mục đích của hoạt động chi tiêu, chưa đánh giá được hiệu

quả của các hoạt động về mặt kinh tế và xã hội. Trong khi đó, nguồn lực đầu tư từ

NSNN cho các trường CĐ công lập của Việt Nam so với các nước khác trong khu

vực không phải là ít.

Thứ ba, Bộ GD&ĐT khi ban hành những quy định cần ban hành những

thông tư liên tịch với các Bộ ngành khác để các sở, ban ngành ở tỉnh, đặc biệt là Sở

Tài chính, có thể vận dụng tốt mà không làm ảnh hưởng lẫn nhau. Vì hiện nay một

số văn bản đã ban hành chưa đồng bộ với cơ chế tự chủ, TNXH về tài chính, nhiều

định mức kinh tế kỹ thuật, tiêu chuẩn ngành đã lạc hậu hoặc còn thiếu, không hợp

lý nhưng chưa được sửa đổi, bổ sung.
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Thứ tư, Nhà nước cần nghiên cứu, xây dựng các văn bản quy định tiêu chí

đánh giá mức độ hoàn thành và chất lượng hoạt động sự nghiệp của đơn vị khi được

giao quyền tự chủ, TNXH chưa được thực hiện vì hiện nay việc chi trả thu nhập

chưa theo mức độ hoàn thành công việc; chi trả thu nhập ở một số tr ường vẫn mang

tính bình quân.

Thứ năm, Nhà nước cần loại bỏ các thủ tục hành chính rườm rà, chồng chéo,

tháo gỡ những khó khăn về chính sách tài chính, có chính sách khuyến khích các

trường khai thác nguồn thu từ hoạt động liên doanh, liên kết đào tạo để tăng tính tự

chủ tài chính và nâng cao chất lượng đào tạo.

Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo:

Để quyền tự chủ và TNXH được thực thi có hiệu quả đòi hỏi phải có một Hội

đồng trường đủ mạnh để phát huy dân chủ cơ sở, đồng thời đại diện cho toàn thể

cán bộ, viên chức quyết định những vấn đề quan trọng của nhà trường và giám sát

việc thực hiện của ban giám hiệu. Luật Giáo dục đại học năm 2012 đã quy định rõ

tại Điều 14 về cơ cấu tổ chức của trường CĐ, ĐH là có hội đồng trường. Vì vậy,

khuyến nghị của luận án với Bộ GD&ĐT phải có những hướng dẫn cụ thể và biện

pháp tiên quyết đối với việc thành lập Hội đồng trường tại các cơ sở giáo dục.

Đối với Ủy ban Nhân dân tỉnh:

Thứ nhất, cần chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan trực thuộc tổ chức thực hiện

chế độ tự chủ theo quy định của Chính phủ, Bộ GD&ĐT, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ.

Thứ hai, cần ban hành các tiêu chí cơ bản để làm căn cứ đánh giá kết quả

thực hiện nhiệm vụ của các trường khi thực hiện chế độ tự chủ, trong đó phải có các

tiêu chí đánh giá về các nội dung sau: khối lượng, chất lượng công việc thực hiệ n;

thời gian giải quyết công việc; tình hình chấp hành chính sách, chế độ và quy định

về tài chính.

Thứ ba, cần có hệ thống kiểm tra, giám sát việc thực hiện cơ chế tự chủ của

các đơn vị sự nghiệp. Để thấy việc thực hiện cơ chế tự chủ là tạo điều kiện cho thủ

trưởng và cán bộ công chức trong đơn vị chủ động sử dụng biên chế và kinh phí

được giao, gắn việc sử dụng kinh phí với chất lượng và hiệu quả công việc.
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PHỤ LỤC

Phụ lục 1. Các câu hỏi phỏng vấn dành cho hiệu trưởng các trường nghiên cứu

Câu hỏi 1: Xin ông/bà cho biết cơ cấu nguồn thu tài chính của Nhà trường

trong thời điểm hiện tại? Nguồn thu ngoài ngân sách thường chiếm tỉ lệ bao nhiêu

phần trăm so với tổng nguồn thu?

Câu hỏi 2: Trong cơ cấu nguồn thu ngoài ngân sách, nguồn thu nà o chiếm tỉ

lệ cao nhất, vì sao? Nguồn thu nào chiếm tỉ lệ thấp nhất, vì sao?

Câu hỏi 3: Theo ông/bà, trong những năm qua nhà trường đã có những điểm

mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức nào khi thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm

xã hội về tài chính?

Câu hỏi 4: Trường của ông/bà đã thực hiện quy trình công khai tài chính của

Nhà trường như thế nào? Việc đó có làm thường xuyên không?

Câu hỏi 5: Theo ông/bà, minh bạch về tài chính và hoạt động quản lý tài

chính có phải là điều kiện của việc thực hiện trách nh iệm xã hội hay không?

Xin chân thành cảm ơn ông/bà!



Phụ lục 2. Phiếu khảo sát về tự chủ và trách nhiệm xã hội trong quản lý tài

chính của trường cao đẳng công lập dành cho cán bộ quản lý và viên chức

Để có ý kiến hoàn thiện q uản lý tài chính theo hướng tự chủ và trách nhiệm

xã hội, xin ông (bà) vui lòng cho biết một số vấn đề theo nội dung sau:

Câu 1: Trong điều kiện chuyển sang kinh tế thị trường, việc quản lý tài chính

theo nguyên tắc tự chủ và trách nhiệm xã hội đối với t rường cao đẳng công lập là

cần thiết hay chưa? (Đánh dấu X vào ô thích hợp)

Cần                               Chưa cần

Câu 2: Ông (Bà) hãy đánh giá mức độ tham gia của đồng chí trong việc thực

hiện cơ chế tự chủ tài chính của các trường cao đẳn g công lập. (Bằng cách cho điểm

từ 1 đến 4, trong đó 4 là mức độ tham gia cao nhất)

Stt Nội dung
Mức độ

1 2 3 4

1
Tiếp cận các nội dung về tự chủ tài chính của các
trường cao đẳng công lập.

2
Tham gia đóng góp ý kiến vào các nội dung tự chủ tài

chính của các trường cao đẳng công lập.

3
Nắm được tình hình triển khai và thực hiện cơ chế tự
chủ tài chính của các trường cao đẳng công lập

4
Nắm được các khoản đóng góp của sinh viên cho

trường mà mình quản lý
5 Tham gia góp ý kiến xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ

Câu 3. Ông (Bà) hãy đánh giá mức độ tự chủ trong lĩnh vực tài chính hiện nay của

Trường (Bằng cách cho điểm từ 1 đến 4, trong đó 4 là mức độ tự chủ cao nhất)

Stt Nội dung
Mức độ

1 2 3 4

1 Tự chủ về nguồn thu sự nghiệp

2 Tự chủ trong quản lý nguồn thu

3 Tự chủ trong các khoản chi



4 Tự chủ trong quản lý các khoản chi

5 Tự chủ trong việc hình thành các quỹ từ kết quả hoạt
động tài chính của trường

6 Tự chủ trong quản lý các quỹ từ kết quả hoạt động tài

chính của trường
7 Đánh giá chung về mức độ tự chủ của trường

Câu 4. Với quy định hiện hành, nguồn tài chính của Trường đồng chí có khả năng

đáp ứng nhu cầu tài chính cho các hoạt động sau ở mức nào? (Bằng cách cho điểm

từ 1 đến 4, trong đó 4 là đáp ứng được 100% nhu cầu)

Stt Nội dung Mức độ
1 2 3 4

1 Mức độ đáp ứng nhu cầu tài chính cho đầu tư phát triển
nhà trường

2 Mức độ đáp ứng nhu cầu tài chính quản lý hành chính
của trường

3 Mức độ đáp ứng nhu cầu tài chính cho sự nghiệp g iáo
dục và đào tạo của trường

4 Mức độ đáp ứng nhu cầu tài chính cho các chương trình
mục tiêu của trường

5 Mức độ đáp ứng nhu cầu tài chính cho nghiên cứu khoa
học của trường

Câu 5. Ông (Bà) hãy cho biết các chính sách tài chính sau đây đã phù hợp với việc

thực hiện quyền tự chủ trong lĩnh vực tài chính của các trường cao đẳng công lập

vùng Tây Bắc hay chưa? (Đánh dấu X vào ô thích hợp)

STT Nội dung Phù
hợp

Chưa
phù
hợp

Không
có ý
kiến

1 Chính sách đầu tư phát triển
2 Chính sách học phí
3 Chính sách học bổng
4 Chính sách tín dụng
5 Chính sách đãi ngộ của Nhà nước với học sinh

dân tộc miền núi.



Câu 6. Ông (Bà) hãy đánh giá tình hình thực hiện các cam kết của trường trong lĩnh

vực đào tạo hiện nay (Bằng cách cho điểm từ 1 đến 4, trong đó 4 là mức độ thực

hiện cam kết tốt nhất)

Stt Nội dung
Mức độ

1 2 3 4

1 Mức độ thực hiện các cam kết về chất lượng giáo dục

2 Mức độ thực hiện các cam kết về đối tượng tuyển sinh

3 Mức độ thực hiện các cam kết về chương trình giáo

dục
4 Mức độ thực hiện các cam kết về đảm bảo chất lượng

sản phẩm giáo dục: kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại
ngữ

5 Mức độ thực hiện các cam kết về vị trí việc làm của
sinh viên sau tốt nghiệp

6 Mức độ thực hiện các cam kết về công khai chất
lượng giáo dục thực tế

7 Mức độ thực hiện các cam kết về kết quả tốt nghiệp
theo trình độ đào tạo và ngành đào tạo

8 Mức độ thực hiện các cam kết về tỷ lệ sinh viên tốt
nghiệp có việc làm

9 Mức độ thực hiện các cam kết về sinh viên học lên

trình độ cao hơn sau một năm ra trường
10 Mức độ thực hiện các cam kết về các hoạt động

nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản
xuất thử và tư vấn

11 Mức độ thực hiện các cam kết về kiểm định cơ sở
giáo dục và chương trình giáo dục

12 Nhận xét chung về mức độ thực hiện các cam kết
trong đào tạo



Câu 7. Ông (Bà) hãy đánh giá tình hình thực hiện các cam kết của trường trong lĩnh

vực tài chính hiện nay (Bằng cách cho điểm từ 1 đến 4, trong đó 4 là mức độ thực

hiện cam kết tốt nhất)

Stt Nội dung
Mức độ

1 2 3 4

1 Công khai về các nguồn thu tài chính

2 Công khai về các khoản chi tài chính

3 Công khai về mức thu học phí

4 Công khai về thực hiện miễn giảm học phí

5 Công khai về các nguồn thu từ các hợp đồng đào tạo

6 Công khai về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công

nghệ, sản xuất, tư vấn

7 Công khai về chính sách học bổng và kết quả thực hiện

học bổng

8 Công khai niêm yết các biểu mẫu công khai dự toán,

quyết toán thu chi tài chính

9 Công khai về kết quả kiểm toán

10 Mức độ rõ ràng về quy định người có thẩm quyền

trong  quyết định thu - chi tài chính của Trường

11 Mức độ rõ ràng về trách nhiệm của những người được

giao quyền lực trong quản lý tài chính.

12 Mức độ sẵn sàng giải thích các quyết định có kèm theo

bằng chứng khi sinh viên, đồng nghiệp hoặc bất kỳ ai hỏi

13 Đánh giá chung về mức độ thực hiện cam kết của

trường trong lĩnh vực tài chính



Câu 8. Ông (Bà) hãy đánh giá chung về tình hình thực hiện TNXH của trường trong

lĩnh vực tài chính hiện nay (Bằng cách cho điểm từ 1 đến 4, trong đó 4 là mức độ

thực hiện TNXH cao nhất)

Stt Nội dung
Mức độ

1 2 3 4

1 Trách nhiệm với người học, với xã hội

1.1 Trách nhiệm đảm bảo chất lượng như cam kết,

1.2 Trách nhiệm sử dụng hiệu quả và minh bạch kinh phí

đóng góp của người học và của xã hội.

2 Trách nhiệm với nhà nước và cấp trên

2.1 Trách nhiệm đảm bảo hoạt động của nhà trường theo

sứ mạng đã công bố và trong khuôn khổ của pháp luật,

2.2 Trách nhiệm sử dụng kinh phí đầu tư của nhà nước một

cách hiệu quả và minh bạch,

2.3 Trách nhiệm báo cáo và chịu sự giám sát của các cơ

quan quản lý nhà nước.

3 Trách nhiệm đối với chính nhà trường

3.1 Trách nhiệm phát triển nhà trường một cá ch bền vững

3.2 Trách nhiệm giữ vững và nâng cao uy tín của trường

3.3 Trách nhiệm đảm bảo quyền lợi đối với cán bộ, giáo

chức và cựu giáo chức, sinh viên và cựu sinh viên



Câu 9. Ông (Bà) hãy đánh giá về môi trường xã hội thực hiện quyền tự chủ và trách

nhiệm xã hội trong lĩnh vực tài chính của trường cao đẳng công lập hiện nay (Bằng

cách cho điểm từ 1 đến 4, trong đó 4 là điều kiện tốt nhất)

Stt Nội dung Mức độ
1 2 3 4

1
Mức độ đầy đủ của hệ thống luật pháp và các văn bản
pháp quy

2
Mức độ đồng bộ của hệ thống luật pháp và các văn
bản pháp quy

3
Mức độ rõ ràng của hệ thống luật pháp và các văn bản
pháp quy

4
Mức độ thường xuyên về công tác kiểm tra, giám sát
của cơ quan nhà nước

5
Mức độ nghiêm minh trong xử lý sai phạm của các cơ
quan nhà nước

6 Mức công bằng trong đánh giá của cơ quan nhà nước
7 Sự tham gia,  ủng hộ và đóng góp của doanh nghiệp
8 Sự tham gia và điều kiện kinh tế của người học
9 Sự hiểu biết và nhận thức của người dân

Câu 10. Ông (Bà) hãy đánh giá trình độ, năng lực của trường để thực hiện quyền tự
chủ và TNXH trong lĩnh vực tài chính (Bằng cách cho điểm từ 1 đến 4, trong đó 4
là tốt nhất)

Stt Nội dung Mức độ
1 2 3 4

1 Tính hợp lý trong tổ chức bộ máy quản lý nhà trường
2 Trình độ và năng lực của cán bộ lãnh đạo cấp trường
3 Ý thức trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo cấp trường
4 Trình độ và năng lực cán bộ lãnh đạo cấp khoa, phòng

Ý thức trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo cấp khoa, phòng

6 Trình độ và năng lực chuyên môn của đội ngũ giáo viên

7 Trình độ và năng lực chuyên môn của cán bộ quản lý.



Câu 11: Mức hỗ trợ của gia đình có đủ cho sinh viên sống:

Có                           Không

Câu 12: Trường ông (bà) có cấp học bổng cho sinh viên không?

Có                           Không

Câu 13. Các khoản thu học lại, thi lại và các khoản thu khác của trường hiện nay là:

Thấp                Bình thường                       Cao                Quá cao

Câu 15. Sinh viên các trường cao đẳng công lập miền núi  nhận học bổng của các

nhà tài trợ:

Thường xuyên                    Thỉnh thoảng           Chưa bao giờ

Câu 16. Xin ông (bà) cho 1 kiến nghị được coi là quan trọng nhất để trường cao

đẳng công lập thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội trong những năm tới.

Tên kiến nghị:...............................................................................................

Lý do:...........................................................................................................

Họ và tên người trả lời:...................................

Cán bộ lãnh đạo tỉnh, các sở ban ngành tỉnh.

Cán bộ Lãnh đạo trường

 Cán bộ phòng ban, khoa cả trường

 Giáo viên, Cán bộ quản lý

Xin trân trọng cám ơn!



Phụ lục 03. Phiếu khảo sát về tự chủ và trách nhiệm xã hội trong quản lý

tài chính của trường cao đẳng công lập dành cho người học

Để đánh giá thực trạng về  mức độ thực hiện TNXH và mức độ cam kết công khai

tài chính trong quản lý tài chính của các trường cao đẳng khu vực Tây Bắc. Đề nghị anh

(chị) vui lòng trả lời các câu hỏi dưới đây bằng cách đánh dấu (x) hoặc điền vào các ô

trống (….) phù hợp.

Câu 1. Anh (Chị) hãy đánh giá tình hình thực hiện các cam kết của trường trong

lĩnh vực tài chính hiện nay (Bằng cách cho điểm từ 1 đến 4, trong đó 4 là mức độ

thực hiện cam kết tốt nhất)

Stt Nội dung Mức độ
1 2 3 4

1 Công khai về các nguồn thu tài chính

2 Công khai về các khoản chi tài chính

3 Công khai về mức thu học phí

4 Công khai về thực hiện miễn giảm học phí

5 Công khai về các nguồn thu từ các hợp đồng đào tạo

6 Công khai về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công
nghệ, sản xuất, tư vấn

7 Công khai về chính sách học bổng và kết quả thực hiện
học bổng

8 Công khai niêm yết các biểu mẫu công khai dự toán,
quyết toán thu chi tài chính

9 Công khai về kết quả kiểm toán

10 Mức độ rõ ràng về quy định người có thẩm quyền
trong  quyết định thu - chi tài chính của Trường

11 Mức độ rõ ràng về trách nhiệm của những người được
giao quyền lực trong quản lý tài chính.

12 Mức độ sẵn sàng giải thích các quyết định có kèm theo

bằng chứng khi sinh viên, đồng nghiệp hoặc bất kỳ ai hỏi
13 Đánh giá chung về mức độ thực hiện cam kết của

trường trong lĩnh vực tài chính



Câu 2. Anh (Chị) hãy đánh giá chung về tình hình thực hiện TNXH của trường

trong lĩnh vực tài chính hiện nay (Bằng cách cho điểm từ 1 đến 4, trong đó 4 là mức

độ thực hiện TNXH cao nhất)

Stt Nội dung
Mức độ

1 2 3 4

1 Trách nhiệm với người học, với xã hội

1.1 Trách nhiệm đảm bảo chất lượng như cam kết,

1.2 Trách nhiệm sử dụng hiệu quả và minh bạch kinh phí

đóng góp của người học và của xã hội.

2 Trách nhiệm với nhà nước và cấp trên

2.1 Trách nhiệm đảm bảo hoạt động của nhà trường theo

sứ mạng đã công bố và trong khuôn khổ của pháp luật,

2.2 Trách nhiệm sử dụng kinh phí đầu tư của nhà nước một

cách hiệu quả và minh bạch,

2.3 Trách nhiệm báo cáo và chịu sự giám sát của các cơ

quan quản lý nhà nước.

3 Trách nhiệm đối với chính nhà trường

3.1 Trách nhiệm phát triển nhà trường một cách bền vững

3.2 Trách nhiệm giữ vững và nâng cao uy tín của trường

3.3 Trách nhiệm đảm bảo quyền lợi đối với cán bộ, giáo

chức và cựu giáo chức, sinh viên và cựu sinh viên



Câu 3. Anh chị hãy đánh giá về môi trường xã hội thực hiện quyền tự chủ và trách

nhiệm xã hội trong lĩnh vực tài chính của trường cao đẳng công lập hiện nay (Bằng

cách cho điểm từ 1 đến 4, trong đó 4 là điều kiện tốt nhất)

Stt Nội dung
Mức độ

1 2 3 4

1 Mức độ đầy đủ của hệ thống luật pháp và các văn bản

pháp quy

2 Mức độ đồng bộ của hệ thống luật pháp và các văn

bản pháp quy

3 Mức độ rõ ràng của hệ t hống luật pháp và các văn bản

pháp quy

4 Mức độ thường xuyên về công tác kiểm tra, giám sát

của cơ quan nhà nước

5 Mức độ nghiêm minh trong xử lý sai phạm của các cơ

quan nhà nước

6 Mức công bằng trong đánh giá của cơ quan nhà nước

7 Sự tham gia,  ủng hộ và đóng góp của doanh nghiệp

8 Sự tham gia và điều kiện kinh tế của người học

9 Sự hiểu biết và nhận thức của người dân



Phụ lục 04. Kết quả mức độ tham gia của cán bộ, viên chức trong việc thực

hiện quyền tự chủ tài chính của 4  nghiên cứu

Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên

Stt
Nội dung

Mức độ Tổng

điểm

Điểm

TB1 2 3 4

1
Tiếp cận các nội dung về tự chủ tài chính

của các trường cao đẳng công lập.
5 12 10 28 171 3.1

2

Tham gia đóng góp ý kiến vào các nội
dung tự chủ tài chính của các trường cao
đẳng công lập

7 10 6 22 163 2,96

3
Nắm được các khoản đóng góp của sinh
viên cho trường mà mình quản lý

15 10 16 14 139 2.5

4
Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng quy
chế chi tiêu nội bộ.

5 9 15 26 172 3.12

Điểm trung bình 2.92

Mức đánh giá khá

Trường Cao đẳng Sơn La

Stt Nội dung
Mức độ

Tổng
điểm

Điểm
trung

bình
1 2 3 4

1
Tiếp cận các nội dung về tự chủ tài chính

của các trường cao đẳng công lập.
5 10 15 25 170 3.0

2

Tham gia đóng góp ý kiến vào các nội
dung tự chủ tài chính của các trường cao
đẳng công lập

12 11 8 24 154 2.8

3
Nắm được các khoản đóng góp của sinh
viên cho trường mà mình quản lý

13 10 12 20 149 2.7

4
Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng quy
chế chi tiêu nội bộ.

5 9 15 26 172 3.12

Điểm trung bình 2.9

Mức đánh giá Khá



Trường  Cao đẳng Sư pham Điện Biên.

Stt Nội dung
Mức độ

Tổng
điểm

Điểm
trung
bình

1 2 3 4

1
Tiếp cận các nội dung về tự chủ tài

chính của các trường cao đẳng công lập. 18 16 13 8 121 2.2

2
Tham gia đóng góp ý kiến vào các nội
dung tự chủ tài chính của các trường cao
đẳng công lập

26 18 7 4 99 1.8

3
Nắm được các khoản đóng góp của sinh
viên cho trường mà mình quản lý 24 20 7 6 109 1.98

4
Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng quy
chế chi tiêu nội bộ. 28 20 5 2 91 1.65

Điểm trung bình 1.75

Mức đánh giá TB

Trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu

Stt Nội dung
Mức độ

Tổng
điểm

Điểm
trung
bình

1 2 3 4

1
Tiếp cận các nội dung về tự chủ tài

chính của các trường cao đẳng công lập.
20 18 10 7 107 1.94

2
Tham gia đóng góp ý kiến vào các nội
dung tự chủ tài chính của các trường
cao đẳng công lập

22 18 10 5 108 1.96

3
Nắm được các khoản đóng góp của sinh
viên cho trường mà mình quản lý

18 24 8 5 110 2.0

4
Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng
quy chế chi tiêu nội bộ.

17 25 9 4 110 2.0

Điểm trung bình 1.97
Mức đánh giá TB



Phụ lục 5. Phiếu đánh giá một số giải pháp quản lý tài chính của các trường

Cao đẳng khu vực Tây Bắc trong giai đoạn hiện nay.

(Dùng cho cán bộ quản lý và giáo viên)

Để đánh giá thực trạng về chất lượng đào tạo, hiệu quả  tự chủ và trách
nhiệm xã hội trong quản lý tài chính của các trường cao đẳng khu vực Tây Bắc. Đề
nghị các ông (bà) vui lòng trả lời các câu hỏi dưới đây bằng cách đánh dấu (x)

hoặc điền vào các ô trống (… .) phù hợp.
Xin chân thành cảm ơn!

Câu 1. Ý kiến của đồng chí về tính cấp thiết và tính khả thi của các biện pháp nêu

dưới đây nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính của các nhà trường
trong giai đoạn hiện nay.

Stt Các biện pháp quản lý
Mức cần thiết Mức khả thi

Rất cần
thiết

Cần
thiết

Không
cần thiết

Rất khả
thi

Khả
thi

Không
khả thi

1

Đổi mới nhận thức về
thực hiện tự chủ và trách

nhiệm xã hội trong quản
lý tài chính đối với hoạt
động của nhà trường

2

Hoàn thiện công tác kế

hoạch nguồn thu và sử

dụng kinh phí tạo điều kiện

chủ động trong quản lý và

thực hiện các mục tiêu phát

triển của trường

3

Đa dạng hóa nguồn thu
trên cơ sở phát huy sự
năng động sáng tạo của
các khoa, phòng và mỗi
cán bộ, giảng viên

4
Bổ sung, hoàn thiện quy
chế chi tiêu nội bộ phù



hợp với thực tiễn, đảm
bảo tính hiệu quả sử
dụng kinh phí

5

Nâng cao năng lực quản
lý tài chính của lãnh đạo
nhà trường, cán bộ quản
lý các phòng, khoa và đổi
mới bộ máy, nâng chất
lượng nhân lực làm công

tác tài chính

6

Thực hiện phân tích
đánh giá hoạt động tài

chính điều chỉnh kịp thời
những bất cập trong
quản lý nhà trường

7

Thực hiện cơ chế giám
sát tài chính, kiểm tra nội
bộ đảm bảo hiệu quả và

minh bạch

Câu 2. Theo anh (chị) mối quan hệ giữa các biện pháp trên như thế nào?

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Câu 3. Ngoài những biện pháp trên, theo anh (chị) để tăng cường các nguồn lực tài

chính trong nhà trường cần phải lưu ý thêm những điều gì?

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………



Phụ lục 6: Kết quả sau thử nghiệm mức độ tham gia của cán bộ, viên chức trong

việc thực hiện quyền tự chủ tài chính của trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên

Stt Nội dung

Mức độ
Tổng

điểm

Điểm

trung

bình
1 2 3 4

1

Tiếp cận các nội dung về tự chủ tài

chính của các trường cao đẳng công

lập.

3 8 20 24 171 3.18

2

Tham gia đóng góp ý kiến vào các

nội dung tự chủ tài chính của các

trường cao đẳng công lập

3 10 17 25 174 3.16

3

Nắm được các khoản đóng góp của

sinh viên cho trường mà mình quản

lý

4 7 15 29 179 3.25

4
Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng

quy chế chi tiêu nội bộ.
4 10 17 24 175 3.18

Điểm trung bình 3.20

Mức đánh giá Tốt



Phụ lục 7: Kết quả sau khi thử nghiệm mức độ thực hiện trách nhiệm xã

hội trong lĩnh vực tài chính của trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên

STT Nội dung
Mức độ

Tổng
Điểm

Điểm
trung
bình

1 2 3 4

1 Trách nhiệm với người học, với xã hội
1.1 Trách nhiệm đảm bảo chất lượng như

cam kết. 5 10 25 15 160 2.90

1.2 Trách nhiệm sử dụng hiệu quả và
minh bạch kinh phí đóng góp của
người học và của xã hội.

5 7 20 23 171 3.10

2 Trách nhiệm với nhà nước và cấp trên

2.1 Trách nhiệm đảm bảo hoạt động của
nhà trường theo sứ mạng đã công bố
và trong khuôn khổ của pháp luật

5 12 19 19 162 2.94

2.2 Trách nhiệm sử dụng kinh phí đầu tư
của nhà nước một cách hiệu quả và

minh bạch
3 8 29 15 166 3.01

2.3 Trách nhiệm báo cáo và chịu sự g iám
sát của các cơ quan quản lý nhà nước. 6 10 28 11 154 2.80

3 Trách nhiệm đối với chính nhà trường
3.1 Trách nhiệm phát triển nhà trường

một cách bền vững
0 10 25 20 175 3.18

3.2 Trách nhiệm giữ vững và nâng cao uy

tín của trường 2 15 23 15 161 2.92

3.3 Trách nhiệm đảm bảo quyền lợi đối
với cán bộ, viên chức và SV.

5 12 17 21 164 2.98

Điểm trung bình 2.97
Mức đánh giá Khá



Phụ lục 8: Kết quả sau khi thử nghiệm mức độ thực hiện cam kết công

khai tài chính của trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên

Stt Nội dung
Mức độ

Tổng
điểm

Điểm
trung
bình1 2 3 4

1 Công khai về các nguồn thu tài chính 17 17 10 11 125 2.27

2 Công khai về các khoản chi tài chính 19 20 9 7 114 2,07

3 Công khai về mức thu học phí 19 15 15 6 118 2.14

4
Công khai về thực hiện miễn giảm
học phí

10 17 15 13 141 2.56

5
Công khai về các nguồn thu từ các
hợp đồng đào tạo 17 20 13 5 136 2.47

6
Công khai về nghiên cứu khoa học,
chuyển giao công nghệ, sản xuất, tư
vấn

20 17 14 4 112 2.03

7
Công khai về chính sách học bổng và

kết quả thực hiện học bổng
15 15 20 5 125 2.27

8
Công khai niêm yết các biểu mẫu
công khai dự toán, quyết toán thu chi
tài chính

15 19 16 5 121 2.20

9 Công khai về kết quả kiểm toán 16 14 10 5 94 1.70

10
Mức độ rõ ràng về quy định người có
thẩm quyền trong quyết định thu -
chi tài chính của Trường

14 18 16 7 126 2.29

11
Mức độ rõ ràng về trách nhiệm của
những người được giao quyền lực
trong quản lý tài chính.

14 17 19 5 125 2.27

12

Mức độ sẵn sàng giải thích các quyết
định có kèm theo bằng chứng khi
sinh viên, đồng nghiệp hoặc bất kỳ ai
hỏi

15 20 14 6 121 2.20

Điểm trung bình 2.20
Mức đánh giá Tốt



Phụ lục 9: Trích Quy chế chi tiêu nội bộ Trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu
(Ban hành kèm theo Quyết định số 162/QĐ-CĐCĐ

ngày 26/10/2012 của trường CĐCĐ Lai Châu)

VIII. Chế độ thanh toán khác cho cá nhân
1. Chi trả thu nhập tăng thêm:

- Mức tăng thu nhập cho cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng dài hạn
trong biên chế (từ 1 năm trở lên) được thực hiện trên cơ sở từ các nguồn: Tiết kiệm
chi ngân sách hàng năm, nguồn thu học phí, nguồn trích lập quỹ từ các dịch vụ và

hợp đồng đào tạo. Phòng KHTC có trách nhiệm xác định hệ số điều chỉnh tăng
thêm thu nhập và thực hiện vào tháng 12 của năm tài chính. Hệ số lương tăng thêm
này sẽ được điều chỉnh hoặc chấm dứt tuỳ vào điều kiện các nguồn thu của trường
và được bàn bạc thống nhất giữa Ban Giám hiệu và Ban Chi uỷ, Công đoàn trường.

- Tiền thu nhập tăng thêm không dùng để đóng BHXH, BHYT, Công đoàn.

1.1. Đối tượng được hưởng
- Cán bộ, viên chức trong biên chế và hợp đồng dài hạn của trường, hoàn

thành nhiệm vụ trở lên.

- Cán bộ, viên chức đi học dài hạn từ 3 tháng trở lên, không hưởng phụ cấp
đứng lớp, được hỗ trợ tăng thu nhập bằng 50% loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Đối với cán bộ, viên chức trong thờ i gian tập sự thử việc được hỗ trợ tăng
thu nhập bằng 50% loại hoàn thành nhiệm vụ.

- Cán bộ, viên chức ốm đau, tai nạn phải điều trị 3 tháng trở xuống, trong thời
gian nghỉ ốm, điều trị được hỗ trợ tăng thu nhập bằng 50% của mức hoàn thành

nhiệm vụ.
1.2. Định mức thu nhập tăng thêm 1 năm được xác định như sau:

- Mức 1: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: tối đa 3 tháng lương cơ bản và phụ
cấp chức vụ, đối với CBCC xếp loại A.

- Mức 2: Hoàn thành tốt nhiệm vụ: tối đa 2 tháng lương cơ bản và phụ cấp
chức vụ, đối với CBCC xếp loại B.

- Mức 3: Hoàn thành nhiệm vụ: tối đa 1 tháng lương cơ bản và phụ cấp chức
vụ, đối với CBCC xếp loại C.

- CBGV đi học nghiên cứu sinh, tiến sĩ: hỗ trợ bằng 100% mức hoàn thành tốt
nhiệm vụ.

- CBGV đi học Thạc sĩ: hỗ trợ bằng 50% mức hoàn thành tốt nhiệm vụ.



- Đối với CBGV tập sự thử việc trong chỉ tiêu biên chế và biên chế tự chủ của
trường: hỗ trợ bằng 50% mức hoàn thành nhiệm vụ.

* Những trường hợp không được hưởng tăng thu nhập:
- Nghỉ không lương, nghỉ ốm quá tiêu chuẩn quy định của Luật Lao động.
- Trong thời gian hưởng bảo hiểm xã hội (cả những người nghỉ thai sản).
- Trong thời gian bị kỷ luật đình chỉ công tác.
- Người không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật từ khiển trách trở lên.

* Phòng KHTC căn cứ vào kết quả xếp loạ i thi đua của nhà trường để tính tăng
thu nhập cho CBCC trong năm.
2. Hỗ trợ người đi học

- Thực hiện theo Quyết định số 29/2011/QĐ-UB ngày 06/10/2011 của UBND
tỉnh Lai Châu.

- Ngoài ra, để khuyến khích cán bộ, giảng viên đi học cao học, nghiên cứu sinh,
Nhà trường hỗ trợ (từ nguồn thu tự chủ) cán bộ, viên chức của trường được cấp có
thẩm quyền cử đi học thạc sĩ, nghiên cứu sinh và bảo vệ xong luận án, khi về được
trường hỗ trợ thêm như sau: Thạc sĩ (dạy đủ 30% tiết định mức) hỗ trợ tối đa
8.000.000đ/năm; Tiến sĩ 15.000.000 đ/năm. Hỗ trợ CB, giảng viên bảo vệ thành công

luận văn tốt nghiệp thạc sĩ: 5.000.000đ/người; tiến sĩ: 10.000.000đ/người.
- CBGV đi học thạc sỹ diện tự túc, không được tỉnh cử đi học (có cam kết học

xong về phục vụ lâu dài tại trường), nếu đảm bảo dạy đủ 50% định mức trong năm
học, Hiệu trưởng xem xét hỗ trợ tối đa 5.000.000đ/người/năm học và cho hưởng
nguyên lương cơ bản.

- CBGV đi học cao học, cao cấp chính trị tại tỉnh vẫn phải thực hiện đầy đủ
các định mức của cán bộ giảng viên và vẫn được hưởng nguyên lương và các khoản
phụ cấp theo quy định.
* Chứng từ thanh toán: Bản sao công chứng: QĐ cử đi học, giấy báo trúng tuyển,
giấy cam kết phục vụ lâu dài tại trường, bằng Ths, TS (thanh toán khi kết thúc từng
năm học).



Phụ lục 10: Trích Quy chế chi tiêu nội bộ trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 793/QĐ-CĐKTKT ngày 30/8/2012của Hiệu

trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên)

§iÒu 25: Sö dông c¸c quü

Néi dung chi cña c¸c quü ®îc thùc hiÖn theo §iÒu 18 NghÞ ®Þnh sè 10 ngµy
16/01/2002 cña ChÝnh phñ. Ngoµi ra Nhµ trêng quy ®Þnh cô thÓ ®Þnh møc chi mét sè
quü nh sau:

1. Quü khen thëng

- Khen thëng hµng n¨m chi theo chÕ ®é qui ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 30/2012/N§-
CP söa ®æi, bæ sung nét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh 42/2010/N§- CP ngµy 15/4/2010 cña
ChÝnh phñ qui ®Þnh chi tiÕt thi hµnh mét sè ®iÒu cña luËt thi ®ua khen thëng. Chi
b»ng nguån Ng©n s¸ch nhµ níc cÊp;

- Nguån kinh phÝ  sù nghiÖp hµng n¨m vµo dÞp tæng kÕt n¨m häc, trÝch sang quÜ
khen thëng ®Ó chi hç trî khen thëng ®Þnh kú cho CBVC theo  quy ®Þnh néi bé cña
Trêng  møc chi:

- TËp thÓ lao ®éng xuÊt s¾c:       1,5 lÇn møc l¬ng tèi thiÓu/n¨m häc;

- TËp thÓ lao ®éng tiªn tiÕn:       0,8  lÇn møc l¬ng tèi thiÓu/n¨m häc;

- ChiÕn sü thi ®ua cÊp c¬ së:      1,0 lÇn møc l¬ng tèi thiÓu/n¨m häc;

- ChiÕn sü thi ®ua cÊp TØnh:       3,0 lÇn møc l¬ng tèi thiÓu/n¨m häc;

- B»ng khen cña UBNDTØnh vµ c¸c bé 1,0 lÇn møc l¬ng tèi thiÓu/n¨m häc;

- Hu©n ch¬ng, b»ng khen cña ChÝnh phñ: 3,0 lÇn møc l¬ng tèi  thiÓu/n¨m häc;

- C¸ nh©n ®¹t lao ®éng tiªn tiÕn: 0,3  lÇn møc l¬ng tèi thiÓu/n¨m häc;

- Gi¶ng viªn, gi¸o viªn dù thi gi¸o viªn d¹y giái cÊp tØnh ®¹t gi¶i:

Gi¶i nhÊt: 2.000.000®/ ngêi /n¨m häc;

Gi¶i nh×:   1 500 000®/ ngêi /n¨m häc;

Gi¶i ba:     1.000.000®/ ngêi /n¨m häc;

- Gi¶ng viªn, gi¸o viªn dù thi gi¸o viªn d¹y giái cÊp toµn quèc ®¹t gi¶i:

Gi¶i nhÊt:  4.000.000®/ ngêi /n¨m häc;

Gi¶i nh×:   3.000.000®/ ngêi /n¨m häc;

Gi¶i ba:     2.000.000®/ ngêi /n¨m häc;

- Khen thëng ®ét xuÊt cho c¸ nh©n vµ tËp thÓ cã thµnh tÝch lµm t¨ng thu cho
Nhµ trêng møc chi ®îc ¸p dông cô thÓ:

- Tõ 7% - 10% phÇn lµm lîi thªm, nÕu gi¸ trÞ lµm lîi < 150 triÖu ®ång.



- Tõ 5% - 7% phÇn lµm lîi nÕu tæng gi¸ trÞ lµm lîi > 150 triÖu.

- Thëng ®Þnh kú vµo c¸c ngµy lÔ tÕt (Chi ®èi ngo¹i) cho c¸c c¸ nh©n cã c«ng gi¸n
tiÕp gióp trêng t¨ng thu nhËp, tæng møc chi kh«ng qu¸ 10% quü khen thëng.

- Ngoµi ra c¸c trêng hîp khen thëng ®ét xuÊt c¸ nh©n vµ tËp thÓ (c¸c c«ng
tr×nh nghiªn cøu khoa häc) cã thµnh tÝch xuÊt s¾c, HiÖu trëng quyÕt ®Þnh møc chi
hîp lý trªn c¬ së mang l¹i hiÖu qu¶ cho nhµ trêng;

2. Quü phóc lîi

- Møc cè ®Þnh cha nh©n hÖ sè ¸p dông cho c¸c ngµy lÔ tÕt trong n¨m:

- Ngµy 01/01 (TÕt d¬ng lÞch)      Møc chi lµ: 300.000®/ngêi.

- Ngµy 01/5 (Quèc tÕ L§) Møc chi lµ: 300.000®/ngêi.

- Ngµy 02/9 (Quèc kh¸nh)            Møc chi lµ: 300.000®/ngêi.

- TÕt ©m lÞch (Nguyªn ®¸n) Møc chi lµ: 1.000.000®/ngêi.

- Ngµy 20/11 (Ngµy Nhµ gi¸o):    Møc chi lµ: 500.000®/ngêi.

- 20/10 Ngµy Phô n÷ ViÖt nam :   Møc chi lµ: 200.000®/ngêi.

- Trî cÊp trang phôc:                    Møc chi: 1.000.000®/ngêi/n¨m

- Ngµy 8/3:                                   Møc chi lµ: 200.000®/ngêi.

(Ngµy 20/10,8/3 chØ ¸p dông ®èi víi c¸n bé, nh©n viªn lµ n÷)

- Ngày 01/6 (tính các cháu học từ cấp II trở lại) Mức chi 100.000/cháu.

- Ngày trung thu chi quĩ khuyến học

Møc chi cho c¸c ngµy lÔ, tÕt lµ qui ®Þnh chung tuy nhiªn hµng n¨m c¨n cø kh¶
n¨ng tµi chÝnh cã thÓ chi t¨ng thªm hoÆc gi¶m bít hoÆc kh«ng chi.

- C¸c kho¶n chi kh¸c cho c¸n bé viªn chøc:

- Hç trî khã kh¨n ®ét xuÊt.

- Th¨m viÕng cha, mÑ, vî, chång, con c¸n bé viªn chøc qua ®êi.

- C¸n bé viªn chøc qua ®êi.

- Th¨m cha, mÑ, vî, chång, con c¸n bé viªn chøc bÖnh n»m viÖn.

- Th¨m c¸n bé viªn chøc: Sinh ®Î, bÖnh ph¶i n»m viÖn.

- TÆng quµ c¸n bé, chuyÓn c«ng t¸c, th«i viÖc, nghØ hu;

Møc chi tuú t×nh h×nh thùc tÕ cña tõng trêng hîp HiÖu trëng xem xÐt duyÖt
chi cho phï hîp.



- Ngoµi ra cßn mét sè kho¶n chi kh¸c cha quy ®Þnh trong quy chÕ chi tiªu néi

bé nµy nÕu cã ph¸t sinh HiÖu trëng duyÖt chi trªn tinh thÇn tiÕt kiÖm, hiÖu qu¶ vµ

phï hîp.

3. Quü ph¸t triÓn ho¹t ®éng sù nghiÖp: Chi theo NghÞ ®Þnh 43/2006/N§-CP, QuÜ

ph¸t triÓn ho¹t ®éng sù nghiÖp dïng ®Ó chi ®Çu t ph¸t triÓn n©ng cao chÊt lượng ho¹t

®éng sù nghiÖp, bæ sung vèn ®Çu t x©y dùng c¬ së vËt chÊt, mua s¾m m¸y mãc thiÕt

bÞ, trî gióp thªm ®µo t¹o, båi dìng chuyªn m«n, n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô,  n¨ng

lùc c«ng t¸c cho c¸n bé c«ng chøc, viªn chøc.

Ngoµi néi dung chi theo NghÞ ®Þnh sè 43, hµng n¨m trÝch tõ quÜ phóc lîi mét

kho¶n = 20% môc chi kh¸c (Môc 7750) ®Ó hç trî cho c¸c tæ chøc trong Nhµ trêng

vµ hç trî bªn ngoµi cô thÓ:

+ C«ng ®oµn:             40%

+ §oµn thanh niªn:    30%

+ Phô n÷: 20%

+ Hç trî ngoµi:           10%



Phụ lục 11: Trích Quy chế chi tiêu nội bộ trường Cao đẳng Sơn La
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 56/QĐ-CĐSL ngày 15/02/2011của Hiệu trưởng

Trường Cao đẳng Sơn La)
Quy chế chi tiêu nội bộ được xây dựng dựa trên Thông tư số 71/2006/TT-BTC

ngày 09/08/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghị định số 43/2006/NĐ - CP

và hướng dẫn xây dựng qui chế chi tiêu nội bộ, Thông tư số 81/2006/TT-BTC ngày

17/12/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với các đơn vị sự
nghiệp công lập thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tổ
chức bộ máy, biên chế và tài chính, Quyết định số 78/2001/QĐ-TTg và quyết định số
179/2002/QĐ-TTg ngày 16/2/2002 của Thủ tưởng Chính phủ về ban hành quy định tiêu

chuẩn định mức điện thoại, Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài

chính về việc quy định lập dự toán, quản lý kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác

đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức nhà nước, Thông tư  số 97/2010/TT-BTC ngày

06/7/2010 của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các

cuộc hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết

349/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định

mức chi công tác phí, chi tổ chức các hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự
nghiệp công lập tỉnh Sơn La, Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND ngày 15/11/2010 của

Uỷ ban nhân nhân tỉnh Sơn La về việc quy định thành phần tiếp khách, đối tượng  khách

được mời cơm đối với chế độ chi tiêu tiếp khách trong nước tại tỉnh Sơn La và Quyết

định số 3116/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 của UBND tỉnh Sơn La về việc thực hiện

nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ đối với các cơ quan, đơn
vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh.

Điều 25. Qui định chi trả thu nhập tăng thêm

1. Phương thức chi trả

Căn cứ vào nguồn thu và kết quả tiết kiệm chi (nguồn kinh phí để chi thu

nhập tăng thêm được xác định tại Điều 28 – Khoản 4 quy chế này), Hiệu trưởng nhà

trưởng quyết định hệ số chi tiền thu nhập tăng thêm sau khi đã thống nhất với tổ chức

Công đoàn của đơn vị.

- Thủ trưởng đơn vị quyết định việc chi trả tiền lương, tiền công theo chất

lượng và hiệu quả thực hiện công việc trên nguyên tắc những bộ phận, cá nhân có

thành tích, có đóng góp làm tăng thu, tiết kiệm chi, có hiệu suất công tác cao thì được

trả tiền thu nhập tăng thêm nhiều hơn.



- Tiền thu nhập tăng thêm được chi trả theo quý, hoặc 6 tháng một lần, hoặc

một lần khi kết thúc năm tài chính; tuỳ thuộc vào tình hình kinh phí đơn vị cân đối

được. Tuy nhiên, phải đảm bảo trong năm cán bộ được thanh toán đủ và đúng quy
định. Căn cứ để chi trả tiền thu nhập tăng thêm dựa vào 2 tiêu chí sau:

+ Hệ số tiền lương cấp bậc, chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung và hệ số
phụ cấp trách nhiệm.

+ Kết quả bình xét xếp loại lao động hàng tháng, quý, 6 tháng và cả năm.

- Hàng tháng các phòng, ban, khoa, bộ môn, trung tâm,..., trực thuộc phải bình

xét, xếp loại lao động từ bộ môn, tổ công tác và tổng hợp kết quả xếp loại lao động

của CBVC thuộc đơn vị gửi về Phòng Tổng hợp - Hành chính trước ngày 05 của

tháng sau để tổng hợp trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của nhà trường thông

qua trước ngày 15 của tháng đầu quý sau và chuyển về Phòng Kế hoạch - Tài chính

làm cơ sở thanh toán. Trước ngày 20 của tháng đầu quý sau, Phòng Kế hoạch - Tài

chính căn cứ kết quả phân loại lao động CBVC, hệ số tiền lương, hệ số phụ cấp của

CBVC và tình hình kinh phí của nhà trường lên phương án chi trả thu nhập tăng tăng
thêm cho CBVC trình Ban Giám hiệu phê duyệt thực hiện.

2. Cách tính tiền thu nhập tăng thêm

Tiền thu nhập tăng thêm được tính như sau: Lấy hệ số lương chính cộng với

hệ số phụ cấp chức vụ, hệ số phụ cấp trách nhiệm và phụ cấp thâm niên vượt khung

(nếu có) nhân với mức lương tối thiểu rồi nhân với hệ số tăng thêm và nhân với định

mức được hưởng. Công thức tính như sau:

(Hệ số
lương
chính)

+

(Hệ số phụ
cấp TN, CV,

TNVK)

x

(Mức

lương tối

thiểu)

x

(Hệ số
tăng

thêm)

x

(Định mức

được

hưởng)

Trong đó:

- Hệ số tăng thêm do thủ trưởng đơn vị quyết định (từ 0 đến 2,5 lần) căn cứ
vào số dư quỹ thu nhập tăng thêm thực có.

- Định mức được hưởng: Căn cứ vào kết quả bình xét, xếp loại CBVC hàng

tháng theo quy định của nhà trường.

3. Định mức và tiêu chuẩn phân loại CBVC

* Loại A: Hưởng 100% định mức.



- Làm việc đủ 8 giờ/ngày (đủ ngày quy định/tuần) hoặc đủ định mức giờ dạy

theo quy định; nghỉ việc có lý do chính đáng từ 1 đến 3 ngày/tháng.

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; không có sai sót ảnh hưởng đến chất

lượng chuyên môn.

- Chấp hành đầy đủ nội quy, quy chế cơ quan, chấp hành nghiêm kỷ luật lao

động, không có bất cứ sai phạm nào.

- Tham gia tích cực các phong trào thi đua, các hoạt động đoàn thể.

* Loại B: Hưởng 70% định mức.

- Tiêu chuẩn như lao động loại A nhưng có số ngày nghỉ trong tháng từ 4 - 7 công

(nghỉ ốm, nghỉ con ốm, nghỉ phép, nghỉ hè, nghỉ đẻ, nghỉ việc riêng, đi học).

- Cán bộ CNVC đi làm muộn hoặc về sớm từ 2 - 4 lần trong tháng (tính từ 10

phút trở lên).

* Loại C: Được hưởng 50% định mức.

- Hoàn thành nhiệm vụ ở mức trung bình (chưa thực sự tích cực, chưa cố gắng

vượt khó khăn để nâng cao hiệu quả công tác).

- Có ngày công nghỉ trong tháng từ 8 đến 15 ngày (nghỉ ốm, nghỉ đẻ, nghỉ con

ốm, đi học, nghỉ việc riêng, nghỉ phép, nghỉ hè). Đi làm muộn hoặc về sớm từ 5 đến

7 lần trong tháng (tính từ 5 phút trở lên).

Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Tổng hợp - Hành chính, Phòng Thanh tra pháp

chế, Phòng Đào tạo, có trách nhiệm theo dõi việc chấp hành quy định về chế độ công

tác, quy chế chuyên môn, thời gian làm việc của CBVC trong nhà trường theo chức

năng, nhiệm vụ được giao.

Lưu ý: Định mức giờ dạy đối với giáo viên trong năm học được xác định theo

quy định; tổng giờ dạy được chia bình quân cho 1 năm học là 10 tháng. Nếu thiếu từ 5

đến 15% giờ tiêu chuẩn thì hạ 1 bậc xếp loại của 1 tháng; Nếu thiếu từ trên 15 đến dưới

25% thì hạ 1 bậc xếp loại của 2 tháng; Nếu thiếu từ 25% trở lên thì hạ 1 bậc xếp loại của

3 tháng. Việc hạ bậc xếp loại này không tính để xét thi đua cuối năm học và xếp loại cán

bộ công chức cuối năm tài chính (thực hiện theo Quy chế Thi đua - Khen thưởng).

4. Đối tượng không xếp loại lao động A, B, C.

- Cán bộ CNVC đang trong thời gian bị xử lý kỷ luật (1/2 thời gian đầu không

xét, 1/2 thời gian còn lại được xét và giảm xuống một mức so với kết quả phấn đấu

thực tế của cá nhân).



- Không hoàn thành nhiệm vụ, có biểu hiện lười biếng, thiếu trách nhiệm trong

công tác.

- Có công nghỉ tự do.

- Đi muộn về sớm quá nhiều (trên 7 lần/tháng).

- Vi phạm quy chế chuyên môn hoặc có vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

- Không chấp hành điều động, phân công công tác của lãnh đạo.

- Vi phạm, tham gia các tệ nạn như đánh bài, chơi trò chơi điện tử, say rượu

trong giờ làm việc.

- Gây mất đoàn kết, mất trật tự an ninh, vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy,

quy chế cơ quan.

- Có tiết dạy được đánh giá đạt từ loại trung bình trở xuống.

5. Một số quy định khác.

Tiền thu nhập tăng thêm về nguyên tắc chỉ chi trả cho các đối tượng trực tiếp

tham gia hoạt động giảng dạy đầy đủ theo kế hoạch chung và có đóng góp trực tiếp

cho việc tăng nguồn thu của nhà trường. Để khuyến khích CBVC tham gia học tập

nâng cao trình độ, nhà trường quy định cụ thể chế độ hưởng tiền lương tăng thêm cho
CBVC được cử đi học như sau:

- Giảng viên được cử đi nghiên cứu sinh được hưởng tiền thu nhập tăng thêm
như các CBVC công tác liên tục tại trường (thời gian thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu

ngoài trường theo kế hoạch được thủ trưởng duyệt được coi như đi công tác).

- Giảng viên được cử đi học cao học theo hình thức chính quy tập trung

(không tham gia giảng dạy) được hỗ trợ tiền thu nhập tăng thêm ở mức C.

- CBVC (không phải là giảng viên) được cử đi học không phải bàn giao công
việc nếu hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn thì được hưởng mức tiền thu nhập tăng

thêm ở mức B.

Căn cứ quy định về xếp loại CBVC được quy định trong quy chế này, thủ
trưởng quy định chi tiết về đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình và thủ tục xét phân loại

cán bộ viên chức trong đơn vị.

* Chứng từ làm cơ sở thanh toán

- Biên bản tổng hợp kết quả phân loại lao động hàng tháng của Hội đồng thi

đua - khen thưởng đơn vị.



- Biên bản  họp thống nhất với tổ chức công đoàn hoặc cuộc họp cán bộ chủ
chốt nhà trường về việc thông qua phương án chi thu nhập tăng thêm cho CBVC.

- Quyết định của thủ trưởng đơn vị về phân loại CBVC và hệ số tiền thu nhập

tăng thêm hàng tháng.

Điều 27. Quy định sử dụng các quỹ

Quy định mức chi

- Ngày lễ, tết, ngày kỷ niệm lớn:  Áp dụng mức chi bình quân cho cácđối tượng cán

bộ viên chức trong nhà trường. Hiệu trưởng căn cứ tình hình tài chính của đơn vị để quyết

định sau khi thống nhất với tổ chức công đoàn.  Mức chi tối đa như sau:

+ Tết Nguyên đán: 500.000 đồng/người.

+ Ngày 30/4 và 01/5: 300.000 đồng/người.

+ Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11: 500 000 đồng/người.

+ Ngày Tết Độc lập 2/9: 300.000 đồng/người.

+ Ngày khai giảng năm học: 300.000 đồng/người



Phụ lục 12: Trích Quy chế chi tiêu nội bộ trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên

(Ban hành kèm theo Quyết định số:360/QĐ-CĐSP ngày 07/7/2011của Hiệu trưởng

Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên)

Điều 5. Chi thanh toán cho cá nhân
2. Thu nhập tăng thêm

Sau khi cân đối thu, chi  theo qui định của Nhà nước nếu chênh lệch thu lớn hơn
chi thì căn cứ vào số tiền chênh lệch để tính chi trả cho cán bộ, viên chức tr ong toàn

trường, theo hệ số lương, ngạch bậc trên cơ sở kết quả công việc của từng cá nhân
được qua bình xét và xếp loại cán bộ công chức hàng tháng.

Đối tượng được tính thu nhập tăng thêm là cán bộ, công chức và hợp đồng dài

hạn trong chỉ tiêu biên chế.
2.1. Cơ sở tính thu nhập tăng thêm

Căn cứ vào kết quả bình xét xếp loại công chức hàng tháng của các đơn vị để
làm cơ sở để tính thu nhập tăng thêm theo định mức sau:

- Loại A tính hệ số: 0,3
- Loại B tính hệ số: 0,2
- Loại C tính hệ số: 0,1
- Loại D không được tính.
Hệ số trách nhiệm, chức vụ lãnh đạo chi trả chế độ thu nhập tăng thêm.

- Hiệu trưởng hệ số 2,5
- Hiệu phó hệ số 2,0
- Trưởng các đơn vị và các tổ chức đoàn thể tính hệ số 1,5

- Phó các đơn vị và các tổ chức đoàn thể  và các chức vụ còn lại hệ số 1,2
Lưu ý : Đối với những người có nhiều hệ số chức vụ hoặc đoàn thể thì chỉ được tính
1 loại hệ số cao nhất.

2.2. Phương thức chi trả
Chi trả thu nhập tăng thêm  một năm 1 lần vào  cuối quí IV.
Cuối năm phòng Kế hoạch - Tài chính cân đối toàn bộ các khoản thu, thực hiện

nhiệm vụ chi (Sau khi đã đảm bảo chi cho con người, chi thường xuyên theo chế độ
qui định). Nếu chênh lệch thu lớn hơn chi, được trích vào quĩ tiền lương tăng thêm
theo nguyên tắc tối đa không vượt quá 02 lần  quỹ tiền lương cấp bậc, chức vụ trong
năm do nhà nước qui định.



2.3. Cách tính thu nhập tăng thêm

Thu nhập tăng thêm trong năm = Tiền lương tối thiểu x (Hệ số lương hiện
hưởng + Hệ số phụ cấp chức vụ + Hệ số TN vượt khung) x Hệ số thi đua x Hệ số
trách nhiệm, chức vụ lãnh đạo x Hệ số được hưởng thu nhập tăng thêm.

Sau khi cân đối thu, chi nếu chênh lệch thu lớn hơn chi thì căn cứ vào số tiền
chênh lệch để tính hệ số được hưởng thu nhập tăng thêm chi trả cho CB -VC trong

toàn trường, theo hệ số lương ngạch bậc trên cơ sở kết quả công việc của từng cá
nhân có được qua bình xét và xếp loại công chức hàng tháng.

Điều 10. Sử dụng kết quả hoạt động tài chính

3. Chi phúc lợi
Định mức một số nội dung chi tiết chi phúc lợi tập thể
Chi quà  nhân dịp 20/11 mức 300.000đ đến 500.000đ/ người.
Chi  tiền tết cổ truyền dân tộc mức 500.000đ đến 800.000đ / người.
Chi thăm viếng (Bố mẹ 2 bên vợ chồng, con, Vợ, chồng) Mức 500.000đ (không

kể vòng hoa, điện chia buồn) các đối tượng khác trình Hiệu trưởng ký duyệt.
Chi quà cán bộ nghỉ hưu, chuyển công tác, trợ cấp đột xuất mức 500.000đ -

1.000.000đ (Tùy theo mức độ cống hiến trình Hiệu trưởng ký duyệt).
Chi hỗ trợ Đại hội công nhân viên chức mức 100.000đ -200.000đ / người (không

liên hoan chi hỗ trợ bằng tiền)
Chi hỗ trợ Công đoàn cơ sở để tổ chức các hoạt động phong trào mức từ

6.000.000đ - 10.000.000đ / 1 năm.

Hỗ trợ cho đoàn TNCSHCM 7.000.000đ/ 1 năm để thực hiện công việc mua
hương hoa và tổ chức đi thắp hương các nghĩa trang liệt sĩ vào ngày lễ và ngày mồng
1 âm lịch hàng tháng.

Hỗ trợ các đơn vị có người nghỉ hưu chuyển công tác có tổ chức liên hoan chia

tay mức: 2.500.000đ/1 lần tổ chức/1 đơn vị.
Các khoản chi khác tùy thuộc khả năng kinh phí và điều kiện thực tế trình Hiệu

trưởng ký duyệt.



Phụ lục 13: Một số hình ảnh đi nghiên cứu sin h đi thực tế

và tham gia nghiên cứu khoa học

NCS tham gia hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng quản lý và trách nhiệm
xã hội để phát triển bền vững tổ chức xã hội”



NCS tham gia hội thảo khoa học “Nâng cao quản lý chất lượng và trách nhiệm

xã hội để phát triển bền vững tổ chức xã hội”

NCS nghiên cứu và học tập tại thư viện Học viện Công nghệ châu Á AIT


